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LỜI TÁC GIÁ 


Để phục tụ nhu cần sách tham khao, học tập và giảng dạy môn “Đỏ ún thiết 
k¿ kiều trúc nhà cóng cộng”, cuốn xách "Tổ chức không gian kiến trúc các 
loại nhà công công” đi được DIẺH soqH VỚI HỘI (HN sa: 

Phán Ï- Kiến trúc công cộng trong vũ hỏi công nvÌluệp hiện đạt, 

Phản HH: Những nhân tổ ảnh lương đến việc tổ chúc không gian kiến trúc 

© nhủ CÔN CỘNG; 

Phưẩu LH: Tổ chức không gian kiêu trúc các loại nhà Công CỘnG. 

Trong mỗi phán đêu chứa chang những kiến thức cơ bản theo nội dụng 
chương trình đào tạo kiến trúc sư, cao học và nghiên cứu sinh thuộc Trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Tác giá dd đâu tit nhiều thời gián và công sức để thu thập, chọn lọc, tổng 
hợp trr liệu và mạnh dạn để vuất những giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 
các loại nhà công công. Hy vọng cuốn sách sẽ phục vịt tốt cho công tác nghiên 
cứu. thiết kế thể loại kiều trúc nêu trên. 

Dù dd cổ gàng lao động nghiệm túc trong nhiêu năm, nhiớig chắc rằng cuốn 
sách van không tránh khỏi những thiếu sót. Rá†t mong nhận được những ý kiến 
đóng góp? phê bình của độc giá để lán vHát bán san được hoàn thiện hơn. 

Tác giá xin cảm on các bạn đồng nghiệp, đặc biết là Nhà vuấ† bản Xây dựng 
đã trực nếp đọc và đóng góp những ý kiến quý bán để cuốn sách sớm được ra 
mát bạn đọc. 


PHÂN MỘT 
KIÊN TRÚC NHÀ CôN6 CỘNE 
TR0NB XÃ HủI CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 


E ĐẶC ĐỊEM ĐỜI SÓNG VĂN HÓA TRÔNG XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP HIẾN ĐẠI 


reo đa phái triển của và hồi, còn người nao những lo toan vật chất. mưu cầu hạnh 
phúc pia đình và đồng ọp chờ xứ phát triển giàu manh của đât nước. nhụ câu vàn hoá giải 
tFL, am bớt sự cang thang Irong công việc hàng ngày cũng là môi yếu tổ quan Irong trong 
đơi sớng Đác biết trong xã hội công nghiệp hiện đại phát triển thì nhụ câu thơa mần vẽ mát 
tình thân cũng ngày càng đối hối mình mẽ hơn VỊ vậy. ngoài không pin lao đeng, kiiông 
tát song thị khong sen phúc vụ đời sông vận hoá tình thân. nphí ngơi giải trí của con 
người củng À1 quan trong Sự kết hợp giữa Khong giản và thời guứn nghị ngơi môi cách 
khóa học có thế tao net mối trường hữu ích về nhiều miất Ironp khú đán cử nà: ng sự gan 


lo, đoán kết, trau đối tì thức năng co Làm hiểu biet và sức Khoẻ của người đạn 


Đc đem lần khong gián phục vụ nhú câu tình thản của còn người. các thể loạ, nhà công 
công đã và sẻ được hình thành ở khấp mọi đợt và là đồng lực thúc đây mọi hái đông sinh 
hoạt xui hoi nhí ngơi ngáy cảng tỏi hơn. Nó góp phần phẩt Iriển ve mát tình thần và the 


chật cho còn người 


Các công Irinh kiến Irúc nhà cong cong có Tiêm nâng lớn niúp cho việc sự dụng thời gián 
nữ người tịch cực và ;ô mới liên hệ nát thiết với các sình hoạt van lioá của còn người. ví 
du nhĩ cũng vụn hoá, ra chiếu phim, câu ác bo. rạp xiếc... Tỉnh ưu viet của các loạt nhà 


tay được đo bàng chí lượng nghì ngơi, thị giãn của người sự dụng 


Hình I. Một sở loại nhà công công phục tư sinh hoạt săn hoá thẻ thao 


€) Ê HHƯỰ Với tí 


Suiney - Austrahd 


II. TĨNH DÂN TỘC TRONG NGHỆ THUẬT VÀ KIÊN TRÚC 


Tính đân tộc bao gồm cả nội dung và hình thức, tương ứng với nội tâm và ngoại hình để 
tạo nên thể thống nhât của tồn tại. Sự kế thừa tỉnh hoa dân tộc phụ thuộc tâm hồn cảm xúc 
và sự lựa chọn của con người, biến đổi theo từng thời kỳ lịch sử. Như vậy là mối quan hệ 
giữa tính dân tộc và hiện thực được thông qua đối tượng nghệ thuật (là con người biết 


thường thức nghệ thuật) và được thể hiện rõ trong tác phẩm nghệ thuật cụ thể (hiện thực). 


Nhờ có tỉnh hoa dân tộc mà người 1a nhận ra được bàn sắc riêng về nghệ thuật của mỗi 
quốc gia. Việc đi sâu nghiên cứu tính dân tộc trong kiến trúc là sự cần thiết đê kế thừa đầy 


đủ và phát triển cái tỉnh hoa của nó. 


Nếu chỉ hiểu tính dân tộc trong nghệ thuật qua hình thức như đường nét, màu sắc, hình 
khối bẻ ngoài thì sẽ dẫn đến sao chép y nguyên vốn cũ và coi nhẹ sự xúc cảm trước cái hay 


cái đẹp về nội dung của tác phẩm. 


Hoặc chỉ chú ý tới việc sử dụng khoa học kỹ thuật mới dể tạo ra hình tượng nghệ thuật 
mới mà cơi nhẹ sự kế thừa tinh hoa dân tộc thì dễ dẫn đến kết quả là sẽ có những tác phẩm 


xa lạ với truyền thống đân tộc. 


Nhưng nếu quan sát, suy ngẫm một cách nghiêm túc, chúng ta có thể thấy rằng nghệ 
thuật luôn biến đổi, trong một mức độ nào đó và phạm vì địa lí nhất dịnh (láng giềng) nào 
đó tính dân tộc trong nghệ thuật có sự ảnh hưởng lẫn nhau, tiếp thu cái tỉnh hoa của nhau 
và có sự phê phán lựa chọn để kế thừa đúng niức. Kiến trúc của Trung Quốc là một ví dụ, ta 
có thể nhân ra ngay nó nhờ những đặc điểm riêng nhưng cũng đê thấy trên môi công trình 


hầu như tập trung những nét điển hình của kiến trúc Á Đông. 


Đặc điểm nghệ thuật của kiến trúc Đông Nam Á, chịu ảnh hưởng bởi môi trường 
thấm mỹ tự nhiên và những phương tiện lao động sản xuất của đời sống con người từ 
miền núi đến đồng bàng, ven biến và ngoài khơi. Dựa vào lịch sử vấn hoá Đông - Sơn, 
văn hoá Sa - Huỳnh thuộc thời đại đồ đồng và đồ sắt sớm (trai dài từ 2500 - đến thiên 
niên kỷ II rước Công nguyên), ta thấy nên nghệ thuật kiến trúc Việt Nam có sự tương 
đồng với những nền văn hoá Đông Nam Á lục địa và hải đảo cùng thời. Chúng lan toả 
ảnh hưởng lẳn nhau mà đặc trưng là những biểu tượng văn hoá phong phú cua đời sống 
xã hội, và cả những biểu tượng về kiến trúc nghệ thuật được thể hiện trên các mặt trống 


đồng của thời kỳ này. 


Người ta thấy trên rảt nhieu các mại trông động cụ tí và của các lọc nuưới khi khu 
vực Đóng Nam Á đều có hình ảnh dạng nhà sông võng và sóng lót cao tI một đến Š táng 
máng dáng hình cái thuyền có múi và không múi, Liên tường với dang công lõm cH mịn 
Đình và dáng cong lôi của Nhà Rông đã chỉ rõ: đều có hình anh vàn họa Đông - Sơ và Nà 


Huỳnh lấy biếu tượng kiến Irúc là Nhà Thuyền. 


Theo truyền thuyết, con thuyên là nơi cải giữ lúa gao của tóc ngướt Touild. Tà 
phương tiện đi biến cửa người Hzau. 

Một biểu tượng kiến trúc khác khá nhỏ biến là đâu trâu Kn quan sát hình dang nha từ 
mặt đọc đến mặt hỏi nhà giọng hình đầu trâu có sừng. Loạt biểu tượng này mo phone li 
hình dáng kiến trúc trên quản đáo vùng Đồng Nam Á xưa. Người tạ cho rang biếu tường 
kiến trúc này của lộc người Torala còn có trước biểu tường thuyen Hình anh đâu trau là 


biểu tượng của lài sân. sức mạnh. về đẹp. hạnh phúc cho còn người 
Ngoài ra, trong kiến trúc của thời liền sử cồn có các hình tương cáy và hoa 


Tộc người Toraja ở Đồng Nam À rất coi trong loại nh công công thuốc về Em Tuường 
như đến - miểu hoặc những ngồi nh lớn riêng biết Nơi dó tô chức nhiều aụhi lẽ hú 
ngưỡng, hội họp của dân làng và cũng là nơi nạhi của khách quá đương 


Nhà cây được piớt thiêu là biểu tương nh cây về trú nói đất với trời thịnh 3. có sì 
| , E : 8 - 


Phần nhà của cây vũ trụ là nơi đành cho thần Hình Bấu trời được vì như 9 hoặc TÚ (ng 
mây chồng lên nhau như mi nhà có song vòng hay lót mang lính đang còn thuycn Theo 
tín ngưỡng xưa, phần nhà đó thuốc về Hơi, toàn cảnh toa nhà là cay vũ Hú, trất đất thuoc 
con người. Từ nhà cây mốt cót đến nhà sản cơ nhiều vọt Trong mới quan hệ đồ, cha Hàìoi 
cột của người Việt, mang biểu tượng bóng sen cũng là mọt vắng bo Hong kiến Trúc kiện 
cây. Khu nhà sản củu người thiệu số được cói như mới làng cay Kiến trhc còn người và 


thiên nhiên là mội thực thể vũ trú thông nhật tòn lan 


Biểu tượng trong kiến truc luôn có môi quan hệ nhan qua đến nghờn sóc van hoa 
đân tộc. Nó luôn luôn được kẻ thừa vã phát triến ở mức đỏ cao Klhẳ mã điệu Kiến Kinh 
lế - xã hội, vàn hoá, khoa học - kỹ thuật càng phát triển thì nghề thuật kiến trúc củng 
nhát triển theo. 

Có thể khang định raăng khong có biếu tương thì khong có lình thị kiểu Trúc núi 
không có hình thức kiến trúc thì sẽ khong có nghề thuận kiện bức. ct có ngu! lí khoree 


có sáng tạo niphệ thuật. 


Hình 3: Vitững Hình tương kícH trúc man tHÍ nehe thuat đạn tóc ở khu rực Đong Nam 
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tị Nhd NidA vớ từ HH2 


h) ÁKđicu tÍHở on tt! Nuada 


HH dựa thuyền - Nguấn đua Nưhôn Fpnhtt(3) 


Kiến trúc mang tính xã hội vì nó là sản phẩm do con người tạo ra rồi chính nó lại phục 
vụ con người thuộc một dân tộc nhất định ở nơi nào đó. Ví như ngôi nhà ở vùng đồng băng 
sông Hồng thường là môi tầng và có 3 hay 5 gian hai chái, hoặc ngôi nhà sàn của đòng bào 
Thái, Tày... lại có 2 tầng, trong đó tầng trên là nơi ngủ, ăn, thờ cúng... là chủ yếu, tàng 
trệt dùng để chân nuôi gia súc Ngôi nhà Rông dùng vào mục dích sinh hoạt công cộng 
của đồng bào Ê Đê... hoặc ngôi đình của người Kinh vùng đồng bằng đã gợi lên những 
nét cỏ đọng về nội dung và hình thức kiến trúc dân tộc khá rõ ràng, chăc chăn nó sẽ khác 
ở nhiều nơi. 

Cho tới nay nội dung yêu cẩu sinh hoạt công cộng của người dân phong phú hơn nhiều, 
sự xuất hiện những hội trường, càu lạc bộ, nhà hái... đã bổ sung cho những thiểu hụt mà 
ngôi đình hay nhà Rông không thể thoả mãn đầy đủ nữa. Nội dung và hình thức toà nhà 
mới vẫn giữ được những nét cơ bản của kiến trúc truyền thống; Nó vẫn cho ta ấn tượng 
khiêm tốn, thân mật, ấm cúng, thanh thoát, trong sáng, vững trải như bàn thạch, có câu trúc 
cân đôi, hài hoà, hoành tráng trước thiên nhiên tươi đẹp. 

Nghệ thuật kiến trúc bao giờ cũng biểu hiện khái quát về xã hội; về ý nghĩa đánh giá xã 
bội, ở hoàn cảnh sinh hoại. sư sống của con người, ở ước mơ, cảm xúc của họ. Môi toà nhà 
là một chân dung độc đáo. một dấu ấn của hiện thực lịch sử khách quan; nó đáp ứng được 
nhu cầu tiên nghi và thị hiếu nghệ thuật của con người. 

Kiến trúc - con người - thiên nhiên trong mối quan hệ mang tính quyết định đạc điểm 
kiến trúc đân lộc ở mỏi nước. Việt Nam cũng nằm trong vùng khí hậu rộng lớn gồm Trung 
Mỹ, Trung Phi, Đóng Tây Nam Á và Ấn Đô Dương. Các yếu tổ khí hậu ảnh hưởng rất lớn 
đến các giải pháp kiến trúc. Một xứ sở mà năng lãm mưa nhiêu, gió giông bão giật, rét buỏt 
thấu xương như Việt Nam, xưa kia ông cha ta phải chọn mái nhà có độ dốc lớn tới 75% để 
lợp rơm rạ, 65% cho lợp ngói các loại (là vật liệu rời). Ngày nay, nhờ có xi măng, côt thép 
ta làm dốc mái nhỏ hơn, thường là 5 - 84 như mái bằng, vừa chống dột tốt lại bớt được lực 
gió tác động vào mái mà vẫn thoát nước mưa. Từ những mái nhà tranh cho đến các mái đao 
đình vươn xa khỏi tường nhà để chống hãt năng mưa xưa kia đã dần dần nhường chô cho 
những tấm ô vãng bê tông năm ngang hay đốc là sự kế thừa tuyệt vời về kiến trúc truyền 
thống, song ở mức hiện đại hơn nhiều. 


Nhờ có những tiến bỏ khoa học vật lí - xây dựng, chúng ta đã xác định một cách chính 
xác những nguyên nhàn gây nóng bức cho nhà để có giải pháp cản bức xạ nhiệt từ mái, tạo 
ra luồng thông gió qua nhà bang đối lưu khong khí. .. hay trồng thảm cỏ, cây xanh lợi dụng 
mặt nước để giản bức xạ nhiệt vào nhà qua cửa số các loại. Từ những hiện tượng thiên 


nhiên khí hậu thực tế trên đây đã minh giải lí do mà con người Việt Nam thích có những 


I0 


ngôi nhà có ”Vườn sau ao trước”, và ngần ngịú “quét hiện ngày sợ bóng hoa tan” hoặc 


“người ngắm trăng soi ngoài cửa sỏ...” 


Tính dân tộc trong kiến trúc còn thẻ hiện quái gái pháp vật liệu xây dựng và hình thức 
kết cấu, sử dụng màu sắc, trang trí cây xanh. 


Trong hoàn cảnh mưa đây bão giật. từ kIú thoái cảnh ấn hang ở lô ông cha la đã biết 
cách xây dựng lắp ráp. Đó là cách dựng nhà từ buộc mây, then sỏ đến cát mộng, ốp kèo, đá 
tảng kẻ cột, "quang treo” cửa bức bàn. Rỏi ngày nay hàng loạt toà nhà ra đời được lắp từ 
cúc cấu kiện hê tòng đúc sẵn ở trong các nhà máy hay trên công trường; cùng với hàng loạt 
máy móc phục vụ thi công, kiểm tra chất lượng, đánh giá quá trình sử dụng.toà nhà là cả 
một quá trình kế thừa suất sắc truyền thống xây đưng từ ngàn xưa. Trong hoàn cảnh đất 
chật người đông, chúng ta đã biết đùng các vật lieu mới nhẹ như nhựa, kính, tôn, nhóm, 
gạch rồng, thép hình, bê tông cốt thép ứng xuất trước đề tạo nên những toà nhà rộng lớn và 
nhiều tầng. Trong cách trang trí toà nhà bàng màu sác tự nhiên sẵn có của vật liệu, còn biết 
chế tao đủ các loại men màn, sơn từ thảo mộc hay tổng hợp từ hoá chất là những tìm kiếm 
rãi khoa học của biết bao thế hệ chúng ta. 


Ngày nay nhú cầu của người sử dụng cóng trình đòi hoi rất cao. Những mục tiêu cần đạt 
được cho ngồi nhà là tiện nghĩ, bên đẹp, vừa màng tính dân tộc vừa mang tính hiện đại. 


Đứng trước những yêu cầu cấp bách kiến trúc phải hoàn mỹ về nội dung, đạt chất lượng 
ve nghệ thuật, được nhân dân yêu mến. Làm thế nào để diều hoà dược vấn đề, một mật 
công nhận tính muôn màu muôn vẻ của thị hiệu nghệ thuật, mặc khác lại đưa ra được 


những tiêu chuẩn làm thước đo chung. 


Trong kiến trúc mọi người đều thày có hại Hết chuận lớn để đánh giá: về phương diện 
chức năng và về phương diện thẩm mỹ. Về phuơne diện chức năng thì khá cụ thể, dễ hiểu. 
Nhưng về thảm mỹ như có vẻ trừu tương. 


Ngôn ngữ thảm mỹ kiến trúc được thể hiện bằng những hình tượng làm cho mọi người 
đêu hiểu. cảm thấy rung động, chấp nhận. Đó là những hình tượng độc đáo về thiên 
nhiên, xã hội, và đời sống của một dân tộc. quan niệm của họ về cái đẹp một cách chân 
thức (hình 3). 


Nhưng sự đánh giá tác phẩm nghê thuật hay kiến trúc còn phụ thuộc vào hai yếu tố 
quan trong: một là chính chất lượng tác pham, hai là nọi tâm của người chiêm ngưỡng, 
thưởng ngoạn: trí thức, tình cảm, trí tường tượng; các điều kiện eän và đứ ở khách quan cho 
còng trình. 

Chúng ta đang sống trong những dieu Kiến kinh tế - xã hội, văn hoá - khoa học - kỹ 
thuật của đất nước ràt thuận lợi cho các nhà kiến trúc xây dựng và các chuyên gia có liên 
quan rạo lập những công trình kiến trúc nói chung và nhà công cộng nói riêng thoả mãn sự 
mong đợi của mọi người (hình 4). 


Hình 3: Vữa cong cong tới đác điếm đan tóc ở Đong Nam 2Ì 


`. * Ỷ 1 
"¬-.. 


ta  NHgH ÍQHỰ ¡H1 HUHỢUT | OtG101j1 (0100 Hưng: h) Nhú Nonw Hướng Kon tu 


Muôn (| 1u voớ‹ Vgetrit (Â c0: xiớ 


cà MikH vui! nụcHtự tà một ban củ Hhà Ronu Bang Nưưonw PA MenUei 


d) (J0 nh (` hem (Ha NÓI) +} tĩnh [Titan (nh \ th Phun 


duuh /la Hnng tụt Fa )t 


Hình 4: Cang hàng khong quốc tế Nội Bái - Hà Nội 


(H1) 


Cu nhugm: KIS Lương Anh ung 
(on Tí Tư văn váy thrg ddu ch 
Vướt Nai Bộ XâN dụng 


Mai bảng tầng 1. 
1 Khách đèn, tuyến quớc tê 

2 Khách đến, tuyển nữi địa 

3 Nhân hang hoa luyên quốc tế 
4_ Nhàn hang hoa luyên nội địa 
5 Sanh 

8 Phong kÿ thuát, nghiệp vụ „ 
7 Thương vụ, hai quan ị 


Mát bảng táng 2. 


1. Thụ tục đi luyên quỏc tê 


NN\ \ \\—— 2. Thỏ tục đ:tuyển nội dịa 
8. Bưu điện, dịch vụ Nà \È 3. Thòng Iịn. dịcn vụ bưu điện 


9 Công an, cưa khảu, an ni*F ©` 4. Chơ đưa liên 

19. Căng tin, giai Khai NV 5, Thương vụ. hải qua 

11. Đôn tiếp khách VỊP Nà 6, 11. Nha hang, cảng tin giải khát 

12. Miễn thuế 7. Còng an cửa khẩu 

13. Hàng đi quốc tế : & Chờ ra máy bay nội địa, quốc lễ 
em Í nmnh 

14. Hang dì nói dịa siết ANH. vn RA, 


15. Văn phong các hãng hàng không 
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II. XU HƯỚNG KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG TRONG TƯƠNG LAI 


Chuyển sang thế kỷ XXI loài người sẽ được sống trong xã hội công nghiệp có nền văn 
mình công nghệ cao, đầy sáng tạo. Chắc chăn sự phát triển của kiến trúc nói chung. kiến 
trúc công công nói riêng cũng nằm trong quỳ đạo đó. Nghệ thuật kiến trúc phải được thấm 
nhuân ở mọợi hoạt động sáng tác của kiến trúc sư. 

Tiên bộ của khoa học kỹ thuật ở trình độ cao tác động đến mọi công việc lao động, học 
tập và sinh hoạt vân hoá của con người. Điều đó sẽ thúc dầy sự phái triển kinh tê - xã hội 
của thế giới cũng như ở mỗi nước lên một tầm cao mới. Cơ cấu các loại nhà công cộng 
cũng như dây chuyên công năng của chúng sẽ phải đáp ứng những nhu cầu văn hoá - 
nghệ thuật mới. Theo các nhà khoa học dự báo về công việc lao động, học tập và sinh 
hoạt vui chơi giải trí, trong các loại nhà công công sẽ có nhiều điều mới lạ thuộc về tương 
lai. Ví dụ: 


Trường học trong tương lai: 


Triển vọng của các môn học được chú trọng về thế giới hiện tại cũng như dự báo trong 
tương lai, tránh những biểu hiện giáo dục con người thiên lệch nhiều về quá khứ. Đã đến 
lúc phải rà soát lại để loại bỏ những cái lỗi thời trong từng môn học rồi bố sung vào đó 
những kiến thức để sau khi ra trường cần dùng đến, giải quyết các cong việc trôi cháy được 
ngay. Trên thể giới đã xuất hiện đề cương môn học như: tương lai học nhập môn, dự đoán 
tương lai, làm việc và nghỉ ngơi. con người máy móc và môi trường, tin học và công nghệ 
cao, đân số và phát triển, trí lực và giao lưu, năng lực con người và xã hội v.v... Môn học là 
thể hiện sự phát triển của xã hội về mặ: trí thức giúp cho hoc sinh hiểu và xác định trách 
nhiệm của mình trong tương lai. 

Phương pháp giảng dạy có nhiều phương tiện mới mẻ, là cơ sở để quản lí và xử lí theo 
tin học (cả phần chữ, hình ảnh và âm thanh v.v...). Việc giảng dạy bằng máy tính đa cực 
được hình thành (dạy theo mạng điện toán đa cực phục vụ giáo dục từ xa không bị hạn 
chế thời gian ở trên đài phát thanh quốc gia. Dạy học trên mạng Internet là con đường 
phát triển chính). 

Học sinh ngồi nghe giảng trước màn hình. Nó kích thích sự hứng thú của chúng, hiệu 
suất học tập cao. Ở Mỹ có 2500 trường phổ thông áp đụng lối dạy này đã nâng thành tích 
học tập từ [00% đến 200%. Sự liên kết giữa các xí nghiệp sản xuất với các trường chuyên: 
nghiệp ngày một tầng, do nhà trường cung cấp nhiều nhãn tài, tăng chất lượng sản phẩm và 
lơi tức nhiều lên, 

Từ cơ cấu các môn học, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập dẫn đến thay đổi 
kích thước phòng học, bố cục các khối lớp học, xưởng thực hành, trung tâm thông tin v.v... 
sẽ phải đổi mới công tác thiết kế, tổ chức không gian kiến trúc của trường. 


Thư viện trong tương lai 


Kỹ thuật máy tính và kỹ thuật thông tin là 2 trụ cột của xã hội công nghiệp. Nó có ảnh 
hưởng đến chất lượng thư viện về hình thức và nội dung phục vụ. Độc giả có thể đọc sách 
từ trên máy bay bàng máy điện toán cá nhân, thông qua sóng vô tuyến nối với mạng 
intemet là tìm được thư mục, fìm được sách và được cung cấp toàn bộ nội dung của nó. 
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Sách báo điện tứ 

Toàn bộ nội dung sách, báo được chứa trong một đĩa quang rất mỏng, nhỏ bằng cái 
khuy áo. Thư viện không cần đến những toà nhà đồ sộ để làm kho, chỉ cần một máy điện 
toán là chứa đủ tất cả. 

Máy đọc sách báo trang gáp là máy hiện hình các trang sách bảng cách bấm nút. Đó 
là các loại đĩa quang có nội dung khác nhau mà người đọc chỉ đưa vào máy là có sự hiện 
hình trên màn ảnh của máy. 

Mục lục điện tử 

Thư viện trong tương lai sẽ thay thế tấm phích mục lục bảng cách ghi vào trong máy 
điện toán đề phục vụ bạn đọc. Nó có thể cung cấp cho bạn đọc mọi yêu cầu thông tin như: 
sách đó ở thư viện nào gần nhất đối với bạn. Mục lục điện tử giúp bạn đọc liên kết với 
nguồn thông tin của toàn thế giới. 

Mươn và đọc sách báo 

Bảng máy điện toán cá nhân, bạn có thể liên hệ với thư viện. Máy điện toán chủ của thư 
viện sẽ truyền vào máy của bạn để tìm bất cứ sách báo nào qua mạng thông tin. 

Địch vụ tế vấn 

Nhân viên thư viện hướng dẫn bạn tìm sách báo trong thư viện. Những thỏng tin cần 
thiết trong bảng mục lục điện tử có tính chất toàn cầu. Do thông tin đa đạng về các loại 
sách báo, bạn cần có người hướng dẫn để phân biệt chất lượng thông tin mà lựa chọn. 


Viên bảo tàng tương lai 


Trước đây chức năng của bảo tàng là tìm. giữ trưng bày những vật chứng của giới tự 
nhiên và của nên văn minh nhân loại. Ngày nay bảo tàng phải tham gia phục vụ đào tạo ra 
con người phát triên toàn điện. Đó là vai trò truyền bá khoa học kỹ thuật cho xã hội của bảo 
tàng. Bảo tàng phải gắn bó mật thiết với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Nội dung của 
nó phải bảo đảm tính văn hoá dân tộc, hướng về thiên nhiên và phải được bổ sung phần nội 
dung hiện đại như thành 1ựu phát triển xã hôi và khoa học kỹ thuật mới. 

Sư khởi sác của bảo tàng theo yêu cầu mới là cùng với mức sống xã hội được nâng cao, 
nhu cầu về hoạt động du lịch, tham quan bảo tàng sẽ trở thành phổ biến. Viện bảo tàng 
tnuổốn tồn lại và phát triển cần phải phục vụ công chúng nhiều hơn bằng các cuộc triển lãm, 
trưng bày dưới nhiều hình thức, lắp thêm những thiết bị giải trí để thu hút khách đến thăm. 
Từ đó mở ròng ảnh hưởng nâng cao địa vị bảo tàng trong xã hội. Bảo tàng muốn tồn tại 
phải có nguồn kinh tế, do đó cần được thiết kế mở rộng, như có thêm phòng triển lãm hội 
hoa v.v... Khu triển lãm ngoài trời mang tính vĩnh cửu của những vật quy, vườn động thực 
vật trên cạn và đưới nước v.v... 

Khái niệm mở rộng bảo tàng vào thế kỷ XXI là nơi gắn bó giữa quả khứ - hiện tại và 
tương lai, tát hiện cho người xem giá trị của sự sống và văn hoá nhân loại theo thời gian và 
khòng g1an. 
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PHÂN HAI 


NHỮNG NHÂN Tố ANH HƯỮNG HIẾN VIỆC TẠO LẬP 
KHÔN6 BIAN KIẾN TRÚC NHÀ CŨNB CNG 


Chương Í 
NHÂN TỐ CHỨC NĂNG 


[. NHƯNG VĂN ĐE TONG QUAN 

Người ta thường phân loại nhà công cộng ra thành tùng nhóm có các dây chuyên chức 
tăng tương tự nhau: 
Nhóm trường học gồm có nhà trẻ, mẫu giáo, Irường học phô thông cơ sở, phố thông 
trung học, các loại trường trung học, cao đáng, đại học chuyên nghiệp, cung thiếu nhi v.v... 
Nhóm nhà có phòng thính giả gồm có nhà hát, nhạc kịch kim cổ, ca múa. ngâm thơ 
điển thuyết, hội hợp, chiến phim v.v... 


" 


Nhóm nhà thị dấu thể dục thế thao, bể bơi, sân vận động có mái. trường đưa v.v... 


Nhóm nhà ga xe lửa, hàng không, gà dường thuy, nhà ga tàu vũ trụ v.V... 

Ễ = Ễ ỳ Ẻ : 

Nhóm nhà thương mại như chợ, siêu thị, bưu ciện, ngân hàng v.v... 

Nhóm khách sạn, nhà trọ, nhà khách, trung tâm du lịch v.v... 

Nhóm nhà hành chính như trụ sở uy bạn hành chính các cấp, các vân phòng tư vấn v.v... 

Nhóm nhà bảo tầng, trưng bày, triển lãm, galery, nhà lưu niệm, thuy cung v. v... 

Nhóm đình chùa, đến miếu, văn chị, cũng đình, lãng tấm v.v... 

Nhóm các công trình công cộng, đà! liệt sĩ, đài tưởng niệm. 

Từng loại nhà công cộng có dây chuyền chức năng riêng (hình 5). Khi thiết kế tạo 
lập không gian kiến trúc cho từng loại, phải đi sảu nghiên cứu tìm ra đặc điểm dộc đáo 
nhất, từ đó giúp cho các kiến trúc sư tìm ra được những ý tưởng kiển trúc được mọi 
người chấp nhận. 

Ví dụ: Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, các nhóm nhà cần được thòng 
thoáng, mát mẻ. Trong nhà hát, rạp chiếu phim, giảng đường, hội trường... cần đạt được 
mọi góc nhìn tốt và nghe rõ, âm thanh tròn trình. Vì vây việc chọn kích thước không gian 
phòng và bố trí vật liệu trang âm phải đúng. Vẻ mùa hè, sau khi các diễn viên đã mạng y 
phục và trang trí diện mạo theo yêu cầu của vài điển, rất thích sân hóng mát, thơ hít khí trời 
ở phía ngoài phòng trang điểm. Phía ngoài phòng họp, hội trường, rạp chiếu phim phải có 
hiên thoáng phục vụ lúc nghỉ giải lao, hay chỏ chờ đợi cần thiết v.v... 
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Hình 5: Các sơ đô chức năng 


tỳ Nhà trẻ 


I. Lối vào chính; 2. Sảnh; 3. Phòng ngoài; 7. Phòng thay quần áo; 8. Phòng giường ngủ, 
4. Phòng trực công vu; 5. Phòng hành chính và _ 9- Nơ tắm rửa, VỆ sinh; LØ. Nơi chơi, nghi, ăn; 
vệ sinh; 6. Sân kho; | !, Sân chơi ngoài trời. 


b) Trường học PFCS 


I. Lớp lớn tuổi; 2. Lớp tuổi vừa; 5. Vườn trường: 6. Phòng họp; 7. Phòng thể dục: 
3. Lớp nhỏ tuổi; 4. Xưởng trường: 8. San thể dục ngoài trời. 


10 
1 11 
c) Rạp hát 
I. Lôi vào của khán giá; 2. Hành chính; 3. Sảnh, - 8. Sân khấu; 9. Phòng hoá trang; 
4. Bán vẻ; 5. Gửi quần áo, 6. Phòng ngoài; |0. Phòng của nghệ sĩ; 
7. Phòng khán giả; II. Lối vào cho nghệ sĩ. 
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đ) Nhà ăn 
I. Phòng ngoài; 2. Gửi mũ áo; 3. Sản trong, 8. Phục vụ; 9, Về sinh, I0. Kho; 
4. Phòng ăn; 5. Sân trong; 6. Bếp; 7. Quản lý: ¡I. Xưởng gia công 


€j Phòng thể dục dụng CH 

1. Sánh; 2. Phòng ngoài; 3. Trông quần áo khoác 9. Gửi quần áo nữ, J0. Phòng khách: 

ngoài; 4. Hướng dẫn viên; 5. Y tế; 6. Vệ sinh nam, - L1. Phòng thiết bị; 12. Phòng thể dục dụng cụ; 
nữ, 7. Phòng tắm hơu sen; 8. Gửi quần áo nam; 13. Ban công khán giả; I4. Sân tập mùa hè. 


g) Phòng thị đấu thể thao 
1. Lối vào của cầu thủ; 2. Gửi áo nam; 5. Lối vào của khán giả; 6. Căng tin; 
3. Gửi áo nữ, 4. Sân bóng; 7. Gửi quần áo; 8. Vệ sinh nữ; 9, Bán vé; 10. Vệ sinh nam. 


1ã 


h) Khách san 


Khu công cộng 

Khu phục vụ 

. Lối vào người phục vụ; 
2. Kiểm tra; 

4. Giặt là đồ vải, 

4 

hủ 


. Thu rác; 

. Vệ sinh, tắm; 
6ö. Kho; 
7. Nghĩ; 
8. Kho cua bép: 


¡) Chợ, cửa hàng 


|. Người mua vào; 

2. Quảng cáo; 

3. Giám đốc; 

4. Nhập hàng, 

Š. Nghiên cứu trưng bày; 
6. Phòng làm việc; 

7. Giao hàng; 


Hình 5: Các sơ đá chức năng 


9. Kỹ thuật; 

10. Phê thải; 
I1. Quản lí; 

12. Bêp, 

13. Kho; 

I4. Phục vụ ăn; 
15. Thang máy; 
16. Phục vụ; 
17. Vệ sinh; 
18. Rửa; 


8. Chở tới nhà riêng; 


9. Hàng tồn kho; 


I0. Kiểm tra; 

I1. Kế toán; 

12. Dự trữ hàng; 
13. Hội thảo, y tế; 
14. Nhập hàng. 

I5. Trung tâm chợ 


19. Nước uống; 
20. Kho; 

21. Phòng riêng: 
22. Ngân hàng; 
23. Khách sạn; 
24. Cà phê; 

25. Thang máy; 
26. Quán rượu; 
27. Phòng khách; 
28. Quán rượu; 


29. Chuẩn bị, 

30. Quán rượu; 

31. Lối vào của khách: 
32. Hành chính; 

33. Tiếp nhân; 

34. Phòng khách lớn; 
35. Vệ sinh; 

36. Gửi áo khoác; 

37. Gửi túi sách; 

38. Cửa hàng. 


Điều mà ai cũng biết là hình khối không gian nhà công cộng được xác định bở: số 
lượng người tham gia sinh hoại, các trang thiết bị và kích thước của chúng. Nhưng neu chi 
có thế thì về cơ bản nó đã trở thành kiến trúc quốc tế 100%. Ở nước ta, trời nhiều mây, rnura 
nhiều, độ ẩm cao, lượng tán xạ lớn nên cần được tận dụng để chiếu sáng tự nhiên cho mọi 
sinh hoạt trong nhà. Năng hướng Tây lại rất nóng vì vậy chỉ mở cửa sổ lấy ánh sáng theo 
hướng Nam Bắc là tốt nhất. Mái nhà dễ bị hấp thụ nhiệt bức xạ mặt trời truyền vào trong 
nhà. Về môi trường sống ông cha ta mong muốn có những ngôi nhà cao ráo, thoáng mát. Ÿ 
tưởng đó nhàm chống được ngập lụt, mặt khác không gian trong nhà được thoáng gió, lấy 
ánh sáng tự nhiên đầy đủ cũng như chống nóng có hiệu quả. 

Ở các nước phương Tây, trong điều kiện khí hậu lạnh, họ phải điều hoà vị khí hậu tr ong 
nhà. Để tiết kiệm năng lượng, người ta chọn kích thước nhà rất chặt chẽ. 


II. SỨC CHỨA CỦA TỪNG LOẠI NHÀ CÔNG CỘNG 


Phụ thuộc quy mô xây dựng mà ý tưởng của chủ đầu tư định khai thác. Dưới đây là một 

số chỉ tiêu diện tích để tính toán (bảng ]). 
Bảng I: Chỉ tiêu điện tích tính theo đầu người cho các bộ phận 
của một số loai nhà công cộng 

CRỈ0etrdien' ME: | 
(m”).người 
Từ 0,2-0.5 
Từ4-6 
Từ 5-ñ 
Từửi..!? 
Từ 0,5 - 0,6 
Từ ,3 3,5 
1ừ2,5-3 
Từ 4,5 - 8 
Từ 2 - 12 


Bộ phận toà nhà 


— 


Tiên sánh, cầu thang 

Nhà văn hoá, phòng khán giả ngồi 

Phòng học, chiếu phim, biểu điển văn nghệ cho người ngồi 
Lối đi 

Phòng nghi giải lao cạnh phòng họp, chiếu phim 

Nhà ăn, phòng đọc (người ngôi) 

Lớp học PICS, PTTH 

Phòng vẽ đồ hoa, văn phòng 

Cường bệnh 


© +2 ¬ì) Ơ t(œ&x + Q2 tè 


III. CƠ CẤU NHÀ CÔNG CỘNG 


1. Tiền sảnh 

Hầu hết trong nhà công cộng đều có tiền sảnh, phần diện tích sau cửa ra vào. Đôi kihi ở 
đây có các phòng gửi mũ nón, áo mưa, bán vé, phòng tiếp khách (phòng khánh tiết). Cửa ra 
vào cũng có thẻ đi ra vào chung, cũng có khi phải tách cửa ra vào riêng biệt (cửa hàng siéu 
thị, rạp chiếu phirn). Trong nhà bề bơi phải tách cửa đi ra vào riêng cho nam nữ. 
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Tiền sảnh là đầu mốt giao thông liên hệ giữa các bộ phận trong nhà theo phương nắm 
gang và theo chiều đứng (cầu thang). Tiền sảnh cũng là bộ phận cấu trúc mở đầu tiên của 
không gian nhà công cộng. Tuỳ theo chức năng của nhà mà có tiền sảnh lớn nhỏ khác 
nhau. Tiền sảnh trong nhà trẻ thể hiện sự ẩm cúng, trone nhà hành chính lại rất uy nghỉ. 
Hoặc trong một loại nhà nào đó có cả sảnh cho khán giả, sanh cho diễn viên v,v,,. Số lượng 
sảnh nhiều thuộc về các loại nhà công cộng có quy mô lớn để phân tán luồng người, luồng 
làng v.v... cho thuận tiện đi lại. Điện tích sảnh thường lấy theo tiêu chuẩn từ 0,35 - 0,5m” 
cho một đầu người. Các loại tiền sảnh xem hình 6. 

Nơi gửi mũ nón áo mưa nên bố trí ở cạnh cầu thang tầng trệt. Diện tích gửi mũ nón áo 
mưa treo móc cứ Ïm đài treo 8 áo, 2 nón, mũ thì treo theo chiều đứng 4 cái trên Im chiều 
cao. Trước phòng có khoảng trống từ 3 - 3.5m làm nơi tiếp nhận được ngăn cách bởi quầy 
để tạm cho khách đứng đợi. Đếi với các vận động viên phải có tủ để báo quản riêng cho 
IỪng người. 

2. Các loai gian phòng chính 


Thiết kế mạt bảng, cơ cấu không gian và việc sửa sang, tu bổ các gian phòng được 
quyết định bởi hai yếu tố cơ bản là ý nghĩa chức năng và sức chứa của chúng. 

Căn cứ theo ý nghĩa chức nắng và sự tương quan phù hợp với trang thiết bị, người tà 
chia các gian phòng thành các loại sau: 

a) Các gian phòng khán giả có bục hoặc sân khấu; 

b) Các gian phòng có diện tích rộng hoạc sàn khấu ở giữa như bể bơi, các nhà thể thao, 
XIẾC V.V... 

c) Các gian phòng hội họp, giảng dạy, với các bộ môn, các phòng nhỏ, các vị trí cho 
đoàn chủ tịch; 

d) Các gian phòng tổng hợp có thể dùng đẻ hội họp, hoà nhạc, chiếu phim, triển lãm, ca 
vũ. thể thao, và những hoạt động văn hoá khác. Trong những gian phòng này người ta 
thường thiết kế những sần trình diễn thao lắp được, còn chỗ ngôi của khán giả thì thường 
dược sắp xếp trên cùng mặt nên hày cốt cao giật câ +... 

e) Các gian phòng triển lãm cũng đẻ trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, các sản phẩm 
nồng nghiệp và công nghiệp v.v... 

Hình dáng của gian phòng được xác định bởi ý nghĩa chức năng, điều kiện giải toả, sức 
chứa, khả năng bảo đảm nghe nhìn, và những yêu cau của nghệ thuật kiến trúc. 

Tất cả những điều kiện kể trên được kết hợp lạ để phục vụ cho yêu cầu cơ bản là chọn 
ra một giải pháp phân bố khán giả trên một bình diện thị giác, một sự sắn xếp hình thức 
không gian, tức là lựa chọn hình đáng toà nhà trong mỏòt phạm vi hợp lí tối đa, phục vụ tối 
ưu cho khả năng nghe nhìn của khán giả. 

Để làm được điều đó cần phải tính toán sao cho khuôn khổ tối thiểu của gian phòng 
giành cho mỗi khán giả không nhỏ hơn 4m”. 

Sự phân bố các gian phòng trong toà nhà (hình 7, 8; 9) phụ thuộc vào giải pháp bố cục 
chung. Thông thường các gian phòng tạo nên hạt nhân cho toà nhà, và trục bố cục chính sẽ 
đi qua các gian phòng. 
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Hình 6: Những ví dụ tở hợp sảnh (phòng ngoài) 
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d) Những ví dụ tổ hợp phòng sảnh có thang máy 
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b) Những ví dụ tổ hợp phòng sảnh không có thang máy 


©) Những ví dị bố trí các phòng sanh có chức năng khác nhau 
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e) Tổ hợp các phòng gửi áo khoác ngoài 
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Hình 7: Quan hệ giữa công dụng và tổ chức toà nhà 


clÌ Cơ cấu không gian nhà hình wHông đ) Cáảu lạc bộ 43%) chỗ 
Cân Lách Linh hoại {dẹp} 


e) Các ví dụ tổ hợp mặt bằng câu lục bộ theo trục bố cục là lỗi vào chính 


8) Các: ví dự tổ hợp mặt bằng câu lạc bộ 
1. Nhóm khán giả; 2. Nhóm câu lac bộ; 3. Nhóm thể thao 
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h) Các sơ đã liên hệ giữa các phòng của nhà có chức năng khác nhan 


- Không hành lang hay - Hành lang giữa 


- Đi vòng quanh nhóm là 
hành lang bên trong - Hành lang hai bên; 


Ở giữa nhà. 
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t) Các: sơ đồ liên hệ giữt các khốt phòng của nhà an đường 


NI Khối phòng ngủ llll Khối bếp, ăn uống BR.Ệ Khối chữa bênh 


Hình 8: ?ở hợp các toả nhà có cơ cẩu gian phòng lớn 


xx+v Net G.V.: 


1. Triển lãm; 
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4. Hoà nhạc 5. Sơ đồ có trọng tâm; 6. Sơ đồ cơ sở 
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Hình 9: Những (thí dụ điển hình sự tô hợp nhà công công 


Ù. Các loat hình dáng mặt bằng nhà từ đơn giản đến phức tạp tỳ theo cÍức năng 
và điều kiên nơi vây du để lựa chon 


HE 


Tổ hợp thành lõi trung tâm nhiều nhà tầng Mật bảng nhà đối xứng theo 
bằng khung BTCT 2 phương ngang. dọc 


Mật băng nhà đối Mặt bằng nhà đối Mật bảng nhà Mặt bảng nhà 
xứng theo Lrục đọc xứng cho hành lang bát đổi xứng bất đối xứng 


CB 


Mặt bằng bất khối xứng Mãi băng bãi đối xứng Các mật bằng nhà 
(câu lạc bộ) trường học hành chính 
2. Các loại sơ đố mặt bảng tổng thể công trình từ trái sang nhí: khu triển lạm. khách sạn, 
thể thao văn hoá, trường học được tổ hợp da dạno. 


Quy hoạch tổng thể Khách sạn Bộ phân câu lạc bộ Trường học 
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Các gian phòng có vai trò tổng hợp như dùng để tiên hành hỡi nghị, để giảng bài v.v... 
thì có thể được phản bố trên các tầng nhà khác nhau. Các gian phòng có sức chứa lớn như 
rạp hát, nhà thể thao, bể bơi và các gian phòng đặc biệt khác thì được sáp xếp hợp lí hơn cả 
ở tầng một. Mức độ phản bố của gian phòng được quyết dinh bởi những điều kiện kinh tế 
kỹ thuật và về mặt an toàn cho mọi người khi giải toá khỏi ngôi nhà. 


3. Các phòng về sinh và thiết bị kỹ thuật của toà nhà cong cộng 


Những công trình vệ sinh bao gồm nhà xí, nhà tắm, bể tầm, buồng giật, sấy là quần áo 
v.v... Tất cả những công trình này đòi hỏi sự cách ly khỏi các phòng khác và được tập trung 
thành những điểm đặc biệt trong sơ đồ kiến trúc của tầng một và các tầng khác theo trùng 
láp thành một khối thắng đứng. Tất cả những công trình này được cung cấp điện nước, khí 
đốt đầy dù và được phân bố quy tụ thành nhóm. 


Thành phần của các công trình vệ sinh và đặc điểm trang thiết bị của chúng được quyết 
định bởi ý nghĩa chức năng, kích cỡ và sức chứa của toà nhà, tức là bởi số lượng người có 
mặt đồng thời troiig toà nhà đó, và tuỳ thuộc vào tính chất khai thác sử dụng mà người ta có 
thê chia ra thành hai loại công trình vệ sinh. 


- Loại dùng thường xuyên và đồng đều trong cả ngày (trường học, bệnh viện, nhà hành 
chính quản trị và một số toà nhà khác ) 

- Loại dùng khòng thường xuyên. không đóng đều mà chỉ dùng khoảng thời gian ngắn 
giữa các quá trình thị đấu (sân vận động. trường dua ngựa, đua mô tô, xe đạp v.v... ). 

Các cỏng trình vệ sinh cần được phân bỏ ở các điểm đạc biệt của toà nhà, tức là ở 
gần cầu thang, tiền sánh, ở các góc Bên trong của toà nhà, cạnh những đường đi chính. 
Sự phân bố các công trình vệ sinh phô ra trước mật nhà là không nên. 

Trong vườn trẻ, mâu giáo, bệnh việ¡:... thì các công trình vệ sinh được phân bố phân tán 
ử gần buồng bệnh hoặc ở gần các nhóm trẻ để tiện dùng. 

Trên hình [O0 dẫn ra các sơ đồ về nhữn;: giải pháp mẫu mực trong việc giải quyết các 
công trình vệ sinh công cộng tuỳ từng ý nghĩa chức năng của toà nhà. 

Việc thiết kê các công trình vệ sinh phải đáp ứng sử dụng thuận tiên, vào khuôn khổ 
trang thiết bị của toà nhà, vào sự phân bố các yêu cầu láp ráp các bộ phận kết cấu. Khi thiết 
kế các công trình vệ sinh cần phải tính đến ý nghĩa của toà nhà và điều kiện sử đụng. Đế 
làm việc này người ta áp dụng sơ đồ vận động ngược chiều (đối với các công trình sứ dụng 
thường xiyêIt) còn trường hợp đùng không thường xuyên lạt có súc chứa lớn thì hợp lí nhất 
là đặt ở cạnh các lốt ra vào, lối ra vào riêng nhau cho từng giới tính không nhỏ hơn 3-4m. 
Các công trình vệ sinh cần có khoảng trỏng đề cách ly với các khu cóng cộng khác. Căn cứ 
theo số người trong toà nhà mà người ta xác định số lượng thiết bị (chậu xí, vòi sen, bể 
tám...) và diện tích cần thiết của chúng. 
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Hình 10: Những ví dụ quy hoạch cụm vệ sinh và bố trí thiết bị 
của chúng trong nhà công công 
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Số lượng máy móc thiết bị đùng cho các công trình vệ sinh của toà nhà công cộng khác 
nhau được tính toán theo các chỉ tiêu hiện hành, có xét đến mối tương quan về số lượng 
nam và nữ có mặt trong toà nhà. Với các toà nhà lớn, mẫu mực thì mối tương quan này là 
ngang bằng nhau, với các sàn vận động, nhà ga, bến bãi thì lượng phụ nữ là 30%, nam là 
70%. Số lượng và tỷ lệ này sẽ thay đối ở từng công trình và từng nước. 

Các công trình vệ sinh cầu được thiết kế để sử dụng các cấu kiện xày dựng được 
sản xuất sắn ở nhà máy. Tất cả các bô phận thuộc cơ cấu không gian công trình vệ 
sinh cần được thiết kế theo hệ thống môđun chung của kiến trúc và điều kiện trang 
thiết bị hiện hành. 


Rap hát, rạp chiếu phim, cửa hàng thương mại, nhà thi đấu thể thao... thường được trang 
bị máy điều hoà không khí, buồng lạnh và các thiết bị đặc biệt khác, các toà nhà nhiều tầng 
được trang bị thêm hệ thống thang máy. Những trang thiết bị này muốn hoạt động được cần 
có một hệ thống phục vụ như hầm lò nỏi hơi, quạt thông gió, các đường ống dẫn nằm 
ngang hoặc thẳng đứng... vì vậy người thiết kể cần phải quan tâm đến sự có mật của các 
thành phần cấu trúc này trong bố cục của toà nhà. 
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Chương 2 
NHÂN TỔ GIAO THÔNG TRONG NHÀ CÔNG CỘNG 


IL ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU TỔ CHỨC GIAO THÔNG 


Trong các loại nhà công cộng có nhiều hạng mục công trình khác nhau. Khi bế cục mặt 
bằng tổng thể của chúng thường phu thuộc dây chuyền chức năng. Mặt khác còn phụ thuộc 
vào đặc điểm khu đất xây dựng. Như mọi người đã biết. nếu nơi xây đựng có mặt đất bằng 
phẳng sẽ thuận lợi trong bố cục công trình và tổ chức giao thông hơn nơi địa hình phức tạp. 
Mật băng tổng thể công trình bố trí tập trung, phân tán hoặc kết hợp giải pháp vừa tập trung 
vừa phán tán sẽ cho ta những sơ đồ tổ chức giao thông khác nhau. Khi thiết kế xu hướng tổ 
chức giao thông trong mặt bảng tổng thể rõ ràng, ngắn gọn hướng người sử dụng còng trình 
đề nhận ra lối chính, lối phụ tiến cân gần nơi làm việc, nơi cần tới thuận tiện (hình I L). 


II. TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG THEO HƯỚNG NGANG VÀ HƯỚNG 
THẲNG ĐỨNG 


Việc tổ chức giao thông đi lại trong nhà công cộng thường gặp hai loại: thứ nhất là 
hướng theo mặt bằng nằm ngang, thứ hai là hướng theo chiều thẳng đứng. Các phương 
tiện giao thông phổ biến là hành lang, nhà cầu, thang bộ, thang máy. Chúng được tổ 
chức liên hoàn với nhau, thông thường được bắt đầu từ sảnh của cửa ra vào ở phía trước 
nhà (hình L2). 

Mạng lưới giao thông trên đây ảnh hưởng lớn đến việc cơ cấu không gian chung của 
nhà và cũng là giải pháp tổ chức hoạt động chức năng, bởi vì qua cách thức giao thông mà 
người ta thực hiện mối liên hệ bên trong giữa các bộ phận của toà nhà, và sự ra vào của mọi 
người ở đó. 

Dạng phổ biến nhất trong giao thông theo chiều ngang là hành lang cụt hoặc thông suốt, 
nó nối liền với các nút cầu thang có dạng mặt bằng khác nhau. Các toà nhà có thể có hành 
lang giữa hoặc hành lang bên. Theo quy phạm Việt Nam thì chiều đài hành lang giữa cứ 
40m phải có cửa lấy ánh sáng tự nhiên ở hai đầu để đủ ánh sáng đi lại, nếu chiều dài đó 
vượt quá thì phải bổ sung đèn chiếu sáng nhân tạo. 

Chiều rộng hành lang được tính toán sao cho phù hợp với dòng người qua lại, nhưng với 
hành lang chính thì không nnỏ hơn I,5m; còn với hành lang phụ thì không nhỏ hơn I,2m. 
Hàng lang phải đảm bảo thóng thoáng và vệ sinh. Hành lang còn phục vụ việc giải loả mọi 
người ra khỏi toà nhà khi bình thường cũng như lúc có sự cố. Vì vậy hành lang không nên 
có bậc lồi lên và những bộ phận khác nhô ra, ngăn che khác gây trở ngại giao thông. 
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Hình 11: Ví dự fổ chức giao thông trên mặt bằng tổng thể Trung tám Hội nghỉ 
tỉnh Bác Cạn (Vũ Việt Anh) 


MÁT ĐỨNG CÔNG TRÌNH 


(2h¡ chú: “===- 
I. Cung hội nghị 
2. Tượng đài 
3. Cội cờ 
4. Sánh phụ 
3, Sanh nhân viên 
6. Bãi đô xe 
7. Lãi vào của khách 
8. Thêm đại lễ 
9. Lỗi vào nhân viên 
I0. Cây xanh + đồ xe N.V 
II. Đất dự kiến MR CT 


` —— 3 


MÁT BẰNG TỔNG THỂ 


sả! 


Hình 12: Ví dư tổ chức giao thông trong cóng trình 
Trung tám hội nghị tỉnh Bác Kạn (Vũ Việt Anh) 


MẶT CẮT TRỤC (A - A) 


si 
cẮ — 
cớ 


...Y2— 
liákii 


MẶT CẮT TRUC 1 - 1 
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Môi loại cầu thang có chức năng riêng, chúng được chia ra cầu thang chính và phụ v.v... 
Cảu thang được phân bố trên sơ đồ chung về giao thông đi lại, sao cho bảo đảm được việc 
khui thác sử dụng, giải toa mọi người ra khỏi nhà. Cầu thang chính liên kết với các nhóm 
phòng chủ yếu của toà nhà (gian phòng lớn đông người, căn nhà chính...) qua các hành 
lang. Các cầu thang phụ thi được phân bơ theo yêu cầu thông thường. Cầu thang chính và 
cảu thang phụ còn khác nhau ở số lượng người qua lại, ở sự phân bố các hình dáng của nó. 
Những cầu thang chính có thể là loại cầu thang cho phép một, hai hoặc ba dòng người qua 
lại, đồng thời trong đó có loại cầu thang tháng, gấp khúc và loại cầu thang xoáy ốc. 

Những cầu thang được thấy phô biến nhất, kể cả cầu thang chính và phụ, là loại cầu 
Iang gấp khúc vuông góc. Những câu thang chính thường là những câu thang thoáng đăng 
tiện cho nhiều người sử dụng. 

Các cầu thang xoáy öc thường chỉ là những cầu thang phụ, sử dụng chủ yếu cho những 
nhân viên phục vụ. Tất cả các cầu thang phụ cần được đặt trong các ô khép kín, chếng cháy 
và cần phải có lối thoát ra ngoài nhà; Tuỷ thuộc vào chức năng và khả năng cho phép số 
người đi qua mà có chiều rộng, chiều cao và số bậc của cầu thang. Theo chỉ tiêu thì khoảng 
cách giới hạn giữa các cầu thang trong các toà nhà phải tuân theo quy phạm phòng cháy 
năm [999 Việt Nam. Trong đó khoảng cách xa nhất đối với hành lang giữa là 50m đốt với 
hành lang cụt là 35m để thoát ra cửa hay câu thang. 

Sư phân bố các ô cầu thang trong các toà nhà công cộng khác nhau được giới thiệu trên 
hình 13. Số lượng các cầu thang được tính toán xuất phát từ tổng số người ở trên tầng nhà 
nào có đông người nhất, tuỳ thuộc vào số tầng của toà nhà. Với các toà nhà hai tầng thì số 
người được tính trên Im chiều rộng cầu thang là [25 người; với tầng ba là 100 người và với 
các tầng cao hơn là RÖ người. Chiều rộng tối đa của những cầu thang chính là 2 - 2,5m. 
Theo các chỉ tiêu thì với các cầu thang rông trên 3m cần có lan can phân chia đọc theo cầu 
thang đó. 

Tuỳ theo phương pháp cấu trúc, các cầu thang có thể được xây dựng theo kiểu rằm con 
sơn hoặc rầm cầu (một hoặc hai rảm). Các rầm này được cấu trúc từ bê tông cốt thép toàn 
khối hay lắp ráp, hoặc băng thép hay gô. Phổ biến nhất hiện nay là những cầu thang bằng 
bê tông cốt thép. 

Kích thước của các bậc thang được xác định bởi độ đốc của cầu thang và độ lớn của 
môi bước thang. Trong các toà nhà công công thường dùng kích thước bậc thang rộng 
30cm cao I5cm (cho cầu thang chính) và rộng 28m, cao 17cm (cho cầu thang phụ). Số bậc 
của mỗi vẽ cầu thang không được quá I8, bởi vì nếu quá thì khó lên, nhưng cũng không 
được dưới 3, bởi vì nếu số bậc ít quá thì sẽ phá vỡ sư cân bằng và sự an toàn khi vận động 
qua lại. Sơ đỏ ngất đoạn ô cầu thang, các thành phần và kích cỡ tương ứng của nó được 
trình bày trên hình 14. 
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Hinh 13: Bố frí cầu thang trong các loại nhà công cộng 


Ca Đường nằm ngang 


r—— 
E vAtsn1 1251235 vẻ v 


œ = Đường thang máy, thang bộ 
t= Phòng làm việc 


5. Nút giao thông 6, Cửa hàng tổng hợp 7. Tổng hợp hoà nhạc và 
cho nhà nhiều tầng ` chiếu phim 


8. Chợ khoảng 200 chỗ bán 9, Sân vận động 
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Hình 14: Cầu thang bộ và đốc thoái 


=> Ñ â 
CN đc) ä 
NNG vÓ 1> ` Da 

CIỜY 9. 


¬ 


Các: cÌH tiết cáu thang 


l8 


I. Thang 2 vế 2. Thang 2 vẻ 3. Thang 3 về 


4. Thang 2 về đi thẳng 5. Dốc thoải 6. Thang 2 vế đi thẳng 
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Khi thiết kế câu thang cần phải tính đến các khoang thang máy. Trong trường hợp có 
phản bố thang máy, phải tính toán kích thước của khung ô thang máy cho phù hợp với sự 
hoạt động của nó. 

Các thang máy có tốc độ trên Im/s thì được gọi là thang máy có tốc độ cao. Sự phân bố 
các thang máy trong toà nhà cần bảo đảm sự di chuyền nhanh nhưng không nhầm hướng 
cho hành khách và phải tránh sự chồng chéo dòng người ở tiên sảnh và ở hành lang. Thang 
máy cần được sử đụng đê dàng, thường đặt ở tiền sảnh, gần với lối vào của toà nhà. 

Trong các toà nhà có số tảng trung bình (S - 8 tầng, thì áp dụng cả thang máy lẫn thang 
di bộ (với mức độ ngang nhau). Trong trường hợp này thì thang máy thường được đặt gần 
cầu thang bộ hoặc ở các ö của cầu thang bộ. 

Trong các toà nhà nhiều tâng thì thang máy là phương tiện cơ bản trong việc vận 
chuyển theo phương thẳng đứng, còn thang bộ là phương tiện bồ sung. Trong trường hợp 
này thì thang máy cần được tập trung trong những điểm nút của toà nhà (phương pháp tập 
trung thang máy được trình bày ở hình I5).Số lượng thang máy trong một nhóm không 
được quá 8 cái. Diện tích trước cầu thang máy (ở tiền sảnh) phải rộng không dưới 1,5 lần 
diện tích của ô thang máy. Các thang máy dùng cho nhân viên phục vụ và điều hành công 
việc quản lí hành chính cần phải phục vụ cho tất cả các tầng hầm. 

Năng suất tối đa cho việc vận chuyển hành khách một cách liên tục là thuộc về các đường 
băng chuyền vận chuyển. Người ta phân bố các đường băng chuyền này phù hợp với chiều 
hướng và số lượng của dòng người. Đường băng chuyền có thể là một, hai hay nhiều giải. 

Khả năng vận chuyền của đường băng chuyền lớn hơn 4 - 5Š lần so với cầu thang bộ có 
cùng chiều rộng như nhau. Trong trương hợp chiều rộng lớn hơn, đạt tới 845cm, thì đường 
băng chuyển có khả năng vận chuyển khoảng 4000 người trong một giờ. Độ dốc của đường 
bãng chuyền thường là 30°. 

Cần phải nhận thấy rằng ý nghĩa nghệ thuật kiến trúc của các cầu thang có vai trò rất 
quan trong đối với dáng vẻ của toà nhà, cụ thể là các tiền sảnh, các cầu thang chính, độ dốc 
và nhóm các thang máy và các đường băng chuyền vận chuyển, phòng giải lao v.v... có ý 
nghĩa rất to lớn trong tạo đáng kiến trúc bên trong sảnh và có anh hường lớn đên hình thái 
và vẻ đẹp toà nhà. 

Độ đốc của câu thang là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận tiện cho giao thông 
theo phương thăng đứng của nhà. Độ đốc của cầu thang cho xe đẩy tay cho phép không lớn 
hơn 1:7 (ở bên trong nhà) và không lớn hơn I: 8 (ở ngoài nhà). Chiêu rộng của thang này 
được xác định tương tự như cầu thang bậc. 

Phương thức cơ bản về giao thông vận chuyển theo phương tháng đứng của nhà là thang 
máy và máy nâng (còn gọi là đường băng chuyền vận chuyển). Thang máy có kích thước 
khác nhau và có khả năng nàng cất khác nhau; chọn lựa loại thang dựa vào chức năng khác 
nhau của toà nhà. Ví dụ các thang máy được sử dụng chủ yếu trong các toà nhà hành chính 
quản trị, bệnh viện v. v... Còn các băng chuyền vận chuyển thì lại được dùng chủ yếu cho 
các trung tâm thương mại, chợ, ga, bến bãi và:nơi có liên quan đến sự đi lại của đông đảo 
công chúng. 

Căn cứ theo chức năng, thang máy được phân chia thành loại thang dùng cho nhà khách, 
cho nhân viên phục vụ, cho vận chuyển, cho bệnh viện. Riêng thang máy dùng cho hành khách 
được chia ra thành 3 loại: loại có tốc độ cao, loại có tốc độ vừa phải và loại chậm: hơn. 
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Thang máy cho hành khách, về nguyên tác, được áp dụng cho các toà nhà cao không 
í hơn 5 tầng. đặc biệt tuy ít táng nhưng vấn được phép dùng như bệnh viện. viện điều 
dưỡng v.V... 

f3 xúc định sở lượng cần thiết cửa các thang máy, có thể tham khảo các chỉ số ghi ở 
bùng 2, 


lang 2. Các chỉ 1ieu kĩ thuật của thang máy 


SP -] m5 70/1 y2 : =m= 
Tải trong | Số lượng | [óc độ giới hạn của thang máy m/s 


ch nàn löi địt ; L3 s¿ 
thang máy sh- T | 3-8 | Ñ l L0 1Ô - l6/| 16x32 
(kg) (người) lâng | tầng lãng lãng 
— ———— = * — =“= ———— — ————————— ——— | _—————¬ 
- Thùng cho khách 750 Í lÌ 0Í liên - - 
- Thimp cho 1000 I4 0 l.5 Kiên, Xà) 
quan lí và nhắn | 1250 IÑ | | | 
vien phục vụ | | 
TC QHỦẠP sẻ 1500 1 | ' | 


Việc giải toa người ra khỏi nhà có sức chứa không lớn thì không có gì phức tạp lắm, 
nhưng với toà nhà có sức chứa lớn thì lại là cả một vận để quan trọng. Cần phân biệt 2 
trường hợp giải tới, Trường hợp bình thường và trường hợp sự cổ xây ra có khả năng làm 
chết nhiều người, làm xụp đồ toà nhà như hoa hoạn, động đất và những trường hợp tương tự. 

Trong mọi trường hợp, những người đứng có mặt trong toà nhà phái rời khỏi thại 
nhanh bảng những con đường ngắn nhất nà không gặp mội trở ngại nào. Thời gian thông 
thường để giải toa trọi người ra khỏi nhà (trường hợp di ra bình thường có mặc quần áo) 
là 1O - 15 phúi, nong trường hợp có cháy và nhà chịu lửa là 4 - 7 phút, còn với nhà bán 
chịu lửa là 2 - 5 nhút. 

Š%z đồ cấu trúc các con dường giải toi và việc tính toán thiết kế phái dựa trên sức chứa, 
đặc điểm tập trung số người trong toà nhì và Kha nang thoái ra cùng một lúc khôi toà nhà đó. 

Những trường hợp điện hình về sự tập trưng động đảo số người trong toà nhà là lúc học 
xinh đang học trong trường, những bệnh nhân trong bệnh viện, những người đang làm việc 
tại các bộ phận hành chính v.v..., hoặc những nơi tập trung đông người như nhà hát, chợ, 
cửa hàng thương mn..., hoặc những trường hợp tập trung quanh khán đài như sân vận động, 
các gian the thao lớn v.v... 

Việc giải toa người khỏi những toà nhà công cộng thực chất là việc tỏ chức các con 
dường phân tán của mọi người trong nhà hoặc trên các khán đãi hướng nhanh tới các lối ra. 
Để đảm báo an toàn cho việc giải toa khỏi nhà có sức chứa trên LOO người thì phải thiết kế 
hai lới ra (hình 17). 

Việc miải toa người khỏi các gian nhòng và các khán dài có sức chứa lớn thì cẩn pliải 
được tính toán ngay từ khi thiết kế toà nhà, từ việc phân bố chỗ ngồi cho khán giả và từ việc 
tổ chức hệ thống miao thông dĩ lại cho thật hợp lí. Trong trường hợp này toàn bộ gian phòng 
phái được cot như khu vực cần được rời khoi. 
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Hệ thống đường giải toả khán giả trong phạm vị gian phòng chính là các lối đi dọc và 
ngang giữa các hàng ghế với chiều rộng không dưới Ím và cửa ra rộng không nhỏ hơn l,2m. 

Chiểu rộng của cửa ra vào, đường đi, của cầu thang và hành lang, theo chỉ tiêu, cần 
được tính là Im cho nhà hai tầng - tức là 125 người/phúi; với nhà ba tảng là 1OO người/phút:; 
với nhà cao hơn là 80 người/phút. Tổng trị số của các lối ra cần phải tính toán là cứ Im 
rộng của con đường thì cho phép qua 100 người/phúi. Để làm việc này cần phải tính toán 
diện tích các lối ra và tổ chức dòng người đi ra tới tận đường phố và các bến bãi đỗ xe. Diện 
tích cân thiết để phân tán dòng người đi bệ tới dòng xe cô - với người đi bộ thì diện tích tối 
thiểu cần là 0. 5m” cho mỗi người. 

Việc bố cục toà nhà công cộng cũng cần phải được tạo ra trên cơ sở tính toán các biện 
pháp phòng ngừa, tuỳ thuộc vào khả năng ngân sách. Việc phòng cháy cơ bản phải giải 
quyết bằng phương pháp bố cục toà nhà và chọn mức độ chịu đựng của cấu trúc, tức là dộ 
thời gian bền vững và chịu lửa của cấu trúc đó. 

Nguyên tác chứa đông người trong toà nhà hay trong một công trình lộ thiên ở ngoài 
trời, tuỳ thuộc vào hình dáng và kích cỡ của toà nhà hay công trình đó, phải tuân theo sơ đồ 
giải toả sau đây. 

a) Cầu thang cạnh hành lang, đặc trưng cho những toà nhà số người phân bố đều, 
Irong đó việc giải toá diện ra qua phòng giải lao, qua cầu thang hành lang, thang máy 
băng chuyên. 

b) Hệ thống lối ra trực tiếp bên ngoài, từ chỗ tập trung số người đông đảo. Hệ thống này 
đặc trưng cho những toà nhà có cấu trúc theo kiếu gian phòng, ở đó tập trung nhiều người 
như rạp hát, rạp chiếu phim, cửa hàng thương mại, chợ... 

c) Hệ thống lối ra theo kiểu nan hoa, được áp dụng rộng rãi cho việc giải toả số người ra 
khỏi những toà nhà khép kín như các nhà thể thao, khán dài, sân vận động. nơi tập trung 
hàng chục ngàn người. 

d) Hệ thống lối ra kết hợp, Irong đó áp dụng kết hợp các phương thức đã nói ở trẻn. 

Với mục đích giải quyết các trường hợp giải toả trong phạrn vì nhà hay công trình cần 
phải phân đoạn nhà đó ra thành nhiều khối bằng nhau, phù hợp với cấu trúc của nhà. Mỗi 
khối cần có ít nhất hai lối thoát. Trong trường hợp này cần tuân thủ yêu cầu rời nhanh nhất 
khỏi nơi đang tập trung tới cửa ra vào hoặc tới cầu thang, tuỳ thuộc vào mức độ chịu lửa 
của công trình: 

- Ở trường học, câu lạc bộ, rạp chiếu phim từ 20 - 40 phút. 

- Ở vườn trẻ. mẫu giáo từ 15 - 30 phút. 

- Ở bệnh viện từ |5 - 30 phút. 

Việc tính toán khả năng giải toả số đông người phải dựa trên cơ sở số lượng người cụ 
thể, thường mỗi người chiếm một diện tích trong dòng người với chiều rộng là 0,6m và 
0,3m dài. Khi đã biết sức chứa của gian phòng hoặc toà nhà nói chung và thời gian cần phải 
giải toả mọi người ra khỏi thì rất dễ dàng xác dịnh số lượng tuyến đường và kích thước của 
chúng, đồng thời tính toán tốc độ vận động của dòng người theo mặt phẳng ngang; tốc dộ 
đó là I6m/phút (I6: 0,3 = 53 người/phút) và tốc độ theo cầu thang từ trên xuống là 8m/phút 
(8: 0,3 = 26 người/phút). 
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Hình 15: Các kích thước không gian đề bố trí cầu thang máy 
va thang máy nghiêng chay liên tục 


D<I<J<i 


X X 


4. Bố trí 2 phía 5. Bế trí thành nhóm 


7. Bố trí thành tuyến 


| << 


6. Bố trí thang linh hoạt 8. Bố trí bao bọc 
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Sức tái fi6tyrjtshe Lễ hổng đãi hiáte Lô TÊN thang 
KG B G [| B G 
240 - I700- 
4o 1750 2200 
#00 2000 2450 
480 I950 2000 
800 2200 | 2250 


I0. Các kiểu bỏ trí nhóm thang bộ và thang máy - kích thước buồng thang và sức tri 


Hình I6: Phản tán luong người trong các phòng 


»$ Phòng phản lár. 
Dị chuyên theo nhá (T1) 
C& Dì chuyên ngoại nha {T2) 


I. Bồ trí phân tắn đếu — 2 Bố trí tập trung 3. Bo trí phân tắn 4. Các tầng phân tắn ngươi 


cho phòng cho phòng theo chu vị phòng 


5. Sơ đồ tổ chức luồng người 6. Quy hoạch phân tín người 7. Sơ đồ sắp xếp luồng người 
(rạp hát 40 chó) và tính toán lối đi và cửa 


8. Theo một hoặc 2 phía — 9. Theo vùng 1Ù. Ra vào cùng cửa L1. Tuyến đi thẳng 


|2. Theo bán kính vòng tròn J3. Lôi đi Không trực tiếp I4. Lối đi chéo 
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Chương 3 
NHÂN TỔ TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG 


I.NHỮNG ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN 


Điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất thuỷ văn ảnh hưởng tới vân đề hình thành không 
gian kiến trúc. Có 3 loại không gian thường gạp: 

Loại kiến trúc niở của bãi chiếu phìm xây dựng trên nên đất đốc tự nhiên, khu vực khán 
giả không có mái che ít đóng góp tao ra môi trường vị khí hậu. 

Loại nhà bán lộ thiền, như khu vực có mái che của sân vận động, thể dục thể thao, đá 
bóng có đóng góp phần nhỏ khắc phục mưa nắng cho khán giả. 

Loại nhà có bao che hoàn toàn, trang bị các phương tiện điều hoà vi khí hậu, đóng sóp 
nhiều cho môi trường sống, lao động, nghỉ ngơi của con người. 

Thông thường người ta chọn khu đất xây dựng nhà nói chung theo quy hoạch của địa 
phương. Nơi cao ráo, bằng phẳng, cường độ chịu nén của đất từ 2kg/cmỶ trở lên, mực nước 
ngầm thấp thì việc xây dưng nhà thuận lợi về nhiều mật. Trên địa hình phức tạp (hình [7) 
nhà được bố trí theo đường dồng mức. Hình dáng nhà có thể buộc phải chấp nhận giật cấp 
theo địa hình. Tuỳ theo chức năng của nhà công cộng có thể phủ hợp hoặc không là điều 
cần cân nhắc khi chọn khu đất xây dựng. Trong đó cân quan tâm vấn đẻ kinh tế xây dựng, 
giá thành hạ. 

Mực nước ngầm thấp, cường độ chịu nén của đất hợp lí, hướng nhà hương được gió mát, 
tránh được năng là những điều kiện tự nhiên tối ưu cho việc xây dựng. 


II BỐ CỤC HÌNH KHỐI KHÔNG GIAN NHÀ CÔNG CỘNG 


Nhà công cộng có nhiều thể loại, chúng cho ta những hình khối không gian thoả mãn 
yêu cầu chức năng khác nhau đồng thời chứa đựng ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật, thẩm mỹ nhất 
định. Trước hết người thiết kế cần biết là loại hình khối nhà được tổ hợp từ lưới cột khác 
nhau từ đó mà vận dụng vào công tác thiết kế: 

1. Loại nhà cơ bản có lưới cột vuông hay chữ nhật 

Những nhà công cộng như vườn trẻ, trường học, trụ sở hành chính v.v... thường có các 
phòng không lớn. hầu như giống nhau gồm các hình vuông hay chữ nhật. Các phòng được 
bố cục thành từng dãy có hành lang một phía hay hành lang giữa. Loại nhà tổ hợp hình chữ 
khẩu (có sân trong) thường có hành lang bám sát 4 phía của sân, giao thông thuận tiện, dễ 
đàng lấy ánh sáng, thông gió tự nhiên tốt (hình 18). 
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Hình 17: Những ảnh hưởng của điều kiên tự nhiên đến việc tạo đáng toà nhà 


Ì. Phối cảnh công trình ở dịa hình đốc 2. Các hình dáng mặt băng công trình phụ thuộc 
địa hình xây dựng 


IH4¡ïI R85 


— 

Ff” + Ñ 

3. Địa hình ảnh hưởng cảnh 4. Địa hình ảnh hưởng mặt 5. Địa hình ảnh hưởng tổ chức 
quan công trinh cạnh công trình glao thông 


Huế 
Hương Đông - Tây Nam 
3,2 


Hoa giỏ xác định 
hưởng nhà 


« 
Z1 
ra 2 


4 $ + kè +*+ 4á 
bi 
Ử 


= 
Bi 
Tổ chức các dạng mật bằng công trình Các giải pháp mặt bằng nhà đón ánh sáng 
thông thoáng khác nhau tự nhiên khác nhau 
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Hình L8: Tơ hợp các toà nhà có cơ cấu lưới Còf vưiông 
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2. Sơ đồ hành lang kéo dài theo dọc nhà 3. Sơ đô hồ trí các phòng xung quanh và giữu nhì 


6. Nhà 2 hành lanBr niữa 7. Các sơ đồ ket cấu khung nhà có lưới cột vuông: 
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2. Nhà kiểu gian phòng lớn 

Những loại nhà công cộng như rạp xiếc, nhà thi đấu thể thao, nhà triển lãm, trung tâm 
thương mại, giảng đường v.v... Do yêu cầu cần có không gian nhà rộng lớn, không có cột 
làm vướng hoặc cản trở tầm nhìn của mát hay hạn chế việc bố trí các đồ đạc để dàng theo 
mọi hướng. Kết cấu chịu lực mái vượt nhịp lớn, lòng nhà lớn hàng 100m. Đó là kết cấu ve 
bê tông cốt thép hay kết cấu đàn không gian bằng thép tròn rồng lắp ghép. Tuỳ mức độ 
yêu cầu sử dụng mà để hở kết cấu mái hay phải có trần trang tí, bố trí đèn chiếu sáng 
(hình 21). 


3. Nhà kiểu hôn hợp 


Loại nhà này xuất phát từ việc hợp khởi giữa loại nhà có lưới cột vuông, chữ nhật hoặc 
nhà có không gian lớn, nhà kiểu chia ô phòng. Đối với người thiết kế cần căn cứ vào điều 
kiện khu đất xây dựng, đặc điểm chức năng của các công trình, khả năng sử đụng không 
ảnh hưởng lẫn nhau để áp dụng kiếu nhà hôn hợp sao cho có hiệu quả. Cần hợp khối nhà 
theo nhóm cùng tính chất ön với nhau, tính với nhau, hay theo khối chức năng với nhau. 


HI. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ CÔNG CỘNG 


Tuỳ thuộc chức năng của nhà và sự hoạt động của con người mà có yêu cầu về khí hậu 
cụ thể. Chảng hạn những cơ sở điều trị, phẫu thuật, vườn trẻ, mẫu giáo, viện an dưỡng, nhà 
nghi cẩn chiếu sáng tốt nhất. Phòng hoà nhạc. rạp hát, chiếu phim đòi hỏi nghe rõ âm 
thanh. ngăm nhìn rõ các diễn viên để hướng thụ hết tài nghệ của họ v.v... 

1. Chiêu sáng tư nhiên 

Khi thiết kế ngôi nhà nào đó ở nơi xây dựng được xác định, cần bố trí nhà theo hướng 
Nam Bắc hoạc Đông Nam - Tây Bắc vừa tận dụng chiếu sáng và thông gió tự nhiên tốt 
nhất. Nước ta nắng nóng, mưa nhiều về mùa hè, gió lạnh mùa đông, ánh sáng chan hoà. 
Tân dụng được các điều kiện chiếu sáng và thông gió tự nhiên vào trong ngôi nhà có hiệu 
qưả là rất kinh tế trong xây dựng và sử dụng nhà: báo đảm tâm lí thoải mái, nâng cao sức 
khoẻ con người tốt hơn các điều kiện nhân lạo. 

Chiếu sáng bằng cửa mái có chất lượng gấp ba lần chiếu sáng bằng cửa trên tường (do 
độ sáng của định câu bầu trời lớn hơn 3 lần độ sáng của phần chân trời). Việc sử dụng kết 
hợp hai loại cửa nêu trên cho nhà công cộng là hết sức có lợi (hình 20). 

Trong nhà công cộng có 4 loại yêu cầu chiếu sáng. 


- Những hoạt động công cộng đòi hỏi chiếu sáng đều và cao như lớp học, giảng 
đường v.v.... 


- Những nhà đòi hỏi ánh sáng không cao như gian thể dục thể thao vẻ biểu diễn. 


Những toà nhà có yêu cầu chiếu sáng bình thường như buồng bệnh, vườn trẻ v.v... 
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Hình 19: Tổ hợp các toà nhà có cơ cấu kiếu gian nhà và chỉa ô phòng 
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4. Sơ đồ kết hợp cạnh nhau và khối 5. Sơ đồ kết hợp cân xứng 6. Sơ đô két hợp phức tạp 
nhà kiểu gian l tầng hoặc 2 tầng 


Y⁄271⁄/2⁄7777⁄///ð⁄/7///7 


7. Sơ đỏ kết hợp phía trước sau 8. Sơ đô kết hợp trước — 9. Sơ đồ kết hợp bộ phận nhà kiểu 
và cân xứng sau và bất đối xứng gian ở giữa không cân xứng 
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Hình 2U: Giải pháp chiếu sáng tự nhiên cho các phòng 


a) Chiều sảng cửa bẻn 


hs. 


xxx 


IÌÌÌ IIlÍ 


lý lÌ H(Ì 


b) Chiếu sảng tử mái 


LJZL 
Z25ansĩ 


100 20” 30 40 50” 60” 70” 80” 90” 


4. Độ rọi ánh sáng tán xạ trên mãi năm ngang tại Hà Nội. 
(1). Khi ít mây có nắng: (2). Mây trung bình có nắng, 
(3). Nhiều mây có nắng; (4). Nhiều mây mùa mưa phùn 
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Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên cho các loại nhà công cộng (bảng 3) 


Bảng 3. Các chỉ tiêu về chiếu sáng tự nhiên 


Chỉ tiêu độ sáng 
Trong điều kiện chiếu 
sáng từ trên cao và 
chiếu sáng kết hợp 
(e trung bình) 


Trong điều kiên 
chiều sáng từ cửu 
sổ bên (e tối thieu) 


Toà nhà 


Nhà triển lãm, trưng bày tranh ảnh, đồ 
án thiết kế, phòng mổ 


Các phòng biểu diễn, thể thao, vườn trẻ, 
mẫu giáo, tiệt trùng sơ bộ tại bệnh viên 


Giảng đường trong các cơ sở giáo dục 
học tập, phòng bênh tại bệnh viện; 

phòng họp, lớp học và các phòng làm 
việc tại trường học... 


Phòng vui chơi, giải lao 


Công trình phụ, tiền sảnh, cầu thang 


Việc bảo vệ toà nhà khỏi ánh nắng mặt trời trong những tháng hè được thực hiện bảng 
những mái: đua, hiên, mành, cửa chớp cố định hay đi động, rèm che, cây xanh. 

Việc xác định chiều dài ô văng trên cửa số bằng phương pháp biểu đồ dựa trên việc xác 
định toạ độ của mặt trời. Chiều cao của mặt trời lúc xế bóng và góc phương vị của nó. 

2. Chiêu sáng nhàn tạo 

Việc thiết kế chiếu sáng nhân tạo cho toà nhà công cộng thường sử dụng những nguồn 
ánh sáng sau đây: đèn huỳnh quang (đèn thuỷ ngán) đèn màu đã được hiệu chỉnh, đèn c:io 
áp... Loại đèn huỳnh quang có ánh sáng trắng, có thành phần quang phố phù hợp với ánh 
sáng ban ngày, đo đó nó được sử dụng rất tốt. 

Trong các toà nhà, nơi cần màu sắc chính xác người ta đùng loại đèn huỳnh quang có 
ánh sáng trắng. 

Các giải pháp chiếu sáng nhân tạo bao gồm: chiếu sáng chung, chiếu sáng cục bộ và 
chiếu sáng kết hợp. Chiếu sáng kết hợp thường được sử dụng cho những nơi mà chiếu sáng 
chung chưa đáp ứng yêu cầu lao động, nghỉ ngơi, giải trí v.v... 

Người ta phân biệt các loại tia chiếu sáng sau đây: ánh sáng trực tiếp, ánh sáng khuếch 
tán và ánh sáng phản xạ. 

Giải pháp chiếu sáng cho các toà nhà được lựa chọn theo đặc điểm lao động bằng mắt 
và những yêu cầu thẩm mỹ của nội thất kiến trúc. Những phương tiện chiếu sáng thường là 
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một bộ phận không tách rời của nội thất. Chúng tạo ra một thứ ánh sáng độc đáo trong toà 
nhà, có ảnh hưởng lớn đối với sự cảm thụ không øian bên trong toà nhà. 

3. Đặc điểm âm học một số nhà công cộng 

Nhiệm vụ cơ bản được giải quyết trong âm học kiến trúc: 

- Duy rũ, thâm chí làm tảng cường độ âm thanh, tạo ra trong toà nhà những điều kiên 
cần thiết để thường thức âm thanh với chất lượng cao. 

- Làm giảm cường độ âm, thậm chí triệt tiêu những âm gây rối cho cảm thụ thính giác 
hoặc làm trở ngại cho sự nghỉ ngơi và giấc ngủ bình thường. 

Tuy theo yêu cầu về chất lượng âm thanh, trong nhà công cộng có thể chia thành 3 loại 
sau đây: 

Bảng 4. Phân loại toà nhà công cộng theo yêu cầu chất lượng âm thanh 


Yêu cầu chất lượng âm thanh Toà nhà 


Tính chất tự nhiên của âm thanh. Mức | - Các phòng hoà nhạc. phòng nhạc giao 
độ thu nhận âm thanh chuẩn xác hưởng, nhà hát opera. 


Mức đê Ihu nhận âm thanh chuẩn xác | - Phòng hội họp, giảng dường, phòng thể thao. 
kể cả chuẩn xác về ngôn ngữ 


Tính chất tự nhiên của âm thanh và độ | - Nhà diễn kích, chiếu phim. 
chuẩn xác của ngôn ngữ 


Trong các toà nhà dùng vào mục đích tổng hợp thì những yêu cầu nêu trong bảng được 
diều chính bằng các thiết bị chỉnh âm. Để làm điều này người ta sử dụng các biện pháp 
kiến trúc lắn biện pháp kĩ thuật. 

Âm độ nghe tốt trong những toà nhà khép kín có thể đạt được trong trường hợp kích 
thước của phòng phù hợp với cường độ của nguồn âm, hình dáng của nhà tao ra thuận lợi 
cho việc phân phối năng lượng âm một cách đồng đều, chất liệu âm được lựa chọn phù hợp 
với yêu cầu của äm học và được phân phối một cách thoả đáng. 

Khi lựa chọn kích cỡ của một phòng có thẻ tham khảo theo bảng 5 


Bảng 5. Thể tích riêng cản có của toà nhà 


Thể tích riêng tối đa cho phép 
m gười 


Loai nhà 


Rap hát opera, phòng hoà nhạc v.v... 8 
Nhà kịch nói, rạp chiếu phim 6 
Giảng đường, phòng họp 5 


Gian phòng thể thao 


Số lượng tối ưu thính giả tuỳ thuộc vào thể tích của toàn n?à và được xác định theo 
công thức: 
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N=3V””. (V - khối tích phòng) 


Khoảng cách xa giới hạn của chỗ ngồi trong các gian phòng được dẫn ra ở bảng 6 


Bảng 6. Khoảng cách xa giới hạn từ cho ngồi của khán giả 
tới sân khấu hoặc màn ảnh 


Khoảng cách tối đa giữa khán giả và 
sân khấu hoặc màn ảnh (m) 


Giảng đường, phòng họp: 


+ Không có hệ thống tăng âm 
+ Có hệ thống lăng âm 
Nhà hát opera, phòng hoà nhạc 
Nhà diễn kịch 
Rạp chiếu bóng 
Phòng nhạc giao hưởng 


Ảnh hưởng của hình dáng gian phòng lên chất lượng âm tăng lên trong trường hợp tăng 
thể tích và kích thước của gian phòng, và trở nên quyết định trong các toà nhà lớn. Điều 
thuận lợi nhất về mặt âm học là hình dáng của gian phòng đảm bảo sử dụng tốt sự phản xa 
âm sơ khởi và góp phần tạo ra một trường âm thanh khuếch tán đỏng đều trong toàn bộ 
không gian nhà. 

Trên hình 2! giới thiệu đồ án các gian phòng cho khán, thính giả mà hình đắng của 
chúng cho phép phân phối đều năng lượng âm. 

Trường hợp bất lợi về mặt âm học là các gian phòng có hình tròn, elíp, kể cả hình vuông 
póc (với tương quan chiều dài gần gấp đôi chiều rộng). Thông thường người ta lấy lý lệ các 
kích thước phòng như bảng 7. 


Bảng 7. Tỷ lệ các kích thước phòng (Nguyễn Huy Côn) 


Vai trò của âm thanh trong việc trang âm nội thất của các gian phòng mang ý nghĩa 
chức năng cũng không giống nhau: trong các giảng đường và phòng họp thì việc trang âm 
nhằm làm giảm tiếng ồn, bảo đảm nghe rõ tiếng nói; trong các phòng hoà nhạc, nhà hát thì 
công việc trang âm nội thất lại phải bảo đảm cho sự phong phú của âm thanh và duy trì 
được tính tự nhiên của âm thanh. Thời gian âm vang đội trở lại và ty lệ phần trăm về độ nét 
của âm là những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá chất lượng của toà nhà về mặt âm học. 
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Hình 21: Âm học cho các phòng biểu diễn nghệ thuật 
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da) Phan vạ âm trong phòng hoà nhợ: bì Trang cm các bề mát phòng khán gui 
A- Phản xạ hoặc hút âm 
B- Hút ân 


€C- Hút äm 


d) Sơ đồ mặt bằng và mặt cất phòng khán giả 
I. Phòng lớn; 2. Phòng vừa; 3. Phòng nhỏ, 4. Phòng giải lao 
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TT, — =—=-n 
E 


0 2%512 1024 2048 4096 . 256512 1024 2048 406 


e) Punen dao động lút âm 
Tấm gõ dạng sợi Tấm gỏ dạng sợi 


400 80O 1200 IBỘQO 2000 80100 200 300400 500 600 700 800900 1000 1200 


Kết câu nhiều lớp Kết câu từ phê liệu tổng hợp 
L. Vải thực lót trong tường I. Lớp sợi tổng hợp 
2. Xà gỗ, nhôm đục lỗ dạng tấm 2. Tấm nhôm đục lô 


75 100 150 2 300 400 6Œ 900 !200 1600 240 
I9 200 320 400 600 800 ¡200 IBOO 2400 3200 320 


Tấm vật liệu xốp Tấm gõ ngăn 
I. Vật liêu bông khoáng trong bao tái 
2. Thanh gô 
Việc tính toán thời pian âm vang trở lại được tiến hành bảng những công thức đã được 
đề cập trong sách giáo khoa vật lý xây dựng của tiến sĩ Pham Ngọc Đăng. 


b2 


Những nguyên vật liệu hút âm và cấn trúc hút âm có nhiều loại như nguyên liệu xốp, 
tấm hút âm, các panen dao động, cấu trúc cộng hưởng v.v... 

Những tấm gốm, đá bọt. sợi gỗ có những lỗ nhỏ xuyên suốt cũng thường được sử dụng. 
Trên hình 21 dẫn ra những đặc tính cụ thê về hút âm của những tấm vật liệu này. 

Những panen dao động bao gồm các lớp (gỗ dán, thuỷ tỉnh, chất dẻo) được gắn trên hộ 
khung (thường bằng gô). Khả năng hút âm của các tấm panen này là tối đa trong phạm vì 
tần số gần với tần số đao động của chúng. Những tấm panen đó có khả năng hút âm cao 
nhất Irong giải âm có tần số thấp. 

Cấu trúc cộng hường bao gồm các lớp có lỏ thủng làm từ kim loại, gô dán, thuỷ tỉnh đéo 
v.v... được găn vào bộ khung (bảng gó hoặc kim loại v.v...). 

Những ví dụ về cấu trúc cộng hưởng với những đặc điểm về tân số hút âm cũng được 
dẫn ra ở hình 2. 

Văn đẻ hút âm tốt trong các toà nhà được quyết định bởi vật liệu hút âm khác nhau, 
cũng như cấu trúc và sự tác động tổng hợp của chúng bảo đảm cho tính tự nhiên và không 
bị méo âm. 

Sự phân bố đều đặn âm thanh cũng được quyết định bởi cấu trúc hút âm ở các bể mặt 
trong phòng (hình 2Ib). 

Khi chọn vị trí phòng khán giả trong toà nhà phải xét đến việc bảo vệ nó khỏi tiếng ổn 
từ bên ngoài (từ nhà bên cạnh, từ đường phố, tiếng động do chính thiết bị trong ngöi nhà đó 
gây nên). 

4. Tảm nhìn trong các toà nhà công cộng 

Khi ngồi trên các ghế tựa thì bề mặt của nền nhà đã có khả năng hút âm khá cao, do đó 
các sóng âm được truyền đi từ sân khấu hoäc màn ảnh tới phía sau của gian phòng sẽ bị 
giảm đi một phần lớn; nhất là trong trường hợp có đông người. Điều này dẫn đến sự suy 
piảm rõ rệt cường độ àin thanh ở những chỗ cách xa nguồn ầm phát ra. 

Đề nâng cao cường độ âm thanh và làm cho tầm nhìn tốt ở những chỗ xa sân khấu hoặc 
màn ảnh, người ta áp dụng phương pháp nâng cao mức độ truyền âm từ sân khẩu hoậc màn 
ảnh và sắp xếp cao dần các hàng ghế ở phía sau của gian phòng. 

Khi sắp xếp chỗ ngồi trên một mặt phẳng nghiêng cao đần về phía xa cần phải bảo đảm 
không gây vướng mát cho người xem và bảo đảm sao cho âm thanh đến trực tiếp với mỗi 
một khán giả. Điều cán trở cơ bản về sự cảm thụ thị giác và thính giác là đầu của người 
ngồi phía trước. Sự quan sát bình thường một diểm nào đó thì có thể được đảm bảo nếu như 
tia thị giác (trực tiếp từ người xem) phải cao hơn không dưới I2cm so với tầm mắt của 
người ngôi phía trước Œ). Trị số này được gọi là "độ vượt cao của tầm mắt" (C) và được 
dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá những điều kiện tiếp nhận thị giác của người xem. Vì vậy 
ở đây có một mối liên quan chặt chẽ giữa điều kiện tiếp thu thính giác và thị giác. 


(1) Độ chênh lệch này mang đấu (+) nếu điểm quan sát thấp hơn đầu của người ngồi ở hàng đầu, và mana 
dấu (-) khi điểm quan sát cao hơn đỉnh đầu ở hàng phế đầu của nhóm ghế. 
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Tầm nhìn không cản trở có thể được thực hiện bằng cách sắp xếp chỗ ngöi như sau: 

I- Phân bố chỗ ngoi trên mặt phảng nghiêng trên hình 22b. Với sơ đồ sáp xếp này thì độ 
cao thêm (r) trong tất cả mợi hàng ghế đều bảng nhau, tuy nhiên “độ vượt cao của tầm mắt” 
(€) thì thay đổi (bởi tăng thêm) cho mọi hàng, trừ hàng cuối cùng mà tại dó độ vượt cao 
thêm là Cn. 

Việc tăng thêm giá trị C từ hàng ghế cuối cùng đến hàng ghế đầu dẫn đến việc tôn cao 
chỏ ngồi trong gian phòng, điều đó rất tốn phí. 

2- Sự sắp xếp chỗ ngồi theo đường vòng cung. Điều này làm giảm sự tôn cao chỗ ngồi 
đên mức thấp nhất (hình 22). Với sơ đỏ này thì "độ vượt cao của lầm raát” (C) là không đổi 
đối với mọi hàng ghẻ, nhưng độ cao thêm (r) của các hàng ghế thì lại thay đổi đối với mỗi 
hàng; điều này tạo sự bất tiện lớn cha việc xây dựng (do răng kích thước). 

3- Sự sắp xếp chô ngồi trên bề mạt gấp khúc như trên hình 22b - Sơ đồ này là sự kết hợp 
hai cách kể trên và tạo thành một số nhóm. trong pham vị của môi nhóm thì các ghế ngồi 
được phân bố trên một mặt phảng nhất định. 

Khi tính toán độ nhìn không bị cản trợ và về cấu trúc của nền nhà người ta áp đụng độ 
dung sai dưới đầy để giúp đơn giản ho¿ viẹc kết luận của cong thức tính toán. 

Chiều cao của một khán giả khi ngồi là I,2m; bình điện nằm t:gang qua mát của người 
ngồi trùng hợp với bình điện dọc của mại lưng ghế; khoảng cách t.r điểm được quan sát tới 
hàng ghế được thể hiện bảng số lượng dãy ghế chứ không phải bằng chiều đài tính bằng 
mét (hình 22a). 

Độ cao thêm (r) của các hàng ghê trong phạm vi mỗi nhóm được tính theo công thức 


+h+€Cn 
m 


T 


h - là độ chênh lệch giữa điểm quan sát với đỉnh đầu của người ngồi ở hàng đầu một 
nhóm ghế nào đó 

C - là độ vượt cao của tầm mát. Chỉ tiêu đối với chỗ ngồi ở tầng dưới cùng là 6 - 8cm, 
với ban công nhà hát hình cánh cung là ¡0 - 12crn. 

m - khoảng cách từ điểm quan sát đến lưng hàng ghê đầu của nhóm ghế nhất định được 
thể hiện bằng số hàng. Nếu giữa các nhóm dãy ghế không có lối đi ngang qua thì n 
được đo tới lưng ghế của dãy đáu thuộc nhóm tiếp theo. 

Chiều cao chung được nâng lén trong phạm vì của một nhóm dãy ghế, tính theo 

công thức: 
H =r(n - m) 

n - là khoảng cách từ điểm quan sát đến lưng hàng ghế đầu của nhóm hàng ghế nhất 

định được thể hiện bằng số hàng (chiều rộng của mỗi hàng xé xích trong giới hạn 
0,8 - 1m). 


họ 


Nền gtan phòng thường được chia ra 3 - 4 nhóm chõ ngôi với số hàng ghế không 
đều nhau. 

Về phương điện kinh tế người ta sắp xếp ở nhóm đầu tiên 5 - 7 dãy ghế, ở nhóm hai 7 - 
10 dãy, ơ nhóm ba 10 - 14 đãy và v.v... Kết quả là nền nhà được tiếp cân một cách tốt nhất 
với đồ thị lí tưởng về mặt lí thuyết ở độ cao ít nhất các vị trí của dãy ghế ngồi. 


Khi tính toán tâm nhìn đối với một điểm quan sát trong các nhà hát opera người ta 
thường áp dụng một điểm phân bố tại trung tâm điểm của điên đàn sân khấu, còn trong 
các nhà hát kịch thì là một điểm phân bố trên một tuyến vạch ngang qua cửa sẽ sân khấu 
với mức 0,5m cao hơm so với nền sâu khấu. Trong các giảng đường thì là một điểm phân 
bố ở trên bàn giảng hoặc ở mép dưới của tấm bảng, trong phòng họp thì đó là mức tương 
ứng với đầu của diễn giả; còn trong rạp chiếu bóng thì là một điểm phân bế ở mép dưới 
màn ảnh v.v... (hình 22c). 
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€ hương 4 


NHÂN TỔ QUY HOACH ĐÔ THỊ 


Ì. ĐẶT VẤN ĐỀ 


Bản chất của việc quy hoạch đô thị là đề thoả mãn những nhu cầu ở, đi lại, nghỉ ngơi và 
giải trí... của nhân dân một cách thuận tiện quy củ và có thầm mỹ. 

Mục đích quy hoạch đô thị và nóng thôn nhằm xây dựng các cơ sở sản xuất và các khu 
nhà ở, hệ thống các công trình công cộng như cơ quan, vườn trẻ, mẫu giáo, trường học, cơ 
sở văn hoá thể thao, giải trí, các trung tâm thương mai... cho nhu cầu toàn diện trong đời 
sống xã hội. 

Sự phân bố mạng lưới các công trình vân hoá và sinh hoạt trên địa bàn khu dân cư, 
đường phố, nông thôn, đô thị,... đều gắn bó chặt chẽ với việc tạo lập cảnh quan kiến trúc 
tổng thể. 

Việc kiến thiết nòng thôn và thành thị được tiến hành theo kế hoạch chung. trong đó tất 
cả mọi khía cạnh về kinh tế xã hội của thành phố phải được đặt trong mối tương quan với 
những yêu cầu về vật chất và văn hoá của toàn xã hội. 


Tính chất đặc trưng nhất của việc quy hoạch đô thị ở mỗi nước có khác nhau, nhưng 
thường giống nhau ở chô việc quy hoạch xây dựng đô thị phù hợp với những nhiệm vụ phát 
triển kinh tế quốc dân nói chung. Từ đó việc quy hoạch đô thị thông nhất cùng với việc áp 
dụng những trang thiết bịhiện đại nhất. Việc tố chức xây đựng trên những vùng dân cư 
được tiến hành có tính đến các điều kiên thiên nhiễn như địa hình, hướng và cường độ gió, 
địa chất, thuỷ văn, cây cảnh, mặt nước và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến sức khoẻ và 
điều kiện sống của con người. Theo luật lệ và theo các chỉ tiêu về quy hoạch đô thị là tất cả 
nhĩmg đất đai có thể cư trú được đều quy hoạch thành những khu dân cư và phố phường bao 
gồm trong đó mạng lưới các toà nhà phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và những sinh hoạt 
văn hoá, với sự phân bố trên một bán kính phục vụ không quá L,Š5km, tức là cần phải nằm 
trong phạm vì có thể đi bộ được. 

Khuôn khổ của mội khu dân cư hay phố phường được xác định bởi số dân và mật độ 
dân số phù hợp với nhà cửa và số tầng được quy định. 

Việc quy hoạch các khu dân cư là sự hình thành toàn bộ các phức hợp công trình và sự 
phân bố các trung tâm công cộng. 

Những toà nhà mang chức năng sinh hoạt văn hoá như các nơi có trường đua, thể thao, 
thương mại v.v... được quy 1ụ thành nhóm theo chức năng trong những trung tầm nhất định 
của toàn thành phố hay ở các khu phố. 

Mỗi trung tâm có những đặc điểm riêng vẻ chức nàng, về hình khối không gian và quy 
hoạch đô thị: 


Ở những thành phố nhỏ, thị trấn, những khu lao động thường chỉ có một trung tâm bao 
gôm nhiều loại nhà công cộng. 

Ở những thành phố cỡ trung bình, nơi mà đất đai cư trú được chia thành nhiều khu thì 
ngoài trung tâm chính còn có trung tâm phụ. 

Ở những thành phố lớn, thì ngoài một trung tâm chung thành phố còn có cả mạng lưới 
các trung tâm phu nhỏ hơn. 

Số lượng chung các công trình văn hoá cần phả: đặt trong mới liên hệ với số lượng các 
công trình nhà ở trong các khu dân cư để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt văn hoá cửa nhân dân. 


Mạng lưới công trình sinh hoạt văn hoá cũng như các khu nhà ở cần được tính toán tren 
cơ sở các chỉ tiêu về quy hoạch đô thị (ví dụ diện tích bãi đô xe tải có chỉ tiêu là 18m” cno 
môi xe). 


II. QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC TRUNG TÂM CÔNG CỘNG 


Ở các trung tâm công cộng hiện đại người ta thường áp dụng hai kiểu xây đựng chính: 

- Kiểu xây dựng từng nhà riêng lẻ, mỗi loại nhả mang chức năng phục vụ và nhiều loại 
nhà riêng dó lại dược quy tụ với nhau thành từng nhóm. 

- Kiểu tập trung các loại nhà khép kín thành một khu, trong đó mỗi toà nhà mang môt 
chức năng khác nhau; điều đó cho phép tạo ra một cấu truc không gian đẹp. 

Theo quan điểm khai thác sử dụng và quan điểm kinh tế - kĩ thuật thì kiểu thứ hai là 
thuận lợi hơn, bởi vì nó tiết kiệm được điện tích xây dựng do thu gọn được các hạng mục 
công trình phụ trợ. 

Việc tổ chức quy hoạch không gian cho các trung tâm công cộng với các căn phòng 
riêng lẻ, hoặc các toà nhà khép kín có thể có các dạng sau dây: 

- Diện tích của một công trình có hình đáng hình học tốt (chữ nhật, vuông, tròn v.v...) 
có tường bao quanh tạo nên một không gian khép kín; 

- Diện tích toà nhà vừa có tường bao quanh lại có tường ngăn chia thành phòng riêng; 

- Diện tích quy hoạch tự do. 

Khuôn khổ của một khu dất xây dựng là một yếu tố vo cùng quan trọng để sắp xếp chức 
năng và tổ chức hình khối kiến trúc. Khuôn khổ đó phụ thuộc vào đặc điểm sức chứa của 
công trình và mạng lưới giao thông vận chuyển của thành phố. 

Khi bố cục một trung tâm, điều quan trọng cần đạt được là sự ăn khớp với diện tích, 
không gian, các hạng mục công trình, địa hình v.v... 

Một trung tâm thành phố hoặc trung tâm ở cấp nhỏ hơn, tuỳ thuộc khả năng phục vụ mà 
quy định chức năng và quy mô xây đựng chúng. 

Thông thường trung tâm này được hình thành từ những toà nhà quan trọng nhất như: 
Nhà uy ban hành chính, hội đồng nhân dân, rạp hát, trạm bưu điện, cửa hàng thương mại, 
bệnh viện, trường học và những cơ sở lớn khác có ý nghĩa phục vụ cho toàn thành phố. 
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Các loại trung tàm đều phải đặt ở vị trí thuận tiện nhất cho công việc phục vụ và giao 
thông đi lại trên trục chính. Nó có thể bao gồm một khu hay một số khu vực liên hệ dê 
đàng và chặt chẽ với nhau, và cũng có thể được phân bổ ở ngoại vì của điểm dân cư... 
Những toà nhà công cộng cỡ lớn nên bố trí ở ven khu dân cư, ở chỗ độc lập để tạo ra những 
điều kiện thuận lợi nhất cho việc khai thác sử dụng. 

Những trung tâm của địa phương hay của từng khu được phân bố ở vị trí sao cho bán 
kính phục vụ hợp lí và thuận tiện khi khai thác sử dụng đối với mọi người dân. 

Về mặt chức năng, những trung tâm địa phương thường là đa năng hay chuyên dùng. 
Nêu là trung tâm đa năng thì bao gồm nhiều toà nhà có những chức năng khác nhau; là 
chuyên dùng thì trung tâm đó chỉ có ít loại nhà một chức năng nhất định như trung tâm 
thương mại, trưng tâm thể dục thể thao, trung tâm vận tải, trung tâm giáo đục... 

Đương nhiên, chức năng của trung tâm có vai trò quyết định đối với việc bố cục chung 
trong khu, kết khu, phân nhóm các toà nhà công cộng phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Khi quy hoạch các trung tâm từng khu, nơi có dòng người qua lại lớn, luồng xe cộ đông 
sẽ mang đặc điểm riêng. Thuộc về các trung tâm này là những trung tâm thương mại, vận 
tải, thi đấu v.v..., nơi có rất đông người lui tới suốt ngày đêm hay theo chu kỳ thời gian 
khác nhau. 

Khuôn khổ đất đai của những trung tâm này cần được phân ra thành từng vùng, vùng 
cho người đi bộ, vùng cho dòng xe cộ và bến bãi, vùng cây xanh. 

Mới quan hệ giữa các toà nhà công cộng với đường phố và quảng trường trong phạm vi 
giới hạn cho phép được thể hiện trong giả: pháp bố cục toà nhà và các bộ phận trong toà 
nhà đó, tức là từ tối ra vào. bãi đô xe, lối lên xuông... 

Quy hoạch một trung tâm cần bảo đảm sự phân bố hợp lí chỗ nghỉ ngơi như vườn hoa, 
đảo cách li ở gần các toà nhà công cộng. Thông thường trong khu nhà ở bao gồm các nhà ở, 
công trình công cộng phục vụ sinh hoạt và văn hoá, vườn cây xanh nghi ngơi, vui chơi giải 
trí của nhân dân tại chố. 

Từ những nội dung phục vụ ăn ở và sinh hoại văn hoá trên đây, mà quyết định tính chất 
kiến trúc môi vùng (nhà nhiều hay ít tầng, kiển trúc phân II hay hợp khối...). 

Sự chuyển tiếp của các tuyến giao thông vân tải trong khu ở cần phải được loại trừ. 

Sự tạo lập không gian kiến trúc nhà ở, quyết định bởi giải pháp quy hoạch các nhà ở và 
tổ chức trung tâm công cộng (hình 23). 

Mặt khác, do sự hình thành các hệ thống giao thông đường phố ở các khu phố cổ và 
thậm chí cả khu phố mới xây dựng đã tạo nên sự hài hoà hình khối không gian giữa các nhà 
ở và phục vụ sinh hoạt công cộng. 

Trong khu ở, người ta cũng thiết kế những toà nhà phục vụ cho sinh hoạt văn hoá 
thường ngày như vườn trẻ mẫu giáo, trường học, cửa hàng, phòng thể dục thể thao, quảng 
trường, nhà ăn công công, xưởng sửa chữa v.v... Những toà nhà này thường được quy tụ 
thành nhóm tại những nơi phù hợp, thuận tiện phục vụ mọi người trong khu. 


Các sơ đỏ tạo lập hình khối không gian kiến trúc của trung tâm được dẫn ra ở hình 23. 
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Hình 23: Các sơ đồ quy hoạch khhu trung tâm dân cư. 
Những ví dụ bố trí nhà công công 


I. Sơ đồ giới hạn chức năng tiểu vùng và khu nhà ở 
Á- Công trình sử dụng hàng ngày ; B- Công trình dùng đột xuất ; 
C- Công trình công cộng của thành phố trong vùng 
30 € 


°S~Tiao° 


2- Hướng nhà theo hoa gió của môi nước 
I và II - Khu vực khí hậu theo kinh độ ; HI và [V - Khu vực khí hậu theo vị đồ 


3- Ví dụ giải pháp trung tâm cây xanh của tiểu vùng 
I- Trường học 2- Nhà trẻ 3- Vườn cây tiểu vùng 
4-Khuthểthao  5-Cửahàng  6-Gara 
7 Rạp chiếu bóng, rạp hát. 


(- 


1e 
° 


Sa 


4- Cơ cấu khu nhà ở nơi đất phẳng 5- Cơ cấu khu nhà ở thuộc địa hình phức tạp 


L—I 


LUÌ 
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6- Những giải pháp quy hoạch trung tâm công cộng của tiểu khu 
a) Sơ đồ tấp trung; b) Sơ đồ điệmr; c) Sơ đồ nửa vòng tròn; đ) Sơ đồ vùng 


8- Sơ đồ bế trí nhà công công ở tiểu khu nhà ở có kích thước khác nhau. 


A- Đơn vị ở có : 24.000 dân; B - Đơn vị ở có : 6.000 dân; C- Đơn vị ở có : 2 - 3.000 dân 
L. Trường học 4. Câu lạc bộ 
2. Nhà ăn 5. Nhà trẻ 
3. Xưởng 6. Cửa hàng 
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Một công trình giáo dục, thể thao làm hạt nhân quy trị các quảng trường nhỏ dành cho 
cả người lớn lẫn trẻ em được phân bố hợp lý ở trung tâm khu nhà ở. Riêng các trẻ em trước 
tuổi đến trường thì có những nơi riêng ở gần nhà ở. Các cửa hàng thì nên sắp xếp ở ngoai vị 
khu ở. 

Việc tạo lập mó hình kiến trúc liên hoàn giữa các toà nhà để ở và phục vụ sinh hoạt và 
văn hoá công công dựa trên cơ sở tác động qua lại về tương phản trong kiến trúc. 


Tập trung các công trình và toà nhà công cộng thành từng khối cho phép tạo ra được 
những toà nhà có cấu trúc da dạng, làm cho kiến trúc khu ở phong phú hơn. 

Việc phủ xanh các trung tâm công cộng là điều không thể tách rời khỏi giải pháp quy 
hoạch và tổ chức không gian kiến trúc nói chung. Nó thường chiếm 30 - 40% diện tích khu ở. 

Tuỳ thuộc vào chức năng mà tạo lập không gian kiến trúc cho các trung tâm thành phố 
và khu vực, trong đó giải pháp quy hoạch cây xanh cũng góp phần tạo ra đặc điểm riêng 
của chúng. Như các vườn hoa ở trung tâm, ngoại vi theo tuyến đường, một công viên lớn, 
những vườn hoa nhỏ là thuộc về giải pháp kiến tạo vườn hoa có nghệ thuật riêng. 

Vườn hoa trong các toà nhà công cộng cần phải đặt trong mối liên hệ của bố cực toàn 

cảnh, với hướng đi lại chủ yếu của mọi người, trong đó có chô nghỉ ngơi, các vòi nước phun 
kèm theo bế nước. non bộ, tiếu cảnh... 


II. SỰPHÂN BỐỔ CÁC TOÀ NHÀ TRƠNG KHU VỰC 


Các xóm ngõ, đường phố hoặc các khu ở của đô thị thường được lựa chọn theo các yêu 
cầu địa hình, địa chất, thuý văn thuận lợi cho xây dựng và khai thác sử dụng: chẳng hạn ở 
vùng đồng bằng mặt đất nên có độ dốc tối đa là 10%, ở vùng núi tối đa là 20%, cường độ 
chịu nén của đất tối thiểu 2kg/cm”, không bị ngập lụt, sụt lở, sói mòn. 

Việc phân bố các toà nhà công cộng phải tính đến hàng loạt yêu cầu: hợp lí về chức 
năng và về kinh tế kĩ thuật; phòng cháy; g1ao thông đi lại; vị khí hậu... 

Trong thành phố các toà nhà công cộng cỡ lớn như rạp hát, bách hoá... cần được rách xa 
các đầu mối giao thông lớn của thành phố; phải có vỉa hè cho người đi lại và có đường vòng 
phân luồng (hình 24). 

Với các toà nhà công cộng chứa đông người (rạp hát, sân vận động, nhà ga, chợ...) thì 
với mục đích giải toả thường xuyên người ra khỏi nhà, người ta thiết kế những khoảng 
trống tự do, và cả những chẽ đô xe cộ (hình 24). Những toà nhà như thế có lối ra trực tiếp 
đến quảng trường, thậm chí đến đường phố; cần chống ồn và bụi bằng cây xanh, phòng 
cháy tốt. 

Các toà nhà như trường học, bệnh viện, vườn trẻ, mẫu giáo... thì được phân bố tự do từ 
phía ngoài đường đỏ. Ở đó có nhiều công trình khác như thể đục thể thao, vui chơi giải trí, 
quảng trường nhỏ có trồng cây xanh. 

Mặt bằng tổng thể khu vực cần phải xác định rõ rồi mới phân bố các công trình kiến 
trúc, đường sá, quảng trường, bến bãi, những trang thiết bị kỹ thuật... 
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Hình 24. Tổ chức các khu nhà công công lớn 
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I- Sơ đồ tổ chức giao thông đi lại — 2- Sơ đồ quy hoạch quang  3- Sơ đồ bố irí trạm ô tô buýt 
trong quảng trường thành phế trường đô xe trước nhà ga ở quảng trường nhà ga. 
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4. Sơ đồ bố trí xe hơi trên khu — 5- Sơ đồ quy hoạch chỗ đôxe  6- Trạm đồ xe hơi có mái khi 

đất đê xe hơi lộ thiền chơ có kiểu bán đảo. 
A- Đơn nguyên của trạm 


B- Rào cho từng dãy 
C- Rào phản cách 
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420 550 


Vùng khí hậu I và II Vùng khí hậu II] và IV (Nga) 
TT _Ì c2. e2 " -Z 
Chữa các phía Giữa các phía Giữa các phía — Giữa các phía Giữa Giữa các hỏi nhà theo 
của nhà của đường, phố _ củu nhà đường phố liổi hà phòng hoa 6 - Šm 


7- Các khoảng trống nhòng hoá giữa các nhà - 
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8- Xây dựng các hành 9- Tổ chức đi lại nhờ việc  10- Tổ chức hành 11-Tổ chức cổng trước 


tang ở các góc nhà xây dựng các ốc đảo lang cho rạp hát nhà công cộng. 
Ghi chú: Nhà công cộng [>> Vùng phân tấn người 
==' Giao thông hành khách => Đường xe tải 
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Đối với loại nhà công cộng phải tạo ra được một phong thái bố cực riềng năm trong bố 
cục chung; 

Việc phòng cháy cho các toà nhà cần phải tuân theo quy phạm phòng hóa. Ví dụ ở Việt 
Nam, khi mặt bằng nhà có hình chữ khẩu thì ở giữa có sân trong, như thế ít nhất cần có hai 
lối ra vào sân đó... Các khoảng cách giữa các nhà còn mang ý nghĩa°vệ sinh, với ý nghĩa 
này, các toà nhà công cộng còn phải cách xa những cơ sở công nghiệp, các bến bãi xc cộ 
(gara, nơi đỗ xe...). Khoảng cách này đối với các toà nhà dùng vào điêu trị từ 100 - 250m, 
với các toà nhà công cộng khác từ 50 - I0Om, với các nhà an dưỡng và nghi ngơi nội trú thì 
không được dưới 500m. 


Khoảng cách vệ sinh giữa các nhà công cộng, có tính đến sự che bóng và các ảnh hưởng 
khác; được xác định theo chiều cao của các toà nhà và theo sự phân bố tương tác của chúng 
với nhau (bảng 8). 


Bảng 8. Khoảng cách vệ sinh giữa các toà nhà công cộng 


Khu vực khí hậu 


Ở khu phố Š ng Štugj | kh Ở khu ph 


hố 
0.5- Ì 6/25-1 2 


- Giữa các chiều đài 0.5-I 

toà nhà chiều cao | chiều cao | chiều cao | chiều cao | chiều cao 
- Giữa các đầu hồi sẽ dụ 

X nang Libc 1 chiều cao 1 chiều cao 
toà nhà 


Khoảng cách vệ sinh giữa các toà nhà phục vụ trẻ con như: bệnh viện, trường học, nơi 
gửi trẻ cần tham khảo chỉ tiêu không dưới 2,5 chiều cao của toà nhà, dùng cho tất cả mọi 
khu vực khí hậu. 


Khoảng cách 
giữa các toà nhà 


chiều cao 


I chiều cao 


Chương 5 
NHÂN TỔ NGHỆ THUẬT 


Việc lao lập không gian kiến trúc nhà công cộng không chỉ chịu ảnh hưởng bởi chức 
năng, giao thông, tự nhiên, môi trường quy hoạch đô thị, vật liệu kết cấu và kinh tế xây 
dựng mà còn liên quan đến những nhân tố nghệ thuật thẩm mỹ khi thiết kế công trình. 

Chá trì của những công trình kiến trúc nhải thoả mãn yêu cầu về thẩm mỹ kiến trúc. 
Hình khối đường nét, màu sác, tỉ lệ kiến trúc nhằm hoàn thiện một tư tưởng nghệ thuật, một 
ý tương thấm mỹ của công trình thuộc xã hội đương thời là rất cần thiết. Nhân tố nghệ thuật 
ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu công trình về những khía cạnh sau đây: 


]. BỐ CỤC KIẾN TRÚC 


Khi nghiên cứu sắp xếp các bộ phận của ngôi nhà trên mạt bảng và theo số tầng là cả 
một quá trình cụ thể hoá đây chuyền chức nàng nào đó, đồng thời phái gắn bó chặt chẽ với 
mi trường bên ngoài đê tạo ra một tổng thể kiến trúc hoàn mỹ. 

Những ngôi nhà như thế lại phản ánh được khía cạnh lịch sử văn hoá dân tộc thì nó sẽ 
tồn tại mãi với thời gian. Như tổng thể kiến trúc cảnh quan ở khu Văn Miếu Quốc Tử Giám 
Hà Nội: sự gắn bó chát chẽ giữa kiến trúc con người và cảnh quan đến nhuần nhuyên. 
Trong đó cách bố cục tổng thể đã tạo ra đường trục kiến trúc chính và phụ đáp ứng được 
chức năng công trình. Các công trình Bái đường Đại Thành Điện và nhà Đại bái Khải 
Thành Điện đã đóng vai trò kiến trúc hạt nhân ở vị trí kết thúc trục chính của toàn khu vực 
rất thoả đáng. Xung quanh khu Văn Miếu được bảo vệ bằng những bức tường thành vuông 
ván với những cổng chính phụ vừa nghiêm trang song lại duyên đáng hoà quện với kiến 
trúc khu vực, đáp ứng tuyệt đôi với những quy luât bó cục kiến trúc (xem hình 25). 


II. CHỦ YÊU, THỨ YẾU! VÀ HẠT NHÂN TRONG BỐ CỤC 


Trong môi tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng có một chủ đề chính được thể hiện nổi bật 
và hấp dẫn nhất. Nó được làm rõ thêm bởi các yếu t1ố hình khối, đường nét, màu sắc, cây 
xinh, mãi nước v.v... 

Cái chủ yếu trong bố cục kiến trúc được xác định bởi nội dung công trình về chức năng 
phục vụ, ý nghĩa chính trị, tư tưởng xã hội mà người ta đạt cho nó. 

Cái thứ yếu là tất cả những cái gì thuộc về bổ sung phục vụ mục đích chính và tầng 
cường thêm cho nội dung cua cá? chủ yếu. Ví dụ công trình chính 3 tảng của Cung văn 
hoá Hữu nghị hướng ra quảng trường L-5 đã đóng vai trò chủ yếu. Các toà nhà phía sau 
là thứ yếu. 

Nhà hát lớn ở vị trí cuối đường Tràng Tiền đóng vai trò chủ yếu. Nhà ga đường sắt Hà 
Nội ở hướng đầu trục đường Trần Hưng Đạo cũng đóng vai trò chủ yếu. Những nơi đó đầu 
giữ vai trò thoả mãn chức năng là phòng khán giả và khu vực đón khách của nhà ga. 
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Một nhà hay một nhóm nhà nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt của con người kèm theo 
một hay một số trục dẫn đắt sự đi chuyền của con người tới các công trình đó hay là một 
loạt trung tâm bao gồm phòng khán giả, phòng khách hay nhà điểu dưỡng, bệnh viện, 
trường học... đều là những hạt nhân của cỏng trình. 

Khi tiếp xúc với công trình kiến trúc, con người di qua công chính hướng tới công trình 
hay nhóm công trình chủ yếu. Nơi đó được coi là hạt nhan của bố cục. 

Bàng cách kết hợp các trục bố cục người ta thiết lập ra được mối liên hệ giữa các quần 
thế kiến trúc công công và nhà ở. công xưởng trong một bố cục thống nhất, thì trung tâm 
thành phổ đóng vai trò hạt nhân. 


II. HÌNH KHỔI KHÔNG GIAN TRONG BỐ CỤC KIẾN TRÚC 


Từ không gian bên trong toà nhà, khong gian xung quanh quảng trường, hai bên đường 
phố, xóm làng là những không gian mang tính tổ chức hình khối không gian kiến trúc rất 
nghệ thuật và chật chẽ, 

Hình khối và không gian bên trong của một toà nhà bao giờ cũng hài hoà và tương 
phản với không gian xung quanh. Đó là kết quả của việc tạo lập hình khối không gian 
kiến trúc. 

Việc tạo lập không gian kiến trúc canh quan khác với tạo lập không gian kiến Húc 
công trình. 

Khi tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, về mặt địa thế người ta xác lập một vật 
chuẩn có ý nghĩa khống chế như một ngọn đôi, trung tâm bình nguyên, ở điểm cao trên bờ 
biển v.v... Đó là vật chuẩn của không gian mang tính kiến trúc. Nó đóng vai trò khống chế, 
nối bật giúp cho việc quan sát trong không gian xung quanh dễ dàng. 

Vật chuẩn về mật kiến trúc ở địa thế khống chế không gian có thể là một tượng đài, mòt 
loà nhà hay một công Irình có đáng vẻ hấp đản toàn khu vực. 

Nhưng việc tạo lập không gian sẽ phức tạp hơn khi nhiều công trình, nhiều toà nhà có 
hình khối khác nhau. 

Việc tổ chức không gian bên trong toà nhà là bố cục các phòng, hành lang, tiền sảnh, 
sắp xếp thiết bị, trang trí màu sác, chiếu sáng, cây cảnh, mạt nước, sân vườn theo chức năng 
của môi toà nhà. Toàn bộ công việc này nhằm tăng cường thêm cảm xúc tốt đẹp cho người 
sử dụng. 

Hình khối kiến trúc có thể có nhiều đạng khác nhau, đơn giản về hình học như hình trụ, 
hình tháp, hình nón, hình nửa viên trụ đến dang hôn hợp thành các hình khối phức tạp từ 
các hình đơm giản kể trên. 

Nét nghệ thuật của hình khối kiến trúc cần găn liền với việc thì công xây đựng thuận 
lợt. Hình khối kiến trúc cần gọn gàng, khoẻ mạnh, gợi cảm nghệ thuật. Trong thiên nhiên 
hiếm gặp các hình tượng có hình học giản đơn. Vì thế, hình khối toà nhà càng có hình khối 
được tinh giản, chức năng rõ ràng càng đề dàng nồi bật sự khoẻ khoắn và gây ấn tượng đẹp 
trong môi trường. Điêu này được chứng minh bởi hình dáng Kim Tự Tháp của Ai Cập, cái 
đẹp bởi các hình khối hình tháp cô đọng tạo ra ấn tượng mạnh về nghệ thuật, mãi mãi tồn tại. 
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Hình 26: /#linh khối kiến trúc và những nguyên tắc phản tích thấm mỹ 


1- Hình khó! kiến trúc có thể thấy sự đơn giản hay phúc tt 
của hình dáng hình học hoặc các bộ phán của chúng. 


2- Hình khối kiến trúc diễn cảm thẩm mỹ 
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3- Những nghyên tắc nhân chia hình khốt kiến trúc. 


69 


Sư gắn bó giữa đường nét kiến trúc nằm ngang hay thẳng đứng, mảng đặc với mảng 
rông, khối cao hay thấp xung quanh khối chính và màu sắc có vần luật, có tương phản, dẫn 
đến sự cảm thụ nghệ thuật hợp lí. Trong sự so sánh từng phần trong toàn bộ công rrình kiến 
Irúc mà con người có thể phân tích được để chấp nhận về mặt nghệ thuật (hình 26). 


IV. QUY MÔ KIẾN TRÚC 


Theo nghĩa thông thường thì quy mô được xác định bởi mối quan hệ kích thước của một 
vật thể nào đó có độ lớn trong không gian. 


Còn quy mô trong kiến trúc thì phạm trù không chỉ nói về kích thước mà chủ yếu nói về 
bố cục. Nó được thể hiện bằng sự tương quan giữa các bộ phận của một vật thể, khóng phịt 
thuộc vào độ lớn thật sự của vật thể. Nó cũng có thể đặc trưng cho cả công trình lớn, công 
trình nhỏ, phức tạp hay đơn giản. Đó là những khái niệm rất cơ bản về hình khối không 
gian trong bố cục kiến trúc. 


Nếu bê mặt của một công trình công cộng bị chia nát vụn, những tấm đá thô nhấp đỏ sộ 
ở mặt trước ngôi nhà ở, về quy mỡ kiến trúc không hiện đại. Vì nó không gắn với nội dung 
vật chất và tinh thần của tác phẩm kiến trúc. Xem ra về quy mô kiên trúc rất gần với khái 
niệm tổ chức thiết kế mặt đứng, phân vị đường nét, mảng đặc rông có ăn nhập với chức 
năng toà nhà không, hay nói cách khác có hôn không (hình 26). 


V. SỰCẦN ĐỐI VÀ HÀI HOÀ TRONG KIẾN TRÚC 


Sự cân đối chính là sự cân bảng giữa hai mối quan hệ. Đó là a : b = b : c, tức là sự phụ 
thuộc hài hoà của hai bộ phận riêng biệt đối với bộ phận thứ ba. Ðe phản tích hài hoà một 
hình khối không gian 1rong mối phụ thuộc cân đối của các bộ phận, người ta tạo ra hàng 
loại bộ phân liên tiếp hài hoà, có một trị số kháng định vẻ quan hệ tỉ lệ. Hệ thống đơn gián 
nhất về quan hệ liên tiếp hài hoà này là sự tương tự giống nhau về hình học của các tam 
giác. Hệ thống quan hệ tỉ lệ này đã được nghiên cúu và đề xuất tại nước Hy Lạp cô đại, và 
nó đã được áp dụng rộng rãi ở Ai Cập 

Trong nền kiến trúc kinh điển người ta rất hay sử dụng hệ thống quan hệ liên tiếp hài 
hoà; đó là quan hệ tỉ lệ giữa đường huyền của một hình vuông và đường huyền của một 
hình chữ nhật có các cạnh là I: 2. Đó là tiết diện vàng. 

Cùng với các mối tương quan cân đối hài hoà được thể hiện trong các số vô tỉ, người ta 
còn sử dụng cả những mối tương quan được thể hiện bằng các số nguyên. Dạng đơn giản 
nhất trong các mối quan hệ như thế là sự phân đoạn bề mặt của hình khối không gian. 
Trong kiến trúc cổ điển, đạng phân đoạn này được áp dụng phân bố các hạng cột có nhịp 
điệu theo hệ mét đã mang lại một sự cân đết hài hoà trong xây dựng thủ công. 

Sự cân đối trong kiến trúc hiện nay được tiến hành bằng các phương pháp xây đựng 
lắp ráp các bộ phận đã đúc sản, nét đặc trưng về kích thước của chúng vẫn kế thừa hệ mét 
cho tất cá các cấu kiện xây dựng. Nhưng được phân biệt theo môđun. Đơn vị đo cơ bản 
bàng 100mm. 
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Tât cả mọi bộ phận của công trình, dù lớn hay nhỏ khi được nhìn bằng mát thì đẻu chịu 
mót sự sai lệch: về quang học nhất định. Con người, khi tiếp cận với toà nhà thường nhìn nó 
như mội hình ánh càng ngày càng thu nhỏ lại, trong khi đó các bộ phân riêng biệt của toà 
nhì tuy răng trên thực tế vân là cân đối hài hoà, bị nhìn nhân một cách sai lệch. 

Bởi vậy cần phải có sự tu chỉnh về kích thước cho từng bộ phận của toà nhà, nhằm mục 
đích là làm cho sự cam nhân của mọi người đổi với từng phần và đối với toàn bộ toà nhà trở 
nẻn đúng đắn. Điều này được tiến hành chủ yếu đối với các phần ở trên cao của toà nhà bị 
che khuất bởi các khối thấp hơn. Nó cũng được tiến hành cả đối với những thành phần kiến 
tạo nên không gian bên trong của toà nhà, nơi chủ yếu được xem như là những hình ảnh bị 
thu nhỏ lại. Bằng cách áp dụng biện pháp “tu chỉnh quang học”, người kiến trúc sư phải 
gũng đạt được sự cân đối hài hoà này, tức là phải đạt được ấn tượng về sự cân đối hài hoà 
của toà nhà theo đúng bản chất mà người kiến trúc sư đã ấn định. 


Trên hình 27 đẫn ra một sơ đồ về các mời quan hệ, thường được sử dụng trong việc 
phân đoạn theo hệ mét đối với các hình khối không gian. Bằng cách dẫn ra mỏt hàng cột, 
hình ảnh đã chỉ ra sự kết hợp các mối quan hé giản đơn và hài hoà; mối quan hệ thứ nhất là 
quan hệ theo chiều ngang và xác định khoảng cách giữa các cột, còn mối qúan hệ thứ hai là 
quan hệ theo chiều đọc tạo ra các tỉ lệ tương xứng giữa thân cột với mũ cột. 


Ở đây cũng dẫn ra các ví dụ điển hình nhất khi mô đun được sử dụng là mội cơ cấu 
thành phân mà quy mô của nó có ảnh hưởng đến tính cách chung của toà nhà hay của công 
trình: Trong mội gian phòng thể thao khép kín thể hiện quy mỡ diện tích thể thao (diện tích 
của đấu trường) trone một trường học thì đó là quy mô của các lớp học, trong nhà ở thì đó 
là chiều cao của các tầng là kích thước của các gian phòng. 

Ngọn tháp của Bộ Tư lệnh Hải quân ở Leningrat (hình 27) chỉ ra biện pháp tu chỉnh 
quang học, ở đây kiến trúc sư đã nâng thêm phần cao chính giữa của toà nhà để sao cho khi 
nhìn nó trong mối tương quan với mặt pháng của cửa chính người ta không có cảm giác như 
nó bị thu ngán lại, mà là được cảm nhận dúng như nó vốn có Irong đồ án đã định. 


VI, GIẢI PHÁP KIẾN TẠO CỦA CÔNG TRÌNH VÀ SỰ BIỂỀU HIỆN NGHỆ THUẬT 
CỦA CHÚNG 


Trong bố cục kiến trúc cho một công trình thì giải pháp kiến tạo bảo đảm sự cân bằng 
tình học liên quan chặt chế với dây chuyền chức năng, với hình dáng của công trình và với 
tính chất của nguyên vật liệu xây đựng. 

Việc lựa chọn một giải pháp nhằm thể hiện được hình dáng nghệ thuật ổn định cho mội 
chương trình nào đó được gọi là giải pháp kiến tạo của công trình. Đó cũng là nhiệm vụ 
quan trọng của kiến trúc sư. 

Các giải pháp kiến tạo của các công trình kiến trúc được xác định bằng tính chất ổn 
định và cân bằng đã định ra cho các mối quan hệ qua lại của chúng. Tuỳ thuộc vào đặc tính 
của nguyên vật liệu xây dựng và trình độ kĩ thuật xây dựng mà giải pháp kiến tạo, căn cứ 
theo nguyên tắc cấu trúc của bản thân, có thể được phân ra một số loại chính như sau: 
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Hình 27: Tỉ lệ kiến trúc - Môđun và quang học bổ sung 


Đường chéo hình vuông bắt — V5 Vai trò tiết điện vàng Tiết điện vàng xuất hiện từ 
đầu tất cả các t¡ lệ cân đối đường chéo 2 hình vuông 


J- Trật tự cân đối liên tục có thể đưa vào toán học 


3 5 


Cửa lớn trong Sân vận dộngcó Rạp xiếc Rapchiếu — Trường học Nhà có punen 
rạp hát mái lớn sân khấu bóng màn điển hình có tường lớn theo 
tròn ảnh rộng lớp lớn tầng nhà 
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3- Quang học bố sung 
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Hình 28: Nhà triển lãm hoà binh thẻ giới ơ Osaca thuộc Nga, xáy dựng 1970 
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- Giảt pháp kiến tạo đơn giản nhất là các bức tường. Vật liệu xây tường chịu sức nén do 
trọng lượng của toà nhà và các vật chứa trong đó. Trọng tải mà bức tường phải chịu đựng, 
theo quy luật chúng phải được phân bố đều. 


- Giải pháp kiến tạo phức tạp hơn là hệ thống dầm, xà, cột đỡ. Ở đây người ta sử dụng 
những vật liệu phù hợp với đặc điểm chịu lực của chúng. Với việc sáng chế ra hệ thống này, 
khả năng bố cục được mở ra khá rộng, do đó làm phong phú thêm cho hình dáng kiến trúc. 

- Giải pháp phức tạp hơn nữa là kết cấu vỏ mỏng được thể hiện việc sử dụng vạt liệu hợp 
lí về chịu lực. Giải pháp này giúp cho kiến trúc sư tạo ra được nhiều hình dáng kiến trúc 
phức tạp khác nhau. Nó được đặc biệt phát triển rông rãi trên thế giới. 

- Sự phái triển tiếp theo là các loại kết cấu dây treo hay đầm không gian bằng thép rỗng 
tròn chịu lực lớn 

Các kiểu vòm đã được hoàn thiện về mặt chịu lực dù là bằng bê tông cốt sắt hay thép 
đều vượt khẩu độ nhà rất lớn. 

Trong những năm gần đây người ta đã chế tạo ra những cấu kiện bê tông cốt thép ứng 
suất trước có khả nãng chịu lực kéo rất lớn. Những cấu trúc này được dùng chủ yếu làm 
mái lợp nhà vạn năng. 

Nếu ta xem xét Kí việc ứng dụng giải pháp kiến 1ạo trong suốt thời gian dài của lịch sử 
kiến trúc và kĩ thuật xây dựng thì sẽ thấy giải pháp đó đã phái triển và làm phong phú thêm 
cho các phương pháp bố cục kiến trúc. 


Những thành tựu nêu trên đã giúp mở rộng khả năng hình tương hoá kiến trúc tạo nên 
hình dáng của các công trình, kiến trúc phong phú hơn. Nhiều viện kiến trúc chuyên sâu đã 
nghiên cứu những giải pháp thiết kế và xây dựng công trình bàng vật liệu mới như chất đẻo, 
hợp kim nhẹ cho loại nhà đa nãng. 


VII. SỰ TƯƠNG PHẢN TRONG BỐ CỤC 


Sự tương phản nghệ thuật là một giải pháp quan trọng trong bố cục kiến trúc, góp phần 
nâng cao vẻ hấp dẫn và gợi cam nghệ thuật trong bố cục. 

Sự tương phản nghệ thuật được tạo ra bằng cách sắp đát những bộ phận kết cấu có khả 
năng gây ra những cảm xúc khác nhau ở những hàng cột, hình dáng cửa, phần tường đặc 
hoặc rỗng, màu sắc trang trí nội ngoại thất, những vật thể thô và tính tế, ánh sáng chan hoà 
hay mờ ảo... Sự tương phản càng thể hiện rõ bao nhiêu thì tác phẩm nghệ thuật càng gây ấn 
tượng mạnh mẽ bấy nhiêu. Không nên đặt toàn bộ mót mặt đứng trong một hình dáng, 
đường nét như nhau, vì nó sẽ đơn điệu, và do đó gợi cảm nghèo nàn. 

Trong trường hợp đó sẽ xuất hiện quy luật về sự cảm thụ, trong đó cái phong phú được 
tiếp nhận tương phản với cái giản dị, cái cao tương phản với cái thấp, đường nét đọc tương 
phản với đường nét ngang, cái mờ đục tương phản với cái trong suốt, màu sắc trong sáng 
tương phản với màu sắc tối tăm. 
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Một biên pháp quan trọng làm phong phú them trong bố cục là việc sử dụng ánh sáng 
nhằm gây ra cảm hứng đối với hình dáng kiến trúc của công trình. Hình nổi của một công 
trình, đó là tổng hoà tất cả các điểm lồi lên, lũm xuống trên bề mặt, hình khối kiến trúc, 
Llạo nên các mảng và các chỉ tiết của một công trình. Tuỳ thuộc vào sự tương phản nhiều 
hay ít piữa các diểm lỏi và lõm đó mà hình dáng của công trình có những hiệu quả thẩm 
mỹ khác nhau. 

Tính chất nhiều màu sắc, trong kiến trúc cũng là một trong những biện pháp quan trọng 
của bố cục. Sự thừa hoặc thiếu ánh sáng đều ảnh hưởng sự “hiện hình” và màu sắc của mọi 
tác phâm kiến trúc. 

Ví dụ như ta có thể tưởng tượng rằng các nhà xây dựng công trình Pacfênông khi tính 
toán cường độ phản xa ánh sáng trên đá cẩm thạch (là thứ có khả năng phản xa mạnh) làm 
ø1am cảm giác về hình khối của công trình trong ánh sáng mặt trời nên phải áp dụng ánh 
sáng nhiều màu để làm nồi bật các hình khối. 

Trong thiên nhiên miền núi rừng Việt Nam trời nhiều mây u ám, Việc trang trí màu sác 
kiến trúc sẽ bồ sung cho cảnh quan thêm sinh động. 


Hàng loạt các bộ phận kết cấu, cấu kiện được dùng vào việc tạo hình toà nhà làm sâu 
sắc thêm cho sự gợi cảm. Vì thế trong kiến túc thường có những trang trí hoa văn làm rõ 
thêm tính chất văn hoá dân tộc. 

Ví dụ: Màu sắc tư nhiên của vật liệu được áp dụng trang trí nhà thờ ở Filia và rap hát ở 
Ôdetsa như các chí tiết bằng đá trắng trên nền gạch đỏ. Màu dá gan gà tương phản với màu 
đá trăng trên ngoai thất lãng Bác Hỗ là những mình chứng giải pháp kiến trúc có màu sắc tự 
nhiên chuẩn mực. 

Từ những ví dụ trên đây, thấy rõ nhân tố nghệ thuật anh hưởng sâu sắc đến bố cục kiến 
trúc từ công trình đơn giản đến phức tạp. Chỉ có mối tác động tương tác giữa các bô phận 
kết cấu, câu kiện xây dưng. các chỉ tiết trang trí và mâu sac qua phương pháp tư duy sáng 
tạo của kiến trúc sư mới có được những tác phảm dích thực. Nếu thiếu sót một khâu nào đó 
trong toàn bộ công việc sáng tác sẽ dẫn đến hạn chế kết quả của tác phẩm. 


XIIL. NGUYÊN LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG NGHỆ THUẤT 


Một trong những biện pháp quan trọng trong bố cục là tính đến chất lượng nghệ thuật và 
đặc điểm vật lí của nguyên vật liêu dùng trong xảy dựng. 

Môi loại nguyên vật liệu xây dựng dều có những chất lượng nghệ thuật nhất định (chất 
đẻo, chất hấp thụ ánh sáng, đáng vẻ, màu sắc...) như nó vốn có. Người kiến trúc sư biết sử 
dụng những đặc tính vật lí và chất lượng nghệ thuật của nguyên vật liệu, có thể tạo ra 
những thành tưu trong tác phẩm của mình. 

Dưới thuậi ngữ "tính mêm dẻo” của nguyên vật liệu ta phải hiểu theo nghĩa nghệ thuật 
của chúng, đó là những đặc điểm mung tính chất vật lí và khả năng cấu tạo của chúng, từ 
đó ta có thể sử dụng để sáng tạo nên những toà nhà và công trình có chức năng khác nhau. 
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Ví dụ như đặc tính vật lí của dá cẩm thạch, đá vôi, thạch cao, đồng hay gỗ cho phétn 
dùng vào những việc trang trí các chỉ tiết. các hoa văn... tức là những nguyên vật liệu này 
có tính mềm đẻo nghệ thuật ở mức độ cao so với cát, granit là những thứ được dùng vào 
những cấu trúc cơ bản, chịu lực, ít được dùng để trang trí. 

Mức độ hấp thụ ánh sáng của vật liệu cũng đóng một vai trò quan trọng trong bố cục 
kiến trúc. Trên cơ sở những nguyên vật liệu ít hấp thụ ánh sáng thì lại có thể tạo ra những 
khu vực mờ ảo. ít chói mất mà không cẩn đến những phương tiện che chăn. Việc sử dụng 
khéo léo đậc tính của nguyên vật liệu cho ta khả nâng làm giàu việc bố cục kiến Irúc. 

Vẻ độc dáo bên ngoài của công trình - đó là tính cách mà ta đã dành cho việc cấu tạo bề 
mặt của công trình. Bằng cách sử dụng hợp lý những đạc điểm bề mặt của chúng, sự thô ráp 
tương phản với sự mài dũa và đánh bóng... 

Khi sử dung màu sác tự nhiên của vật liệu trong bố cục kiến trúc thì nhiệm vụ sáng tạo 
là ở chô chọn lựa vật liệu có màu sắc sao cho phù hợp nhất và gây ra được cảm xúc tốt nhất 
đối với công trình. Đẻ đạt mục đích này người kiến trúc sư thường sử dụng nguyên vật liệu 
có màu sác cần thiệt. Và, đương nhiên trong bố cục kiến trúc người ta thường kết hợp các 
loại màu sắc khác nhau, vừa tư nhiên, vừa nhân tạo. Và bảng cách đó người ta tẠO ra sư 
"đơn sắc” hoặc "đa sắc” cho một tác phầm kiến trúc. 
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Chương 6 
NHÂN TỔ VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG 


Hình khối các loại nhà công cộng phụ thuộc nhiều vào vật liệu xây đựng và hình thức 
kết cấu. 


Sơ đồ kết cấu được lựa chọn trên cơ sở cân bằng về mặt bố cục kiến trúc và về kinh tế kĩ 
thuật đối với hàng loạt mẫu vẽ phác thảo. Việc lựa chọn dúng đắn một sơ đồ kết cấu sẽ có ý 
nghfa nâng cao khả năng hấp dẫn của dáng vẻ toà nhà và cho phép đạt tới các chỉ tiêu cao 
về kinh tế kĩ thuậi. Trên cơ sở của một sơ đẻ đã được lựa chọn người ta đi tới quyết định về 
rnät thiết kế chung cho một toà nhà, quyết định bộ khung chịu lực và tường bao che v.v... 


Bộ khung chịu lực bao gồm các thành phần thăng đứng (các trục của bộ khung hoặc các 
bức tường chịu lực hay tường bao che dơn thuần). Phần mái nhà bao gồm các bộ phận kết 
cấu chịu lực như đầm, dàn bê tông cốt thép, gỗ, hôn hợp và các lớp vật liệu lợp khác nhau 
như panen bê tông cốt thép, tôn fibrôximang, tấm lợp bằng nhựa cứng tống hợp, những bộ 
phân liên kết cần có (các bản thép để liên kết, bằng bu lông hay mối hàn v.v...). Khung chịu 
lực của nhà bao gồm móng, cột và kết cau chịu lực mái, hệ giằng mái và cột. Bộ khung này 
được cấu tạo theo độ bền cần có của toà nhà. Trong vấn đề này, các ô cầu thang, các thang 


máy v.v... đóng một vai trò rất lớn trong việc chịu lực của toà nhà. 


Các kết cấu bao che tường và mái có tác dụng cách l¡ khỏi các yếu tô khí hậu bất lợi 
cho không gian bên trong toà nhà (bức xạ mặt trời, mưa, rét v.v...). Tường và sàn cách l¡ các 
tâng khác nhau và ngăn chia các gian phòng với nhau. Kết cấu bao che còn có ý nghĩa cách 
li trếng ồn từ các bộ phận khác gây nên. Kết cấu bao che cần phai mang đặc tính thoả mãn 
yêu cầu vật lí - xây dựng. Kết cấu bao che của toà nhà loại một cần phải có tuổi thọ I00 
nâm (cấp bền cao nhất); toà nhà loại hai không dưới 50 năm (cấp bền trung bình). 


Khi chọn các bộ phận kết cấu chịu lực và bao che cho toà nhà cần áp dụng những tiến 
bộ kĩ thuật mới về vật liệu (hợp kim nhẹ, chất dẻo v.v...) và phương pháp tính toán kết cấu 
làm giảm nhẹ toà nhà, kinh tế trong xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng. 

Quá trình lựa chọn nguyên vật liệu xây dựng chú ý tới việc sử dụng vật liệu địa phương 
một cách hợp lí. Nhà khung thường giảm nhe trong lượng tới một nửa so với nhà xây gạch 
và giá thành hạ. Tuỳ độ rộng nhịp nhà, sức chịu tải, tiết diện cột bê tông cốt thép có thể là 
24 x 24cm hoặc 24 x 30cm. 


7? 


Trần nhà công cộng phổ biến nhất là loại trần treo vào đạ dưới kết cấu mang lực mái 
(dàn bê tông cốt thép hoặc thép hình, thép ống tròn) bên trên trần có thế đặt thiết bị thông 
gió cho nhà hoặc bố trí các đèn chiếu sáng nhân tạo, đông thời khi làm trần phải đáp ứng cả 
yêu cầu trang trí nội thất (chất liệu, màu sác, đường nét v.v...) để làm đẹp ngôi nhà. 

Giải pháp tường cho nhà công cộng rất đa dạng: tường gạch các loại, bê tông các loại 
v.v... Tuỳ yêu cầu chức năng công trình, khả năng đầu tư xây dựng, để có giải pháp cấu tạo 
khác nhau. Ví dụ những loại tường panen một lớp làm từ bê tông xốp có chiêu dày 20cm và 
trọng lượng 600kg/m”. độ vững chắc không dưới 30kg/cm”, những tấm panen nhiều lớp làm 
từ những tâm xilicát xốp có lưới thép cùng với những tâm khoáng vật chịu lửa, cách nhiệt 
ghép với nhau có độ đày l6cm hoặc làm từ những tấm xi măng amiäng cũng có khả năng 
xử lí nhiệt với bề dày 11,6cm. 

Có thể áp dụng những tấm panen làm từ các phiến nhôm (aluminium) cùng với chất dẻo 
xốp giữ nhiệt khi cần. Đối với tiết diện của các panen bê tông xốp hoặc xilicát xốp lưới 
thép người ta khuyên nên áp dụng các cấu kiện chọn lọc từ panen, có gờ hay khối lớn. 

Các mái nhà công cộng nên sử dụng những tấm vật liệu nhẹ như tôn, fibrôximăng, nhựa 
cách nhiệt, kính cách nhiệt. 


Theo nguyên tắc, mái nhà cần được trang bị những ống thoát nước ở bên trong. Những 
nhà một tầng được phép thoát nước bên ngoài. 

Lớp mái uốn theo chiều ngang được lắp ráp từ những cấu kiện bê tông cối thép có gờ để 
lợp những toà nhà có nhịp mái rộng tới 5Öm (hình 29). Những lớp mái vòm hình làng trụ 
phép khít nhau được dùng để lợp những gian phòng thi đấu thể thao, chợ có mái che v.v... 
có kích thước khoảng 80 x 150m. 


Những toà nhà hình tròn có đường kính tới 200m thì có thể được lợp bằng những 
khung bê tông cốt thép lắp ghép hoặc những tấm vòm bằng chất dẻo, điện tích hình cầu 
của chúng được ghép lại từ những hình tam giác với những khuôn khổ phù hợp. 

Vật liệu lợp cho những mái treo với nhịp rộng 300m hơặc hơn (theo kiểu cầu treo) được 
đặt trên những dây cáp chẳng chéo giữa các mố trụ. Bằng các dây cáp người ta sắp xếp mái 
thành các lớp không thấm nước. Để củng cố thêm cho mái treo người ta sử đụng các vành 
đai bê tông cốt thép để giằng các trụ lại với nhau. 

Muốn tăng cường lớp vỏ bọc ngoài và cho nước mưa chảy dê đàng người ta ấp dụng mái 
treo kiểu "vành xe đạp”, trong đó có dây cáp chịu lực ở dưới, dây cáp chịu kéo ở trên. Để 
tạo lập hình đáng của mái và tăng độ bền vững cho mái còn có một tấm giằng (hình 30). 


Mái kiểu treo yên ngưa, hyperbol có khả năng chịu lực cao, hình dáng đẹp. 
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Hình 29: Các sơ đồ kết cẩu phăng và kết cứa không gian 


a) Kẻ: cẩn ph`ng 


I- Sơ đồ kết cấu bằng dầm hay dàn mái bé tông — 2- Sơ đồ kết cấu dàn thép lợp tôn hay nhựa tổng 
cốt thép có trần treo hoặc không hợp, có trần treo chiếu sáng hoặc không 


bì Kẻ: cấu không gian 
I- Vỏ bê tông cốt thép läp ghép 2- Vỏ tấm mái chữ v 3- Vỏ mái räng cưa 


Naững mái che dù là ở dạng mái lợp hay mái treo đều cần phải có hướng phát triển tiếp 
theo về làu đài. 

Kểểu mái hợp lí cho các toà nhà công cội; là kiểu cấu trúc mặt phẳng khòng gian không 
có tấm giằng, cho phép lợp các nhịp mái 60m trở lên với doạn mái hiên lớn viền quanh. 

Kêu mái nhịp lớn giảm bớt trục đỡ làm cho gian phòng thoáng đãng giải phóng tầm 
nhìn lhi quan sát nội thất. Nếu cần, dùng vách ngân có thể di động được để cơ động sử 
dụng chông gian rộng hẹp khi cần thiết. 

Trong trường hợp xây dựng những toà nhà công công phục vụ cho số đông người sử 
dụng hưng lại cần ngăn phòng riêng như khách sạn thì sử dụng vật liệu cách âm làm tường 
ngăn, các phương tiên chiếu sáng trang trí bảng các vật liệu mới, những sản phẩm hiện đại 
là điểềi luôn được quan tâm của người kiến trúc sư, chúng cho phép tạo nên những công 
trình ciến trúc gản bó chặt chế với thành tựu khoa học kĩ thuật mới nhất, làm giảm bớt 
trọng lượng, giá thành, đồng thời nâng cao tính công nghiệp hoá xây dựng, tính tiện lợi và 
có thâm inÿ cao. 


đức 


Hình 30. Äđdái, kết câu không gian lớn 
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Hình 31: Các kiểu mái vỏ bê tông cốt thép 


8l 


Chương 7 
NHÂN TỐ KINH TẾ - KĨ THUẬT TRONG BỐ CỤC 


Kinh tế trong xây dựng dược thể hiện ở nhiều khía cạnh như: khối lượng công tác xây 
dựng, khối tích toà nhà, số lượng nguyên vật liệu cần thiết, chi phí lao đông tốt thiểu, sư 
hợp lí việc vận chuyển các cấu kiện xây dựng, số tiền phải chỉ trả trong quá trình sử dụng. 

Giải pháp hình khối kết cấu và phương pháp xây dựng cần được xác định một cách 
đồng bộ. Chỉ có như thế thì mới có thể bảo đảm dược công nghiệp hoá xây dựng đầy đủ và 
giành được hiệu quả cao về kinh tế - kí thuật trong xây dựng. 


Khi đánh giá kết quả của một đồ án thì vấn đề tiết kiệm là rất quan trọng. Cơ sở để 
đánh giá về mặt kinh tế - kĩ thuật của một đỏ án kiến trúc là giá thành sơ bộ. Làm hạ giá 
thành sơ bộ và làm tăng khả năng kĩ thuật xây dưng; đó là những vấn đề cơ bản trong bố 
cục kiến trúc. 


I. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG TOÀ NHÀ VÀ ẢNH HƯỞNG CÚA CHỨNG 
ĐẾN VẤN ĐỀ KINH TẾ - KĨ THUẬT 


Đặc điểm về kinh tế trong bố cục kiến trúc, sự chi phí lao động, giá cả nguyên vật 
liệu và các chi phí khác phụ thuộc phần lớn vào bố cục, vào sơ đô kết cấu và phương 
pháp xây dựng. 

Hiện nay người ta đang áp dụng các phương pháp công nghiệp hoá xây dựng, đông thời 
cũng tân dung phương pháp xây dựng cổ truyền của từng địa phương. 

Phương pháp công nghiệp hoá xây dựng, trong đó có việc sử dụng các cấu kiện xây 
dựng được sản xuất sẵn trong các nhà máy và việc lắp rấp, sắp đặt, liên kết cố định chúng 
thành một sơ đồ cấu trúc vững chắc đang được sử dụng rộng rãi. 


Thành tựu nghệ thuật của toà nhà được tạo nên từ các cấu kiện đúc sản có chất lượng 
thẩm mỹ cao về hình đáng. kích thước, màu sắc tự nhiên, độ tinh xảo, chính xác trong quá 
trình sản xuât. Nguyên tắc chủ dạo của phương pháp xây dựng này là rút gọn số loại cấu 
kiện xây dựng tới mức ít nhất, được sản xuất tại nhà máy ít bị động về thời tiết trên công 
trường, điều đó cho phép rút ngắn thời gian xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng, 
đem lại hiệu quả kinh tế nhanh. Phương pháp xây dựng như thế rất tiến bộ, bởi vì nó tiết 
kiệm tối đa trong việc chi phí nguyên vật liệu. 

Với việc tận dụng khả năng công nghiệp xây dựng địa phương như đổ bê tông toàn khối 
tại chỗ bằng các cốp pha lưu động, xây dựng bổ sung các khối tường gạch, các công việc 
thuộc về trang trí cho các toà nhà đặc biệt có hình dáng phức tạp là sự cần thiết và hợp lí. 

Phương pháp xây đựng bán công nghiệp cho các toà nhà chỉ sử dụng một phần các cấu 
kiện chế tạo sản, phần khác lại được chuẩn bị ngay trên công trường, giải pháp này chí 
dược áp dụng tại những khu vực thiếu hoặc xa các cơ sở sản xuất cấu kiện lắp ghép. Việc 


lựa chọn phương pháp xây dựng phụ thuộc vào tình hình thực tế có ở mỏi địa phương, đặc 
điểm cấu trúc toà nhà, thời hạn yêu cầu dưa công trình vào sử dụng v.v... 

Việc sản xuất các cấu kiện xây dựng trong nhà máy cần được nghiên cứu đổi mới sao 
cho vẫn bảo đảm số lượng quy cách sản phẩm ít nhất song lại phong phú về trang irí kiến 
trúc để khắc phục tính đơn điệu của toà nhà. 

Những toà nhà công cộng cỡ lớn như các công trình sân vận động, rạn hát, bể bơi v.v... 
việc lựa chọn phương pháp xáy dưng còn phụ thuộc vào kích cỡ, hình dáng toà nhà, đặc 
biệt là mái che, khán dài bắt nguồn từ tính đa dạng của chúng. 

Ví dụ: Nếu chọn phương pháp xây dựng lắp ráp các toà nhà có hình dáng đơn giản với 
những bức tường chịu lực và với mái bảng làm lừ những tấm panen lắp ghép, hoặc những 
khung có nhịp nhà lớn vượt trên 7.2m (trường học. bệnh viện, nhà nghỉ, vườn trẻ, mẫu 
giáo, hành chính v.v...) được lăn ráp nhờ có hệ thống cần câu với sức nàng từ l đến 3 tấn 
hoặc 5 tấn. 

Với các toà nhà có cấu trúc khòng gian phức tạp (nhà ga. rạp hát, nhà thể thao, chợ, nhà 
triển lãm v.v...) thì hình dáng kích cỡ mái che, đặc điểm cấu trúc của chúng có ý nghĩa 
quyêt định. 

Ví như đối với công trình có mái che hình cong, người ta thường áp dụng những cần cẩu 
bệ tháp. Với các toà nhà có mái tròn thì cách hợp lí là áp dụng một cần cầu ở giữa nhà 
trong khi các thành phần dược láp ráp thì được xếp thành dãy ở hai bên. Việc lắp ráp các 
công trình như thể cũng có thể được thực hiện nhờ cổng trục. 

Việc lắp ráp các thành phần có cấu trúc phức tạp trong các toà nhà lớn, khi phạm ví 
hoạt động của bệ tháp, cân cầu không vươn tới được thì có thể áp dụng hệ thống bệ tháp 
tháo lắp bổ sung tăng kích thước tháp được và những hệ thông bệ tháp đi động phân bố bên 
trong toà nhà. 

Những biện pháp lắp ráp đã nêu ở trên, khi xây dựng các toà nhà lớn phức tạp cũng 
được sử dụng để xây cất các công trình kiến trúc phức tap khác. 

Để sử dụng đúng dắn chế độ vững chắc của cần cẩu và các máy móc có cơ cấu đòn bẩy 
khác thì các cấu kiện xảy dựng được nâng lên cao chỉ nên ở mức trọng lượng trung bình 
80 - 90% sức nâng của cần cầu. 

Việc chị phí lao động trong xây dựng các Ioà nhà phụ thuộc vào công nghệ xây dựng và 
vào giải pháp kiến trúc, tức là 1rình độ công nghệ càng cao Ihì hiệu suất lao động càng lớn, 
nhờ đó mà rút ngăn được thời gian lao động và hạ dược giá thành xây dựng. 

Vì vậy việc lựa chọn phương án hợp lý trong xây dựng là khâu quan trọng bậc nhất để 
làm giảm chỉ phí và giá thành xây dựng. 

Ý nghĩa quan trọng đối với đặc điểm kinh tê kĩ thuật của một toà nhà còn là ở trọng 
lượng của nó, tức là trọng lượng cấu trúc trên lm” toà nhà. 


Do áp dụng những nguyên vật liệu xây dựng hiện đại có hiệu quả cao và do cấu trúc 
hợp lí mà trọng lượng riêng của toà nhà có thể đạt tới 450 - 300 kg/1m” sơ với 600 - 700kg 
trong phương pháp cổ điển. 
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iI. SỰ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG MÔĐUN ĐƯỢC COI NHU CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP 

LUẬN VỀ BỐ CỤC TOÀ NHÀ 

Sự phân loại và việc tiêu chuẩn hoá các toà nhà công cộng được xây dựng hàng loạt là 
cơ sở cho việc áp dụng phương pháp xây dựng công nghiệp hoá, giúp nâng cao chất lượng, 
hạ giá thành, rút ngắn thời gian xây dựng và nâng cao ý nghĩa sử dụng của toà nhà. 

Theo chức năng sử dụng thì các toà nhà công cộng được phân ra thành các loại sau: 

- Loạt một chức năng. 

- Loại nhà tổng hợp, có nhiều chức năng khác nhau; 

- Loại nhà kết hợp, gồm những bộ phận có một chức năng và bộ phận nhiều chức năng. 

Một trong những dấu hiệu chủ yếu để xác định các toà nhà thuộc loại này hay loại khác 
là sức chứa và khả năng phục vụ của nó, khuôn khổ diện tích các công trình, độ cao và các 
thông số khác của toà nhà. Những loại nhà được nêu ở bảng 9 dưới đây là loại phố biến 
(bảng ®. 


Bảng 9. Các loại nhà và sức chứa của chúng 


Đơn vi Sức chứa của toà nhà 
STT Loại nhà XGNG: ị 
tính Nhỏ Trung bình |_ Lớn 


I_ | Vườn trẻ, mầu giáo người 90 135 240 

Pu Tiường học UÌ 480 640 960 

3 Rạp chiếu bóng - 600 &§00 | 200 

4 Câu lạc bộ : 200 400 S00 

5. | Cửa hàng ở trung tâm thương mại chỗ bán 6 10 L8 

6 | Cửa hàng bách hoá - 50 I00 200 

7 Bệnh viện giường 25 ¡00 400 

§_ | An dưỡng đường - 100 200 400 | 


Phương pháp công nghiệp hoá trong xây dựng nhà công cộng có ảnh hưởng to lớn đến 
đặc điểm của biện pháp bố cục và đến hệ thống cấu trúc. 

Phương pháp xây dựng công nghiệp đòi hỏi sự phân chia các công trình công cộng ra 
thành những phần có hình khối không gian riêng như buồng bệnh, lớp học, trạm y tế, ö cầu 
thang v.v... Những thành phần riêng biệt này lại có thể phân ra thành những khu vực riêng, 
liên hệ với nhau một cách hữu cơ. 


Việc phân chia nói trên cũng giúp cho kiến trúc sư thiết kế được một tổng thể kiến trúc 
có hệ thống không gian độc lập hoặc phúc hợp hợp lý. 
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Sự phân loại cẩn phải được tiến hành xem xết một cách tổng hợp nhiều yếu tố tạo ra 
được hàng loạt đồ ẩn kiểu mẫu về các toà nhà có chức nang khác nhau. Ví dụ tạo ra một 
loại đồ án mẫu về cửa hàng bách hoá, trường học, bệnh viện và các toà nhà có sức chứa 
khúc nhau, được xây dựng trên cơ sở những thành phần cấu trúc hoạc những bộ phận cùng 
giếng nhau. Trong thực tế kích thước khu đất xây dựng không áp dụng được dô án mẫu nói 
trên, thường được điều chính mặt bằng nhà cho phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất 
Ihuy văn, hướng gió ngay tại địa phương. 


Những bộ phận của toà nhà mang ý nghĩa chức nâng như nhau thì hợp lí nhất là hợp 
khối chúng lại (hình 32 và hình 33). 


Cơ sở phân loại các thành phần cấu trúc của các toà nhà công cộng là mạng lưới mỏ 


đun. Việc thiết kế mẫu được áp dụng mạng lưới môđun cơ bản LOÔmm. 


Đề phát triển công tác xây dựng hợp lí hơn nữa và chuyển sang xây dựng những toà nhà 
công cộng theo thiết kế mâu bằng những tấm panen cỡ lớn, người ta sử dụng môđun mở 
rộng lớn hơn như: cỡ 300mm hoặc 600mm và chiêu cao của panen phụ thuộc bước cột, 


điều đó cho phép giảm bớt số loại kích thước của các bộ phận cấu kiện xây dựng. 


Mạng lới môđụn được dùng làm cơ sở cho mối liên hệ qua lại giữa việc quy hoạch toà 
nhà với sơ đồ kết cấu của nó, với hình thức chịu lực và kết cấu bao che. 

Khi thiết kế quy hoạch các toà nhà công cộng đê xây đựng hàng loạt cần phải tiến hành 
trên cơ sở hệ thống môdun thống nhất. Mục đích của việc áp dụng môđun thống nhất là để 
tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho việc liêu chuẩn hoá các toà nhà công cộng, diều 
đó là yếu tố tối cần thiết đối với việc công nghiệp hoá xây dưng. 

Việc môđun hoá, tức là việc xây dựng trên cơ sở sử dụng môdun bội số làm nền tảng 
cho việc cơ cấu quy hoạch toà nhà, kiến tạo hình đáng, các bộ phận chịu lực, các dầm mát, 
bẻ dày của các bức tường, trần, mái. chiều cao tầng nhà và các ô cửa. 

Môđun cơ sở cho các bộ phận có tiết điện nhỏ, có kích cỡ !Öcem và một loạt kích cỡ tiếp 
Iheo có độ lớn cái sau gấp đôi cái trước tức là 20, 40, 80, 160, 320, 640cm v.v... 

Mô đun cơ sở cho các bộ phận cỡ lớn là môđun 300 hay 600cm, khi đó loạt môđun mở 
rộng được tính là bội số của môđun cơ sỡ. 

Việc áp dụng môđun cơ sở cho ta khả nầng xác định đúng mức độ các chỉ tiết cần được 
xây dựng, giảm bớt tới mức tối thiểu số lượng các bộ phận đúc sắn và tăng khả năng thay 
thế chúng tới mức tối đa. 
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Hình 32: Hệ thống mô đun thống nhat 
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I- Những sơ đồ cấu tạo các phòng cơ bản 
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2- Ví dụ nhà trẻ 45 chỗ quy hoạch 3- Ví dụ bộ phân của nhà trẻ 
theo lưới môđun 280 x 640 được quy hoạch về kiến trúc 


Ú 


1E) 


L 


3- Hệ thông môđun thống nhất trong xây dựng 
(1961) có mối quan hệ tổng hợp giữa kích thước 
quy hoạch hình khối với các bộ phận kết cấu của 
nhà củng các kích thước cấu kiện xây dưng và 
trang thiệt bị trên cơ sở môđun là 100mm. 


4- Ví dụ nhà trẻ 150 chô quy hoạch 
theo lưới môđun 280 x 640 


(Kieh thước danh nghĩa) 


§ 
8 1. Tấm BTCT 
2. Tấm bề tống xóp 
300 3 Tấm bétúng „ “7o, 
{Kich thước kế cấu} xi mằng amiăng ST” 
3- Quan: hệ kích thước danh nghĩa và kích thước  6- Mối liên hê giữa các kích thước của cắc tấm 
kết cấu cấu kiện 
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Hình 33: Thiết kẻ điển hình 


ho 6 chễ làm vưệc Cho 8 chỗ tám vếc Cho 10 chỗ làm viÉ€ 
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!- Cúc đơn _ cửa = theo lưới môđun 3,6 x 6,4m 
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2- Các đơn nguyên cửa hàng theo lưới môđun 6 x Ốm 


1640:640+64016401640‡640+640; 
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3- Các đơn nguyên trường học th>o các bộ phận điển hình cơ bản 4- Các bộ phân mặt bằng 


điển hình của trường học 


BỊ Ÿ 
=_.._ 
Bề ó2 1Ì 


5-Môi số kiểu mật bằng bao che 6- Các bộ phân kết cấu 
điển hình của cửa hàng 


Kích thước các bộ phân kết cấu của toà nhà phải là bội số của môdun, có tính đến những 
chỉ số bổ sung đối với sự sắp xếp cụ thể của nó trong toà nhà. Kích thước của các khuôn 
mẫu chuẩn mực về các chi tiết lắp ráp và kích thước của các môđun riêng từng bộ phận 
cũng cần được đặt trong mối liên quan qua lại với nhau. 


Việc áp dụng hệ thống môđun giúp giản đơn hoá các bản vẽ trong đồ án thiết kế, thiết 
lập việc bố cục trong sơ đồ hình khối không gian toà nhà, thúc đẩy việc sử dụng tối đa 
phương pháp công nghiệp hoá xây dựng. 


II. ẢNH HƯỚNG CỦA GIẢI PHÁP BỐ CỤC ĐẾN VẤN ĐỀ KINH TẾ - KĨ THUẬT 
CỦA TOÀ NHÀ 


Tính chất kinh tế - kĩ thuật trong bố cục toà nhà phụ thuộc phần lớn vào quyết định 
sơ đồ thiết kế chung của toà nhà (hình dáng của công trình và các bộ phận cơ bản của 


toà nhà). 


Có hai kiểu sơ đồ mạt bằng nhà cơ bản: kiểu từng nhà phân li, được áp dụng khi quá 
trình chức năng cần được diễn ra trong hàng loạt căn nhà; kiểu nhà gộp lại thành một khối, 
khi một loạt quá trình chức năng được tập trung trong một toà nhà duy nhất. 


Hai kiểu sơ đồ này đồi hỏi những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật khác nhau. Thực tế cho thấy 
kiểu sơ đồ gộp thành môi khối thì tiết kiệm hơn. Với kiểu sơ đồ mặt bằng nhà phân Ì¡ thì 
diện tích phân bố các căn nhà, khoảng cách đi lại, giao thông vận chuyên mạng lưới ki 
thuật, chi phí vật Hiệu xây dựng tăng lên v.v..; vì thế giá thành xây dựng và chi phí trong 
khai thác sử dụng cũng tăng lên. 


Nhưng mật khác, sơ đồ mặt bằng phân l¡ dê dàng thoả mãn yêu cầu thông thoáng, cách 
li cần thiết giữa các căn nhà và tạo cảnh quan tự nhiên đẹp, tiện sử dụng. Đứng về mặt kinh 
tế có thể phân chia quá trình xây dựng thành nhiều gia: đoạn, không gây cảng thẳng về vốn 
và đưa dần các công trình đã hoàn thành vào sử dụng. 


Sơ đồ mặt bằng nhà hợp khối (khép kín) có lợi hơn về mặt kinh tế kĩ thuật (tiết kiệm 
hơn trong xây dựng và sử dụng), nhưng nó lại có những nhược điểm là sự phân bố sẽ gặp 
khó khăn khi tập trung mội loạt chức năng với nhau; để tạo lên phức tạp về cấu trúc toà 
nhà, thường dẫn đến bất hợp lí về sử dụng diện tích, gò bó kích thước toà nhà, do phải tổ 
chức giao thông đi lại trong đó (hành lang, cầu thang, thang máy...); và do đó gây khó khăn 
cho việc phân loại và tiêu chuẩn hoá đối với toà nhà. 

Việc tìm ra một giải pháp thiết kế quy hoạch hình khối tối ưu chỉ có thể được tiến hành 
trên cơ sở nhiều bản phác thảo khác nhau và có sự phân tích kĩ càng về mặt kinh tế kĩ thuật. 
Trong trường hợp đó tính hiệu quả của từng kiểu sơ đỏ mặt bằng nhà khác nhau phải được 
xác định bằng các chỉ tiêu riêng cho từng loại, mà chính những chỉ tiêu đó phản ánh mối 
liên quan qua lại giữa giải pháp bố cục với nhiệm vụ cần phải thực hiện. 
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Như thực tế đã chứng minh, hình thức kct hợp giữa phân li và hợp khối toà nhà công 
cộng là hợp lí hơn cả. Tính hợp lí của giải pháp thiết kế được xác định bằng một hệ thống 
chỉ tiêu và sự tương quan qua lại của các chỉ tiêu đó (khuôn khổ toà nhà, diện tích làm việc 
v.v...) (hình 34). 


Kích thước toà nhà có ý nghĩa quyết định đối với thi công, kết cấu và hình khối không 
gian. Việc đánh giá các kiểu nhà khác nhau. theo quy luật, được tiến hành trên cơ sở so 
sánh khuôn khổ dược xây dựng và sự tương quan của nó với diện tích làm việc, tức là trên 
cơ sở cái gọi là "hiệu suất hình khối - khóng gian toà nhà”. Hiệu quả của việc thiết kế quy 
hoạch còn được xác định bảng mối tương quan giữa diền tích làm việc với diện tích hữu ích 
nói chung. Đối với các toà nhà công cộng kiểu mẫu thì diện tích làm việc phải đạt không 
dưới 70 - 80%. 

Ngoài ra việc rút ngăn thời gian xây dựng, sớm đưa công trình vào sử dụng, nhằm thu 
hỏi vốn kịp thời. Trong đó được thể hiện qua việc thiết kế hợp lý, sử dụng nguyên vật liệu, 
chi phí sức lao động, giờ máy trong quá trình xây dựng. 


IV. CÁC CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ KIỂM TRA. ĐÁNH GIÁ VỀ MẶT KINH TẾ - 
KĨ THUẬT CỦA GIẢI PHÁP BÔ CỤC KIÊN TRÚC 


Đe đánh giá đề án thiết kế kĩ thuật của một toà nhà, tức là để xác định chất lượng của 
các giải pháp bố cục khác nhau, người ta dùng phương pháp phân tích so sánh các chỉ tiêu 
kinh tế - kĩ thuật. Việc đánh giá được iiến hành theo các dữ kiện dự trù và theo một loại chí 
tiêu. Trên cơ sở phân tích tổng hợp tà có thể thu được một sự đánh giá khách quan về mật 
kinh tế - kĩ thuật của một đô án (hình 35). 


1. Các chỉ tieu vẻ mặt quy hoạch hình khúi 


Để đánh giá về mặt kinh tế - kĩ thuật của toà nhà công cóng người ta đặc biệt quan tâm 
đến các đơn vị đo đạc khác nhau đối với từng loại nhà. Thông thường đơn vị đo dạc này 
được thể hiện bằng "sức chứa” của toà nhà hay "khả năng phục vụ” của nó. Ví như các chỉ 
tiêu về thể tích được áp dụng cho các trường học là chỉ tiêu điện tích cho một học sinh; với 
cửa hàng là cho một chồ bán, với bênh viện là cho một giường bệnh, với rạp hát là cho một 
chỗ ngồi trong gian phòng. 


Khối lượng xây dựng của một toà nhà (Vụ,) được thê hiện bảng mét khối. Đay là chỉ 


tiêu cơ bản, nó được tính từ khuôn khổ tiện nghỉ về vi khí hậu. 


Diện tích xây dựng {F„¡,) là điện tích toà nhà trên nên tầng một theo giới hạn bao quanh 


VÒng người . 
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Hình 34: Các sơ đô đánh giá kinh tế kỹ thuật về bổ cục mặt bằng các bộ phản điển hình: 
theo điều kiện sử dụng điện tích chặt chế nhất 
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l- Lớp học có điện tích là 2- Phòng thí nghiệm có điện 3- Các thiết hị 
50m”, 44% bố trí thiết bị tích 66m”, 56% bố trí thiết bị 
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4- Phòng mẫu giáo có 52, 36m”, 5- Kho sách thư viện 65m” 6- Xưởng trường có 66m”. 40%. 
34,6% bố trí thiết bị 27,8% đặt giá sách bố trí thiết bị 


'419/ 


7- Trường học 8- Rap hát 9- Nhà cơ quan 80% diện 10- Rạp chiếu bóng 
400 học sinh tích chính, 20% diện tích phụ 


LÌ Diện tich cơ bản 


¿4 Diện ch phụ 


LI- Bệnh viện có 80 diện tích cơ bản, 12- Sân vận động có mái che 
20% diện tích phụ 15.Ø00 người xem 
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Hình 35: Chỉ nêu kinh tê kỹ thuật về tó hợp kiến trúc 


!- Các sơ đồ chỉ tiên kinh tế Ét thuật của ngột nhà 


I- Diên tích XD của tầng 


axB: Diện tích nhà 


A+B+C+D+E: Diện tích 


hữu ích 
A+B: Điện tích làm việc 
C+D+E: Diện tích phụ 


3- Diện tích kết cấu 
Diện tích phụ 
Diện tích tầng 


2- Diện tích hữu ích của tầng: 


axB- Diên tích nhà 


hữu ích 


A+B: Diện tích làm việc 
C+D+E: Diện tích phụ 
3- 4: Các hệ số quy hoạch 


F2 _x 


Cần chiều cao tình toản tối thiêu 
để xác đ:nh thể tịch cổng trình 


4- Các hệ số quy hoạch 


% bao hoa 


— DT kết cấu _ 
— kếtcấu 


_— DTXD 
DT làm việc 

: DThm Eh 

V = Thể tích XD = DTXD +H 
DT có ích 

Thẻ tích XD 


Kì 


Ka= 


A+B+C+D+E: Diên tích 


5- Sơ đồ công trình 


Hệ số xây dựng = 
diện tích công trình 5¡+S› 


điện tích khu vực a +b 


\\yzi ằ 
NÑ 


⁄4 
⁄ 
; 
r2 


xi4 
+; 
—— 27 


NN 


6- Mật độ XD 
% khu đất XD thuận tiện 


En Diện tích phủ atfan 


7- Diện tích cây xanh 8- Sơ đồ mạng lưới độ sáng ki 9. Các kiểu tổ hợp trường học 


% khu vực trồng cây thuật vệ sinh phụ thuộc khi 
Diện tích cây xanh tổ hợp mặt bằng chung 
I) 2) 3) 4) 


I0- So sánh chỉ tiêu KTKT phòng thể thao L5.O00 khán giả (cùng một tỉ lệ): 
Kiểu 1: đạt 16m /1 khán giả. 
Kiểu 2: đạt 17,4m”/1 khán giả. 
Kiểu 3: đạt 14,0 m”/1 khán giả. 
Kiểu 4: đạt 12,0m”/1 khán giả. 
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Diện tích hữu ích của toà nhà được tính theo các tầng nhà bao gồm diện tích làm việc 
(F,,) là diện tích dùng vào chức năng cơ bản của toà nhà - các diện tích phụ (F,„) là diện 
tích chỗ giải khát, phòng gửi mũ áo, phòng giái lao và các bộ phận tương tự, diện tích 
đường đi lối lại (F„) tức là diện tích các hành lang, cấu thang, đường dốc băng chuyển và 
các cấu trúc phụ cho việc liên hệ qua lại. 

2. Hè thống chỉ tiêu riêng về kinh tế - kĩ thuật và các hệ sô 

Khối tích riêng (V,) của toà nhà và điện tích rnéng hữu ích (F,) cho một đơn vị sức chứa (N „) 


sự T Vxp 3 2S Fui 
vr ' dị đà. 


" Nẹh Nụ 


(Fụ,: điện tích hữu ích của cả toà nhà) 

Các hệ số giúp nhà thiết kế nhát hiện hiệu quả của giải pháp thiết kế quy hoạch 
hình khối. 

Hệ số K, chỉ ra mối tương quan của diện tích làm việc với diện tích hữu ích và biểu thị 
tỉ lệ phân trăm của diện tích hữu ích, bao gồm cả diện tích đường di lối lạt: 


Hệ số khối tích sẽ chỉ ra mối tương quan giữa diện tích hữu ích và khối tích xây dựng 
cửa toà nhà. 


VWx 
Ka= XP 
Fu¡ 
Các hệ số K; và K„ chỉ ra mức độ bão hoà kết cầu trên diện tích và khối tích toà nhà 
z Fụụ XS số ` 
Kaạ=—— (F¿¿¡;: điện tích xây dựng của toà nhà) 
Fxb 
h 
Jả 
Vxp 


Ngoài ra, còn có các chỉ tiêu đánh giá về kinh tế - kĩ thuật đối với sự tương quan giữa 
các bộ phận lớn trong bố cục của toà nhà, ví dụ mối tương quan giữa khối lượng bộ phân 
cấu trúc dành cho sân khấu tại một rạp hát, mà thông thường nó chỉ chiếm 0,35 - 0,65; hoặc 
mỗi tương quan giữa diện tích dùng cho khu vực học lập với diện tích công trình phục vụ 
một trường học, thông thường nó chỉ chiếm 40 - 50%. Những dẫn liệu đã rút ra cho phép 
mở rộng phương pháp luận trong việc phân tích và đánh giá về mặt kinh tể - kĩ thuật đối với 
giải pháp bố cục của toà nhà. 


Các đồ án mặt bằng tổng thể công trình cũng có những chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật của 
chúng giúp la đánh giá hiệu quả kinh tế của toàn bỏ công trình được xây dưng bao gồm 
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điện tích các công trình xây dựng, đường sá, sân bãi và cả những lối đi lại nhỏ v.v... 
Mối tương quan giữa các thành phần này trong đồ án tổng thể chính là một chỉ tiêu xác 
định những khía cạnh kinh tế - kĩ thuật của giải pháp bố cục tổng thể công trình. Tức là 
xác định diện tích xây dựng công trình chính với diện tích xây dựng của công trình phụ 
trong tổng thể. 

Để đánh giá về mặt kinh tế đối với một đỏ án một cách tổng quát cần phải sử dụng các 
hệ số cơ bản sau đây. 

Hệ số K, là tỉ lệ phần trăm diện tích hạng mục công trình phụ trên diện tích khu đất xây 
đựng. Hộ số này nêu rõ tính hiệu quả của việc sử dụng đất đai: 


s Fup 


Ks Fq„: diện tích công trình phụ 


Rv 
F,„: diện tích khu đất xây dựng 
Hệ số K; nêu lên tỉ lệ phần trầm của diện tích đất sử dụng xây dựng toà nhà đối với diện 
tích khu vực. 
Fa 


K¿á= 
ồ Hv 


Es¿: diện tích sử dụng xây dựng nhà 


Giá thành riêng của các công trình xây dựng được tính cho Im” toà nhà dược gọi là hệ 
số K-. 


Su 


K;= 
Vxp 


S.¡: giá thành xây dựng 


Vy: thể tích xây dựng 

Tất cả những chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật và các hệ số cần được đưa ra so sánh với các chỉ 
tiêu định mức và các dẫn liệu theo được trong kinh nghiệm thực tế. 

3. Các chỉ tiêu xây dựng 

Các chỉ tiêu xây dựng dặc trưng cho những chỉ phí về tiền, về nguyên vật liệu và vẻ sức 
lao động dùng cho việc xây dưng toà nhà và các công việc hoàn thiện tiện nghi trên toàn 
khu vực. Những chỉ tiêu này phải tương ứng với những yêu cầu về kinh tế đối với công trình 
cụ thể. 

Chỉ tiêu cơ bản để dánh giá một đồ án vê mặt kinh tế - kĩ thuật là giá thành của công 
trình xây đựng được xác định bằng một bản dự toán có tính đến tất cả các loại công việc từ 
xây dựng đến trang thiết bị phương tiện vệ sinh, tiện nghì khác trên toàn khu vực. 

Giá thành xây dựng dược tính cho một đơn vị (Im) công trình xây cất và (Im?) diện 
tích hữu ích, được gọi là “giá thành riêng”. 
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Bản dự toán cho một công trình xây dựng quy định dung lượng lao động của công trình, 
khối lương lao động cho Im” hay Im”, việc chỉ phí nguyên vật liệu, chỉ phí vận chuyển 
v.v... Tất cả những khoản dự trù đùng cho một đơn vị tính toán trong xây dựng toà nhà 

) 2 "NA =, .ứ HP. "- H1 
(Imr, In1ˆ) được coI là những “chí tiêu riêng `. 

4. Những chỉ tiêu kiểm tra về kinh tế - kĩ thuật 

Khi giải quyết các vấn dẻ bố cục kiến trúc cần phải biết ”giá thành riêng” của từng hạng 
mục công trình của tổng thể, được thể hiện bảng tỉ lệ phần trãm so với tổng giá thành xây 
dựng. Giá thành của từng hạng mục công trình phụ thuộc vào mức độ công nghiệp hoá xây 
dựng, thường là như sau: nền I] - 16%; tường l7 - 24%; trần nhà 1Ô - 13%; mái 2,5 - 5,5%; 
sàn gác 4-6%; tường ngăn 1,75 - 3%; cửa số và cửa đi l,7 - 3%; trang trí hoàn thiện 
10 - 15%. 

Tỉ lệ giá thành của toàn bộ công trình với giá thành của trang thiết bị được tính như sau: 

Vốn chi cho trang thiết bị của toàn bộ công trình xây dựng 70 - 84%; Hệ thống cấp 
thoát nước 0,9 - 2,6%; Thiết bị diện 26 - 2,9%; Hệ thống điện thoại, truyền thanh 
0.1 - 0.5%: hệ thống chiếu phim 0,75 - 1,2%; trang thiết bị sân khấu, hội trường 4 - 12%. 

Những số liệu này chỉ cho ta thấy chiều hướng chỉ tiêu cho những công việc xây dựng 
để tham khảo mọi khoản chỉ phí và hoàn thiện các hạng mục của toà nhà. 
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PHẦN BA 


TẠ0 LẬP KHÔNG GIAN KIÊN TRÚC 
0ÁC LOẠI NHÀ CŨNR CÔNG 


Chương 8 
NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO 


L SỰHÌNH THÀNH NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO 


Nhà trẻ - mẫu giáo là nơi nuôi đạy trẻ em trước tuổi đến trường. Loại hình cóng trình 
này đã có ở Châu Âu từ đầu thế kỷ XX; ở nước ta sau cách mạng tháng 8 mới có. Khi nền 
sản xuất xã hội phát triển thúc đẩy sự phát triển văn hoá giáo dục. Người lao động phải tập 
trung làm việc trong công xưởng, trên ruộng đồng, trong các cơ quan, thì việc nuôi dạy trẻ 
cần phải được xã hội quan tâm giúp đỡ. Sự xuất hiện nhà trẻ mẫu giáo là phương pháp nuôi 
dạy mang tính khoa học cao. 

Những nhà thiết kế kiến trúc trên thế giới và trong nước không ngừng sáng tạo ra những 
công trình loại này đã dân dần thoả mãn được các yêu cầu về chức năng giáo dục nâng cao 
thể chất của trẻ, tạo điều kiện hoạt động thuận tiện cho các cô nuôi dạy trẻ. Nói chung các 
công trình được hình thành dần bảo đảm các yêu cầu vi khí hậu, bền vững và thầm mỹ. 

Việc tạo lập không gian kiến trúc nhà trẻ - mẫu giáo có cơ cấu nơi tiếp nhận, phòng 
ngủ, phòng học và chơi, phòng thể dục, học nhạc và các phòng cần thiết khác có sự liên 
hoàn với nhau. Công việc xây dựng công trình cũng được mọi người quan tâm giúp đỡ, 
trông nom bảo vệ làm cho cảnh quan nhà trẻ luôn luôn xánÌ: tươi và sách đẹp. Nhiều trang 
thiết bị mới phục vụ nhà trẻ mẫu giáo được đầu tư tạo nên màu sắc khá hiện đại. 


II. QUY HOẠCH NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ 


Ở phương Tây có nhiều công trình khác nhau dành cho trẻ em trước tuổi đến trường 
theo điều kiện khí hậu mùa đông, mùa hè. 

Ở Việt Nam việc thiết kế xây dựng nhà trẻ - mẫu giáo theo mẫu chung để thu nhận các 
cháu lưu trú không quá từ 10 - 12 giờ mỗi ngày; có cơ sở thu nhận các cháu cả ngày đêm 
suốt 6 ngày trong tuần. 

Thông thường người ta phân thành các nhóm trẻ, môi nhóm có từ 20 - 25 cháu để quản 
lí, chăm nuôi và giáo dục. Quy mỡ nhà trẻ - mẫu giáo tuỳ thuộc môi nơi, trung bình từ 4 - 6 
nhóm, lớn từ 7 - 10 nhóm hoặc hơn. Hiện tại về mặt quy hoạch quản lí giáo dục, người ta 
phân chia thành nhà trẻ và nhà mẫu giáo riêng. Ở đô thị, mỗi khu dân cư với số đân khoảng 
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4000 người thì có một nhà trẻ, mẫu giáo từ ® - 12 nhóm. Ở nỏng thôn, trong những khu 
công nhân viên chức thường có nhà trẻ - mâu giáo từ 2 - 4 nhóm. 


Ở đô thị việc xây dựng nhà trẻ được tính là 30 - 40 chỗ cho một ngàn đân, quy mô nhà 
trẻ là 40 - 50 chỗ. Ở nông thôn người ta gửi trẻ theo mùa là chủ yếu, số lượng trẻ chỉ bảng 
50% số trẻ ở đô thị gửi vào nhà trẻ. 

Trong các khu đân cư nhỏ khoảng cách trung bình từ nhà trẻ về gia đình từ 200 - 400m, 
tiâu giáo là 300 - 500m. 


Khoảng cách cho môi cơ sở gửi trẻ cả ngày đêm khỏng được vượt quá giới han của một 
phường hoặc một khu dân cư nho nằm trong phạm vì đường phố lớn. 

Tốt hơn cả là các cơ sở đành cho trẻ em phúi được đặt ở trung tâm của khu ở. Đường đi 
từ nhà ở đến nơi gửi trẻ không được cắt ngang qua những con đường giao thông lớn nhiều 
xe cô hoặc có đường xe lửa chạy qua. 

Theo nguyên tắc, các cơ sở gửi trẻ thường được xây dựng ở bên trong khu phố, cách xa 
đường lớn, và khỏng bao giờ được đạt ở khu vực sân chơi của khu nhà ở tập thể. 


Ở những khu vực xảy dựng lại trong thành phố, và ngay cả những thành phố nhỏ và 
vùng nông thôn, người ta thường phân bố các cơ sơ dành cho trẻ em đối diện ngay với con 
đường, lùi quá vào trong không dưới I5m, không kê đoạn dùng làm sân chơi. Có thể sự 
phân hố như vậy ở các khu phố sẽ bảo đảm cho các trẻ em những yêu cầu về sinh hoat văn 
hoá, dồng thời cũng bảo đảm cho sự đi lại an toàn. 

Hướng nhà tốt nhất đối với trẻ em tuỳ thuộc mỏi vùng song như ở Hà Nội và vùng lân 
cận thường là hướng Nam và Đông Nam. Cân tránh chọn hướng Bắc và Đông Bác. Khi đó 
sẽ bảo đảm cho nhà trẻ - mẫu giáo thoáng mát vào mùa hè, tránh gió lạnh mùa đông (dễ 
gây cảm mạo ốm đột ngôi). 


Độ cao bậu cửa số nhà trẻ - mẫu giáo chỉ nên 60cm để trẻ lớn có thể nhìn qua và quan 
sắt môi trường tự nhiên xung quanh. Tường rào bảo về khu nhà trẻ phải cách mép đường đì 
lại trong khu dân cư là óm. VỊ trí xây dựng nhà ¡rẻ phải cao ráo thoáng mát, yên nh, tránh 
gần dầm lầy, ao tù nước đọng, bãi rác... xa các cơ sở sản xuất gây ô nhiêm v.v... 

Nhà trẻ - mẫu giáo phải được xảy dựng trén khu đất riêng, đủ điều kiện giáo dục và bảo 
vệ sức khoẻ chơ các em. Ngay trong khu vực trường, trẻ có thể làm quen với môi trường 
thiên nhiên, nâng cao nhận thức và khiếu thẩm mỹ, bước đầu tập thói quen lao động tập thể, 
giao lưu sáng tạo ở mức độ cần thiết "Chơi mà học, học mà chơi”. Do vậy cảnh quan sân 
vườn nhà trẻ mẫu giáo phải thể hiện tính giáo dục cao về nhiều mặt. 

Chỉ tiêu đất dành cho khu vực xây dựng nhà trẻ - mẫu giáo thường chiếm 25m? cho nhà 
trẻ 80 chỗ và 35m” cho loại nhà trên 80 chỗ, 4n” cho nhà 100 chỗ. Đối với nhà mẫu giáo 
thì 35m” cho 100 chỗ và 40m” cho nhà trẻ - mẫu giáo xây dưng chung ở mội nơi. Quy mô 
dất đai hợp lí không nên thấp hơn mức quy định, hoặc vượt quá chí tiêu gây chi phí tốn kém 
không cần thiết về nhiều phương diện. 
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Khu vực gửi trẻ bao gêm phần sinh hoạt trong nhà và phần hoạt động ngoài nhà. Phần 
hoạt động ngoài nhà cần có những quảng trường nhỏ với những sân chơi và khu cây xanh, 
những trang thiết bị như đu quay, cầu trượt v.v... Môi nhóm trẻ nên có một sản chơi riêng 
có điện tích là !00m”, cho nhóm mẫu giáo là 75m”/I nhóm. Các hoạt động của trẻ trên 
quảng trường như trò chơi giao thông an toàn, ca múa trong đêm dạ hội v.v... 

Sân chơi nhóm trẻ nên phân bố ở gần lối ra vào của khu vực không cho phép người qua 
lại. Những sân chơi này nên cho rào quanh bằng cây có bóng mát, tuỳ theo lứa tuổi để thiết 
kế khác nhau phục vụ vui chơi giải trí và học tập, bãi cát ngọn đồi, phế du, bế nước vầy 
v.v... Ngoài sân chơi cho trẻ, nên có sản tập thể dục, chỉ tiêu diện tích 3m` cho mỗi em, 
Vườn rau, chỉ tiêu điện tích ¡m” cho môi em. Góc nuôi chỉm không quá 20m”. Nên đặt mội 
vòi nước phun trên bề nước có núi non bộ tạo cảnh. Các sân chơi, mọi góc vườn đều được 
nối với nhau bằng các con đường nhỏ từ I - 1,5m. Một trong những con đường này chạy 
vòng khép kín để trẻ có thể di chơi bằng xe đạp hoặc bằng ô tô con. 

Sân tập thể dục nên bố trí ở trung tâm khu vực, với những thiết bị như chòi cao có 
thang leo, ván trượt, ngọn dồi nhỏ dốc thoải có thể trượi xuống bằng xe lăn; cầu bập 
bênh, xà nhảy cao... Những thiết bị đó cần được sản xuất theo kích thước nhân trắc học 
trẻ em Việt Nam. 

Vườn rau, cây ăn quả nên phân bố ở sân trong. Góc nuôi chím muông nên đặt cạnh 
vườn cây. 

Khu vực quảng trường trước cổng nhà trẻ mẫu giáo cản có 2 diện tích từ 100 - 150m” để 
tiên cho bố mẹ các chấu tập Irung đón đưa con chấu của mình. 

Khu vực quản trị cần phải thiết kế các kho chứa nhiên liệu và công cụ cách nhau, kho 
đo vải, máy giãt là, sấy quấn áo, tủ mát bảo quản hoa quả tươi. 

Ở phía trước cơ sở gửi trẻ nên để một khoảng trống tiếp giáp với con đường lien hệ với 
phò nhường: xung quanh khu vực nên có một vành đai cây xanh. dòng chừng 5 - lŨm và 
cách phố xá chừng IÔ - I5m. Ngoài ra, trong khu vực trồng cây, nén trồng những cây lớn; 
còn ở đoạn gần nhà nên trồng những cây nhỏ, những hàng rào cây xanh cảt ngắn, khóm 
hoa, thâm có, những cây ăn quá... Nên tránh trồng những loại cây để dàng tạo điều kiện thụ 
hút và sinh trưởng của côn trùng. 


II. BỐ CỤC NHÀ TRE - MẪU GIÁO 


Môi công trình nhà trẻ - mẫu giáo thường có hai khối phòng: 

- Khối phòng cho trẻ 

- Khôi phòng đành cho bộ phận quản trị và cho những hoạt động chung như phòng 
nhạc, thế đục, câu lạc bộ, nhà cách l¡ hay phòng đành cho trẻ bị ốm. 

Khối phòng dành cho trẻ, trước hết phải có phòng tiếp nhận và phòng thay quần áo 
(hình 35). Tại đây người ta tiếp nhận và trao trả trẻ em cho bố mẹ. Với các trẻ còn bú ắm 
thì phải có chỗ để cho con bú. 

Với nhà trẻ thì cẩn phải có các phòng riêng cho từng nhóm tuổi; còn với mẫu giáo thì 
phòng thay quần áo nên tách ra làm hai phòng (mỗi phòng có điện tích khoảng 15m”). 
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Hình 36: Các bó phận của nhà trể 


d- Sơ đồ chức năng hơn nhất nhà trẻ - mẫu giáo 


Ghỉ chư: A- Nhóm mẫu giáo bạn ngày:  B- Nhóm vườn trẻ bạn ngày; 


C- Lối vào nhóm vườn Irẻ; D- Lối vào nhóm mẫu giáo 
1- Lối vào; 5- Hiên ngủ; — 9- Sấy quần áo; 13- Phòng làm việc; — L7- Tiệt trùng: 
2- Khu chơi: 6- Vệ sinh; L0- Kho đồ vải; 14- Sảnh; I8- Xí tiểu; 
3- Phòng đệm; 7- Căng tín LI- Giặt, phản loại, 15- Y tế; 19- Gửi quần áo; 
4-Hiên; 8- Kho; ¡2- Bếp và gia công: I6- Phòng ân CBCN;, 20- Nhóm trẻ lớn; 


21- Kho giường gấp. 


ññDññöDñnũ 
]ñññũññnnnñ 


IT]n ®$ ïñ 
tri 


b- Phòng cho trẻ nho: 


đí- Tiếp nhận và để e- Bé! cho trẻ lớn và g- Về yimh cho h- Vệ simh cho trẻ lớn 
qitaH á0; Hân giáo: IMÂN giáo: 
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Từ phòng tiếp nhận (ở nhà trẻ) hoặc phòng thay quần áo (ở mẫu giáo) các cháu được 
dẫn đến phòng riêng với diện tích 50m” cho nhà gửi trẻ hoặc 62m” cho mẫu giáo. 

Những phòng dành cho nơi gửi trẻ hoặc cho mẫu giáo là những cơ sở chủ yếu, tại đó trẻ 
em phải trải qua toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Ngoài ra, trong những cần 
phòng tập thể của mẫu giáo có bố trí giường các cháu có thể ngủ tại đó. 

Để bổ sung cho những căn phòng này phải có thêm các quán căng (in và các buồng vệ 
sinh cho trẻ. Buồng vệ sinh cho nhà trẻ có điện tích IOm“”, nhà mẫu giáo có 8n” phòng rra 
ráy. và 6m° cho nhà xí. 


Nên thiết kế hành lang 30m” cho toà nhả. Cửa ra hành lang không được mở về hướng 
Bắc và Đông Bắc để tránh gió lạnh đột ngột dễ gây ốm đau cho trẻ em và người lớn. Từ 
phòng gửi trẻ ra hành lang nên có cửa số lắp kính để dễ quan sát trẻ. 


Đối với các nhóm trẻ gửi ở nhà trẻ cả ngày đêm thì hành lang 30mẺ có thể là nơi ngủ 
cho trẻ; còn ở mẫu giáo thì hành lang ngủ đó là 50mẺ. 


Một yêu cầu quan trọng bậc nhất trong việc thiết kế nhà trẻ mẫu giáo là phải bảo đảm 
việc cách ]¡ tốt giữa các nhóm trẻ với nhau, có thế bố trí tập trung các nhà cùng nhóm lại 
với nhau và có lối ra vào riêng. Cũng có thể thiết kế lối vào chung cho hai nhóm nếu chúng 
cùng được xếp ở tầng hai. 

Đề cách li tạm thời những cháu bị ốm thuộc nhóm trẻ gửi bạn ngày cần có phòng 
riêng cho chúng. Đối với nhóm trẻ dược gửi cả ngày lấn đêm thì cần có phòng tiếp nhận, 
một hoặc hai buông bệnh và phòng vệ sinh, đồng thời giữa các phòng có sự liên lạc trực 
tiếp với nhau. 

Khu cách l¡ phải đặt cách xa các toà nhà khác. Nó có lối vào riêng. hướng vẻ phía Đông 
Nam hay Nam, và phải liên hệ thuận tiện với hệ thống giao thông của toàn bộ cơ sở gửi Hrẻ. 
Khu cách !ï và các buồng bệnh đặt ở tầng đưới; không nhất thiết nhải có cửa vào riêng, có 
thể chỉ có một cửa vào chung. 

Diện tích của phòng thể dục và phòng nhạc, câu lạc bộ (phòng chơi) là ?5m“, có thể 
được phân bố ở bất kì tầng nào. 

` ; ` » Là - +, ` tu ` ° 3 - ^ ` 
Trong thành phản của toà nhà quản lí cần có nhà bếp (từ 15 - 36m”), tuỳ thuộc vào quy 
M ` ` c “~ ` ` ` + 2 ` L4 ` na kd * 
mô của toà nhà, buồng giặt và là quần áo (l4 - 42m”) và các phòng cho nhân viên quản trị, 
giáo vụ, và y tế (8 - 24m). 

Nhà bếp và buồng giật là, nếu có thể thì nên tách riêng một nơi để tránh hơi nước, mùi. 
Nhà giặt là có thể gần khu vực này. Nhà bếp cần có lối ra vào riêng, tù đó có thể để liên hệ 
với lối vào chung của toà nhà. 

Ngoài những yêu cầu tách biệt nói trên, trong quy hoạch thiết kế nhà trẻ và mẫu giáo 
người ta còn chú ý đúng mức tới tính chất nhiều tầng, hướng nhà và sơ đỏ bố cục của toàn 
bộ công trình, như tính chất tập trung hay phân tấn. Thong thường nhà trẻ - mẫu giáo được 
xây một hoặc hai tầng để thuận tiện cho việc sử dụng. 


100 


Thuận lợi nhất cho trẻ và bố mẹ các chấu cũng như cho nhân viên phục vụ là Ï tầng. 
Trong các ngói nhà một tầng người ta dê thiết kế được lối vào riêng biệt cho từng nhóm trẻ 


khi cần liên hệ với nhau thì có hành lang chúng giữa các nhóm trẻ. 


Song trong thực tế xây dựng, những toà nhà hai tầng lai phố cập hơn, vì chỉ phí tiết kiêm 
hơn. Theo kinh nghiệm thực tế ở trong và ngoài nước, ta nên thiết kế những toà nhà hôn 
hợp giữa một và hai lắng. 

Việc áp dụng thiết kế những ngôi nhà hòn hợp nói trên là hoàn toàn hợp lí, nhất là trong 
những trường hợp, khi mà toà nhà một tầng cần phải ngân cách ra cho từng nhóm trẻ (hoặc 
khi các hành lang của căn nhà một tầng hay một chát của căn nhà một tầng có bếp và 
buông giặt là áp sát vào căn nhà hai tầng); kể cả trường hợp mật mái bằng của toà nhà mội 
tâng lại được sử dụng như một sân chơi cho nhóm trẻ ở càn nhà tầng hai được xây dựng áp 
sát đó. 

Căn cứ vào sự định hướng bố trí các phòng trong nhà trẻ - mẫu giáo cũng có thể áp 
dụng kiểu nhà một, hai hoặc ba tầng (hình 37). 


Hình 37- Các máặt bảng nhà trẻ 2 - 3 tầng 


8600 


ad) Kiểu nhà trẻ hợp khối; b} Kiểu mặt bằng xảy đứng 
!- Các phòng cho trẻ; | A- Hiên ngủ: 2-3- Khu vực có Ì phần mái; 4- Sân thể dục; 
5- Vườn rau; 6- Sàn chơi; 7- Đường vòng quanh nhà 


Nhà trẻ hai tầng nên có những điều kiện vệ sinh y tế như nhau và phải thuận tiện cho 
việc sử dụng. Đối với các phòng gửi trẻ mở ra ba hướng thì những điều kiện vệ sinh y tế 
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cho các nhóm trẻ không nhất thiết phát như nhau. Kiểu nhà này đáp ứng với yêu cầu sức 
chứa lớn, song nó có những nhánh nhà hướng về phía Tây bị nắng bất tiện. Vì vậy kiêu nhà 
đó ch: áp dụng khi kích thước khu đất hẹp không kéo nhà đài ra dược. 

Xét về cơ cấu nhà trẻ - mẫu giáo có thể phân chia thành ba loại: xây dựng tập trung theo 
nhóm, xây dựng phân tán và xây dựng hợp khối. 

Mặt bàng tổng thể được xây đựng tập trung thành nhóm là phổ biến. Ưu điểm của loại 
này là rút gọn đường di lại giữa các nhà, giữa các nhóm trẻ vẫn bảo đảm thoáng mát và rút 
øọn mang lưới đường ống kĩ thuật, giảm đât xây dựng, hạ giá thành xây đựng. 

Xây dựng phân tán tuy có thoáng mát, chiếu sáng tự nhiên tốt song bị kéo đài đường đi 
lại và đường cáp điện nước, tốn đất xày dựng, không kinh tế. 

Xây dựng hợp khối thành một công trình sẽ có những mâu thuẫn về chức năng, về vị khí 
hậu dễ bị tù túng không phù hợp với sức khoẻ trẻ em trong điều kiện khí hậu nóng ảm. Vì 
vậy loại nhà này ít được dùng 

Khu vực quản lí, nhà bếp, giặt là, y tế nên tách khỏi nơi giữ trẻ là rất quan trọng. Sự liên 
hệ giữa chúng với nơi gửi trẻ bảng hành lang, nhà cầu. 

Về mặt nghệ thuật kiến trúc, các loại nhà trẻ mẫu giáo cần cân dối, hài hoà, giản dị 
nhưng vui tươi, cởi mở, tạo cảm giác gần gũi qua các bộ phận tiền sảnh, hành lang, cửa ra 
vào, cửa số v.v... Tính gợi cảm đó còn được tạo ra bởi các phương tiện trang trí màu sắc, 
ánh sáng, cây xanh, đồ hoa, tiểu cánh... 

Điều dó có ý nghĩa lớn đối với việc giáo dục thảm mỹ cho trẻ trong các trường mầm 
non (hình 38 và hình 39). 


IV. NHỮNG YÊU CẤU CHƯNG VỀ NỘI THẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 


Yêu cảu cơ bàn về lắp đại thiết bị cho các cơ sở gửi trẻ là phải đảm bảo những điều 
kiện tốt nhất về vệ sinh y tế, về công việc phục vụ của công nhân viên, về chất lượng kĩ 
thuật và thẩm mỹ kiến trúc, đồng thời hợp lí về kinh tế trong quá trình xảy dựng và khái 
thác sử dụng. 

Những nhà trẻ, mẫu giáo không cần thiết phải xây dựng lớn đỏ sộ nhưng phái có đắng 
trẻ trung, giải pháp quy hoạch hợp lí, khoa học. Vì vậy trong việc thiết kế đòi hỏi phải tính 
thông nghiệp vu, thể hiện được nhiệt thành với trẻ em; khéo léo tạo ra những công trình có 
giá trị về nghệ thuật kiến trúc. quy mô vừa phải, kiểu dáng độc đáo, sử dụng trang thiết bị 
tiện đại phù hợp với tầm vóc, tập quán vui chơi, sinh hoạt của trẻ em. 

Một điều cần quan tâm đặc biệt nữa là sự tiện lợi trong bố cục nội ngoại thất, và trang 
trí toà nhà tránh cầu kì, đư thừa về các bộ phán kết cấu, phải tạo được cảm giác thoái mái, 
ãm củng và ân cần ở nơi mà phần lón thời gian hàng ngày trẻ sinh hoại. 

Những căn phòng gửi trẻ cần phải sáng sửa, thoáng mát (diện tích cửa trên diện tích sàn 
từ |: 4- I: 5) và phải bao đảm các điều kiện tốt về vị khí hậu. 
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Hình 38: Ví đự môi số mặt bằng tang thể nhà trẻ có sức chứa khác nhau. 


d) Mặt bằng tổng thể nhà trẻ 160 
chỏ (phản công trình) 

I. Phòng tiếp nhận, 2. Phòng än, 
chơi, 3. Hiện, 4. Phòng vệ sinh; 
5. Phòng tắm rửa, 6. Hiên; 7. Phòng 
Ireo áo: 8. Phòng cho nhóm trẻ; 
9. Phòng âm nhạc, thể dục; !0. Văn 
phòng; II. Phòng nghỉ của nhân 
viên; |2. Phòng làm việc của bác sĩ; 
lä. Phòng cách li; I4. Phòng của 
nhân viể¡;, I5. Nhà bếp; 16, 17. Nhà 
kho; ¡§ Phòng giặt; 19. Kho quần áo 
sạch; 20. Phòng vệ sinh của cán bộ 
nhân viên 


b) Mặt bằng tổng thể nhà trẻ 320 
cũó (phần công tìiHh) 


I. Phòng tiếp nhận; 2. Phòng ăn, 
chơi; 3. Hiên; 4. Phòng vệ sinh 
5. Phòng căng tUun, 6. Hiên; 
7 Phòng Am nhạc, thể dục, 
§. Phòng y tế, 9. Phòng cách li; 
10. Phòng giặt, sấy khỏ quần áo; 
II, 12. Kho; 13. Bếp; 14. Phòng cho 
CBCNV, 15. Phòng vệ sinh cho 
CBCNV. 


cụ Mại bằng tổng thể nhà trẻ 480 
cỗ (pÍnẳn công trình) 


I. Phòng tiếp nhân; 2. Phòng ăn, dạo 
chơi 3. Hiên, 4. Phòng vệ sinh; 
5. Phòng căng tin, 6. Mái hiên; 
7. Phòng cách li, 8. Phòng y tế, 
9. Kho lài sản; 10. Phòng vệ sinh cho 
CBCNV; II. Phòng học nhac, tập thể 
dục; 12. Phòng chủ nhiệm; !3. Kho 
đõ vải lót; 14. Sấy khô quần áo; 
l5, t6, Phòng giặt; 17. Phòng dặt 
máy điêu hoà; I8. Kho; 19. Kho dự 
trừ, 20. Phòng pha sữa; 2l. Phòng 
nấu, bếp; 22. Phòng ướp lanh, 
23. Phòng rửa, giật; 24. Phòng cho 
CBCNV nhà bếp. 
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Hình 39: Các kiến nhà trẻ, mẫu giáo theo ý tương thiết kê điền hình 


1R0 chỏ 
8 nhỏm 


230 chỗ 
1Ô nhòm 


"x. 
ïW nà 
Ñf UP ca 
vri tin 


320 chò 
14 nhóm 


dc 1E 


a- Các kiểu mật bẵng tổng the nhà trẻ (phù hợp màu 
nhà 2 nhóm trẻ) 


E l EH ” H EỊ HP 
nàng 8n: HÌ _H HUÌ 


a- Mẫu nhà cho 2 nhóm trẻ (trẻ bé và mẫu — b- Các kiểu mặt bằng tổng thể nhà trẻ (phù hợp với 
giáo) và nhà hành chính ï, 2. mâu nhà trẻ 4 nhórn tre). 


TT] #ã ”* + = 
Wñữ8 Em T7 - 


Cảu thang 3T 3 G020" mNNNNGG- HƯNNg Sun 
E==—n _= HH :¡ gu bung” — 
b- Mẫu nhà cho 4 nhóm trẻ (trẻ bú 2. mẫu giáo 2)  c- Các kiểu mại bảng tổng thế nhà trẻ (phù hợp 
và nhà hành chính l, 2, 3. với mẫu nhà trẻ 7 nhóm trẻ) 
!. Máu nhà cho nhóm trẻ 2. Các kiếm mặt bằng 


Mối nhà cần được trang bị đồng bọ, kẻ cá đó gô cần cho việc giáo dục trẻ. Tuy nhiên 
việc trang thiết bị cũng cần phải đặt ra ở mức nhát định sao cho nhà được gọn gàng, thuận 
tiện cho trẻ vui chơi nhù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi, để theo đối chăm sóc chúng và 


làm vệ sinh. 


Những đỏ gõ cần dùng cho trẻ là những phương tiên sư phạm, vệ sinh, y tế và phụ 
thuộc vào yếu cầu sử dụng. Đỏ gô (bàn. ghẻ, phường, tù...) nhái phù hợp với chiều cao và 
sức lực của trẻ báo đảm được tư thế thoái mi bình thường của trẻ khi sử dụng, Cấu trúc đồ 
go phải đơn giản, đề đàng lau rửa, tránh những khe kẽ, ngõ ngách chứa bụi và đọng bẩn, tốt 
nhất là dùng các đồ dạc dược dánh véc ni, đỏ nhựa, số lót mi ca. Đề tránh gây tổn thương 
cho trẻ thì tất ca những đồ gõ, nhất là những diem đề tiếp xúc, cần được làm nhắn, tôt nhất 


là nên sử dụng những thiết bị lắp vào trong lường. 


Đỏ gô và thiết bị khác dùng cho trẻ cân phái đẹp về hình dáng, cân đổi, độc đáo. giúp 


cho việc giáo dục khiếu thấm mỹ. 


V. KẾT CẤU VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT 
VỆ SINII - Y TẾ 


Để xây dựng cơ sở dành cho trẻ người ta thường sử dụng kết cấu bê tông, gạch, gỗ, 
nhưa tòng hợp hay hợp kim nhôm bền nhẹ... Trong những năm gần dây người ta bát đầu áp 
dụng những tiên hộ kĩ thuật mới trong xây dựng các cơ sở giữ trẻ như kết cấu khung bê 
tông cốt thép hay thép với nhiều hình dáng khác nhau, vật liệu lợp tôn, nhựa tổng hợp nhẹ 
bên v.v... 

Các cơ sơ gửi trẻ phải được cung cấp điện nước đầy đủ và an toàn tuyệt đối cả ngày 
đếm. Trong đó, đặc biết là bảo đảm công việc truyền thanh, thông tin liên lạc, báo động 
băng tín hiệu ánh sáng hoặc bằng ảm thanh. 

Ở những khu vực thành phố chưa có hệ thong cống rãnh đầy đủ hoặc ở vùng nông thôn 
thì nên thiết kế nơi thoát nước thái, hỗ xí. hồ rác ricng sao cho tiện việc thu dợn; Xét thấy 
cần thiết nên có lò sười băng hơi nước, bức xạ mát trời. 

Hệ thống nhà xí, vệ sinh, tám rửa cho trẻ em cần phải liên hoàn, vòi hoa sen cần ở độ 
cao vừa tầm với lứa tuổi: ngay cả các chậu xí cho các em cũng phải được tính toán trang bị 


cho phù hợp kích cỡ của trẻ (bảng I0). 
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Bảng 10. Những chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật cho việc xây dựng nhà trẻ, mâu giáo 


Diện tích ảnh ch khối tích Khối tích 
Ð SE hưu ích cho ĐA ĐÓ, n _ 
STT hữu ích _ toà nhà cho một chớ 
3 một chô 3 3 
(m") 3 (m' ) (m ) 
(m) 
Nhà gửi trẻ 
25 chỗ 6.42 695 27,8 
40 chỗ lÃY 126I 31,5 
60 chô 8.00 2240 373 
100 chỗ 8,00 2814 13:2 
120 chô 8,50 3820 348.2 
2 | Nhà mẫu giáo 

25 chỗ 567 224 

50 chỗ II0Ô 22 

75 chỗ NV) 23 

100 chỗ 2330 3.3 

125 chô 3130 25 

3 | Hôn hợp nhà gửi 
mẫu giáo 

50 chỗ š 1250 25 

90 chô : 2250 26 

140 chô : 3650 26 

280 chỗ 6500 3g 


Ghi chú: Những số liệu ở mục 3 là những chỉ tiêu về diện tích làm việc và thể tích của toà nhà tính 
theo điện tích đất xây dựng. 
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{ hương 9 


TRƯỜNG HỌC PHÔ THÔNG 


I. KHÁI QUÁT VỀ SỰPHÁT TRIẾN TRƯỜNG HỌC 


Trường học là nơi tiếp nhận hàng triệu học sinh. Trải qua nhiều thế kỷ, trường học ở 
Việt Nam cũng như trên thế giới đã có những thay dối lớn về nhiều mặi. 


Ở nước ta trước Cách mạng Tháng 8. hệ thống giáo dục có các cấp sơ học, tiểu học, 
trung học. Thường chỉ 4 - 5 xã mới có trường sơ học, một huyện mới có trường tiểu học, 
một tính mới có một trường trung học. Chị ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như một số thành phố 
lớn mới có số ít học sinh được nhận vào học trong các trường, còn ở nông thôn rất íL con 


nhà giàu được theo học. 


Từ sau Cách mạng Tháng 8 đến nay, giáo dục được coi là quốc sách. Hệ thống trường 
cấp [, II, 1, mâu giáo phát triển. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới việc cải tạo trường 
cũ, xây dựng trường mới ngày một hoàn chính. Trường học đã có thêm hội trường, nhà tập 
the dục kiểm nhà chơi khi nghỉ giải lao, thư viện, xưởng trường, phòng học vị tính, thí 
nghiệm v. v... Chúng ta cũng có những trường dành cho các trẻ tàn tật, mù, câm, điếc; 
trường nội trú co học sinh dân lộc ít người. Nét dạc trưng nhất của trường học ở nước ta là 
sự phản bỏ các lớp học với hành lang bén, các phòng học được chiếu sáng tự nhiên và được 


hướng vẻ phía Nam, Đông Nam thoáng mái; do cao nhà thường từ 2 đến 4 tầng. 


Cơ cấu mặt băng tổng thế nhà trường và cánh quan học đường đã hiện đại hơn nhiều. 
II. PHÂN LOẠI TRƯỜNG HỌC PHÔ THÔNG 


Trong hoạt động giáo dục, phân lớn các công việc học tập của học sinh được thực hiện 
ở trường, còn một phần là ở nhà. Tại các lớp chuyên, ngoài việc học tại lớp, học sinh còn 
học tập trong các phòng thí nghiệm, xưởng trường. trong phòng thể đục thể thao, nghe 
giảng tập trung ở hội trường v.v... Vì vậy tuỳ yêu cầu của cấp học, là tiểu học hay phổ 
thông cơ sở. phố thông trung học mà xác định quy mô xây dựng trường học và trang thiết 


bị trường học. 


Việc phân loại trường học phổ thông theo quy mô công trình độ bên vững và diện tích 


xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam như sau: 
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Bang 11a. Quy mô công trình và diện tích khu đất 


ĐĂ Diện tích 
Sf6mg Phỏ thông cơ sở Dgöhu khu đất 
Loại trường hŒ SNI trung học (ha) 
Cấp I Cấp III 
hEB]=EEEl:lslels 
Trường phổ thông cơ sở 
có phân hiện: 
5 lớp t1? |¡1# |4 0,5 
9lớp |360-432 I|1|1|8/08111413113 l2 
I8lớp |720-864 “l1 6021 I6 | |2 20 
27lớp | 1080-1296 2Í 2| I3 12/52) 5|2 3.0 
36 lớp 1440-1720 4141414441414 3./ 
Trường phổ thông trung học | | 
I2 lớp 4|4|4 15 
I8#lớp |720-764 6|6|6| 20 
24lớp |960-1152 8|8|8 VĂN, 
27 lớp 080-1296 M.| 319 3.0 


Diện tích các khu vực 


Ghi chí: 


Tý lệ giữa hê lớp 


trường được phân theo Tính 
tỷ lệ sau: ⁄ theo 
- Xây dưng nhà xưởng | I4-20% 
- Vườn thí nghiệm J6-20% 
- Sân chơi bãi tập 45% 
- Đường đi lại ]5% 


- Độ bền vững: Nơi đất xây dựng có quy hoạch ổn định được xây dựng nhà cấp I - H, nơi 
chưa ổn định xây nhà cấp HI và IV. 


Ở các nước phát triển, quy mô xây dưng trường học phổ thông được phân loại như ‹au: 


108 


Bảng 1Ib. Quy mô các trường phố thông và diện tích khu đất 


go š „ Bị Điện tích 
Loại trường phổ thông SỐ lớp Số học sinh 
ị - Phổ thông cơ sở 
- Mỗi lợp 40 học sinh 4 
- Mỗi lớp 60 học sinh 4 
2. Phổ thông cấp 2 k) 
8 
3. Phố thông trung học 10 
12 
l6 
20 
30 
40 j 
ø | 


II. BỐ TRÍ TRƯỜNG HỌC PHÔ THÔNG TRONG KHU DÂN CƯ 


Không xây dựng trường canh các cơ sở gây ôn hoác toả chất độc hại như bệnh viện, cửa 
hàng. chợ, xí nghiệp các loại ... (hình 40). Đồng thời tránh cho học sinh phải đi qua các loại 
đường giao thông chính. nơi bị ngập lụt... Bán kính di lại từ nhà tới trường phải hợp với lứa 
tuổi học sinh được quy định như sau: 


- Đối với cấp I - II của trường phố thông cơ sở thì bán kính đi lại từ 300 - 500m, tối 
đa là I50Dm 


- Đối với cấp II nên bố trí ở trung độ của khu dân đỏng bằng. 
- Đối với miền núi, bán kính đi lại cho học sinh cấp [ đến 2.000m, cấp H đến 3.000m 


- Đối với các nước phát triển bán kính đi lại của học sinh phổ thông quy định chung từ 
1000 - 1250m do họ có phương tiện đi lại phù hợp hoặc di bộ hết 10 - 15 phút. 


Bố trí nhà xưởng của trường buộc phải theo hướng Nam Bắc, để lấy ánh sáng. thông gió 
tự nhiên tốt nhất, tránh nắng và rét giúp học sinh học tập tốt hơn. 
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Hình 40: Đổ trí trường học trong khu dân cư 


E có xE 
[1b mET) 


ø khu phấ: \_ Khu trường học 2- Khu nhà trẻ 


oi = 
x TINnS s 
2 

p1 = 


D jEm =8 


EaaÍ 


Hết H 


¬ ——— 


b) Trong nhóm nhà ở 


c) Theo đường phố 


e) Mặt bằng khu trường Ï,5 ha. 
1. Nhà trường: 2. Sân vận động 


3. DT thuộc thành phố: 4 DT cho lớp nhỏ tuổi; 
5. Vườn trường học; 6. Vườn trẻ; 

7. Đường phố, 8. Vườn cảnh; 9. Chăn gió; 

10. Vườn cây, nhà kính trồng cây. 


) Mặt bằng kí túc xá 300 chỗ cho trường 520 
học: sinh - diện tích 2 ha 
1. Nhà học; 2. Nhà ở; 3. Sân vận động 


5. Thí nghiệm; 6. Khu cho học sinh lớn 
7. Khu cho học sinh bẻ 


III 


IV. BỐ CỤC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN MẶT BẰNG TRƯỜNG 


Tuỳ theo quy mô nhà trường, đặc điểm kích thước khu đất xây dựng, có thê có các giải 
pháp bố cục sau dây (hình 41 và 42). 


1. Bỏ trí phản tán 


Nhà và các công trình bố trí độc lập được liên hệ với nhau bảng hành lang, nhà cầu. 
Giải phấp này tuy có tốn đất xây dựng nhưng dê thoả mãn yêu cầu chiếu sáng và thông gió 
tự nhiên, không ảnh hưởng tới các hoạt động của nhau về tiếng ồn, đi lại v.v... 

Mặt khác về phương diện kinh tế lại gây tôn kém, kéo dài đường di lại và hệ thống 
mạng lưới điện nước, tổng thể kiến trúc bị rời rạc. 


2. Bồ trí tập trung thành từng nhóm nhà 


Nhà và công trình được kết khu, phân nhóm theo chức năng giống hoặc tương tự nhau. 
Sự liên hệ giữa các nhóm cũng bằng hành lang nhà cầu, nhưng chiều dài đường đó có ngắn 
gọn hơn so với giải pháp bố cục phân tán. Tổng thể kiến trúc bớt rời rạc và găn bó với nhau 
hơn. Chiều dài mạng lưới điện, nước cũng gọn hơn. Song vấn bảo đảm thoáng mái cũng 
như lấy ánh sáng tự nhiên tốt nhất. Từ dó dê tiết kiệm đất xây dựng hơn, bảo đảt1 hạ giá 
thành xây dựng trường. 


3, Bỏ trí hợp khối 


Trên cơ sở phân nhóm chức năng sau đó bố trí chúng tập trung lại theo tầng nhà, thì vẫn 
có thể giải quyết được vấn đề thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên. Chẳng hạn tập trung 
khối xưởng trường, thí nghiệm, nhà thê dục hay nhà chơi vào một khu và bố trí ở tầng một, 
phía sau trường, cách một sân chơi thì bố trí khối lớp học vi tính kèm theo các phòng ban 
quản lí, lãnh đạo trường v.v... Hai phía Đông Tây của sân trong nên bố trí nơi để xe của cán 
bộ giáo viên và học sinh cũng như các khu phụ kho tàng hay khối vệ sinh, cảu thang lên 
các tầng. Từ tầng 2 trở lên có thể là các lớp học thuộc 2 dãy phía Nam và Bắc sân trong. Có 
thể bố trí các phòng học bắt buộc phải điều hoà vi khí hậu bên trong thì hạn chế mở cửa sổ 
bị nắng chiếu vào nhà v.v... 

Trên đây là gợi ý một mô hình trường hợp khối theo phương thẳng đứng cho nhà hình 
chữ "khẩu" (2) để tham khảo. 

_ Tất nhiên việc đánh giá một giải pháp kiến trúc trường học không chỉ đơn thuần về một 
mát nào đó. Trong nhiều yêu cầu về chất lượng thiết kế, có những yêu cầu phòng học: nhìn, 
nghe rõ, thoáng mát, không bị những tác động xấu từ bên ngoài ảnh hưởng đến học tập của 
học sinh, đến sự giảng dạy của thầy giáo. Nên bố trí khối học theo lứa tuổi. 

Thực tế cho thấy lớp học ở hướng Tây, dù có che nắng nhưng vẫn rất nóng bức, cần 
tránh. Khi quy hoạch trường không nên bố trí quá 8 lớp học cùng đãy trên 1 tầng, có nghĩa 
là không quá 320 học sinh. Bởi vì nếu quá đông sẽ khó khăn cho việc theo dõi quản lí, phục 
vụ học sinh. 
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Hình 41: Những rí dụ bở cục trường học 


c- Các loại mặt bằng trường bố trí theo điều kiện khu đất váy chứng 
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Hình 42: Thiết kế điển hình các trường phó thông cơ sơ 


1. Phòng ngoài, 2. Lớp học; 3. Căng tin; 
4. Thư viện, 5. Phòng làm việc; 6. Xưởng 
trường; 7. Thí nghiệm, 8. Hành lang nghĩ; 
9. Phòng tập thể dục; ¡0. Phòng khánh tiết; 
I1. Giám đốc; 12. Phòng trực; I3. Phòng giáo 
viên; ]4. Nút vệ sinh. 
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TẢNG II 
TRƯỞNG 920 HỌC SINH 


Thường các trường học 2 - 3 tầng có thê đạt được yêu cầu trên bằng cách phân tầng, quy 
nhóm các lớp học kèm theo việc tô chức các nút giao thông có chỗ phục vụ nước uống, gửi 


mũ nón, áo mưa, phục vụ y tế, hoặc bảng tin của nhà trường. 


Tuyệt đối không được tô chức các lớp ở 2 ben hành lang giữa. Giải pháp đó sẽ không 
thông thoáng, chỉ lấy ánh sáng một phía từ tường bên. Việc nghỉ ngơi thư giãn thần kinh 
cua học sinh không tốt, ảnh hưởng đến việc Liếp thu bài giảng. 


Trước đây thường xây dựng chiều sâu lớp học từ 6m, 6,đm, 7,2m, bước cột thì tuỳ thuộc 
vào vật liệu và kết cấu của nhà. Ngày nay theo kinh nghiệm của nước ngoài người ta xây 
dưng loai phòng học đa năng với kích thước phòng 9 x 9m. Loại phòng học này được dùng 
lun lớp học cho các môn học khác nhau, làm phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng trường 
v.v... (hình 43). Trên hình vẽ cho thấy có 4 khỏi học tập cùng có các phòng giống nhau rất 
có lợi cho hoạt động sư phạm của giáo viên đạt hiệu quá cao. Đồng thời cũng nêu giải nhấp 
quy hoạch dịnh hướng tốt nhất cho các phòng học và các khu khác (hình 43 và 44). Những 
phòng thể thao thường lấy kích thước 9 x I8 hoặc I2 x (24 - 30)m, cũng kích thước đó cho 
cả hội trường. VỊ trí hội trường, phòng thẻ dục, hoặc phòng chơi nén bố trí cùng khối và ở 
tầng 1 để tiện sử dụng. Nhưng chọn giải pháp bố Hrí hội trường ở tầng 2, tầng I là phòng thể 
dục thì tránh ôn tốt hơn. Tuyệt đối tránh bố trí 2 phòng lớn trên dày xen kẽ vào trong khu 


lớp học. Hội trường dôi khi còn dùng vào việc tô chức khánh tiết, ăn tổng. 


V, CÁC LOẠI PHÒNG HỌC 


Mỗi phòng học trong trường phó thông có 10 học sinh và có từ 20 - 40 bàn học. Trước 
đây điện tích mỗi phòng học là 50m”, tức là 1.35mˆ cho mỗi học sinh, nay kích thước 
phòng học là 9 x 9 = 8lm”, tức là gần 2m” cho mỗi học sinh. Trong các trường nội trú thì 
cũng diện tích như thế người ta chỉ tiếp nhận 30 học sinh, bởi vì ở đây học sinh không chỉ học 
mà còn phải thực hành tại lớp. Kích thước thông thường cho phòng học nội trú sâu là 6m, 


dài 8.4 hay 9m, chiều cao từ 3,3m trở lên. Như vậy phòng học nội trú có diện tích từ 54 - 8Im”. 


Các cửa số được phân bố với khoảng cách đẻu nhau để chiếu sáng đều theo chiều đài 
phòng. Tỉ lệ diện tích cửa số không nhỏ hơn 22% tổng diện tích phòng học. Cửa ra vào 
phòng học được phân bố ở ngay trước dãy bàn đầu đối diện với bục giảng của giáo viên. 
Không nên có cửa ra vào ở cuối lớp học vì sẽ làm lớp học chật chội, thầy giáo sẽ khó quản 


lí trật tự hơn. 
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Hình 43: Trường phổ thông cơ sở, nhưng đổi mới trong thiết kế phòng học. 


A. Tỉ nghiệm: 

L, Thí nghiệm đa năng 40 chô 
2. Giảng đường 80 chỗ. 

3. Thí nghiệm thực hành §- 1Ô 

người khi chia lớp. 

4. Thí nghiệm sinh vật 30 chó 
B. Các lớp học đặc biết 

5. Phòng học đa nãng 40 chô. 
6, Phòng học 40 chõ có đèn chiếu. 
7. Thư viện, phòng đọc 40 chỏ. 
§. Phòng học theo nhóm. 

C. Các phòng học thêm: 

9, Phòng học 40 chỗ 

I0. Phòng học về 20 chỗ 

I1. Phòng triển lãm, biều diễn 

nhỏ, chơi chữ 

12. Phòng học nhạc 
Ð. Các xưởng 

L3. Xưởng liên hợp 20 chó 

I4. Xưởng thực nghiệm 20 chó; 
I5. Xưởng thực hành 20 chỏ 
ló. Phòng lao động đơn gián 


a) Trường [FRCS có 23352 học sinh 
A - Các phòng học; 

B - Nhà an 

C - Nhà TDTT: 

D- Các phòng học tlrem 


b) Trường PLCS có 2352 học sinh 
(tảng l) 

A- Các phòng học, 

B- Nhà ăn, 

C- Câu lạc bộ THỊ” 
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Diện tích phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn mới là 91m”. Các phòng giáo vụ và các 
phòng tương tự khác có diện tích từ 18 - 20m phù hợp với việc trang bị thêm máy vị tính. 
Những phòng này thường được tập trung thành một nhóm. Việc bố trí các thiết bị trong các 
phòng đó cách nhau không nhỏ hơn 90cm. Phòng dành cho người làm thí nghiệm cần bố trí 
tiếp giáp với phòng thí nghiệm, còn những người làm công việc kĩ thuật khác thì nên bố trí 
phòng ở gần xưởng trường. Xưởng nên bố trí ở tầng một, xa phòng học và thư viện để tránh 
tiếng ôn, lối chuyên chờ vật liệu máy móc vào xương phải thuận tiện và cân được 1rang bị 
các máy cát. 

Các phòng thể dục thể thao và hội trường nên hoạt động ngoài giờ hành chính. 

Hội trường phục vụ sinh hoạt văn hoá của học sinh và đôi khi cả nhân dân trong vùng. 
Vì vậy trong điều kiện có thể được thì bố trí hòi trường, phòng thể dục gần cổng trường. 
Trong hội trường cần có bục biểu diễn và nơi chiếu phim ảnh lưu động. Buồng quay phim 
cần đặt 2 máy thay nhau hoạt động. 

Trong trường học có thể được thiết kê mội hay hai sảnh riêng rẽ dành cho các học siah 
bé và học sinh lớn. Để bảo đảm an toàn thông thoáng Irong giờ tan trường, cổng trường nên 
đặt ở ngõ phụ dẫn ra đường chính. Có thể thiết kê hốc tủ tường đọc theo hành lang để cất 
mũ, áo mưa ngay cạnh lớp học. Như vậy chiều rộng lớp học sẽ tăng lên 30cm thay cho việc 


gửi mũ, áo mưa ở sảnh cạnh cầu thang cho các tầng và bớt người Irông giữ. 

Cầu thang trong trường cần bảo đảm độ đốc 30° để học sinh đi lại thuận tiện. Ở mỗi 
đơn nguyên lớp hoc cần 2 cầu thang rông I,5m để phòng sự cố xảy ra. V⁄i trường có tới 
960 học sinh thì chiều rộng cầu thang là 1,8m. Khoảng cách giữa 2 cầu thang từ 1Š - 20m. 

Phòng y tế được đại gần cầu thang. Phòng ngủ cho học sinh nội trú có sức chứa từ 4 - 
I5 người, diện tích tiêu chuẩn 4m /người. 


VI. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ BỐ CỤC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIÊN 
(HÌNH 44, 45, 46) 
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Hình 44: Vhững ví dụ về trường học phố thông cơ sở mới 


l. Phòng học, 2. Phòng học ngoại ngữ, 
lịch sử... ; 3. Phòng thí nghiêm lí hoá; 
4. Xưởng học nghề, 5. Xưởng thực hành; 
6. Phòng chứa học cụ; 7. Phòng học cho 
các nhóm ban ngày; 8. Phòng học nhạc; 
9. Phòng giáo viên; 10. Phòng hành 

| chính; L1. Phòng gửi áo khoác ngoài, 
I2. Phòng ăn trưa; 13. Phòng thể dục: 
I4. Phòng họp; L5. Thư viện; l6. Trung 
tâm kí thuật. 


Thiết kế điển hình trường phổ thông 30 lớp gồm Ì !76 học sinh 


A- Phối cảnh từ cổng chính s+àu; B- Mặt bàng tầng 1; C - Mặt bằng táng 2 (tắng điển hình) 
!- Khôi lớn cho học vinh tuổi Š* - 10; H khối lớp học xinh tuất từ Ú - 4, 
HHI- Khối lớn học bạn ngày; fV Hội trường học tập trang đông học sinh 
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Hình 45: Ví đự một vòi giải pháp tổ chức mặt bằng tổng thể 
trường phố thông trung học theo cơ cấu cải tiến 


Ì. Mặt bằng tổng thể trường PITH có 30 lớp. 
a. Mặt bằng tầng t; b. Phối cảnh tổng thê. A. Trung tâm thông tin về phương pháp học 
tập, B. Khối học thực hành, C. Khối học tự chọn, D. Khối giáo dục sáng tạo về thấm 
mỹ, về tự nhiên, kĩ thuật, E. Khối học điển kinh nhẹ. Z. Khối hành chính, khoa triết, 
hột hợp, I. Trung tâm học tập sáng tạo, II. Khối học cho các lớp mới vào trường, 
II. Khối học cho các lớp được nửa khoá. IV. Khối học cho các lớp sắp mãn khoá. 


Ề 


2, 3. Các kiều trường PTTH 
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Hình 46: Các kiểu bố cục mài bằng tổng thể trường phổ thông trung học ở nước ngoài 


Ghi chú: — A. Bố trí nhà học chính theo hướng Nam - Bắc (giải pháp kiến trúc mở) 
B, Bố trí nhà học chính theo hướng Nam - Bắc kết hợp nhà xường ở hướng khác 
(giải pháp kiến trúc đóng kín) 
C. Bố trí nhà học chính và xưởng trrường kết hợp kiến trúc mở và đóng kín. 


Chương EU 


NHÀ VÀN HOÁ 


[- KIH“ÁI QUÁT SƯPHÁT TRIÊN NHÀ VẬN HOÁ 


Nhà văn hoá từ trong xã hội 1ư bản. là nơi sinh hoại vần hoá của tâng lớp trên với quy 
tnỏ nhỏ. Trong quá trình phát triển của đỏ thị, nhiều khu dân cư, khu công nghiệp được 
hình thành. đôi tượng phục vụ của nhà ván hoá được mở rộng, quy mô ngày một lớn, chức 
năng được bố sung, hình thức kiến trúc ngày càng phong phú và hiện đại. 


Những nhà văn hoá có quy mô lớn gọi là cung văn hoá 


Nhà văn hoá là nơi tổ chức các hoại đóng đáp ứng yêu cầu giao lưu, trao đổi thông Lin, 
vải: hoá của moi tầng lớp nhân dân trong một địa bàn haày một công đồng người cùng nghề 
nghiệp ở một đơn vị xã hội. một đoàn thẻ. Đây là loại hình thiết chế văn hoá mới được du 
nhập từ Liên Xö cũ vào nước ta vào những nàm 1950 nhằm dấy mạnh phong trào văn hoá 
vân nghệ quần chúng ở cơ sở. Nhà văn hoá đầu tiền của nước ta ra đời thuộc xả An Bối, 
Kiến Xương, Thái Bình, đến 1976 Nhà văn hoá Trung ương (sau đối thành Trung tâm 
hướng dân phương pháp câu lạc bộ) được thành lập, là cơ quan dâu ngành của hệ thống nhà 
vàn hoá các cấp, nghiên cứu lý luận. đúc kết kinh nghiệm nhằm nàng cao nghiệp vụ cho 
cắn bỏ làm công tác văn hoá quần chúng và công tác Nhà văn hơi ca nước 

Cho tới này cả nước có trên 52 nhà vàn hoa Trung tâm hoặc Trung tâm văn hoá cấp 
tỉnh, thành phó, trên 43] nhà văn hoá cấp quân, huyện và hàng ngàn nhà vân hoá cấp xã 
phường, thôn: cùng, với mạng lưới hàng trấn nhà văn hoá cua công đoàn các cấp. quân đôi 
và công an 

Nhà vận hoá có chức nâng, nhiệm vụ chủ yến sau: 

- Là nơi tuyên truyền, giáo dục chính trị, đường lôi chính sách của chính quyền các cấp. 

- Là cơ quan tổ chức hoại động giáo duc vân hoá ngơài nhà trường. trong thời gian rồi, 
phục vụ các nhu cầu đa dạng của xã hội, phô biến kiến thức khoa học phổ thông: giữ gìn 
sức khoẻ, nuôi dạy con, kể hoạch hoá gia đình, nâng cao thẩm mỹ, quan hệ ứng xử xã 
hội, thông tin những thành tựu mới về các môn khoa học sáng kiến kinh nghiệm sản xuất 
Liên tiến. 

- Là nơi giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo vần hoá của nhân dân trong địa bàn; chỉ đạo 
hướng dẫn và bôi dưỡng nghiệp vụ, nghệ thuật cho phong trào hoạt động văn hoá ở cơ sở, 
khai thác I:nh hoa văn hoá địa phương. 


Nhà văn hơá là một thiết chế văn hoá. văn nghệ đa năng: nhà thông tin. triển lãm, 
nhà hát, rạp chiếu bóng, video, nhà thi đấu thể đục thể thao, hội trường, phòng học, thư 
viện V.V... 


L2ï 


II PHÂN BỔ NHÀ VĂN HOÁ TRONG KHU DÂN CƯ 


Là trung tâm văn hoá giải trí giáo dục cho quảng đại quần chúng nhân dân, nhà văn hoá 
có vị trí quan trọng trong kiến trúc đô thị, nông thôn. Về mặt xã hội, vai trò của nhà văn 
hoá là việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá từng địa bàn chức năng, có ảnh hướng rất lớn 
đến tổ chức khòng gian kiến trúc của tổng thể khu vực xây dựng. 

Khu vực xây dựng nhà văn hoá phải đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên, có đủ 
diện tích cho những hoạt động văn hoá cả trong nhà lẫn ngoài trời, có đất trồng cây xanh, 
tổ chức mặt nước, tiểu cảnh. Nhà văn hoá cần gần nơi ở của dân cư phường, xã, khu công 
nhân, dê tiếp cận đường phố và cách xa khu sản xuất. Theo điều kiện xây dựng đô thị, quy 
mô khu dân er và đối tượng hoạt động của nhà văn hoá, ta có thể lựa chọn vị trí xây dựng 
thích hợp. Khu vực xây dựng nhà văn hoá cần hướng ra quảng trường hay được đặt trong 
công viên cũng như trong quần thể công trình công cộng khác: xem ví dụ hình 47. 

II. PHÂN LOẠI NHÀ VĂN HOÁ 

- Phân loại theo chức năng, đối tượng phục vụ và vị trí xây dựng thì có nhà văn hoá 
thành phố, nhà văn hoá tỉnh, nhà văn hoá quận, huyện, phường, xã, thôn bản; Nhà văn hoá 
thiếu nhi, nhà văn hoá công nhân, nhà văn hoá quân đội của các ngành khoa học, nghệ 
thuật v.v... Do đó thành phần cơ cấu và nguyên tắc xây dựng cũng thay đổi khác nhau. 

Cơ cấu nhà văn hoá gồm các nhóm phòng sau đây: 

a) Nhóm phục vụ vui chơi giải trí có hội trường kèm theo sân khấu, sàn diễn, phòng 
chiếu bóng, phòng khiêu vũ, phòng thể dục thể thao, bán vé, giải lao, sảnh. 

b)ỳ Nhóm dành cho hoạt động câu lạc bộ của các giới, các đoàn thể: 

+ Các lớp học thanh nhạc, học đàn, hoà nhạc, học hát, diễn kịch, hội trường, sân khấu 
diễn thử. 

+ Các phòng học thủ công mỹ nghệ, nữ công gia chánh, quay phim, chụp ảnh, làm 
mô hình; 

+ Các phòng học về tin học, hội hoa, điêu khắc; 

+ Các phòng chơi bi-a, bóng bàn, cờ tướng, chơi điện tử, video; 

+ Các xưởng thực tập hội hoa, điêu khắc, học nghề; 

+ Thư viện và phòng đọc, lưu trữ sách báo, phim, ảnh, triển lãm, trưng bày v.v... 

+ Các phòng hội thảo chuyên đề, giao lưu theo nhóm. 

+ Các hội trường, phòng giải lao, gửi mũ, áo khoác ngoài, áo mưa v.v... 

c) Nhóm dành cho quản lý, phục vụ 

+ Các phòng làm việc hành chính cho giám đốc, phó giám đốc, nhân viên, phòng họp, 
phòng khách cạnh phòng giám đốc, phòng kỹ thuật v.v... 
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Hình 47: Vị trí sà bố cục nhà vấn hoá kiểu liên hoàn 
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. CLB cách rap hát 1 lối đi 6. CLB và rạp hái tách nhau 7. CLB bố trí xen giữa 


A- Rạp hát; B- Câu lạc bộ; C- Phòng nhỏ; D- Phòng thể dục thể thao; 
E- Câu lạc bộ trẻ em; G- Thư viện; H- Phòng khán giả 
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+ Các phòng cho các chuyên gia, giáo viên, các nhà nghiên cứu phục vụ đào tạo 

+ Các phòng phục vu ân uống, giải khát, nhà nghỉ, bảo vê. 

- Phân loại theo quy moö sức chứa của phòng khán giả. 

- Loại nhỏ có sức chứa từ [00 - 300 chỏ. 

- Loại vừa có sức chứa từ 300 - 600 chö. 

Loại lớn có sức chứa từ 600 - I200 chỗ. 

- Loại lớn hơn 1200 chó được xác định thuộc về cung vản hoơá 

Đặc điểm của phòng khán giả loại nhỏ thường bô trí ghê ngồi xem trên sàn phảng giật 
cấp từng đoạn cho Š - 6 hàng ghế xếp theo ngang nhà Loại vừa và lớn thì bố trí nền giật 
cấp cho từng hàng ghê sao cho độ cao chénh lệch đầu người là !2cm đề nhìn rõ. Sản khấu 
có độ sâu lớn từ 6 đến | 2m thường có miệng sản khẩu. 

Cùng với sự gia tầng sức chứa của phòng khán giả thì thành phần, câu trúc của sân khẩu 
và những trang thiết bị phục vụ cũng tăng lên. Phông màn cần được treo về phía sàu của sân 
khấu phù hợp với chức năng ca nhạc, múa hát, kịch... để có thể quan sát được rõ 


iV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÁC PHÒNG CHÚ YÊU ĐỀ THAM 
KHẢO (theo Nguyễn Đức Thiền) 


- Phòng khán gia: 
+ Có quy mô nhỏ hơn 600 chỗ: 0,75 - 0,85 m”/chỏ. 
+ Có quy mô từ 600 - 1200 chỗ: 0,65 - 0,75 m”/chỏ, 
+ Quy mó trên 1200 chỏ: 0,65 - 0,7 m/chô, 
- Phòng đọc sách, giảng đường hợp xướng, hoà nhạc 1 ,5m”/chỗ (nhóm 30 - 40 chô). 
- Các phòng hoc đàn hát, thủ công mỹ nghệ 6m/chô (nhóm 2 - 3 chỏ). 
- Phòng sinh lioal kịch nói, xưởng vẽ, nàn, hôi thao. các phòng trò chơi trên mặt bàn, 
giải trí, kỹ thuật lây 2m”/chô. 
- Phòng làm việc cho tập thể lớn lấy 3,5 + 4m /chỏ, cho tập thể nhỏ lấy 0.45 - 0,55m /chỗ. 
- Phòng cho giám dốc. giáo sư. nghiên cứu 16 - 20m”/phòng. 
- Phòng máy chiêu phìm lấy 7 - 8m”/máy. 
- Kích thước sân khâu và cửa sân khẩu tham khảo bảng sau: 
—_ |iBỂwNg L Kích thước sân khấu Kíc¬ thước lỗ của sản khấu 
Kiêu sân ' phòng : 


khấu khán giả | Sáu (m) Độ cao (m) 
(mì 


Yêu cầu diễn xuất 


t 


| 


Như phòng 
khán giả 


Loại nhỏ 


F: 
D 
12 
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Loại vừa 


Loại lớn 


I2 ọ 


trên lm trên 2Øm 


Chiểu sâu của sân khấu kể từ rèm chống cháy phải lớn hơn 3/4 chiều rộng sân khấu, có 
thể tham khảo bảng sau: 


Loại hình sân khâu 


Kịch 
Xét duyệt 


Am nhạc 


Ol ra 


Sân bài và không gian thể thao tham khao bang dưới dây: 


Kích thuớc rnät bàng (m) 


Loại công trình Kích thước không giun (m) 


Sân bóng chuyền 9x<18 


Sản bóng rỏ I4 - 26 


Sân tennll 


3G x l8 x 7,2 
30 x IŠ x6,5 


Pliòng thí đấu đa nàng lớn 


Phòng thị đấu loại vừa bóng chuyền, quần vợt 


"Thể dục theo nhạc 24x l2 x6,5 


Phòng thị đấu loại nhỏ 


Bể hơi: 


Khu nhà ở 25 - 30 nghìn dân 275m” = 25 x IÌ (Theo T.B.Y) 


36 - 8O nghìn dân 


400 = 35 x 16 


300 = 25 x lu + 16.6 x6 (hai bể) 


3] - I00 nghìn đàn 


Mỗi tương quan về sức chứa giữa khu vài chơi giải trí và khu câu lạc bộ trong nhà văn 


hoá tham khảo bảng sau: 
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(Theo Trường Đại học Kién trúc Nga) 


Khối tích 1 chỗ cho 
phòng ở câu lạc bộ 
(m`) 


Khối tích cho 1 chỗ 
của nhòng giải trí 
(m) 


=> s27 | 
Tương quan sức chứa 
khu giải trí so với khu 
câu lạc bộ 


Loại nhà văn hoá 


Nhà văn hoá loại nhỏ 


Nhà văn hoá loại vừa 


Nhà văn hoá đa nảnp 


Cung văn hoá 


V. BÔ CỤC NHÀ VĂN HOÁ 


Mội số giải pháp; bố cục nhà văn hoá tham khảo trên hình 48, 49, 50, 5I. 

Nguyên tác bố cục nhà văn hoá là phải tách riêng khu vui chơi giải trí khỏi khu câu lạc 
bộ để tránh ồn cho nhau. Song về mật kiến trúc phải được tạo thành một tổng thể thống 
nhất giữa hai khu với cảnh quan bên ngoài. 

- Bố cục nhà văn hoá được ưa thích hơn cả là phân thành các nhóm phòng và bố trí trên 
một trục kiến trúc thống nhất trong một tổng thể. Mỗi nhóm ở vị trí độc lập song lại liên hệ 
chạt chẽ với nhau thông qua mạng lưới hành lang, nhà cầu. Nhưng nhược điểm cửa nó là 
kéo dài đường giao thỏng. Để khác phục nhược điểm này, người ta bố cục nhà văn hoá hợp 
lại thành 3 khối, giữ khối vui chơi giải trí, khối câu lạc bộ và khối hành chính phục vụ rôi 
nöi với nhau bàng hành lạng, nhà cầu, môi trường sẽ thông thoáng. 

- Bố cục nhà văn hoá theo giải pháp hợp khối toàn diện thành một nhà có ưu điểm là tiết 
kiệm đất xây dựng, rút gọn mạng lưới kỹ thuật hạ tầng cơ sở, song với khí hậu nóng ẩm thì 
không phù hợp, thòng thoáng kém, tận dụng được ít ánh sáng tự nhiên, hạn chế tổ chức 
cảnh quan sân vườn, cây xanh, mặt nước v.v... 

- Bố cục nhà văn hoá sinh hoat theo điều kiện địa hình tự nhiên, phức tạp. Giải pháp bô 
cục này đòi hỏi sự khéo léo của người thiệt kế là tận dung tốt cảnh quan để tổ chức kiến 
trúc trên mặt bảng và theo chiều đứng độ dốc sườn đồi tạo nên cảnh quan một cách chặt 
chẽ và đẹp. Điều này quyết định sức hấp dẫn và tạo ra khả năng sử dụng nhà văn hoá tới 
mức lối đa. 

Trong xây dựng nhà văn hoá cần kết hợp sử dụng các loại vật liệu mới và vật liệu cổ 
truyền có tác dụng làm phong phú ngoại nôi thất kiến trúc mang tính dân tộc và hiện đại. 

- Cần lưu ý bố trí một số phòng của nhà văn hoá: 

+ Buồng đặt máy chiếu phim trên tảng 2, tuỳ yêu cầu có thể từ 2 - 3 máy ở cuối phòng 
khán giả. 

+ Phòng giải lao cần bố trí cạnh phòng chiếu phim, phòng khán giá, hội trường; 

+ Các phòng tập dượt, điễn thử, hội trường âm nhạc bố trí ở tâng 2. 

+ Các phòng vui chơi nhẹ nhàng như phòng bi-a, cờ tướng, bóng bàn... nên bố trí ở các tâng 3. 

+ Các phòng thể dục, vũ điệu, xưởng học nghẻ nên đặt ở tầng Ï. 

+ Thông thường người ta chỉ xây dựng nhà văn hoá cao từ ] đến 3 tầng sử dụng thuận 
tiện, dễ hài hoà với môi trường cảnh quan, bề thế và đẹp. 
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Hình 48: Bở cục nhà văn há cân xứng hoặc không cán xứng 


|- Các sơ đó nhà văn hoá ở dạng cân xứng 


Ghỉ chú: — A- Câu lạc bộ ở trước rạp hát ở trên trục chính. 
B- Câu lạc bộ trên trục chính, rạp hát bế trí ở phía trước 
C- Lối vào đi qua phòng ngoài, rạp hát ở sân bên trong 
D- Rap hát ở trước trục chính, cầu lạc bộ ở phía sau, lối vào qua sảnh 
E- Câu lạc bộ ở phía trước, rạp hát ở trong, phòng ngoài cách biệt riêng 
G- Rạp hát ở phía trước trục chính, phòng ngoài tách riêng 
I[- Phòng ngoài, 2- Giải lao: 3- Phòng khán giả: 4- Sân khu; 
5- Nhóm CLB; 6- Phòng thê dục: 7- Hội trường nhỏ. 


2- Những sơ đê bố trí không cân xứng 


Câu lạc bô bô trí xung quanh phỏng giải lao 


Phòng giải lao 
gần phòng đầu tồi 


bí 
Tạ 
Ghi chú: — 1- Phòng ngoài; 2- Giải lao; 3- Phòng khán giản: 4- Thư viên; 5- Kho; 
6- Phòng cho nghệ s!; 7- Kho; 8 - Khu vệ sinh; 9- Phòng TDTT; 10- Sân khấu 
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Hình 49; Các loại cung văn hoá có quy mô phục vụ khác nhau 


Ghi chú: 8. Nhóm trẻ 

I. Phòng ngoài 9. Giải lao 

2. Hội trường 900 chô 10. Hội trường nhỏ 
3. Sân khấu 11. Phòng hút thuốc 
4. Câu lạc bộ 12. Phòng hoà nhạc 
3. Nhà bếp L3. Phòng của CLB 
6. Khách san 14. Giảng đường - 
?. Nhóm thể thao Phòng TDTT 


a) Cung vân hoá của nhà máy sản xuất máy kéo ở Nga 900 chỗ 


c) Bố cục cung văn hoá kiểu hợp khôi 800 chô 
I. Phòng ngoài, 3. Phòng khángiá 5 Giảikhát ănnhậu, 7. Phòng thểdục, 9. Phòng chc CLB 
2. Giải lao; 800 chõ; 6. Nhà bếp, §. Phòng hoà nhạc; LŨ. Thư viện 
4. Sân khấu; 
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Hình S0: Trưng tâm văn hoá Túy Nguyên - Thí Xã Buón Ma Thuôi. KTS. Nguyên Khôi Nguyên 


\/2 


2P 
mm | Hlli=ee 
= 8iiIilliiiuuu | 


` 
L1 
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— 
=— =m— 
so Đg hö==m 
- 4 L: “"—— 


e Mặt cất 


® Mặt bảng tẳng 1 


(- Triển lãm; 

2- Phòng khách; 

3- Khiêu vũ: 

4- Thể dục; 

5- Văn phòng: 

6- Truyền thống; 

7- Hoạt động nghiệp vụ; 
8- Khu vực nhà hát; 

9- Giải khát; 

10- Hội trường. 


ø Mặt bằng tắng 2 
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Hình 5l: Trung tâm văn hoá tỉnh Bạc Liêu (1979) - KTS. Vương Văn Lai 


Mặt bằng tổng thể: I- Khối biếu diễn; Mặt bàng cốt 0.00: I- Cafe giải khát; 2- Chế biến phục vụ; 

2- Khối câu lạc bộ; 3- Khôi triển lãm; 3- Gian hàng văn hoá phâm thiết bị đồ dùng; 4- Sái khẩu 

4- Khối trưng bày ngoài trười, 5- Khối quay; 3- Kho; 6- Nhà đe xe nhân viên, 7- Phòng k' thuật; 

thể thao ngoài trời; 6- Khối biéu điện 8- Gara ôtô; 9- Phòng khách; 1Ú- Không giản trên lãm 

ngoài trời, 7- Quảng trường trưng bày; II- Ban lồ chức triển lãm; 12- Các phòie chức 
năng CLB; 13- Y tế. 


Mặt bảng cốt 4.50: I4- Phòng khán giả II00 chô;, Mặt báng cốt [0.00: 20- Phòng kiiêu vũ; 
¡5- Phòng đạo cụ; 16- Phòng àm thanh; 17- Nghỉ giải lao, 21- Karaoke; 22- Phòng pha ciế phục 
I8- Phòng hội thảo; I9- Các phòng hoá trang, nhạc công. vụ: 23- Ban công 200 chõ. 
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Chương 1Í 
RẠP CHIẾU PHIM 


I. KHÁI QUÁT SỰPHÁT TRIỀN CỦA RẠP CHIẾU PHIM 


Vào cuối thế kỉ XIX ở châu Âu đã xuất hiện một loại hình giải trí công công mới mẻ, 
goi là Kinomatografia, xuất phát từ hai từ Hy Lạp ghép lại, nghĩa là `sự vận động” và “được 
phi lại”. Kinomatografia lần đầu tiên được chiếu trước công chúng vào năm 1895. 

Thoạt đầu công việc chiếu phim ảnh chỉ coi như một tiết mục biểu điển giải trí ở các 
tiệm cà phe, trong triển lãm, các hội chợ v.v... Nhưng rồi tính chất quần chúng và lợi nhuận 
thu được của nó đã nhanh chóng được đưa vào các rạp chiêu phím tĩnh tại. Những cơ sở đó 
cứ môi ngày được xây dựng - trang âm và trang thiết bị hiện đại lên. Từ phim đen trắng 
được chiếu trong các phòng còn bị méo hình và méo âm đã chuyển nhanh sang phim màu. 
Suu đó người ta đã kịp chính lí lại kích thước hình học của phòng để khác phục những 
nhược điềm trên, và có thêm tiền sánh, nơi gửi mũ áo, chỗ ngồi khán giả có tạo dốc. Quy 
mô rạp chiếu phim ngày một lớn, chẳng hạn ở Paris có rạp chiếu phim với sức chứa 600 
người xem (rap Homopalas) hoặc từ 1000 - 2000 cho (rạp ở Nga). Phần lớn các rạp này 
được thiết kế thành nhà một tầng. 


Sự tiến bộ của khơa học kỹ thuật đã giúp cho kỹ nghệ sản xuất phím và chiếu phim ngày 
càng phát triển. Từ chỗ chỉ có phim câm và đen trắng sau được lông tiếng và có màu; từ chỗ 
chỉ có màn anh hẹp và pháng phục vụ cho số lương người xem ít, đến nay đã có màn ảnh 
rộng và màn ảnh tròn (circorama) với số khách xem lên đến hàng nghìn người, ở một số 
nước còn xuất hiện loại màn ảnh nổi. Chất lương hình chiếu và âm thanh cũng ngày càng 
dược hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nghe và nhìn ngày càng cao của người xem. 


Đề có được những thành tựu như trên, đã có sự đóng góp quan trọng của quá trình cải 
tiến và hoàn thiện trong việc thiết kế và xây dưng các rạp chiếu phim. Người ta tìm tòi để 
sáng tạo ra những hình đáng, màu sắc ứng dụng kịp thời những thành tựu mới của khoa học 
kỹ thuật vật liệu, kết cấu xây dựng đồng thời phù hợp với những yêu cầu của kỹ thuật điện 
ảnh hiện đại nhằm tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho rạp chiếu phim khi nó đứng trong quần thể 
dân cư hoặc một Irung lâm giao lưu văn hoá của cộng đồng. 

Những người thiết kế còn nghiên cứu để tìm ra những kích thước và giải pháp cấu trúc 
phù hợp nhất cho rạp để đạt được những chỉ tiêu tốt nhất về chất lượng hình ảnh, màu sắc 
và âm thanh. 


Ngày nay, người ta đã thay thế những không gian đơn điệu của khối hộp chữ nhật cho 
phòng khán giả bằng những hình khối đa dạng hờn như tạo thêm các góc vuông, góc vát và 


I[3I 


đường cong cho khối hộp ấy hoặc thay đối hẳn mãi bàng theo các hình quạt, hình quả 
trứng, hình răng cưa... Mặt cát ngồi nhà cũng không giản đơn như trước kia mà đã có thêm 
nền dốc bậc hoặc đốc thoải. có thêm † hoặc nhiều ban công để tăng số lượng người xein mà 
vẫn đảm bảo khoảng cách tốt nhất để những người ngồi ở vị trí xa nhất trong phòng xem 
vẫn nhìn rõ. 


Quy mô sức chứa phòng khán giả ngày càng tăng kéo theo sự thay đổi kích thước và 
hình dáng màn hình, phương thức chiếu. Hiện nay, bên cạnh những màn hình phẳng cỏ 
điển, phục vụ cho những phòng xem nhỏ còn có những màn ảnh rộng hình vòng cung tạo ra 
những góc nhìn tự nhiên tới 146° và sử dụng 3 máy chiếu đồng thời hoặc dối với phòng có 
sức chứa cực lớn (4000 chổ) người ta phải sử dụng tới lI máy chiếu bao quanh khu vực 
người xem để chiếu vào các màn ảnh hình trụ. 


Từ những năm 50 của thế kỷ XX, trên thế giới đã xuất hiện một loại hình nghệ thuật - kỳ 
thuật mới là vô tuyến truyền hình, đi cùng với nó là hệ thống màn ảnh nhỏ được phố cập 
ngày càng sâu rộng tới các gia đình. Điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự phát 
triển của các rạp chiếu phim - nhưng sức hấp dẫn đặc biệt của các rạp với những không 
gian rông, màn ảnh lớn - vân còn đối với nhiều người. 

Các nhà nghiên cứu kỹ thuật, các kiến trúc sư vẫn tiếp tục nghiên cứu để sáng tạo và 
nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ của rạp chiếu phim cho sự phát triển của ngành nghệ 
thuật điện ảnh. 


[L RAP CHIẾU PHIM TRONG SƠ ĐỒ QUY HOẠCH THÀNH PHÔ 


Căn cứ vào sự phân bổ đất đai, vào khu vực phục vụ và ý nghĩa xã hội, người ta phân 
lại các rạp chiều phim ở cấp thành phố, khu vực và phường. Những rap chiếu phim lớn 
nhất mang ý nghĩa của toàn thành phố có sức chứa từ 800. 1000, 1200, 1600 và có thể tới 
4000 chó. Những rạp này nhằm phục vụ nhân dân tất cả các khu vực của thành phố và vùng 
lân cận, vì vậy thường được phân bố ở trung tâm thành phố, trên những quảng trường lớn và 
những đường phố lớn (hình 52a, b). Loại rap chiếu phim cỡ cho toàn thành phố thường chỉ 
có một, còn phần lớn là rap chiếu phim khu vực với sức chứa từ 400 - 1000 chô tuỳ thuộc 
dân số của khu. Những rạp chiếu phim trong khu vực có bán kính phục vụ khoảng l,5km, 
tức là cách xa 15 - 20 phút đi bộ, thường bố trí ở trung tâm hoặc cạnh đường phố lớn của 
khu vực. 

Vì trí xây dựng rạp chiếu phim cẩn rộng rãi và thuận tiện cho người đi tới, không gây rối 
loạn trật tự gø1ao thông. 


II. MỘT SỐ RẠP CHIẾU CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ CÁCH BỐ CỤC CỦA RẠP 


Tuỳ thuộc vào số lượng đân cư và điều kiện khai thác sử dụng mà rạp chiếu phim được 
quy định về thành phần, cơ cấu và sức chứa của phòng khán giả. 
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Trong tiên sánh của rạp có chỗ gửi mũ áo của khán giả giữa 2 buổi chiếu phim luân 
phiến. Đường đi lại ra vào của khán giá cũng được thiết kế sao cho những người đến sau 
không phải giao cát với dòng người đi ra sau buôi chiếu trước. Những gian phòng rộng lớn 
dành cho việc giải lao cùng với chỗ khiêu vũ. quán giải khát, chỗ đọc sách báo, phòng vui 


chơi... đã tao ra cho rạp chiếu phím một phong cách của một công trình văn hoá. 


Người ta còn thiết kế những rạp chiếu phim nhiều tầng, các phòng khán giả được đặt ở 


tầng hai, trên tiên sảnh và phòng giải lao. Khốt tích chưng của các rạp từ 40 - 50m” cho THỘI 
chờ. Hiện nay đã có những “cung chiếu bóng” có quy mô lớn với nhiều phòng khán giả 
theo những thời điểm bát đầu chiếu phim khác nhau để giảm bớt kích thước của toà nhà, 
giam bớt số lượng các phòng phục vụ... Vì vậy đã giảm khối tích xây dựng xuống chí còn 
I5 - I8m` cho mỗi người xem. Tính chất hợp lí và tiết kiệm của hệ thống rạp chiếu phim 
nhiền phòng khán giả đã nhanh chóng được chấp nhàn và phát triển. 


Hình 52: Bo trí rạp hát kiem chiếu pÏưm trong khu đản cư 


a) Các kiểu bố trí: 


. ' ` 


: 
———— ———— 


=5“ 


[- Bố trí tự do trên quảng trường; 2- Bồ trí lùi sâu cạnh quảng trường: 
3- B6 trí vào trong hệ thống khu ø, 4 - Bỏ trí giáp đường phố 


el 


b) C:c sơ đồ điển hình bổ trí rạp hát - chiếu phìm: 


3- Sơ đỏ ở đầu hồi nhà; 6- Sơ đồ song song lại ở cả hỏi nhà; 7- Sơ đồ song song và ở phía trước; 


š- Sơ đồ vuông góc; 9- Phòng khán giả; !Ú- Phòng có nền dốc; I !- Phòng khán giả ở tầng 2 
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Theo phương thức chiếu, rạp chiếu phim thường có hai loại: loại thứ nhất là chỉ luân 
phiên khán giả có một lần trước khi vào buổi chiếu mới; loại thứ hai là khán giả có thể vào 
xem liên tục trong khi phim đang được chiếu. 

Theo sơ đồ bố trí mặt bảng các phòng, rạp chiếu phim thường có các loại: 

Sơ đồ mặt bằng giản đơn nhất thì tiền sảnh cùng với những bộ phận khác như phòng giải 
lao, phục vụ... và phòng khán giả được bố cục kế tiếp nhau trên một trục chính, vuông góc 
với mặt trước. Ở sơ đồ mặt bằng này có một loạt ưu điểm nên được áp dụng nhiều, nhưng 
lại có khuyết diểm là chiều dài nhà quá lớn so với chiều rộng của nó (khi mở rộng tiếp theo 
chiều sâu). 

Sơ đồ mặt bằng phòng khán gia song song với phòng giải lưo và đều vuông góc với sanh 
thì mối tương quan giữa các phòng tốt, tiết kiệm hơn trong xây dựng và khai thác sử dụng 
nhưng phức tạp hơn, tính khúc triết kém hơn (hình 52B). 

Sơ đồ mặt bàn phòng khán viá song song với phòng vdnh và giát lưo: Bố cục này đạt 
được tính liên tục và rõ rệt của quy hoạch. Việc đi lại của khán giả thuận tiện, mặt tiên 
công trình bề thế. Bố trí phòng chiếu phim ở đầu hồi thoáng mát. 

Sơ đồ mặt bằng phòng kết hợp của hai vơ đồ trên có nhược điểm là phức tạp và tốn kém 
trong xây dựng. 

Sơ đồ rạp chiếu phím 2 phòng khán giả trong nhà một tầng với cách sắp xếp hai phòng 
khán giả có kích cỡ như nhau kể liền, ngân cách bảng bức tường hoặc bằng phòng nghỉ hay 
hai phòng khán giả được xếp vuông góc với phòng nghĩ, nhằm mục đích cách lí tiếng ồn 
tiết kiệm Irong xây dựng, việc di lại từ sánh vào các phòng khán giá thuận lợi (hình 53). 

Sơ đồ rạp chiếu phim hai phòng khán giả trong nhà hôn hợp giữa hai tầng và một tầng 
trên và trọn vẹn hai tầng trên có phòng khán giả đặt mỗi tầng một phòng, hoặc cả hai phòng 
khán giả ở tảng hai. Các phòng sảnh và giải lao đều ở tàng mới. Mục đích của giải pháp bò 
cục này là tiết kiệm đất xây dựng đô thị, bóng dáng kiến trúc đô sộ. 

Sơ đồ rạp chiêu phim ba phòng là loại kiến trúc phúc tạp hơn, loại nhà này đáp ứng việc 
tổ chúc số buồi chiếu nhiều hơn, khán giả ít phải chờ đợi. Các công trình phục vụ cho khán 
giả được bố trí ở một trong ba phòng khán giả, Vì vậy khối tích xây dựng dược giảm bớt, 
chí còn 11 - l2m" cho một chó, tính theo toàn bộ sức chứa của ba phòng. Việc khai thác sử 
dụng tiết kiệm. Tuy nhiên cũng có khó khăn nảy sinh mới trong việc tổ chức luân phiên các 
buổi chiếu. Khối lượng các bộ phận cấu thành toà nhà sẽ lớn hơn ở sơ đồ rạp chiếu phim 
hai phòng. Một số sơ đồ tiêu biểu thuộc loại này được giới thiệu trên (hình 54). 

Sơ đồ rạp chiếu phim ba phòng nói Irên cớ phòng nghỉ khá rộng ở trung tâm tầng hai 
với một cầu thang ở chính giữa. Ở ba phía phòng nghỉ là phòng khán giả ở tầng 1, dưới 
phòng khán giả là các phòng phục vụ. Việc sắp xếp các hàng ghế ngồi của khán giả bắt đầu 
từ phía phòng nghỉ và thấp dân tới các cửa ra, theo các phía của màn ảnh. Nhờ đó mà sơ đồ 
này dạt được ưu điểm là chỉ có một cầu thang để hở, và toàn bộ sơ đồ là rất kinh tế. 
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Hình 53: Các rạp hát kiềm chiếu phim kép từ Ì đến 2 tầng 


đt) Các mặt bằng và mặt cất loại rụp Ú tầng 
Giu chú: 1. Phòng hồn hợp ở tầng L; 2. Các phòng giải lao ở tầng |; 3. Các phòng nghị 
bố trí ở phía trước, 4. Các phòng ở các tầng khác nhau; Š. Các phòng ở phía trước; 
6. Các phòng hỗn hợp ở tầng 2; 7. Các phòng hôn hợp ở phía trước. 
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b) Các rạp hút 2 rằng 
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[V. THÀNH PHẦN CẤU TẠO RẠP CHIẾU PHIM 


1. Phòng khán giả 


Cấu trúc phòng khán giả phải chú ý tạo ra những điều kiện thuận tiện cho khán giả tới 
được chỗ ngồi và được nghe nhìn tốt nhất. Chiều rộng lối đi lại ra vào của phòng khán giả 
được tính là 60 - 90cm cho 100 chỗ ngồi. Cần chú ý tới sự tương quan của các cửa vào 
phòng khán giả và phòng giải lao sao cho việc đi lại của khán giá ở tại phòng giải lao 
không gây ảnh hưởng tới những lớp khán giả khác đang chờ đợi xem tiếp. 

Những phương thức đặc trưng cho việc sắp xếp đường đi lối lại và các cửa ra được trình 
bày ở hình 54. 

Khi phân bố chỏ ngồi thuộc tầng dưới hàng cuối của cửa vào phòng khán giả thường 
được thiết kế ở phía tường sau của phòng, cửa ra thì ở các phía bên sườn phòng của màn 
anh. Trong một gian phòng không lớn, sức chứa 400 - 500 chô, tốt nhất nên thiết kế lối đi 
rộng 1,2 - l,5 đọc theo các tường bên hoặc cách ngay sau vài hàng ghế đầu và hui bên cửa 
ra để bảo đảm yêu cầu di lại ra vào và sắp xếp chỗ cho khán giả. 


Khi sức chứa của tảng dưới là 600 - 1000 chỗ thì chỉ cần có 2 lối đi rộng 1,2 - l,5m, 
khán giả chỉ được qua 2 cửa ra ở phía màn ảnh hoặc qua 2 lối ra ở cuối phòng. Trường hợp 
này dòng người đi ra được phân bố qua hướng cửa và các lối đi lại ở phân trước của phòng 
dành phục vụ cho phân nửa số khán giả. Các cửa ra được phân bố ở các tường bên của 
phòng hoạc ở ngang bức tường đạt màn ánh. Trường hợp màn ảnh rộng thì nên đạt cửa ra ở 
các lường bên. Như vậy không làm hẹp khoảng không gian căn thiết của màn ảnh. Đối với 
phòng khán giả trong phòng bán nguyệt, các lôi ra nén đặt ở đăng sau. Trong các phòng 
khán giả có sức chứa lớn, các cửa ra đật ở phía bên của màn ảnh hoặc qua cửa ở phía sau 
không đi ngang qua lối vào (hình 54). 


Chỗ ngỏi cho khán giả được sắp xếp thành từng hàng, môi hàng gồm 5Ö chỏ. Khoảng 
cách giữa các hàng là 0,85 - 0,95m. Trong điều kiện này ta có thể tạo ra những lõi đi ở đọc 
theo các hàng ghế. Bằng cách này ta có thể thu hẹp khối tích của phòng khán giả và của 
toàn bộ toà nhà. 


Khán giả đi vào phòng khán giả một cách tự nhiên theo hướng đối mặt với màn anh. 
Tuy nhiên người ta cũng áp dụng phương pháp phân bố cửa vào và cửa rủ theo các phía bên 
của màn ảnh. Trong trường hợp màn ảnh được đặt ở độ cao vừa phải ta có thê tiết kiệm 
được diện tích làm của vào tiền sảnh. Cửa vào phòng khán giả thì đặt ngay ở phía màn 
ảnh (hình 54-12: 21). Trong trường hợp bố cục phòng khán giả kéo dài đọc nhà. cửa ra vào 
có thể hố trí theo tường dọc. Các hàng ghế ngôi được đăn cách theo chiều dọc hoặc băng 
cách dân rộng các hàng ghế hoặc bang cách tạo ra lối đi cất ngang, ngàn cách các dãy ghế 
ra thành từng nhóm với chiêu rộng cửa lối dí là 85cm. Cách thứ nhất là tối hơn, bởi vì nó 
cho phép phản bố khán giả một cách đồng đều và thuận tiện theo các hàng ghế với những 
đường đi ngắn nhất. 
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Hình 54: Các sơ đồ tổ hợp rap hát kiem chiếu phữm theo bộ ba phòng 


!- Các sơ đồ tổ hợp (mặt bằng và mốt cát) 
Ghi chú: |- Rạp hát - chiếu phim hôn hợp 3 phòng: 2- Các phòng ở 3 phía: 3- Rạp hát - chiếu phím 
cùng với phòng Ì tầng phía trên phòng nghi: +- Như trên những sơ đó vuông góc. 


Pu nang (E= ¿! 

E + + 

nô cÝ!I FNH tụ 
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2- Những tuyển dường (Ít nhĩ ti HUHỜI 
Ghỉ chủ: 6. Lối vào phía sau, ra ở sườn nhà; 7 Lốt vào ở phía sau ra ‡ cửa ở sườn nhà; 8. Lối 
vào ở phí: sau, ra ở 2 cửa sườn và 2 cửa trước; 9. Lối vào ở sau, ra ở phía trước; IÙ. Lối vào ở 
phía sau, ra theo các cửa ở sườn; T |. Lối vào ở phía màn ảnh, ra ở sườn; L2. Lôi vào ở phía màn 
ảnh ra ở sườn; L3, LỐi vào và ra theo tường dọc: 14. Như hình 13: 15, Lối vào và ra; l6. Lối vào 
và ra ở sườn phía sau; L7, l8. Lối vào phía sau. Ra ở phía sườn màn ảnh; 19. Lối vào ở gần 
bạn công; 20. Lối vào ở gần màn ảnh: 2l. Lối vào và ra ở trọn vẹn tầng Ï. 
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Sơ đồ phân bố các lối đi lại trong phòng khán giả tuỳ thuộc phần lớn vào việc sắp xếp 
các đầy ghế sao cho thuận tiện và tiết kiệm diện tích. Đạt các lối đi theo chiêu dọc làm cho 
gian phòng cần phải rộng hơn, đặt các lối đi theo chiều ngang thì lại khiến cho căn phòng 
cần phải dài hơn. Các giới hạn về chiều rộng và chiều sâu của phòng khán giả đều được 
quyết dịnh bởi điều kiện nghe và nhìn của khán giả. Nhưng những lối di theo chiều dọc 
thường là không tránh được, còn những lối đi theo chiều ngang thì có thể là không bát 
buộc. Vì vậy trong những rạp chiếu phim người ta ưa thích việc kiến tạo những lối đi duy 
nhất theo chiêu dọc hoặc chỉ bổ sung cho chúng vài lối đi ngắn theo chiều ngang, cát ngang 
các dãy ghế ở phía bên sườn và dẫn tới cửa ra phụ. 

Trong trường hợp sức chứa lên tới IÔOÔ hoặc hơn nữa thì việc thiết kế thêm ban công là 
hợp lí để có thể xếp chỗ cho khán giả không cách xa màn ảnh quá 40m. Việc thiết kế thêm 
ban công dẫn đến sự cần thiết phải tạo ra những con đường phụ để có thể xếp đầy khán giả 
mà không phụ thuộc gì vào con đường của hàng ghế cuối. Cũng cần phải thiết kế những 
cầu thang vào và ra khỏi phòng khán giả ở ban công, hành lang dẫn đến cửa vào. Điều 
này làm cho việc xây dựng phức tạp và tốn kém hơn. Bởi vậy, nếu bỏ bớt ban công sẽ tiết 
kiệm chi phí. Mặt khác ngôi ở ban công cuối phòng, người quan sát tôt hơn ban công ở 
hai bên sườn. 

Các cầu thang có thẻ được đặt ở sau ban công hoặc ở phía sườn. Trường hợp cầu thang 
đặt ở phía sườn thì nên xếp cửa vào ở tầng trên của ban công, còn cửa ra thì ở tầng dưới. 

Ban công có sức chứa lớn tới 500 - 600 chó, ở đó khán giả ra vào thuận tiên trước các 
hàng ghế. Từ ban công khán giả toả ra các ban công ở bên sườn và ta có thể giải toả khán 
giả từ cầu thang. Nhưng trong trường hợp này, điều bát buộc là con đường giải toả khán giả 
trong phòng khán giả không được gây cản trở cho việc giải toả khán giả ở các hàng ghế 
cuối cùng. Việc thiết kế những cầu thang bên trong phòng khán giả của rạp chiếu phim có 
thể có nhiều hình thức khác nhau (xem hình 55). 

Phổ biến hơn cả là kiểu sơ đồ vuông góc. Ưu điểm của sơ đồ này là độ sáng về mật 
không gian, sự giản dị và tiết kiệm trong xây dựng, nhưng do có một khoảng cách bát buộc 
tương đối lớn từ tnàn anh tới hàng ghế đầu nên làm cho chất lượng âm thanh cảm nhận bị 
giảm sút. Bởi vậy, người ta thiết kế thêm một tấm phan xa để đưa âm thanh tới người nghe. 

Các phòng khán giả đáp ứng các điều kiện chiếu phim. Từ yêu cầu nghe nhìn 
người ta thiết kế mặt cong ở cuối gian và hai bức tường đọc vuông góc với hướng của 
màn ảnh. Hiệu quả của sơ đồ này phòng được mở rộng thêm được ít ghế ngồi sát với 
sân khấu. 

Trên hình 55 còn giới thiệu cấu trúc phòng khán giả có lối vào thuận tiện và lối giải toả 
khán giả nhanh. Theo giải pháp này người ta phải thiết kế các hành lang rộng ở cạnh phòng 
khán giả. Trong một sơ đồ thiết kể phòng khán giả giản dị và tiết kiệm hơn, nhiệm vụ này 
được giải quyết bằng cách sắp xếp các hàng ghế giữa hai lối đi ra không lớn. 


Hình 55: Các phòng khán giả, hình dáng của chúng trên mặt băng 
và mặt cắt cho cuc điểu kiên chiếu phim 
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Các loại phòng khán giả 
I. Phòng có góc vuông; 6. Phòng hình răng cưa; 


2. Phòng có góc vát; 7. Phòng lối đi ngoài cột; 
3. Phòng có đường cong; — 8. Phòng hình bán nguyệt; 
4. Phòng hình quạt; 9. Vùng ban công; 


Š. Phòng hình quả trứng; I0. Phòng có góc dốc ngược; 


II. Phòng có Ï ban công; 


12. Phòng 2 ban công 

[3. Phòng có ban công gấp khúc; 
[4. Buồng ở ban công; 

L5. Phòng kiểu Pháp; 

J6. Phòng đặc biệt: 

I7. Phòng kiểu Pama 


Sơ đồ cắt ngang của phòng khán giả được xác định bởi ba yến tố liên quan với nhau: số 
lượng và sự phân bố các chỗ ngồi; vị trí, kích thước của màn ảnh và các máy chiếu phim. 

Với mục đích tao cho khán giả ngồi ở bất kì chỗ nào cũng có thể nhìn rõ toàn bộ rràn 
ảnh, thì phải làm thế nào cho tia thị giác của khán giả từ bất kì hàng ghế nào đến mép 
dưới của màn ảnh phải vượt quá trên đầu người xem ngồi ngay ở phía trước. Điều đó -hỉ 
có thể thực hiện được nếu tia thị giác của người ngồi sau phải cao quá tia thị giác của 
người ngôi trước 10 - 12cm. 

Việc thiết kế các hàng ghế nhằm đáp ứng yêu cầu này đã được trình bày có tính cach 
phác hơa hoặc tính chất phân tích ở chương 2. 

Sơ đồ cát ngang đơn giản nhất của phòng khán giá được trình bày ở hình 56. Màn ¡nh 
được bố trí tương đối thấp, tất cả các ghế ngôi được xếp theo hàng cao đần từ phía màn ¿anh 
đến cuối phòng. Nhược điểm của cách cấu trúc hàng ghế theo kiếu này là trong trường hợp 
có nhiều hàng ghế ở trong phòng khán giả hình bán nguyệt, thì những hàng ghế này chỉ 
nâng lên tới được độ cao nào đó mà thôi, đưới chiều cao đó là khoảng không gian khó sử 
dụng, và đường vào phòng để đến các ghế hai bên rất khó khăn. 

Để loại trừ thiếu sót này người ta nâng cao màn ảnh tới mức đủ để cho các hàng ghế ở 
phần trước của phòng khán giả có độ nghiêng chênh lệch với mặt phảng ngang của các 
hàng ghế sau một độ vừa phải. Trong cả hai trường hợp sáp xếp này sự khác biệt giữa các 
hàng ghế đã không lớn lắm, và do đó khoảng không gian ở dưới sàn được thu hẹp, khiến 
cho lối vào trở nên đơn giản hơn. Thiếu sót của sơ đồ này còn ở chô, các ghế tựa của hàng 
đầu được đặt vuông góc ngược lại với độ nghiêng của sàn, độ dốc ở phân sau trở nên dự 
thừa và người xem ngồi ở đó rất mệt. 

Môi giải pháp trung gian giữa hai sơ đô kề trên là cách cấu trúc một phòng khán giả 
hình bán nguyệt với mãi cát gấp khúc. Phần đốc thoái ở phía dưới không tạo nên khoảng 
không gian chết ở dưới các dãy ghế và giúp cho việc ra vào gian phòng giải lao được dê 
đàng hơn. Khối lượng không lớn của các đãy ghế ở chô gấp khúc của gian phòng hình bắn 
nguyệt cho phép sử dụng hợp lí khoảng không gian mà ở dưới đó có thiết kẻ miột hành lang 
phân cách, và giúp thuận tiện cho việc đi lại từ hành lang vào các dãy ghế ở phía trên. 

Khi thiết kế ban công ta cần quan tâm đến việc tạo ra khả năng cảm nhận như nhau cho 
những khán giả ngồi ở hàng ghế dưới cùng trong phòng hình bán nguyệt cũng như ngồi 
trên ban công. Để đạt mục đích này ta cần phải thiết kế khối tích phòng khán giả có hình 
bán nguyệt ở mức độ tối thiểu, và bằng cách đó ta giảm bớt tối đa những hàng ghế ở ban 
công, nhằm tạo ra sự cân bằng và khả năng cảm thụ của khán giả xem chiếu phím. 


Việc thiết kế hai ban công ở phòng khán giả thường ít dùng, và chỉ được thực hiện trong 
điều kiện kiến tạo lại gian phòng và làm cho nó thích nghi với ý nghĩa chúc năng khác. 
Trong điều kiện khoa học kĩ thuật hiện đại việc cấu trúc một ban công lớn có chiều sâu sẽ ít 
tốn kém hơn so với hai ban công nhỏ. Trong trường hợp những hàng ghế đãt cách xa màn 
ảnh tới 4Öm ở một căn phòng có một ban công sâu thì ta có thể sắp tới 3.000 chỏ ngồi. Còn 
việc tập trung đông đảo người xem hơn nữa thì không nên vì để đáp ứng yêu cầu này đòi 
hỏi phải có những phòng xem cực lớn, có cấu trúc và trang thiết bị phức tạp và hiện quả 
kinh tế không cao vì việc sử dụng không thường xuyên. 
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Lê giúp khán giả nghe tối thì cấu trúc cian phòng câi. phái cân đối hài hoà, và nên có 
khối lượng nhỏ; điều đó giúp cho phản hồi in thanh được bảo đảm tốt nhất. 


Việc thiết kế nền và tường của phòng khán giả phải phù hợp điều kiện quan sát của 
khấn giả. 


Hình 56: Rạp chiếu phm màn anh rộng 


Thiết kế điền hình rap chiết phim 1600 chỗ 
1- Phòng ngoài, bán vé, hành chính; 2- Hành lang phân tán; 
3- Phòng khán giả t000 chô; 4- Ban công 600 chỗ, 5- Phòng chiếu phim. 


Để đảm bảo cảm thụ thị giác cho khán giả, ta cần phân bố các chỗ ngồi không gần quá 
một khoảng cách bảng 0,3 chiều dài của gian phòng và không xa quá 40m. Các chỗ ngỏi 
cần được sắp xếp theo hàng lối, trong phạm vị được giới hạn bởi mép dọc của màn ảnh với 
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một góc 32° so với dây cung của màn ảnh rộng hình bán nguyệt. Tra thị giác hướng từ 
điểm bất kì nào của hàng ghế đầu tới dây chưng phía trên của màn ảnh hẹp cần phiải rao ra 
với mặt phẳng của màn ảnh một góc không nhỏ hơn 45°, còn đối với mép trên của màn ảnh 
rộng thì không nhỏ hơn Š50°. Những chỉ tiêu này đã được coi như những giới hạn bình 
thường trong việc phân bố các chỗ ngồi trong phòng khán giả của rạp chiếu phím, theo mỗi 
tương quan của phòng với màn ảnh. 

Chiều rộng thông thường của màn ảnh là 0,2 so với chiều dài của phòng khán zi4: cần 
chiều cao của màn ảnh thì bằng 0,73 so với chiều rông. Màn ảnh rộng có bê rộng lớn hơn 
màn ảnh thông thường từ 2 - 2.5 lần và bảng 0,4 - 0,5 chiêu đài của phòng khán giả: còn 
chiều cao của nó thì bàng 0.39 chiều rộng. Màn ảnh rộng được đặt cách bức tường sau 
không quá ¡,Šm. Trong khoảng trống này người ta đặt loa tầng âm. Đường cong của màn 
ảnh rộng được vạch ra băng Iia chiếu từ một máy phát ở giữa. Từ sàn và trần nhà tới màn 
ảnh phải có một khoảng cách không quá 0,5m. Khoảng cách từ màn ảnh đến các hàng shế 
đầu, theo mối tương quan đối với màn ảnh rộng là 0,6 chiều rộng của màn ảnh; còn đổi với 
màn ảnh thông thường là L.5. 

Việc xác định chỉ tiêu cho một phòng khán giả với màn ảnh rộng không thể chỉ dựa vào 
kinh nghiệm xây dựng. Trong thực tế việc thích nghị của khán giả đối với các gian phòng 
hiện có là quan rrong hơn cả. Vì thế các chỉ tiêu quốc tế còn chưa được xác định phù hợp 
với từng nước, nên từng nước vân có chỉ tiêu riêng. 

Rút kinh nghiệm chiếu phim ở các rạp màn ảnh rộng, người Nga đã xác định các mối 
tương quan bình thường như sau: chiều rộng của màn ảnh được đo từ mép là 0,7 chiêu dài 
phòng khán giả; chiều cao màn ảnh là 0,42 chiều rộng; bán kính màn ảnh là 0,65 chiều dài 
của đây cung; vòng cung của màn ảnh là [0O°, còn mũi cung là 0,24 chiêu dài dây cung. 


2. Phòng máy chiếu phim 


VỊ trí đặt máy chiếu phim liên quan chặt chẽ với vị trí kích thước của màn ảnh và với hệ 
thống phân bố các hàng ghế trong phòng khán giả. VỊ trí lí tường của máy chiếu và điều 
kiện tốt nhất cho chiếu phim chỉ có được khi ta tạo ra được mội trục chiếu của rnôt máy cỡ 
trung bình trùng hợp với dường vuông góc với màn ảnh, tại tâm điểm của màn ảnh. 

Những tiêu chuẩn xác định giới hạn độ lệch cho phép của tia chiếu so với tia chiếu bình 
thường tới tâm điểm của màn ảnh thòng thường trong mạt phẳng ngang là 6°, trong mặt 
phẳng đứng thì dưới 5®, với phía trên là 10°; còn trong trường hợp màn ảnh rộng hoặc màn 
ảnh panorama thì giới hạn cho phép là 3°. 

Chùm tia chiếu được phóng thẳng tới màn ảnh không bị một cản trở nào, bởi vậy chùm 
tia đó không được hạ thấp dưới cự l¡ 1,9m tới sàn tại các vị trí bất kì hàng ghê nào của khán 
giả, tức là dưới tầm đứng của một người cao. Máy chiếu phim thường đặi ở sau hàng ghế 
cuối cùng hoặc ở ban công. Trong trường hợp có hai ban công thì máy thường đặt ơ khu 
vực giữa hai ban công đó. Ngày nay người ta đưa máy chiếu vào phòng riêng ở sau các 
phòng khán giả và ở trên tầng hai. 

Độ lệch của tia chiếu so với tia bình thường chiếu vào tâm của màn ảnh rộng dược thể 
hiện ngay trong chất lượng chiếu. Độ lệch này làm cho hình ảnh bị méo. Do đó đặt máy 
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thường là ở tầng ban công hoặc trong phòng riêng với một độ lệch tối thiểu so với mực 
tiêu chuẩn. 

Trường hợp màn ảnh panorama (toàn cánh) người ta phải đặt ba máy chiếu. Ổ đây, đạt 
máy ở ban công là hoàn toàn hợp lí, vì như vậy thì nó được phân bố trong một khu vực cách 
li khỏi khu vực của khán giả. 

3. Phòng giải lao 

Tuỳ theo các loại hình khác nhau của các rạp chiến phim mà phòng giải lao có ý nghĩa 
chức năng khác nhau và có kích cỡ khác nhan. 

Trong các rạp có cơ cấu các bộ phận phong phú, phức tạp thì phòng giải lao được sử 
dụng như một nơi chờ đợi của khán giả đối với buổi chiếu tiếp quay vòng. Trong phòng giải 
lao người ta sắp xếp các bục để tô chức hoà nhạc hoặc các đang hoạt động văn hoá khác. 


Hình 5?: Rạp chiêu phim màn anh rong không có ban công 
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[- Rạp chiếu phim diễn hình 1200 chỗ 


Thông thường phòng giải lao được phân bố ở giữa tiên sảnh và phòng khán giá, được 
lấy ánh sáng qua các lô cửa ở tường bên. Diện tích không gian của phòng giải lao được 
tính là 0,5m” cho mỏi khán giả. Ở đây có chô được tập trune mô; cách hợp lí trước bục biểu 
điên, tránh lối cho khán giả đi vào phòii xcan phím. 

Trong các rạp chiếu phim mà các cơ cấu thành phần đơn giản hơn thì thay vì phòng giải 
lao người ta thiết kể một hành lang phân dòng, diện tích của nó được tính là 0,5m” cho mỗi 
khán giả. Diện tích không lớn này được sử đụng sao cho bảo đảm được lối đi lại tới các cửa 
vào của phòng, hoặc tới các cầu thang và tới trung tâm y tế. Ở đây các bộ phận của tiền 
sánh, phòng giải lao và lối vào tập trung ở mặt Irước toà nhà và được mở rộng ra phía 
ngoài qua những vách kính. Trong phòng giải lao người ta đùng ánh sáng phản xạ từ 
tường hay trần hát ra, từ đó tạo ra được ấn tượng thoải mái về sự hoà hợp không gian 
trong và ngoài nhà. 


4. Tiền sảnh 


Trong những rạp chiếu phim lớn tiền sảnh thường dược tính là 0.06 - 0,08m” cho mỗi 
khán giả, tại dó tách ra một lối nhỏ phục vụ cho sự đi lại của khán giả tới chỗ kiểm soát vé, 
rồi tiếp đó là đi vào phòng đợi (giải lao). Buông bán vé ở tiền sành được phân bố sao cho 
khán giả sau khi mua về có thể trực tiếp di vào phòng đợi và dễ dàng hoà nhập vào dòng 
người đi vào, chứ không phải dòng người đi ra. 

Trong các rạp chiếu phim nhỏ thì buồng bán vé được phân bố ngay ở tiên sảnh cạnh chỗ 
đi vào. Diện tích của tiền sảnh được tính là Ó,Im°” cho mỗi khán giả. Tiền sảnh của rạp coi 
như một vị trí phụ đề tập trung khá giả khi chờ đợi buối chiếu tiếp. Buồng bán vé cần đặt ở 
một bên đường di vào phòng khán giả. 

Nhìn chung, buồng bán vé đều được phân bố ở chõ tiện cho khán giả vào mua vé qua 
một cửa số. Cùng với tiền sảnh và buồng bán vé là buồng của ban quản trị, các bộ phận này 
đều có thể liên lạc được với nhau. Còn các bộ phân khác của rạp thì không nhất thiết phải 
tuân thủ một yêu cầu đặc biệt nào. 
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€C hương I2 
NHA HÁT 


[. SỰ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI NHÀ HÁT 


Những công trình nhà hát lần đầu tiên đã xuất hiện tại nước Hy Lạp cổ cách đây 2500 
năm. Đó là những nhà hát ngoài trời, kiểu nhà hát này đã có ảnh hưởng to lớn đến việc kiến 
lao các nhà hát sau này. 


Phần cơ bản của nhà hát Hy Lạp là một khoảng đất tròn dùng cho dần nhạc. Xung 
quanh nó, trên phần nửa là chỗ ngồi khán giá, được sắp xếp theo kiểu vòng cung trên sườn 
đồi đốc tư nhiên, còn ở phía khác của dàn nhạc là một cái bục cao, không sâu lãm, đây là 
inột kiểu sản khấu được che kín, và hai bên là cánh gà. Sự hoạt động của dàn nhạc hoặc đội 
đồng ca diễn ra chủ yếu ở phần bục trèn cao, trước màn che, tạm gọi là phần sân khấu trước 
màn che. 

Kiểu sắp xếp theo hình vòng cung của các nhà hát cổ đại như Aphine (Athène), 
Epidavre, Pergame và nhiều nơi khác có thê phục vụ hàng chục ngàn khán giả. Trong thời 
kì cổ đại và thời kì tiếp theo, nhà hát hình elip cũng đã được xây dựng và được gọi là 
"Odeon" (như Odeon Percle ở Aphine v.v... ). 

Những nhà hát La Mã cũng có nhiều nét tương tự như các nhà hát Hy Lạp, nhưng do 
trong các nhà hái La Mã sự hoạt động của đàn nhạc dân dăn ít đi. Vì vậy, dàn nhạc bị 
giảm bới và chỉ còn là một nhóm nhỏ. Những dãy cho ngồi theo hình vòng cung bao 
quanh đàn nhạc áp sát tới bục cao sàn khâu và cùng với sân khấu tạo ra một môi trường 
gần như đông nhất. 

Một phần diện tích tương đối rộng được dành cho phần sân khấu trước màn che; còn 
các bức tường bao kín sân khấu thì được trang trí nhiều chi tiết kiến trúc. Các dãy ghế ngồi 
không còn phân bố theo độ dốc tư nhiên nữa, mà là dốc nhân tạo, kết hợp với các cửa 
vòm, mái vòm... Để che nắng, che mưa, người ta căng những tấm vải bảo vệ khán giả. 
Cũng đã xuất hiện những nhà hát có mái che. Ngày nay người ta còn lưu giữ được tuy 
không nguyên vẹn, một số nhà hát ngoài trời của người La Mã như nhà hát Marxuel tại 
Rome và nhà hát ở Orange. 


Nhà hát cổ dại được xây dựng tuân theo nguyên tác là "hoạt động chính diện”, tức là 
các hoạt đỏng nghệ thuật đều được diên ra ở phần sân khấu trước tấm phông có trang trí. 
Trong trường hợp có đöng khán giả thì hoại động của nghệ sĩ bị vượt ra khỏi giới hạn nghe 
nhìn tự nhiên của khán giả. Đề khắc phục, người nghệ sĩ đã phải deo những mật nạ gây ấn 
tương manh. 


Ở thời kì này, vị trí dành cho hoạt động đó là các thánh đường, nhà thờ, các quảng 
trường thành phố. Hình thức này, ngày nay vẫn được phản ánh tại nhà hát "Globus” ở Luân 
Đôn (1896), với một vòng tròn ba bậc dành cho người xem, trong đó quang cảnh của hý 
trường và người xem được hoà với nhau làm mội. 


Ở thời kì phục hưng người ta đã xây dựng những nhà hát riêng không lớn để biểu diễn 
những vở kịch cổ diền. Một trong những nhà hát đầu tiên thuộc loại này là nhà hát tại 
Vichense (1580). Tác giả của nhà hát này là kiến trúc sự Andreia Palladio, ông đã kế thừa 
những thành tựu của nhà hát cổ đại, tạo ra một kiểu nhà hát hình bầu dục, với một dàn nhạc 
và một sân khấu không sâu hoà chung trong một không gian thống nhất; hoạt động nghệ 
thuật diễn ra trong phạm vị của toà nhà với những bức tường đỏ sộ có 5 cửa ra vào theo 
truyền thống xưa. Sau đó,từ các cửa này kiến trúc sư Skamoshi đã xây thêm những con 
đường dẫn ra phố sá, vì thế một số hoạt động sân khấu có thể diễn ra trên đường phố. Hiệu 
quả của sự hoạt động mở rộng này đã được tiếp nhận (nhất là trong những trường hợp cúng 
lễ), ở đó một nguyên tắc cổ diễn vẫn được tuân thủ, sự hoạt động của nghệ sĩ với người xen 
được hoà quyên vào nhau. 

Mội bước đột phá nữa theo chiều hướng này đã được thực hiện bởi kiến trúc sư AleotI 
trong việc xây dựng nhà hát Farnese ở Perma năm 1618. Điểm đặc biệt của công trình này 
là ở chô cửa giữa của nhà hát được xem là cửa chính và sự hoạt động diễn ra ở cả phần sản 
khấu trước màn che và cá ở phía sâu của sân khấu với những tấm phông trang trí. 

Những truvền thống ở thời kỳ trung đại về cấu trúc và sáp xếp bục ghế ngồi đã tạo cho 
nhà hát ”Globus"' có dáng đấp như nhà hát kiều cong lõm ở !alia, và kiểu dáng này đã được 
phát triển đa dang ở các thế kỉ tiếp theo. 

Cùng với sự phát triển của nghệ thuật trang trí đàn cảnh và số lượng khán giả ngày một 
đông, mà mặt bảng nhà hát có nhiều bậc ghê ngôi đã được hình thành. 

Hệ thống các bậc phế ngồi đã xuất hiện để có thể sắp xếp khán giả ngồi cách sân khấu 
mội khoảng cách nhất định, tạo ra được những điều kiện nghe nhìn tối ưu, thu hẹp được 
mái che và khối tích phòng khán giả mà vẫn duy trì được sự cân đối của các hình khối bên 
trong toà nhà. Tuy vậy với sơ đồ này, người xem phải ngồi trên nhiều bậc phế, do đó việc 
quan sát hoạt động trên sân khấu, nhất là từ các hàng ghế ở bên sườn và các hàng phê ở bạc 
cao không được thoải mái, đặc biệt là khi những hoạt động nghệ thuật diễn ra ở phần sâu 
của sân khấu. Để khác phục nhược điểm này, ngay từ thế kỉ XVII, song song với sơ đồ bố 
trí các bậc người ta còn tạo ra một sơ đồ theo kiểu truyền thống, tức là người xem được xếp 
ở trong phòng kiểu vòng cung bao quanh phần sân khâu. 


Tuy nhiên các gian phòng của nhà hát kiểu vòng cung và "sân khấu hình hộp” cũng chỉ 
có giới hạn của nó về chiều rộng cũng như chiều sâu. Ngoài giới hạn đó thì khả năng nghe 
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nhìn của khán giả cũng bị hạn chế, nhất là khi hoạt động nphệ thuật diễn ra ở phần sâu của 
sân khấu. Để thu hẹp khoảng cách xa cúa các chỗ ngòi với sân khấu trong những gian 
phòng lớn thì người ta thiết kế thêm những ban công treo phía trên các hàng ghế cuối. Số 
lượng ban công có the từ I đến 3. Những gian phòng khán giả có ban công đã và đang được 
tực thì ở nhiều nhà hát hiện dại (hình 59). 


[I. NHÀ HAT TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 


Nhà hát hàng ngày tiếp nhận một số đông khán giá. Vì vậy nó cần phải được đặt tại 
những điểm tập trung dân cư và liên hệ thuận riện với giao thông thành phố. 


Những thí dụ nổi bật về điều này là quản thể nhà hát tại thành phố Bordeau, quảng 
trường nhà hát lớn Matxcơva (nay gọi là quảng trường Sverlov), nhà hát Alexandre ở 
Peterburg (nay mang tên A. S. Puskin). 

Do ưu thế về vị trí, nhưng nhà hát này nhanh chóng trở thành thành phân quan trọng 
irongø cơ cầu kiến trúc thành phố. 

Thông thường, việc xây dưng các nhà hát đều gán liền với các quảng trường lớn của 
thành phố. Hình khôi đô sộ của nó thu hút tâm nhìn ở mọi phía của quảng trường. Sự phân 
bô như thế rột mặt mang ý nghĩa quy hoạch đô thị, mặt khác do yêu cầu phục vụ khán giả 
sao cho giao thông thuận Liện và an toàn. 

Theo kinh nghiêm của Nga, nhà hát cần ở vị trí có mặt trước rộng không nhỏ hơn 40m; 
các phía hỏi không dưới 20m. Trước nhà hái, phía trong đường đỏ phải có quảng trường 
rộng nhằm giải toả khán giả sau các buổi biếu diẻn, với diện tích quy định 0,Í5mˆ cho mỗi 
khán giản. Gần khu vực, ngoài nhạm vi thuộc lò: đi công cộng, cần phải dự tính khu vực đô 
xe ô tô, số lượng ô tô tuỳ thuộc từng thời kì phát triển kinh tế mỗi nước mà khán giả có, chỉ 
tiếu diện tích bãi đỗ xe là 18m” môi xe. Ngoài ra, còn phải có diện tích trồng cây xanh 
quanh nhà hát, vườn hoa, vòi phun nước, tượng đài trước nhà hát. 

Tất cả những diễu nêu trên đều nhằm mục đích làm tăng thêm ý nghĩa, giá trị của 
nhà hát về sử dụng và bề thế về kiến trúc, song nó cũng phải hài hoà với môi trường 
xung quanh. 

Trong quy hoạch thành phô có những triể¡: đốc tự nhiên, những quả đổi hoặc khu đất cao 
người ta cũng tận dụng để xây dựng những nhà hát theo mô hình cô điển có cải tiến cho 
phù hợp với diều kiện kỹ thuật hiện đại. 


[II. CÁC KIỂU NHÀ HÁT VÀ GIẢI PHÁP BỂ CỤC 


Tuỳ theo chức năng của nhà hát mà người ta chia chúng ra thành: Nhà hất âm nhạc 
(Opera, Balct, nhạc kịch (operet); Nhà hát kịch (bí, hài kịch) và nhà hát chức năng 
tổng hợp. 
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Cần cứ vào quy mô người ta chia chúng ra thành: các nhà hát âm nhạc hoặc kịch cỡ đớn 
với các toà nhà có sức chứa của phòng khán giả là 1200 chỗ hoặc hơn, dược phân bố ở :hù 
đô hay các thành phố lớn, Các nhà hát loại vừa thì sức chứa của phòng khán g¡¿ là 
1000 - 2000 chô dành cho âm nhạc, và 1000 chô cho kịch, được phân bố ở các khu trrng 
tâm và các thành phố lớn; Các nhà hát cỡ nhỏ có sức chứa 600 - 800 chỏ, được phân bò ở 
các khu ngoại vĩ hoặc các trun¿ tâm khu vực và ở các thành phố nhỏ. 

Nhà hát là sự hợp khối của hai thành phần cơ bản: phòng khán giả và sân khấu cùng với 
những bộ phận chuẩn bị cho biểu diễn. 

Cốt lõi của cơ cấu trình điển là sân khấu, còn cốt lõi của cơ cấu phục vụ khán gia là 
phòng xem biểu diễn. Xung quanh mỗi cốt lõi này lại có một loạt cấu trúc nhằm đảm bảo 
cho sự hoạt dộng chức năng của môi cốt lõi đó. 


Đặc điểm hoạt động của mỗi nhà hát, những điều kiên thưởng thức hoạt động nghệ 
thuật là những yếu tố xác định các kiểu khác nhau của nhà hát, trong đó bao gồm phòng 
khán giả, sân khấu và mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận đó. 

Trong thực tế đã có hai hệ thống khác nhau về nguyên tác trong quá trình xây dựng 
nhà hát: một là, xuất phát từ truyền thống cổ đại, trong đó người ta hợp nhất việc xem và 
việc biểu diễn trong một bộ phận chung; còn một hệ thống khác thì xuất phát từ thời kì 
phục hưng và Barocco, trong đó người ta tách rời phòng khán giả khỏi sân khấu nàm ở 
phía sâu (hình 58a). 

Thành công của hệ thống đầu tiên là ở chỗ nó đã tạo ra được sự pần gũi giữa khán giả 
với nghệ sĩ biểu diễn, vì khán giả có thể ngồi bao quanh các nghệ sĩ và thưởng thức nghệ 
thuật biểu diễn của họ một cách rõ ràng, tao ra được một môi trường thông nhất giữa người 
xem và người biểu diễn, giúp khán giả như đang được sống thật và đang tham giá vào các 
sự kiện. 


Điều không đạt của hệ thống này là khó tạo ra cái nền để biểu diễn, việc trình diễn 
trong điểu kiện khán giả vây quanh như thế rất hạn chế; và những khán giả ở phía sau lưng 
của diễn viên không thể quan sắt sự biểu diễn. 


Hệ thống thứ hai có ưu điểm là tạo ra được khả năng không hạn chế trong việc thay đối 
phông cảnh trong quá trình biểu diễn, nhờ việc di chuyển theo chiều dọc và chiều ngang 
sân khấu, đồng thời tạo điều kiện cho các bộ phận phục vụ biểu diễn được nhanh và kín đáo 
hơn. Việc bài trí những phông cảnh, việc phân bố âm thanh và ánh sắng đã làm tăng thêm 
hiệu quả cảm thụ nghệ thuật trên sân khấu. Sự áp đụng những tấm rèm, phông chống cháy 
có khả năng bịt kín hoàn toàn các lô cửa nhanh trong vòng vài giây và hệ thông hiện đại rập 
tắt ngọn lửa bằng các vòi nhun nước hoặc bàng các phương tiện khác đã cho phép hạn chế 
sự nguy hiểm của hoả hoạn đến mức thấp nhất. 
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Hình 58: Whd hát nhiều tầng bác có sản khẩu sáu (Thời Trung Cô) 


a) Phòng nhiều tầng bậc 
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Rạp hát ở Bordeau (thế kỉ XVIH) có 4 tầng bậc 


Nhà hát ở Matxcơva (thế kí XIX) có 6 tầng bắc 


b) Phòng khán giả ít tầng bậc 
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Tính hợp lí của hệ thống này là ở chỗ nó tách rời người xem khỏi sự hoạt động của 
sân khấu, người xem nhìn thấy các nghệ sĩ biểu điễn qua ruột khung màn được mởỡ ra và 
sự cảm thụ nghệ thuật được nâng lên bởi sự bố trí bối cảnh trong không gian ba chiều 
trên sân khấu. 

Trong vòng hơn ba thế kí (khoảng thế kỉ XV đến thế kỷ XVIIL) hệ thống phân bố khán 
giả và sự hoạt động sân khẩu được tách rời nhau qua khung màn của sân khấu đã chiêm ưu 
thế trong việc tạo lập các nhà hát. 

Tuy vây, vẫn cớ nơi, có lúc, người ta áp đụng những kiều nhà hát theo truyền thống cổ 
xưa, nghĩa là kiểu nhà hát hợp nhất người xem với người biểu diễn trong một mỏi trường 
hoà nhập hoàn toàn. Trong trường hợp này có ba cách bố trí khác nhau: cách thứ nhất là các 
nghệ sĩ biểu diễn trước (đối điện) người xem; cách thứ hai là nghệ sĩ biểu diễn ở giữa còn 
gười xern ngồi quây xung quanh; cách thứ ba là người ngồi xem ở g1ữa còn các nghệ sĩ thì 
biểu diễn ở xung quanh. Cả ba hình thức này đã được thống nhất lại trong một đồ án thực 
nghiệm của kiến trúc sư Gropius năm 1927 nhằm xáy dựng nhà hát đo nhà đạo diễn 
Piscator chỉ đạo. 

Trong sơ đồ cấu trúc hiện nay ta thấy có những toà nhà mà vị trí dùng cho việc biểu 
diễn được đặt ngay ở trong phòng khán giả, với một phần sân khấu ở trước màn che khá 
rộng, kết hợp với phân sân khẩu ở sâu hơn, sau bức màn. Đó là nhà hát Reingart ở Berlin, 
nhà hát Malmio (ở Thuy Điển), nhà hát "tuổi trẻ” ở Leningrat v.v... Sự kết hợp này tạo khả 
năng rộng rãi cho các loại hình hoat động khác nhau của nhà hát. 


Mỗi một hệ thống bố cục đã kể ra ở trên và mỗi cách tỏ chức hoạt động sàn khẩu đều 
đặt ra những yêu cầu tương ứng đối với việc xây dựng phòng khán giả hát và sự sắp xếp 
khán giả trong đó. 


Sự hoạt động của nhà hát sau khung màn ở sâu trên sân khấu được người xem tiếp nhận 
hoàn toàn và không có chút cán trở nào từ những vị trí ngồi xem được bố trí vuông góc với 
khung màn và bảng chiều rộng của khung màn. VỊ trí ngồi xem cũng được chấp nhận 
vuông góc như đã nói ở trên nhưng với chiều ngang ròng hơn khung màn của sân khấu, 
trong phạm vì góc độ 45° đối với kịch và 35° đối với Ôpera mà ở đó các cạnh của phòng 
tiếp xúc trực tiếp với các đường biên của cửa chính và cắt ngang đường trục của sân khẩu. 
Đô lớn khác nhau của góc độ dược cát nghĩa bảng sự hoạt động của kịch thường điên ra ở 
phân nứa phía trước của sân khấu, còn hoạt động của Ônera và đặc biệt là của Balet thì ở 
phần sâu hơn. 

Cũng căn cứ vào những điều kiện nhìn (quan sát bằng mát) của khán giả ở chó ngồi, mà 
ở dó cần được bố trí trong giới hạn của một góc theo phương thắng đứng là 302, dược lạo ra 
trên trục chính của tia thị giác khi tia đó được hướng tới điểm chính giữa của đường vạch 
đỏ; và trong giới hạn của một góc 40° từ các ghế ở hai bên sườn gần với sản khẩu (đường 
vach đỏ là đường vạch trên sàn sân khấu, trùng hợp từ các bên của sân khâu với ranh giới 
cua bức tường của cửa chính). 
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Ngoài phạm vi giới hạn của các góc đã nói ở trên thì các hoạt động của sân khấu sẽ bị 
bóp méo vì phạm vì nhìn của khán giả bị thu hẹp và có một phần sân khấu bị vượt ra ngoài 
giớt hạn nhìn của khán giả. 

Với mục đích xếp được nhiều ghế trong phòng và :lẻ đảm bảo điều kiện nghe nhìn tốt 
cho khán giả, người ta thiết kế gian phòng có nhiều tầng bậc. Nhưng nếu có nhiều bậc quá 
(> 7 bậc), xếp cả ở hai bên, tân đến bức tường của cửa ra vào chính, thì lại làm giám bớt tỉ 
lệ phần trăm số phế được xem tốt (hình 58). 

Do sự phát triển phòng khán giả theo chiếu dài nên kiều phòng có ít bậc trở nên thích 
hợp, vì ở đó số bậc khỏng vượt quá 2-3, và tất cả các chỗ ngôi đều được bảo đảm độ nhìn 
bình thường. Tuy nhiên trong các gian phòng mà số bậc được thiết kế tham, tới tận cửa 
chính, thì tỉ lệ phần trăm các ghế ở hai bên sườn bị lệch khỏi các giới hạn nhìn bình thường 
theo các góc năm ngàng sẽ tăng lên và sẽ có nhiều khán giả không nhìn được một bộ phản 
tương đối lớn sân khâu. 

Khi đánh giá hệ thống thiết kế nói trên theo quan điểm kinh tế, ta cần phải thấy rằng 
những khuôn khổ của gian phòng có số lượng bậc nhiều ít như nhau sẽ có thể không lớn, 
nhưng môi một bạc cần phải có một hành lang, và điêu đó lại dẫn đến việc làm tăng diện 
Iích và khối tích xây dựng, và cuối cùng là làm tăng thêm quá nhiều khối tích nhà. Trong 
vòng gần hai chục năm, từ 1938 - 955, thực tế xây dựng ở Nga, kiểu nhà hất có ít bậc với 
sân khẩu có chiều sâu và có khoảng trống trước miàn che tương đối hẹp, là phổ biến. Với ý 
định tạo ra những tiện nghỉ thích hợp cho mọi người xem không những ở trong phòng mà 
còn cả ở trong thời gian tạm nghỉ, người ta đã thiết kế các bậc được bao quanh bởi những 
hành lang khá rộng, và điều đó dân dến việc làm tăng diện tích và khối tích gian phòng. 
Việc thiết kế các bậc ngồi xem cũng được đặt trong mối liên quan với sự phát triển rộng rãi 
các đường đi lại theo phương thăng đứng. 

Bởi vậy, lợi nhuận thu được do việc bố trí chỗ ngồi trong một phòng khán giả có chia 
bậc không biện minh được việc làm hại sự quan sát của khán giá. việc hạn chế khả năng 
dàn dựng vở điên và việc bội chỉ do tăng diên tích và khối tích của các phần hành lang, các 
cầu tháng và một số cấu trúc phụ khác. 

Theo một hệ thống thiết kế khác thì tất cả các khán giả đều được phân bố trên cùng một 
mặt bằng của gian phòng hình cánh cung. bao quanh một khoảng trống trước màn che trên 
sân khẩu với độ rộng thích hợp với quy mỏ gian phòng. Thông thường thì khoảng trống này 
được thiết kế ở bên trong phòng khán giả và nó được coi như phần bổ sung thêm cho chiều 
sâu sân khấu. Nhưng trong những điều kiện cần thiết thì khoảng trống này có thể biến 
thành chỗ biểu diễn của đàn nhạc được bao quanh bởi người nghe. 

Điều này mở rộng và làm phong phú thêm rất nhiều cho khả năng dàn dựng, và cũng 
hạn chế được nhiều điều kiện bố trí khán giả theo ba phía của khoảng trống trước sân khấu 
để theo dõi sự hoạt động đang diễn ra trong khoảng trống trước màn che và ở phía sâu của 
sân khâu. 

Thâm chí trong những thiết kế mẫu mực nhất thì đã khỏng hiếm trường hợp việc bố trí 
chô ngồi ở hai bên sườn không bảo đảm tốt kha năng nhìn của khán giả, nhất là khi những 
hoạt đông của diễn viên điên ra ở phần sâu của sản khấu, bởi vì, muốn nhìn được những 
hoạt động này người xem phải xoay người có khi tới gần L§00. 
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Để báo đảm tốt sự phân bố ghế ngôi cho khán giả trong gian phòng hình vòng cung :hì 
cần phải xếp những chỗ ngồi không cao so với vị trí hoạt động của sân khấu hoặc so với 
mặt đất, phải thu hẹp những lối đi qua lại, phải giảm bớt tới mức thấp nhất những hành lang 
và cầu thang, phải tập trung các ghế ngồi, và phải bảo đảm thông thoáng, sáng sủa cho 
không gian của phòng. 

Cùng với việc bố trí chô ngồi trên cùng mặt bằng của phòng khán giả, ở những giản 
phòng lớn người ta thường để ra một khoảng cách khá xa giữa khán giả với sân khấu, và 
điều đó lại khiến cho người xem khó nghe nhìn hơn. Muốn gian phòng được cân dối thì 
chiêu cao của phòng cần phải lớn tương ứng với điện tích của nó. Trong trường hợp ấy gian 
phòng sẽ trở nên to rộng quá mức, và diêu kiện nghe nhìn sẽ bị kém đi; việc cấu tạo mái 
của phòng sẽ trở nên khó khăn và tốn kém. 


Điều không đạt và sự mâu thuẫn xuất hiện khi chuyển nhà hát ngoài trời thành nhà hát 
có mái che, hoặc khi xây dựng những gian phòng có bậc, đã khêu gợi các nhà kiến trúc 
sáng tạo ra kiểu nhà hát trung gian, trong đó người ta kết hợp những ưu điểm của cả hai 
kiểu kể trên và triệt tiêu những thiếu sót của chúng. 

Kiểu nhà hát trung gian này mà trong đó tâng dưới hoặc phòng khán giả hình cánh cung 
được bổ sung thêm bởi một hoặc hai ban công, còn sân khấu có chiều sâu thì được bổ sung 
bởi một khoảng ở trước màn che được triển khai đối diện và song song với cửa chính 
(hình 59). Những ban công khá rộng bằng bê tông cốt thép có thể được treo lên những 
gian phòng ở tầng đưới hoặc những gian phòng hình cánh cung. 

Nhờ đó mà người ta có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa các hàng ghế và khoảng 
cách giữa khán giả với sản khấu, giúp họ nghe, nhìn tốt hơn. Thông thường thay vì việc 
thiết kế mội ban công người ra đã thiết kế hát bàn công với điện tích nhỏ hơn, ít khi thiết kế 
ba bạn công. Ban công được đặt ở tường sau của gian phòng, đốt diện với sân khấu, và theo 
quy luật, hầu như không được kéo dài dọc thco tường bên của phòng (hình 59). 


Tất nhiên đã có hàng loạt thực nghiệm vẻ việc xây dựng kiểu nhà hát, trong đó hoạt 
động sân khấu vây quanh khán giả trong một gian phòng hình cánh cung. Trong những loại 
hình khác nhau, việc trình diễn hoà nhạc theo kiểu hình vòng tròn ở trung tâm phòng hình 
cánh cung khép kín tại phần sân khấu trước màn che, với sự chuẩn bị bài trí sao có thể 
nh:ính chóng thay đổi cho việc đàn cảnh và bảo đảm sự lĩnh hoạt của hoạt đông biểu diễn. 
Sự kết hợp phần xoay vòng của gian phòng hình cánh cung (khi nó được đùng cho đàn hoà 
nhạc, mà dàn hoà nhạc này không được đặt ở giữa gian phòng và được khán giả ngồi 
quây xung quanh) với sân khấu có chiều sâu được trang bị và thiết kế phục vụ cho những 
cuộc biểu diễn lớn có bài trí sẵn, đã tạo nên bởi khả năng không hạn chế cho những hoạt 
đông nghệ thuật lớn, có tính linh hoại cao, đủ sức cạnh tranh với khả năng thể hiện của 
của điện ảnh. 

Những tư tưởng này đã nảy sinh khi mà nhà hát chịu sức ép cạnh tranh với sự phát triển 
nhanh chóng của điện ảnh. Nhưng những tư tưởng đó không thể đi xa được ngoài phạm vi 
thể nghiệm, bởi vì nó xa la với hoạt động nghệ thuật của một nhà hát vốn là loại hình hoạt 
động cơ giới, máy móc. 


152 


Hình Š9. Rạp hát có ban công ở kÍtu rực ngồi xem và các phòng khán gia 
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b) Rạp hái ở Mỹ 


Trong việc xây dựng những nhà hát ở Nga, loại nhà hát cơ bán là loại có sân khấu, có 
phần trước màn che, đặt song song với tường của cửa chính, và cé một phòng khán giả một 
đến hai bậc, cớ ban công. 

Sơ đồ thiết kế này phù hợp với yêu cầu đòi hòi của hoại động thực tiến ở nhà hát Nga. 
Sự hoàn thiên tiếp theo được tiến hành bảng cách phát triển phản sân khấu trước màn che và 
biến đối hình đáng của nó thành chiêu sâu của phòng khán giá, bàng cách sắp xếp chỗ ngồi 
cho khán giả không quá hơn hai trường hợp đã nói ở trên và bảng cách tạo ra sự kết hợp với 
cơ cấu chính diện với khối tích của toà nhà. 
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IV. SỰSẮP XẾP BỐ CỤC NHÀ HÁT 


1. Phòng khán giả 


Hình dáng, cách phân bố và cấu trúc của phòng khán giả quyết định phương hưởng củy 
tụ các bộ phận còn lại xung quanh nó với mục dích phục vụ tốt nhất người xem, và do đó 
cũng quyết định luôn cả sự bố cục của toàn bộ nhà, trong đó có phòng khán giả, 

'Tuỷỳ thuộc vào một nguyên tắc cơ bản đã được mọi người công nhận về mối quan hệ 
giữa phòng khán giả với sân khấu biểu diễn, mà ta có nhiều đạng cấu trúc khác nhau. 

Trong gian phòng hình tròn, khán giả ngồi xung quanh, còn đàn nhạc thì ở giữa, hoặc 
khán giả ngồi ở giữa còn dàn nhạc thì biểu điễn ở xung quanh. Trong trường hợp sau thì 
dàn nhạc có thể được chiếm lĩnh thêm một phần ở phía ngoài (không sâu) của sân khấu 
(hình 60). Tuỳ theo mức độ thu hẹp của góc nhìn thuộc gian phòng hình cánh cung (hoặc 
hình tròn) mà ý nghĩa và giá trị biểu diễn bị giảm thấp, và đo đó phải tăng diện tích của sân 
khấu và coi nó như vị trí cơ bản của hoạt động nghệ thuậi. 

Thành tựu của sơ đồ này là ở chỗ sự sắp xếp tất cả chỗ ngồi cho khán giả đều tương đối 
phù hợp với việc biểu diễn của dàn nhạc, ngay cả khi biểu điễn trên khoảng trống của sân 
khấu trước màn che. Nhưng điều không đạt là mối quan hệ giữa các chô ngồi của khán giả 
với khu vực sân khấu không hài hoà đặc biệt là khi sân khấu có chiêu sâu và người xem 
phải xoay mình về phía chiều sâu sân khấu đó. 

Gian phòng hình cánh cung theo kiểu nói ở trên thường được đặt ở tầng một. Những 
hàng ghế đầu và dàn nhạc được xếp ở vị trí gần với mặt bằng của nên nhà, còn những hàng 
dưới thì xếp ở chỗ không có cầu thang. Cửa vào gian phòng được mở từ phía tiền sảnh, theo 
đó người vào xem phải di qua những ghế sập được láp vào từng hàng; còn ở những hàng 
ghế trên thì lối vào được mở ra từ phía phòng giải lao đặt trên tầng hai (hình 60b). Trong 
điều kiện đó việc giải toả khán giả từ các hàng ghế trên chỉ được thực hiện chủ yêu qua các 
ghế sập trên đường đi vào, và chỉ có con đường đó mới là con đường ngắn nhất (bỏ qua 
những cầu thang chính), trực tiếp ra tới tiền sảnh rồi ra bên ngoài. 

Trong những nhà hát của các cung điện khép kín (thế kí XVHIH - XIX) tầng dưới được 
kết hợp với một nhà hát kiểu vòng cung đật ở phía sâu. Về sau sự kết hợp này đã được bổ 
sung bởi các lối đi theo chu vi của một hoặc nhiều nhóm ghế. Trong các nhà hát hiện đại 
thường các hàng ghế được sắp xếp trong phòng khán giả hình vòng cung với các lối vào 
qua các ghế sập ở một số nhóm ghế theo chu vi của gian phòng (hình 60c). Đôi khi lối đi 
lên phần trên của gian phòng được kéo đài theo tường bên, và bằng cách đó người ta có thể 
đi lại đễ dàng giữa các hàng ghế đưới cùng với các hàng ghế trên (hình 60c). Điều đó cũng 
tạo ra được những con đường thuận tiện cho khán giả rời khỏi phòng từ phía ban công. 

Sư sắp xếp ghế ngồi cho khán giả ở hàng dưới cùng trong nhà hát hình vòng cung, trên 
các bậc và các ban công được quyết định trước hết bởi những điều kiện tối bảo đảm khả 
nãng nghe nhìn của khán giả đối với những hoạt động trên sân khẩu; tiếp sau đó là dưới các 
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điều kiện bảo đảm việc giải toá khán giả dõi với những hoạt động trên sâu khấu; giải toả 
khấn giả khỏi phòng khán giả một cách thuận lợi, an toàn, và cuối cùng là bởi biện pháp 
chung trong việc bố cục toà nhà nhằm bào đảm: sự liên hệ giữa phòng khán giả với các bộ 
phân phục vụ khán giá (giải lao, hàng lang, cầu thang, lối ra). Bề rộng và khả năng cho 
phép của các lối đi cần dược xác định theo tỉ lệ thuận với số lượng khán giả đi ra khỏi 
phòng. và được tính không dưới Im và quá I .8m. Khoảng cách giới hạn của ghế ngồi xa 
nhất với lối đi ra không được vượt quá 25m. Ở vùng gần sân khấu thì chỉ cần ít lối đi và 
những lôi đi ấy nên được phân bố gần hai bên sườn hoặc theo hai bức tường đọc của phòng, 
bảng cách đó tạo ra được một khu vực tốt nhất để sáp xếp một số lượng ghế lớn nhất. 

Việc cấu trúc lối đi trong khu vực này trên dường trục chính của phòng là điều không 
nên làm, bơi vì nó chiếm mất những chô ghế tốt và tạo ra một khoảng trống ở ngay dọc 
giữa gian phòng, gây cảm giác không thoại mái cho khán giả. 

Nhằm mục đích sử dụng những vùng tốt cho khán giả người ta tạo ra những lối đi theo 
chiều ngang, nơi cách xa sân khẩu (hình 60c). 

Bê rộng một chỗ ngồi trong phòng không dưới 50cm và số lượng ghế trong mỗi dãy 
ngắn là tới 20, với khoảng cách giữa các dãy khòng dưới 85cm; còn số lượng ghế trong một 
day dài tới 40 với khoảng cách giữa các dãy không dưới 90em. Đôi khi tuỳ thuộc vào sơ đồ 
sắp xếp khán giả vào các ghế và điều kiên giải toá khán giả ra khỏi phòng mà người ta thiết 
kế các dãy phế di đóng (di chuyển được). Trong những trường hợp này, khi mà sự bố cục bị 
hạn chế hoặc không có khả năng cấu trúc các lôi đi ở hịi bên sườn, thì các hàng ghế ngồi 
được phân bơ thành những dãy ngắn ở giữa cúc lối đi theo chiều dọc; điều đó được tính 
toán đề giúp cho việc giải toả dễ dàng các khán giá trong toàn bộ phòng khán giả. 

Đicu thuận lợi là kết hợp các hàng ghế liên nítau giữa các lối đi theo chiều đọc ở phần 
giữa của gian phòng với các lối di ngắn theo chiếu ngang chia cắt các hàng ghế ở hai bên 
sườn, xếp các chỗ ngôi đó thành từng đãy ngàn. Trong trường hợp này mục đích muốn đạt 
tới là tạo rrt ở phần trên của phòng một số lối đi ít nhất, và tầng số lượng lối di ở phần cuối 
của phòng, 1ï lệ thuận với số lượng khán gia ra khói phòng. 

Điều thuận lợi nhất cho việc tăng sức chứa của sân khấu, nhưng kém thuận lợi cho việc 
phân bố ghế ngồi và giải toá khán giả là việc sắp xếp ghế ngồi đày đặc ở hai bên sườn với 
các 5y phế kéo đài với các lối đi theo chiều dọc, năm ngoài phạm vị quan sát thoái mái 
của khán giả (hình 60c). Trong những gian phòng lớn, để loại trừ khả năng gây nguy hiểm 
do việc 1Iụ tập dòng người trên đường đi ra theo các lối đi chung, thì cứ 5 hay 6 hàng ghế kê 
sát với các tường dọc người ta lại tạo ra một lôi đi, bảo đảm cho mỗi lối đi có thể giải toả 
dược 100 - 120 khán giả. Sơ đồ sắp xếp chỏ ngồi và lối ra như thế lại gợi ra sự cần thiết 
phải cấu trúc các hành lang rộng ở các phía cửa gian phòng, và do đó làm cho bố cục của 


toà nhà trở nên chảt chội. 
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Diện tích phòng khán giả, bao gồm tất cả các hàng ghế và lối đi được tính toán là: cứ 
mỗi chỗ ngồi phải có diện tích không đưới 0,65m”. Khối lượng không khí đùng cho môi 
chó ngồi không dưới 4m” cho nhà hát kịch, nhạc kịch, không dưới 5m” cho nhà hát âm 
nhạc. Những tiêu chuẩn diện tích và khối tích trên đây đã tính cả điện tích của đàn nhạc và 
khối tích dành cho dàn nhạc. 

Những gian phòng thiết kế theo hình đáng yên ngựa, hình bầu đục hoạc hình bán 
nguyệt được đặc trưng cho các nhà hái ở thế kỉ XVH - XIX (hình 60a), có liên hệ với sân 
khấu sâu và các bậc đặt ghế lô hoặc ban công. làng cuối của những gian phòng như thế 
này được xếp ở tầng một, không cao hơn mặt bằng của nền nhà, các lối vào hàng ghể cuốn 
được trực tiếp mở ra từ phía tiền sánh hoặc từ phía hàng lang. Phòng giải lao chính thường 
đặt ở trên tiền sánh, nối thông với hàng ghế cuối của tầng một bởi một cầu thang; lối vào 
các bậc ghế ngồi được mở ra từ các hành lang; còn lối ra của người xem thì đi qua các cầu 
thang. Liên hệ giữa các ghế ngồi ở phòng khán giả với phòng giải lao là khá phúc tạp: 
người xem, trong lúc nghi ngắn, thường phải tụ tập ở chô lên xuống của các cầu thang để 
tới được phòng giải lao hoặc quầy giải khát. 

Thành đạt của sơ đồ cấu trúc hình móng ngựa, hình bầu dục hoặc hình tròn như nói ở 
trên là ở chỗ trong hàng cuối loại bỏ được những ghế đặt ở hai bên sườn gần với cửa 
chính; khoảng rộng của gian phòng và số lượng ghế ở môi hàng được tăng lên ở khoảng 
giữa của phòng (khu vực tốt nhất) và số lượng ghế môi hàng được giảm dân ở phía hai 
đầu mút của phòng. Sự nguy hiểm vì độ tập trung sóng âm phản hồi cũng bị triệt tiêu bởi 
cách xếp các ghế lõ theo kiểu hình tròn ở tất cả các bậc được chia đều trong gian phòng 
mà các mặt tường đều cấu tao theo đường cong. Nhiều gian phòng thiết kế theo kiểu này 
đã nổi tiếng về âm thanh ưu việt của nó, như nhà hát Lascale, nhà hát lớn Matscơva và 
một số nhà hát khác. 

Trong khi đó thì các phòng khán giả có hình cong lại làm phức iạp thêm một cách đáng 
kể cho cấu tạo mái. Những gian phòng này, muốn sắp xếp được nhiều ghế trước môt sân 
khấu có chiều sâu ở một tầng dưới duy nhất hoặc trong một gian phòng hình cánh cung thì 
phải thiết kế cửa chính rộng và tăng thèm chiều sâu của gian phòng. Vì vậy trong các gian 
phòng lớn thì các chỗ ngồi phải xếp trên một số bậc. 

Còn kiểu nhà hát hình bầu dục thì phòng khán giả được đặt theo trục chiều dài song 
song với bức tường của cửa chính; điều đó có thể làm tăng thêm lượng ghế ngồi trong mội 
căn nhà đuy nhất mà không còn có các bậc, và rút bớt dược khoảng cách giữa khán giả và 
sân khấu. Chỉ cần có một điều là cửa chính phải đủ rộng và phải làm sao cho các ghế ngồi 
hai bên cạnh có thế nhìn được phần lớn các hoạt động diễn ra trên sân khấu (hình 60a). 

Dạng cấu trúc phòng khán giả kiểu vuông góc là không tốt. Ngay ở lai bên cửa chính 
gian phòng này vẫn còn bị điếc tai bởi những âm thanh đội lại từ sân khấu. Ở các ghế phía 
trên của hàng ghế hai bên "cánh gà” người xem không thoải mái, do đó cần phải bỏ bớt 


156 


những ghế này, và vì vậy đã tạo ra một khoaiip khỏnp gian vô dụng; rồi chính nó lại ảnh 
hướng xấu đến khả năng hấp thụ âm thanh của khán giả. 

Những gian phòng của nhà hát không lớn có thể cấu trúc vuông góc. Loại phòng này 
có cơ cấu không gian phức tạp, việc bố trí các phòng kẻ cận nhau khá thuận lợi. Thông 
thường kiểu phòng vuông góc được sử dụng với tính chải là một căn phòng chính, còn 
kiểu cách của gian phòng phục vụ thuận tiên cho việc càm thụ âm thanh thì lại được đặt 
ta bởi các bức tường ngăn. Giải pháp này nhằm chía tách chức năng giữa các bức tường 
chịu lực với tường ngăn. Cách đó đã áp dụng phỏ biến trong xây dựng nhà hát hiện đại. 

Gian phòng hình quạt bảo đảm khả nàng nhìn lên sân khấu và sự tiếp thu tốt âm thanh 
nhưng nhược điểm của nó là số lượng ghế khóng nhiều và hơi bị cách xa sân khấu. Ngoài 
ra, cấu tạo mái của nó cũng phúc tạp. 


Kiêu cải nến của gian phòng hình quạt là kiểu bỏ bớt phần xây dựng các bức tường dọc. 
Trên hình 60a đã giới thiệu một phòng khán giả với kiều cách độc đáo. Bản vẽ các sơ đồ 
clo ta thấy gian phòng được cấu trúc mềm mai hơn so với các gian phòng kiểu hình quạt, 
và số lượng giiế ở đoạn giữa của nó cũng nhiều hơn. 


Ta cũng bắt gặp những kiểu dáng của phòng khán giá có hình bán nguyệt hoặc hình 
thang, mở rộng ra về hướng sân khấu với ba cửa ra vào chính. 

Lại còn có những kiểu dáng phòng khán giả rất đa dạng và những nguyên tắc sắp xếp 
chỗ ngồi theo những điều kiện khác nhau. Mội yêu cầu chung đối với bất kì cách bố trí chỗ 
ngồi sao cho từng người xem không bị trở ngại, ít nhất là 3/4 diện tích biểu diễn nghệ thuật 
trên sản khấu; Đề làm được điều đó. cần phái nàng cao tĩa thị giác cho các hàng ghế kế cận 
phía sau không dưới 6cm, và phải tuân thủ các góc nhìn thoải mái cho người xem kể cả hai 
chiêu ngang và dọc. 

Sự phân bố phế ngồi đơn giản nhất và thuận tiện nhât là phân bố trong cùng một gian 
phòng ở tầng dưới cùng hay trong gian phòng hình cánh cung. Ở đây giá trị ngang nhau của 
các ghế ngồi chỉ bị phá vỡ trong trường hợp các ghế bị xếp xa đần với sân khấu. Ngoài giới 
hạn các góc nhìn theo phương ngang còn cả giới hạn độ xa của ghế ngồi xem đối với sân 
khấu thì số lượng ghế thêm ra là không tiện xem, và do đó nảy sinh yêu cầu tận dụng chiều 
cao của phòng để bố trí chỗ ngồi như xây các bậc ngồi tại chỗ chênh cốt (nên) của phòng 
khán giả, và do sự bão hoà của ghế ngồi lai sinh ra nhu cầu phải có hàng rào chăn bảo vệ. 
Do đó nảy sinh việc kết hợp một cách khác nhau giữa phòng khán giả ở tầng dưới với một 
ban công ở phía cuối của phòng và với những ban công ở bên sườn, ngang tâm hoặc thấp 
hơn đối với sản khấu; hoặc với một ban công di ra phía sau qua giới hạn của hàng ghế dưới, 
và với việc cấu trúc các lối vào qua các phế sập tới phần giữa của gian phòng, cũng với ban 
công như thế nhưng dược bổ sung thêm một ban công nhỏ ở phía dưới. Tất cả những biện 
pháp này đều làm giảm đáng kể khoảng cách của các ghế ngồi và làm tăng sức chứa của 
phòng, đỏng thời các biện pháp này giúp việc phân cách khán gia, tạo khoảng cách tới giữa 
các nhóm khán giá, và như thế sẽ làm đê dàng cho khán giả rời khỏi phòng khán giả. 
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Hình 6t: Phòng khán giả của rạp hát 


24 


b) Các hình đáng khác nhau của mật cắt phòng khán giả có sàn và các ban công khác nhau. 


c) Bố trí chỗ ngồi, lối ra vào phòng khán giả 
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2. Sân khâu và các cấu trúc phụ của sân khâu 


Dạng cơ bản của sân khấu trong ba thể kì qua (về nhà hát) là dạng sân khấu có chiều 
sảu với mội khoảng sân khấu trước màn che lớn hay nhỏ. 

Còn Iât cả các dạng sân khấu khác thì chỉ là những mô hình thực nghiệm và đại bộ phận 
là chưa được ứng đụng. Tính cách khá: quát của những dạng sân khẩu này dã được nêu lên 
ở phần đầu là khá đạt cho mục đích biểu diễn. 

Sân khấu có chiều sâu, được gọi như thế là vì ở trên đó diên ra các hoạt động nghệ thuật 
và sự bài trí đàn cảnh mà các hoạt động này dược chuẩn bị và đưa ra từ một cái cửa mở chủ 
yếu ở phía sâu của sân khấu và được bọc kín bởi các bức tường. 

Sân khấu được chia ra ba phần cơ bản: phân biếu điền, đó là nơi diễn ra các hoạt động 
của sân khấu; phía Irên của sân khấu có các khung mác phòng màn, tại đó người ta có thể 
treo mặc các bức tranh, các cảnh bài trí khác nhau; phía đưới của sân khấu là mội khoang 
hằm, ở đó được đặt một số thiết bị phụ phục vụ cho việc điều khiển mạng điện và hệ thống 
cơ học điều khiển phông màn của sân khấu. Đôi khi một phần sàn sân khấu (phần biểu 
diễn) có thể được tháo dỡ hoặc bỏ trống, còn phần khoang hầm thì được sử dụng cho việc 
chuẩn bị các cảnh, các lớp, các tình tiết khác nhau để đưa lên sân khấu. 

Sơ đó sân khấu có chiều sâu thường có hình dạng vuông góc gần với hình vuông. Chiêu 
ròng của khoang cửa thông chính (từ hậu trường) là vào khoảng I/2 chiều rộng của sân 
khấu, còn chiều cao của khoang cửa thì tí lệ với chiều rộng của nó là 1:2 đến I:1,5. Chiều 
@wơ củ: sân khấu tính đến các khung mắc phóng màn gấp ba chiều cao của khoang cửa. 

Những số liệu tương quan này được xác định bởi các yếu tố sau đây: chu vi của sân 
khâu lớn hơn chiều cao của khoang cửa l,5 - 2m, và cứ mỗi 2,5 - 3m theo đường chu vi đó 
người tạ bú thiết kế một lối đi dùng cho việc hoại động của sân khấu. Ö phía tường sau của 
sân khấu thì chiêu rộng của lối đi này là Im, còn ở hai bên là 2 - 3m. Cách xa lối đi ở hai 
bén của sân khấu từ 0,75 - 0.5m là hậu trường. 

Để ngăn cách hội trường người ta treo những bước 1ranli vải nhằm che cho khấn giả 
khòng nhìn được vách biên và các thiết bị của sân khẩu. Các doan tường hút âm (tường 
điếc) được cấu tạo ở các phía của khoang cửa, các vành D0 (eanleruku) rộng bằng 1/4 chiều 
ròng của sân khâu có tác dụng che đi tất cả những cấu trúc và xếp đặt ở bên trong làm trở 
ngại cho sự cảm thụ của khán giả đổi với những hoại đông nghệ thuật. 

Chiều cao của sân khấu, tính từ các khung treo phông màn, được xác định sao cho các 
bức phông vải Irang trí hay tấm màn che sân khấu phải vượt quá chiều cao của khoang cửa 
vào khoảng một lần rưỡi. Ở giữa các tấm phông màn rủ xuống sản khấu phải để một 
khoảng trống cao L - 2m; điều đó rất cần cho việc quan sát sự hoạt động của sân khấu từ 
các lối đi và cho cá việc chiếu sáng sân khấu. Sân khẩu được sắp xếp ở phía sâu với các lớp 
hành lang rộng 2 - 3m cùng với các thiết bị trang trí và chiếu sáng. 

Sân khấu có chiều sâu, theo quy luật, được thiết kế băng các khung màn và các phương 
tiện hạ kéo phông màn, nhằm thay đổi sự dàn cảnh một cách nhanh chóng. Những khung 
màn được pản vào các tấm kim loạt có chắn song đặt vuông góc với bức tường chính, được 
ireo trực tiếp dưới mái của gian phòng hoặc ở dưới 2,Šm. 
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Hình 61. Những đặc điểm sản khấu hình hộp 


— 
2 13 rE==t 


]- Các sơ đô sân khấu không có hậu trường, có các phòng cho các nghệ sĩ theo chu vi: 
1- Có khu xung quanh; 2, 3- Có các hốc và kho, 4- Có các hốc và kho xung quanh: 5- Có 
phòng cho các nghệ sĩ; 6- Các phòng cho nghệ sĩ và kho, 7- Phòng nghệ sĩ nối với sân khău: 
§- Các phòng nghệ sĩ quanh sân khấu 


CẮTIV-IV 


CẮT [II-IH 

2- Sơ đồ sân khấu có các phòng đặc biệt xung quanh và phòng nghệ sĩ theo phía phòng khán g:ả 

!- Sân khấu; 2- Kho dụng cụ; 3- Kho phông cảnh; 4- Nhà của nghệ sĩ và thợ, 5- Hốc :ân 

khấu; 6- Phòng đợi; 7- Hậu trường, 8- Xưởng thợ; 9- Bốt gác; I0- Sân khấu; ]l- Khung 
Hầm chứa dụng cụ bài trí sân khấu; |3- Hồ nhạc; 14- Hành lang chiếu sắt g. 


phông màn; ]2- 


CẮT VI-VI 


3- Các phòng nghệ sĩ cạnh phòng khán giả 
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Trên các khung treo phông màn có gắn các ròng rọc kéo phông màn, qua đó người ra có 
thể diều Khiển thay đối cảnh dễ dàng. Phòng màn bao giờ cũng được gắn các đối trọng để 
de cho việc nâng lên hạ xuống. Các thiết bị kéo phông màn được đặt ở các tường bên của 
sản khẩu. 

Để phục vụ việc trang trí, đàn cảnh trên sản khấu người ta thiết kế thêm những cái kho 
nối thông với sân khấu. Chiều ròng của kho lớn hơn chiếu cao của khoang cửa một chút. 

Những bức tranh vài, phông màn và các phương tiên trang trí được bảo quiản trong 
kho, thâm chí trong các tủ sát có giá đỡ. Tủ sắt có kích cỡ rộng từ I,8 - 2,7m; dài không 
dưới 5m. được đặt trong khoang hầm ở vách sau cúa sân kháu và nối thông với sân khẩu 
qua cứa sập để vào nên của sân khấu (hình 6|). Trong các nhà hát đành cho nhạc vũ kịch 
người ta không thiết kế sân khấu tròn, bởi vì điều: đó làm trở ngại cho việc biếu diễn các 
Hết mục Balet. 

Đề phục vụ cho việc biến đối các cảnh trí trên sân khâu người ta còn phải thiết kế các 
buồng ngăn, trong đó người tà chuẩn bị trước (hoặc đồng thời) cho việc dàn cảnh. Buồng 
ngàn thường thiết kế ở hai bên sân kháu. Kích thước của các buông này thường bằng nửa 
chiều rộng của khoang cửa chính (từ hận trường vào sân khấu); trong các nhà hát lớn thì nó 
bảng ca chiều rộng của khoang cửa chính. Dù kích thước của buông ngăn rộng hay hẹp. ở 
xung quanh nó người ta phải dành cho nó một lời đi tự do, rộng chừng [mi. Ở các nhà hái 
lớn có hệ thờng điều khiến cơ khí hiện đại thì người ta còn thiết kế hệ thống buồng ngăn có 
the xoay tròn được. 

Để tăng thêm khả năng vận động biểu diễn trên sân khấu, và phần nào để phục vụ cho 
việc đàn đựng trên sân khẩu, người ta thường thiết kế bố sung một "sân khấu nhỏ ở phía 
sau”. Chiều rộng của sân Khấu nhỏ phía sau này thường bàng chiều rộng của phông màn, 
tức là rộng hơn khoang cửa vào 3 - 4m, chiếu cao thì cao hơn khoang cửa từ 2 - 3m, còn 
chiếu sâu thì bằng nưa chiều sâu của sản khấu chính (hình 61). Kết hợp sản khấu nho phía 
siu này với các buồng ngăn... đã làm tăng lên rất nhiều khả năng chuẩn bị và thay đổi dàn 
dựng trong quá trình biểu diễn. 

Trong các thí dụ đã dẫn ra ở hình 61 những cấu trúc phụ phục vụ cho hoạt động cúa 
nghệ sĩ thường được đặt trong một phòng nhất định trên các tầng. Nó có thể được đặt ở 
phía sau sân khấu hoặc ở hai bên cánh sân khấu. hoặc ở xung quanh sản khâu nhỏ (sau 
sân khấu chính). 

Trong đa số trường hợp các lối đi đành cho các nghệ sĩ ra sân khấu thường được phân 
bố ở phía sau của sân khấu, và sự vận động của họ tới các phần thuộc phíu trước của sản 
khảu thường bị cất ngang bởi những con đường vận động phục vụ bài trí đàn dựng và phục 
vụ cho các hoạt động khác của hậu trường. 

Điều đó đã gây bất tiện cho hoạt động của các nhà hát hiện đại. Nó được loại trừ bằng 
cách, các bộ phận cấu trúc dành cho các nghé sĩ dược phân bô ở mội hoặc hai bên của 
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phòng khán giả, ở đó các nghệ sĩ được tách rời một cách thuận lợi khỏi các cấu trúc phụ 
khác của sân khấu. 
Trước các lối ra sân khâu bao giờ người ta cũng thiết kế một phòng chờ nhỏ. 

Các kho thường trực và các xưởng phục vụ sân khấu thường được phân bố ở xung quanh 
sân khấu, trong các tầng khác nhau; xưởng mộc, xưởng cơ điện, xưởng đạo cụ thường ở 
dưới (tầng hầm) cùng với các kho; xưởng sửa chữa chế tạo giày đép, mũ nón... thì ở tảng 
trên cùng với các kho chứa các phương tiện đó. Xưởng phục vụ trang trí dàn dựng thì ở 
ngay trên sản khấu phụ (sau sân khấu chính) và ở trên một số cấu trúc khác thuộc tầng hai, 
hoặc ở trên phòng khán giả của khán giá. 

Khuôn khổ của các kho chứa các xưởng phục vụ liên hệ chặt chẽ với khuôn khổ của sân 
khấu và các trang thiết bị của sân khấu cần được bảo quản và chuẩn bị cho công việc biêu 
diễn nghệ thuật. 

Các cấu trúc phụ cho sân khấu, cho các phòng trang trí, các xưởng và các kho... tốt nhất 
là nên bố cục chung vào một căn nhà phụ nằm sát ngay nhà hái hoặc sát ngay một cíi sân 
nhỏ dùng riêng cho việc phục vụ nhà hát. 

Khoảng trống trước màn che sân khấu và chạy dọc theo sàn của sân khấu và ãn s¿u vào 
phòng khán giả thường được dùng cho dàn nhạc. Sàn của dàn nhạc thường được trzng bị 
các máy nâng có khả năng nâng cao sàn nhạc tới ngang mức của nền nhà để làm tăng thêm 
phế ngồi; hoặc tới ngang mức của nền sân khấu trước màn che nhằm làm tăng thêm tác 
động của nền nhạc vào khối tích của phòng khán giá. Nhờ có máy nâng mà ta có Ihe điều 
chính độ cao thấp của sàn nhạc. 

Ở khoảng trống trước màn che sân khấu này người ta thiết kế các lối ra vào dành cho 
các nghệ sĩ biểu diễn những đoạn nhạc ở trước tấm màn che sân khấu. 

Các thiết bị chiếu sáng sân khẩu thường là những đèn chiếu được lắp đặt theo các lớp 
hành lang trên sân khấu và ở phòng khán giả, ở tường của khoảng trống trước sâu khấu 
(phần của đàn nhạc). Các máy chiếu cũng được đặt như thế trong các camera đặc biết, gắn 
sâu trong trần nhà của phòng khán giả và trong các ghế lô ghép kín về phía cửa chính. 
Những máy chiếu bố sung thì được phản bố trên những đường đi hoặc đặt trung các cimera 
đặc biệt gắn vào tường sau cửa phòng khán giả. 

3. Các cấu trúc dành cho khán giả 

Tương tự như phần cấu trúc đành cho sân khấu, các cấu trúc dành cho các phòng khán 
giả cũng phải đặt trong mối liên quan chặt chẽ với phòng khán giả. Sự phân bố của c¿c cấu 
trúc này theo các tầng, hình đáng và khuôn khổ của chúng được quyết định bởi cái tốt lõi 
của nhà hát là phòng khán giả. Tính chất phân bố nối tiếp của những cấu trúc này trường 
được xây đựng theo sơ đồ sau đây: một tiền sảnh không lớn trên lối vào, kết hợp với uống 
bán vé; một tiền sảnh rộng với phòng gửi mũ áo; một phòng giải lao và các hành lan; sau 
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đó là phòng khán giá. Sát ngay phòng giải lao và hành lang là các cấu trúc còn lại (quán 
giải khát, buồng hút thuốc, buồng vệ sinh v.v...). Sự phân bố theo tầng những cấu trúc phục 
vụ khán giá ni trên phục thuộc vào cách thức phân bố của tầng đưới cùng hoặc của phòng 
khán giả hình cánh cung, và phụ thuộc vào việc sắp xếp khán giả. 

Hàng ghế cuối cùng phân bố ở tầng mội có cao hơn mội chút. Lối vào hàng ghế này 
thường được thiết kế trực tiếp từ tiên sảnh hoặc qua các hành lang. Sự thông thương giữa 
các hàng ghế này với phòng giải lao nằm ở trên tiền sảnÌt là không tiện. 

Phòng khán giả hình cánh cung cũng dược khán giả đi vào giống như kiểu đi vào hàng 
ghế cuối, nhưng những hàng ghế của gian phòng này dược nâng dản lên ngang với mức của 
phòng giải lao và do đó nó có thể thông thương trực tiếp với phòng giải lao. Sơ đồ sắp xếp 
này đặc biệt đạc trưng cho các nhà hát ở Nga. Và kiều ngồi trên cao như thế rất tiện cho 
việc liên hệ với phòng giải lao. 

Một phần không gian ở dưới các ghế cao Irong gian phòng được dùng làm nơi gửi mũ 
áo cho khán giả hoặc quán giải khát v.v... 

Đề thông thương dễ dàng giữa các tầng với nhau người ta thiết kế các cầu thang chính 
và phu được đặt trong một phòng riêng. Khả năng chuyển tải của các cầu thang được tính 
theo số lương khán giả đi ra, và là 0,6m cho 100 người. 

Để phục vụ cho người hút thuốc lá người ra dành một phản tiền sảnh hoặc tách ra một 
nhần của phòng giải lao, ngăn cách hán với phòng khán giả. Phòng vệ sinh và quầy giải 
khát thường đặt liền với phòng giải lao và hành lang. Sự mô tả lướt qua các sơ đồ về những 
cấu trúc dành dể phục vụ người xem đã nêu rõ sự phụ thuộc của chúng vào cấu trúc của 
phòng khán giả. Vì vậy, tính chất đa dạng của sơ đồ mại cät phòng khán giả cũng quyết 
định luôn cả tính chất đa dạng của sơ đồ cấu trúc các công trình nhục vụ người xem. 


V. BỔ CỤC KIẾN TRÚC NHÀ HÁT 


Sự đa dạng về sơ đồ kiến trúc nhà hát mà hạt nhân của nó là phòng khán giả và sân 
khấu, cùng với các cấu trúc liên quan phục vụ cho việc biểu diễn của nghệ sĩ trên sân khấu 
và cho người xem đã tạo nên tiền để cho sự da dạng, phát triền liên tục của nhà hát, kể cả 
bố cục bên trong lẫn hình khối bên ngoài và hình dáng của nó. 

Phần bên trong nhà hát được chia thành nơi hoạt động ở sân khấu và nơi phục vụ người 
xem. Các phần này nôi thông nhau qua tấm màn cửa sân khẩu và một số cửa khác. 

Sư kết hợp các gian phòng chủ yếu dành cho người xem như tiền sảnh, phòng khán giả, 
với các cấu trúc còn lại nhỏ và khiêm tốn hơn đã tạo nên khả năng kiến tạo những cảnh 
quan bên trong đa dạng, tương phản nhau về hình khối, quy mô, cũng nhu về mặt xử lí kiến 
trúc. Nguyên tác cơ bản khi bố cục nội thất là sáng sùa, logic trong mối liên hệ qua lại giữa 
các cấu trúc và giúp vào việc giải toả nhanh khán giả khỏi phòng khán giả. 
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Mội tiền sánh không lớn ở cửa vào cùng với bộ phân bán vé, việc đi chuyên tiện của 
khán giá từ tiền sảnh tới nơi gửi mũ áo cần tạo cảm giác phóng khoáng. 

Chất lượng cơ hản của tiền sành là ở sự phân phốt hợp lí sự vận động của khán ø¡a tới 
nơi gửi mũ áo, tới càu thang, hàng lang và tới phòng khán giả, không bị cần trở gì như cảnh 
chen lẫn. Chỉ khi ta sắp xếp hợp lí trình tự vận động của người xem từ cửa vào không bị 
vướng mắc, va chạm bơi những cột nhà, vách ngăn v.v... 

Việc thiết kế tiền sảnh là nhằm để phục vụ người xem trong một khoảng thời gian khi 
họ vào và ra khoi nhà hái. Tuy nhiên trong thời pian ngàn lưu lại ở tiền sảnh, người xem sẽ 
có những ấn tượng tốt về cấu trúc bên trong của nhà hát. Vì vậy, tong khi thiết kể tien sành 
ta phải nghiên cứu một cách tổng thể về kiến trúc: tạo đáng cân đối, hài hoà, trang trí ánh 
sáng màu sắc, trang thiết bị hiện đại nhằm thú hút người xem bằng tính đa dạng trang trọng 
của nhà hát. 

Tiên sảnh thường sử dụng lúc giải lao, tại đó người ta có thể hút thuốc. Vì vậy với 
những nhà hát không lớn thì ta có thể kết hợp với chức năng của tiền sảnh. Những cầu 
thang chính cũng đóng vai trò thấm mỹ lớn cho nội thât, vì vậy khi thiết Kế, nó cần được 
đặt trong một không gian thoáng, rộng và thoải mái. 

Tuỳ theo độ lớn của nhà hát mà người ta quy định độ lớn của phòng giải lao. Nên hàn 
chế chiều cao của nó ở mức một tầng nhà, để cho mức nên ở hàng ghế cuốt của tầng dưới 
khỏnp bị nâng quá cao. Phòng giải lao có độ cao T - 2 tăng và dược báo bọc xung quanh 
bởi các bục, các bạn công dành cho dàn nhạc. Naày độ cao và sự thoáng rộng của phòng 


giải lao cũng tạo ra được sự hấp dần rất rõ rệt khi người xem đi vào đó từ sành. 
Phòng giải lo nên tiếp cận với tiền sảnh để có thể ân thông với mỏi trường bén ngoài. 


Phòng xem cân phải thiết kê trang trọng và gây được không khí le hội; nó toát lén sự 


thoái mái. thông thoáng. sáng súa. rộng rãi, ven tĩnh, 


Kiến trúc phòng khán giả thường được phát triển song song với kĩ thuật xây dựng tiến 
bộ cũng như ngành vật lí xảy dựng. Hình dáng của tường và trăn, các ñguyên vật liệu ốp lất 
trang trí phai được tính toán ki về chất lượng âm, quang học của phòng. [Tình thức kiến trúc 
bên ngoài nhà hát được quyết dịnh bởi hình khối, đường nết phản ính nội dụng hẻn trong 


toà nhà và ý nghĩa của nó trong quy hoạch đô thị. 


Các nhà hát thường được đặt ở cạnh quảng trường trung tầm thành pho. dắng đấp của nó 
thường ở trạng thái tĩnh chiếm một vị trí rang trọng mà mọi công trình khác quanh nó phái 
phí thuộc vào nó. Những pian phòng khán giá có một hình khỏi lớn giữ vài tiò chủ đạo 
quyết định dáng vẻ Loà nhà, được hấp dẫn ngày từ tiên sành, cổng vào nhà hít, với ranh giới 
ngăn chia không gian bên ngoài bang cây xanh mềm mại, vườn cảnh phong phú. tham khao 


thêm thiết Kế nhà hắt 1200 chó (hình 62). 
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Hình 62: Ví dụ rạp hát được xảy dưng năm I979 (ở Nga). 
Phòng lớn chứa 1200 chú, phòng nhỏ chứa 150 chỗ 
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. Mật đứng; 2. Mặt bằng khu vực; 3. Mật bằng nhà hát; 4. Mặt cắt; 5. Phối cảnh tổng thể rạp hát 
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Chương 13 
CHỢ CÓ MÁI 


I. SỰHÌNH THÀNH CHỢ CÓ MÃI 


Những chợ có mái che là một dạng chuyên biệt của những toà nhà công cộng đẻ buôn 
bán hàng hoá. Về mặt lịch sử, những chợ này có liên quan đến các quảng trường của người 
Hy Lạp (Agora) và các nghị trường (Forum) cổ. Tại các khu đất công công của thành phố 
cố là diễn đàn của nhân đân về các mặt hoạt động thuộc đời sống xã hội và thương mại: ở 
đây diễn ra các cuộc họp mặt của nhân đân và hoạt động mua bán. 

Trong thời kì cố đại Hy Lạp, các quảng trường thường được thiết kế theo kiểu nhà một 
tầng có mái che như những hành lang nhiều trụ cột (quảng trường MIilet). Mãi về sau mới 
xuất hiện quảng trường hai tầng (gợi là Assos). Vào thời cổ đại La Mã các nghị trường 
(Forum) thường được xây dựng thành nơi mua bán; ví dụ toà nhà to lớn (so với thời đó), 
gồm 5 tầng với [50 cửa hàng bên cạnh nghị trường Tiajan. 

Vào thời kỳ trung đại, và sau đó là thời kì phục hưng. trong các thành phố Tây Âu dã có 
những khu chợ kéo đài, được đặt ở Irung tầm thành phố. 

Cùng với sư phát triển đô thị, nhu cầu trao đổi hàng hoá cũng tăng lên vì vậy đã hình 
thrành một loại nhà mới đùng cho mua bán, đó là chợ có mái. 

Lợi ích to lớn của chợ có thẻ được chứng mình ràng “Chợ lũng tâm Paris” xây dựng 
nam 1852 - [859 do kiến túc sư V. Baltaid thiết kế. Nhờ KẾ thuật sứ đụng nguyên liệu mới 
(gang, thuỷ tình) tác giả đã dựng được một toà nhà mái vòm rộng 4Öm và 12 gian hàng lớn 
nối thông với nhau bởi các lối di có mái. Chợ Paris đã trở thành nổi tiếng đếu nôi khuôn 
mẫu của nó giữ vai trò thống trị trên nửa thế kỉ và được áp dụng tại nhiều nước ở Châu Âu 
mà chẳng cần tính toán gì đến những diêu kiện cụ thể thời tiết nơi xây đựng. 

Các khu chợ thường có các dãy quầy hàng phân bố ở một hoặc hai tầng trong một g1an 
nhà iộng khép kín như một toà lâu đài. Những quây hàng này thường có cấu trúc dơn giản 
và không có trang thiết bị gì đặc biệt. 

Sau thế chiến !J đã xuất hiện các chợ có mái bằng thuỷ tỉnh với sức chứa lớn. Trong khu 
phục hồi các thành phố bị chiến tranh tàn phá ở Tây Âu người ta đã kiến tạo các loại chợ có 
mái lấy ánh sáng rất lớn; trong chợ đã có bố trí những kho lạnh để bảo quản một khối lượng 
lớn hàng hoá khỏi bị hỏng. Mặt kĩ thuật xây dựng đã được phát triển cao hơn để tạo lập 
những kiến trúc kiểu mái vòm hay mái tròn bằng bê tông cốt thép (Franfurt. 1927; Lepz.ik, 
1930; Budapest, 1931 v.v...). 

Việc bán buôn cũng được tiến hành ngay ở trong các chợ bán lẻ. Những chợ này ngoài 
các kho lạnh, còn có những phương tiện vận chuyển hàng hoá lên xuống, có kĩ thuật bảo 
đảm vệ sinh y tế và các yếu tố vật lí xây dựng (thông hơi, phòng chống cháy). Những chợ 
mang tính chất khu vực 1t có bán buôn, phĩn lớn là bán lẻ phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày 
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của dăn., Loại chợ này cũng được phát triển từ đơn giản đến hoàn chính và hiện đại như chợ 
bán buôn. Có loại chợ chỉ mở theo phiến, như chợ thuộc vùng VeVe (Thúy SỊ), Helsinsky 
(Phán Lan). 

Những chợ kết hợp có cửa hiệu lúc đâu chí thây ở Mỹ rồi nhanh chóng lan 1a thành 
"siêu thị" (Super Market), sau đó chúng phát triển sang các nước châu Âu. Phần lớn các cửa 
hàng này là những khoang rộng Hìmg bày các loại hàng hoá, có trang bị hệ thống điều hoà 
vị khí hậu, ướp lạnh, mua bán theo kiểu tự phục vụ (không có người bán hàng); tự thanh 
toáii qua quảy vị tính, có hoá đơn trước khi cửa chợ tự động mỡ cho khách ra. Nếu việc 
thành toán chưa đầy đủ, cửa ra sẽ không mở. Việc ra vào cửa của khách cũng thuận tiện. 

Vẻ quy mô của khu chợ ta có thể căn cứ theo diện tích của các gian phòng (8- 
15.000m”) và khối tích của chúng (250 - 300.000m”). Thông thường những chợ bán buôn 
được thiết kế một tầng với các chỗ thoáng dẻ trao đôi mua bán, được xây dựng trên nền cao 
5 - |Ocm và được ngăn cách nhau bởi những lôi đi đành cho xe tải. 


Cliợ có mái che có quy mô lớn tới 500 chỗ bán hoặc hơn, thường được đạt ở trung 1âm 
thành phố. Chợ nhỏ hơn được xây dựng ở các khu phố. Cũn cứ vào khối tích kiến trúc người 
ta chia các chợ cớ mái ra thành: chợ có sức chứa nhỏ chỉ một gian; chợ có sức chứa trung 
bình thì có hai ba gian; chợ có sức chứa lớn có nhiều gian hàng. 


f1. SƯ PHÂN BỐ CHỢ TRÓNG THÀNH PHÔ 


Cân cứ vào bố cục hình khối không gian, kích thước, đối tượng phục vụ để quyết định 
quy mô chợ. Những chợ trung tâm thành phố được xác định cho loại lớn nhất là từ 50 - 80 
ngàn người vào mua môi ngày, lượng người chuyên hàng hoá tới chợ cũng lớn. Vì vậy cần 
có đường đi lại thuận tiện; việc ra vào chợ ít trở ngại; có bài đỏ xe; cần gần khu dân cư để 
Liêu thụ hàng nhanh, ít bị hỏng: ôi, kém phẩm chất. tôn đọng. Bán kính phục vụ của chợ 
trong khu dân cư từ 1-1,5Km cho thành phố lớn, còn từ 1Š - 2km cho thành phò nhỏ. Chú ý 
tách riêng giữa luồng hàng và luồng người cho giao thông vận chuyển hàng hoá và người 
mua khỏi trìng. 

Về phương diện vệ sinh y tế, chợ có mái căn phải cách xa những nguồn ở nhiễm không 
dưới 1,5km tính từ khu vực đổ rác, và không dưới 500m tính từ các kho chứa và các nhà 
máy toa khói bụi, mùi vị độc hại. 

Quy hoạch mạt bằng tổng thể chợ sao cho hình khối không gian kiến trúc hài hoà với 
giải pháp kiên trúc chung của thành phố. Ở các thành phố cổ, chợ được coi như là một 
trung tâm xã hội; ở các thành phố vừa và lớn, chợ được cơi là khu vực riêng, những năm 
gân đây xuất hiện nhiều liên hợp thương mại đặc chuyên, trong đó bao gồm cả chợ có mắt, 
những cửa hàng và những công trình phục vụ khác. 

Chợ có mái thường cần có khoảng đất rộng ở phía trước để tiện đi lại cho người vào 
mua. đô xe; có sân bốc đỡ hàng hoá của xe tải (hình 70). 

Diện tích đất xây dựng cho chợ là 1,5ha, còn trong những điều kiện phố xá phức tạp thì 
khoảng Ø,Sha. 
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Hình 63: Các ví dụ bố trí chợ trên các quy hoạch thành phố khác nhau 


1- Đối với thành phố nhỏ 2- Đối với thành phố trung bình 
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3- Đối với thành phố lớn 
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Hình 64: Các sơ đồ uất bảng tòng thể chợ có mái 


/- Bo trí khu riêng chợ có mái 
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Lôi đi cho người mua ở phía Như giải pháp Ì, có sản bán Lối đi cho người mua ở phía 
trước và sườn. Có khu vực bán hàng về mùa hè trước và phía sân. Có nơi bán 
về mùa hè hàng về mùa hè. 


2- Bố trí chợ trên khu đất vây chứng 


P>. “annxi Sẻ x>x⁄Z 


C122/0Lù ~—-}— TÚ ==.... X 


Lới đi cho người mua ở phía Lối đi cho tpười ở phía trước Các lối đi cho người mua ở 

trước và sân, sân bán ở sườn, và sườn sân bán ở sau chợ nơi: phía trước và sườn, sân bán ở 

có nơi bán hàng mùa hè bán hàng mùa hè ở phía bên sau chợ, có nơi bán cho khách 
vào mùa hè 


Trường hợp chợ có mái đứng riêng lẻ thì được giới hạn chung quanh bởi đường phố, 
hoặc ở trung tâm một quảng trường, ví dụ chợ ở trung tâm Paris và chợ trung tâm Miaalmo, 
Volgagrat. T::v nhiên chợ kiểu này thường khó khăn cho việc vận chuyển hàng hoá, làm 
mất khả nàng mua bán ngoài trời, nhất là vào giờ cao điểm của giao thông thành phố. 

T:-›p trường hợp phân bố chợ có mái che trên một quảng trường sẽ bảo đảm được 
nhữm,. điều kiện thuận lợi cho việc chuyên chờ hàng hoá và việc đi lại của người mua, như 
các thợ trung tâm ở Deneska, Riga và Matxcơva. 
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Nếu phân bố chợ liền với các nhà cửa phố phường thì chợ có thể trở thành một khu phố 
sâu, hoặc là nó chiếm một vị trí đường vòng hay góc khu phố, rất bất lợi về phương diện 
kiến trúc: người mua ở đây chỉ có thể ra khỏi chợ bằng một mặt tiền rất hẹp. Ví dụ: 


Một khu chợ gần biển ở Leningrat có được mạt tiền khá dài chạy dọc theo đường phố 
nhưng lại thiếu sân ngoài trời và cửa ra vào quá hẹp, không triên khai được việc mua bán 
ngoài trời. Khiếm khuyết của sơ đồ tổng quái về khu chợ ở Thilixi (vùng Kirovsky) 
(hình 63) cũng vây. 

Từ những thí dụ dẫn ra ở trên ta thấy những ưu điểm của kiến trúc chợ là có một khu 
vực trống trước chợ, cửa cho luống hàng riêng, tất cả đều tách khỏi không gian của phố 
phường với nhân dân cư trú. 


III. ĐẶC ĐIỂM VỀ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CHỢ 


Việc mua bán thực phẩm ở chợ được diễn ra hàng ngày. Mọi công việc nhập và bán 
hàng tại chô là tốt nhất, đỡ tốn kém thời gian nhập hàng vào kho rồi mới xuất ra chỗ bán 

Thực tế hàng hoá được tồn tại lại dưới ba đang: của nhà nước, của tâp thế hợp tác xã xí 
nghiệp, nông trường và hàng của tư nhân. Các loại sở hữu hàng hoá đó thường chị phối việc 
hình thành chỗ bán trong chợ có mái là: quầy hàng ổn định cả năm, quầy theo mùa, và bán 
lưu động. Dẫn đến việc quy hoạch chỗ bán là phải phân tách chỗ bán thường xuyên, nho 
bán theo buổi một, cùng với lối đi lại cho người mua. 

Khi quy hoạch gian bán hàng, thường phải tính đến kích thước của chỗ bán hàng và 
quy nhóm chúng lại. Việc tiết kiệm đất xây dựng và tạo sự hợp lí cho việc bán hàng 
được quyết định bởi giải pháp quy hoạch các chồ bán. 

Các chỗ bán hàng được thuê từng buổi thì quầy hàng để mở, phân bố ở trung tâm gian 
phòng dưới dạng những "hòn đảo riêng lẻ". Có hai phương pháp sắp xếp chô bán này: đó là 
cách bố trí dọc và ngang của gian phòng. Tuy nhiên kiểu sắp xếp thứ nhất (bố trí dọc) là 
tiết kiệm và hợp lí. 

Những chỗ bán hàng thuê từng buổi dưới hình thức "những đảo nhỏ” là thuận tiện, nếu 
xét theo góc độ sức chứa, vì nó bảo đảm cho việc mua bán ở cả hai mặt. 

Những chỗ bán cố dịnh dành cho các hàng hoá của nhà nước, tập thể, thường là 
những quầy nhỏ, được trang bị tốt hơn chỗ được thuê từng buổi, thuận tiện cho việc 
nhập đầy hàng, có kho chứa và phải qua nơi kiểm tra vệ sinh hàng hoá, bảo đảm điều 
kiện bán và trưng bày tốt. 

Chỏ bán cố định lâu dài và từng buổi cần có sự ngăn cách rõ ràng theo từng nhóm mội, 
thường ở dọc tường ngoài. Các mặt hàng tương tự nhau cần sắp xếp cùng nhóm. Theo yêu 
cầu vệ sinh y tế thì việc bán các mặt hàng thực phẩm khác nhau (sữa, thịt, cá, rau quả) cần 
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có các quảy riêng biệt, hoặc ở các gian hìung đặc biệt Quy nhóm các nơi bán hàng và mối 
quan hệ về mặt chất lượng của chúng phụ thuộc vào đặc điểm của từng nơi. Ví dụ chợ ở 
Matxcơva người ta dành tới 53% diện tích chợ cho các mặt hàng rau quả, 3]% cho thịt, 
Il6% cho sữa và các sản phẩm phụ của sữa. Ở [talia người ta phân theo các chỉ tiêu sau: 
65% cho rau quả; 20% cho thịt cá; 15% cho sữa và sản phẩm phụ của sữa, 

Trong thực tế khai thác và sử dụng các chợ người t1 án dụng rộng rãi cách quy "nhóm 
rmàt hàng gần gũi" lại với nhau. Điều đó cho phép thống nhất được trang thiết bị, thuận tiện 
mua bán, kiểm tra chất lượng vệ sinh y tế cùa hàng hoá. 

Kho chợ thường đặt trong khu mái che có thiết bị lạnh, cách thức phân bố nhà kho và 
my lạnh ở tầng hầm là hợp lí hơn ca, vì nó cho phép ngoài việc sử dụng hợp lí điện tích 
chợ còn tiên cho vận chuyển hàng hoá bàng các loại xe. Một điều hết sức quan trọng đối 
với chợ có mái là việc vận chuyển hàng hoá lên xuống. nhất là đối với các hàng nặng, mà 
không gây ôn ào khó chịu cho mọi người. 

Nên thiết kế các thang máy và các bác lên xuống ở khu vực bán hàng cố định, đồng thời 
tạo ra các hành lang thông thương, với thang máy và với các điểm bán hàng. Đối với các 
giản chợ có điện tích 2000mm” thì nên có 4 thang máy. Khi phân bố địa điểm bán hàng ở 2 
tầng thì tác dụng của các thang máy là rát quan trọng. 

Với mục đích tố chức tối việc vận chuyên hàng hoá ở bên trong chợ và sự di lạt của 
khách hàng, khi quy hoạch các chợ có mái che tì cân phải tính toán Kĩ việc phân luồng và 
cách lí những luòng đi lại đó với nhau. Điều mày có thẻ làm được nhờ có các tuyến hành 
lang ở trong khu vực bán hàng cố định cách h hắn với lối đi của khách hàng, hoặc nhờ các 
lung vận chuyển hàng tới chỗ bán iừ các đường phó qua những cửa riêng phục vụ cho từng 
khu . Tuy vậy, giải pháp dầu tiên vẫn là tốt hơn. 


Chiếu rộng tối đi của khách hàng trong chợ có mái được tính như sau: 

- kối đi chính từ 4 - lÔm. 

- Các lôi đi hai bên từ 2,5 - 7m. 

- Các lối đi cắt ngang từ 1,5 - 5m. 

Cần lưu ý là các lối đi chính chỉ đành cho các khu vực bán hàng cố định, vì ở đó số 
người đi mua bán nhiều hơn so với khu vực bán hàng từng buổi. 

Việc giải toá khách hàng ra khỏi chợ thường diện ra từ từ, thường xuyên, phụ thuộc vào 
số lượng người ở Irong chợ. Chiều rộng của cửa ra cần tính đáp ứng đủ số người ở các ngả 
trong chợ cộng lại với diện tích gian chợ dành cho môi đầu người là 0.5m”, hoặc xuất phát 
từ khả năng giải toá của các lối ra và của các cầu tháng, trong đó được tính 1,35m? điện 
tích gian chợ cho môi dầu người (gồm cả điện tích của các quấy hàng). 
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Hình 65: Những bộ phận của mặt bằng khu chợ có mái 


1: Phân chia luông tần chuyển và luồng khách hàng 


Sạp hàng bố trí theo Sạp hàng bố trí nửa Sự sắp xếp các buồng Sân hàng bố tí phía 
chu vi chu vi hàng trƯỚC 


2- Bố trí luông vận chuyển và dường đi của khách hàng 
lrirl=rlrrl=rlrl== 
LÍ iiubui. | 
Chô bán hàng và người đến Chô bán, người mua vuông Chỏ bán hàng và người đến mua 
mua hàng góc với tường ngoài - song song với tường ngoài 


IV. HÌNH KHỔI KIẾN TRÚC CHỢ 


Hình khối kiến trúc chợ phụ thuộc vào bố cục mật bằng, số tầng nhà, đặc điểm thời tiết, 
khí hậu, chiếu sáng, thông gió tự nhiên và đặc điểm nội thất của các gian hàng, 

Sơ đồ kết cấu mái đóng vai trò quyết định tính chất nội thất và vẻ ngoài của chợ. Loại 
kết cấu mái có khả nãng vươt qua toàn bộ không gian chợ, vì mái nhà treo trên đây cáp, 
hoặc chợ có mái vòm cong là tốt nhất. 

Khi lựa chọn kết cấu mái cần chú ý các điểm sau: 

- Tuân theo yêu cầu về y tế - vệ sinh. 

- Tuân theo điều kiện khí hậu. 

- Tuân theo yêu cầu kinh tế xây dựng và đẹp, vững chắc. 

Một trong những vấn đề quan trọng là chọn số tầng nhà, chợ có mái ở thành phố lớn và 
tang bình thì xây dựng hai tầng là hợp lí, sẽ tiết kiêm được từ 20 - 30% điện tích dùng vào 
việc mua bán. Yêu cầu vẻ môi trường vệ sinh y tế của chợ: nhiệt độ I8 - 20°, độ ầm 60%. 
Chú ý giải pháp cấu tạo vỏ che để bảo đảm việc điều hoà khí hậu khi cần. Đặc biệt cho siêu 
thị. Đồng thời nội thất các gian hàng cần được bảo đảm: thông thoáng, không gian không 
có cột ở giữa nhà. 
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Hình 66: Các giải pháp mặt bàng cho chợ có mái 


d) C hự địa phay vd chợ liên họp? 


2 

L hộ tị | sả 
1. Bái thịt, 2. Bán sữa: ˆ Các toà nhà chợ liên Các toà nhà liên hợp — Các gian hàng phụ than 
3. Rau quả hợp theo chu vi với sinh chúng giì vào gian chính. 


lai 


bị Cúc chờ Ú tạng tà tẬp thung 


Những ví dụ bơ trí các phòng phục vụ trong chợ T tầng. 


J€ hư Ð trang 


118 M ' 
BIẾT TT Hợ 
Lm 
Mu. 

J {s 

' nHÌ 

Ỉ “ 

| _—“ 

- 

12 r—— “——+* 
^- 
LÔ và TT- Phân tích cách bở trí các gian phòng L3- Hồ trí các gian phòng song song 


- Bé mặt KkếT cấu trần, tường Không bát bụi. bèn. de lau chùi, rửa theo Kiểu phún nước có 
ạp lục, 

- Cúc giá ke chứa hàng cũng ph:ú đẻ lầm vẻ vịnh. 

- Chiến sáng phát báo đảm giữ được màu súc tự nhiên của sản phẩm, vì nó lien quan đến 
sử đánh wiá chất lượng hàng hoá của khách làng, Ô đó chiếu sáng Bũng đèn huỳnh quang 
là töt nhất vì nó gần vớt ánh sắng trắng của bảu trời 

Sơ đỏ mát bàng chợ thường có bà loại bố cục: phân tích từng nhì riêng, Kết hợp hay 
hợp Khúi. 


- Cho cỏ các nhà phản tân riêng le thính 662) có nhiều nhược điểm: gií thành xây dựng 
dứt lon lo¿u hợp Khối là T5 - 20%, Khó báo giác. Kiếm tra vệ sinH v tế, tăng xó người phục 


ự. bật tiên cho đi li cửa người mui. tốn địt xâv dựng. 


= Kiểu vhợ Kết hợp có bọ cục gọn. 


- Kiểu chợ hợp khối vào một nhà có nhiều ưu điểm, xoá hầu hết nhược điểm của loại sơ 
đồ phân tán nhà riêng lẻ. 


Các loại chợ được tổ chức sân thoáng ở giữa (sân trời) thì không gian bán hàng cũng bị 
chia cát nhiều. 


V. NHỮNG CHỈ TIÊU KINH TẾ KĨ THUẬT 


So sánh bố cục khác nhau của các chợ có mái thì kiểu hợp khối tiết kiệm vốn xây dựng 
hơn loại bố trí phân tán là 10 - 15%, ít tốn đất xây dựng, sớm đưa vào sử dụng. 


Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của các loại chợ có mái như sau: 
Bảng 13. Chỉ tiêu kinh tê kĩ thuật chợ có mái 
Khẩu độ các gian chợ 


Chi phí 
: [ 


vật liệu | Sự tiết II Sự tiết 
cho Imˆ | Máivòm | Mácó | m go | Mái vòm | Mái có dâm | kiệm do 
diện tích | €OñE hài dâm đúc me cong hai 


đúc sẵn lắp giải 
ghép panen | pháp] 


nên nhà | lớp bằng sẵn lắp xế: I lớp bằng 
ghép panen p BICT 


Kiểu chợ có mái che vượt không gian lớn tiết kiệm 7 - 10% điện tích sử đụng và 
nguyên vật liệu xây dựng. Những chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật của hàng loạt chợ có mái đã xây 
dựng chi dẫn trên bảng lá. 


Bảng 14. Những chỉ tiêu kinh tê kĩ thuật các chợ có mái với sức chứa khác nhau 


Chợ có mái 


Chợ 250 chỗ phân tán 
Chợ 500 chô n1 


Chợ 250 chô tập tning 


Chợ trung tâm nt 
Chợ trung tâm nf 
Chợ ven biển nr 
Chợ đến 50 chô n† 
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Hình 67: Chợ có mới ở Nga - KTS..È lu.rnmØypt (Đ lonanon 


§.0 § 10 13 2025 


Mặt bằng chợ: 1- Gian hàng hoá; 2- Gian thương phẩm mùa hè; 3- Hiên hàng hoá; 
4- Kho rau khoai; 5, 6- Kho thịt sữa; 7- Nhóm lạnh; 8- Kho tài sản; 9- Khách sạn; 
I0- Kho thành phẩm; L1- Khu vực cho bán buôn có chỗ cho ôtô đỗ. 


ki 


(hương 14 


TRUNG TÂM THƯƠNG MAI 


I. SƯ PHÁT TRIÊN CÁC CÔNG TRÌNH THƯƠNG MAI 


Vào những năm sau chiến tranh (những năm 50), trong các thành phố của nước Mỹ và 
Canada, sự tập trung quá mức các hoạt động dịch vụ mua bán ở các trung tâm thành phố. sự 
phát triển nhanh chóng hệ thống giao thông vận tải, và việc mua bần riêng lẻ đã gây ta sư 
căng tháng và chen chúc ở các khu trung tâm. Mật độ xây dựng nhà cửa, công trình ở các 
khu trung tâm cao kéo theo sự tăng giá đất đai và phát triển những cửa hàng phân tắn theo 
kiêu truyền thống... Tất cả những điều đó đã tạo ra những khó khăn cho khu ở về tiếng ỏn, 
quá nhiều xe cộ vận tải tập trung ở xung quanh những nơi mua bán chật hẹp và những tài 
nạn thường xấy ra. Đương nhiên, trong những điều kiện như vậy các trung tâm thành phố 
lớn cần phải tìm cách giải toả tình trạng này và sáng tạo ra những tổ chức thương mại phù 
hợp với thực tại. Trung tâm thương mại đấu tiên được hình thành vào giai đoạn này. 

Trong xã hội hiện đại, bên cạnh những cơ sở thương nghiệp. cửa hàng thực phẩm phân 
bỏ riêng lẻ thì toà nhà tập trung mang tên “Trung tâm thương mại” ngày càng phát triển 
mạnh mẽ, 

Điều này chang những tạo ra nhiêu thuận lợi cho mọi người mà còn góp phần cải tiên 
hoạt động của các cơ sở thương nghiệp và nâng cao văn hoá thương nghiệp. 

So với những loại hình thương nghiệp và các cơ sở thương nghiệp khác thì các trung 
tàm thương mại có nhiều tru thế như; cho phép áp dụng rộng rãi phương thức mua bán mới, 
cửa hàng tự chọn.... góp phần vào việc giải quyết các vấn đề về gilo thông, ve sự phân 
vùng đất đai đân cư, rút ngân thời gian xây đựng các cửa hàng theo sơ đỏ quy hoạch và tiêu 
chuẩn hoá cơ cấu. Ngoài ra, khi thiết kế một phức hợp toà nhà đa dạng, người ta cũng được 
phép suy nghĩ sáng tạo ra những bố cục linh hoạt khác nhau. 


[I. NGUYÊN TÁC TỔ CHỨ" MẠNG LƯỚI PHỤC VỤ VÀ PHÂN LOẠI CÁC TRUNG TÂM 
THƯƠNG MAI 


Việc tổ chức mạng lưới cơ sở thương mại đảm báo cung cấp hàng hoá thoa mãn những 
nhụ cầu mua bán thường ngày cho nhân dân phù thuộc vào khuôn khó, quy hoạch xây dựng 
và dân số của thành phố. 

Tuỳ thuộc vào những điều kiện địa phương như vùng đất đai, dân šố, sự phân bố cơ sở 
công nghiệp, việc tổ chức giao thông vận tải v.v... mà mạng lưới dịch vụ thương mại được 
phân theo cấp I, H, [H, IV. 
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- Cấp [: Là những nhóm cơ sở phục vụ cho các khối dán cư có đô l,5 - 2 ngàn người, 
với những mạt hàng thiết yếu nhất cho đời sống hàng ngày. Nhóm cơ sở dịch vụ này có bán 
kính phục vụ khoảng I50m, được gọi là cửa hàng dịch vụ cấp l. Chứng được bố trí phân tán 
hay tập trung thành một nhà. 


- Cập Ïl: Là cơ sở dịch vụ phục vụ khu vực dãn c1r từ 5-8 ngàn người. Với bán kính phục 
vụ khoảng 400m; trong đó kết hợp toà nhà mua bán với khỏi quản trị 


- Cấp HI: Phục vụ cho Khu vực dân cư 30 - 5Ö ngàn người. Đây là miệt phúc hợp cơ sở 
địch vụ, một trung tâm thương mại của một khu vực tương đối lớn, bán kính phục vụ của 
IrIng tầm này là 750 - 1000m. 


- Cập V: Là cơ sở phục vụ cho một khu vực lớn của thành phố hoặc của toàn bộ thành 


phô. 


Ví dụ, với thành phố có số dân trên 100 ngàn thì nền xây đựng cơ sở cấp IV. Nếu thành 
phố có số dân từ 50 - 100 ngàn thì xây dựng cơ sơ dịch vụ cấp IÍ. Mạng lưới cung cấp hàng 
hoá bán lẻ. thực phẩm và nhu cầu sinh hoạt khác được xây dựng theo chỉ tiêu ơ bảng l5. 


Bảng 15, Những chỉ tiêu vẻ mạng lưới thương mại 


————- _ 
.  Chitieu Cơ sở phục vụ 
bNhU: cho Khu d 
tính toán ậạu dân 
[00 dân cư nhỏ 


Loin cơ sở thương mại 


- Cửa hàng lương thực 
thực phẩm 


Chô làm việc đạp 
% | I00 

: ST 
Chồ làm việc t1 
% } I00 


- Cửa hàng công nghệ phẩm 


Nơi phục vụ SỒ 
% 00 


Chô làm việc I 8U - IÔ 
100 


- Cơ sở nhục vụ ăn uống 
công cộng 


- Cửa hàng nhu yếu phẩm 
sinh hoạt 


Như trên đã nêu, các trung tâm thương mại, tuỷ theo dung lượng và ý nghĩa chức nàng, 
có thể được chia ra thành những cửa hàng chính nhằm phục vụ cho một số lượng dân c1 lớn 
hoạc cho toàn bộ thành phố, và những cửa hàng thứ cấp là những trung tâm thương mai 
phục vụ cho một vùng dân cư nhất định. 

Trung tâm thương mại của mội vùng dân cư có thể lược phản bố như một cấu trúc nằm 
trong thành phần của mội trung tâm xã hội hợp nhất bao gồm cả một phức hợp cấu trúc văn 
hoá, thể thao..., hoặc có thể đứng riêng lẻ. Khi hợp nhất vào một trung târn xã hội của thành 
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phố nên tô chức thành 2 phần tách biệt nhau: phần văn hoá và phần thương mại. Trung tâm 
này được gøi là rung tầm kinh tế - xã hội. Đặc trưng cho trung tâm này là một hệ thống các 
khu vực liên quan tác động qua lại với nhau: văn hoá, thể thao, thương mại. Những nhức: hợp 
của các toà nhà ở khu vực này nối liền với những quảng trường không lớn tạo ra một bỏ cục 
không gian thống nhất (hình 68). Ví dụ trung tâm của thành phố Harlow và Krowly là mội 
hệ thống không gian tác động qua lại với nhau rất phức tạp, trong đó môi bộ phàn có một ý 


nghra chức năng riêng. 


Tuỳ thuộc vào quy hoạch thành phố, vào sự phân bố các cơ sở thương mại chủ yếu 
trong khu dân cư, hoặc trong những khu vực mới mở rộng còn nhiều đất trông, vào thành 
phần cơ cấu của khu vực dân cư mà các trung tâm sẽ có các diếm khác biệt về nhương diện 
thành phần và thiết kế quy hoạch. 

Đối với khu vực dân cư phức tạp thì một trong những yếu tố góp phần cải tiên mạng 
lưới phục vụ gọi là “trung tâm thương mại được phân ra từng khối". Ở đó các cơ sở được 
phân bố trong những toà nhà riêng biệt và những khối này được quy 1u với nhau trên một 
vùng đất đai, tạo ra một bố cục không gian thống nhất. Trong điều kiện này. tuỳ thuộc vào 
tính chất của cơ sở. mối khối nhà có một vai trò chức năng độc lập. Các khối nhà gần gũi 
nhau được hợp nhất bơi những tiền sánh chung trên lối vào. 


Ở những khu vực mới được xây dựng thì điều hợp lí là việc tổ chức các truitg tầm 
thương mai hợp tác hoá, tức là tổ chức một nhức hợp thống nhất các cơ sơ cùng có niột tính 
chất gần gũi với nhau về phương điện kĩ thuật. Những trung tâm thương mi hợt tác hoá có 
nhiều ưu thế so với những trung tâm cấu trúc theo khối. Sự hợp tác với nhau giữa các cơ sở 
thương mại cho phép thay đối quy hoạch các toà nhà của trung tâm, mở trông cái này có 
liên quan đến cái khác. do đó giúp thu gọn khối tích toà nhà, giảm chỉ phí trone khi thác 
sư dụng. nhờ có những diện tích phụ dùng chung, giám bớt nhân sự trong khảu quản Lí và 
phục vụ v.v... 

Để tạo ra được một mạng lưới dịch vụ, kinh tế, vân hoá phát triển trone một khu 'vực 
của thành phô và nâng cao vai trò của trung tầm thương mại trong một khu vực đân cư 
không lớn thì không những phải cải tiến công tác phục vụ rà còn phải giam bớt sĩ quá ti 
của (rung tâm dó. 

Hình thức phục vụ nhân dàn thông quá các trung tâm thương mại còn có một tú flịc riữa 
là tao ra khả nàng tổ chức trang thiết bị tập trune, giúp giản đơn hoá việc củng ứng hàng 
hoá và sấp xếp các mặt hàng. Hàng hoá được đưa rực Hếp từ kho chính hoặc TÌ các cơ sở 
sản xuất vào các kho của trung tầm, làm giảm bớt hệ thông kho hàng khu vực. 


Ở trung tâm thương mại khu vực còn có cả cơ sở chế biến các bán thành pham củng 


ứng cho các quầy hàng ở trung tâm, khiến cho công việc phục vụ được dễ đàng và kihối 
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tích chung của toà nhà được giảm bớt, Ví dụ như khu trung tâm thương mại ở Tây Nam 
Matxcơva và hàng loạt cơ sơ thương mại và kinh tế, văn hoá ở Matxcơva (1959). 


TH. PHẦN ĐỊNH RANH GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ XE VẤN TẠI 


Khi thiết kế một trung tầm thương mại, điều cần thiết là phải đảm bảo an toàn giao 
thóng thành phố và thuận tiện cho việc chuyên chờ hàng hoá vào bến bãi bảng các loại 
pItương tiện khác nhau. Vì thế, tốt nhất là trung tâm thương mại được phân bố ở những đầu 


mỗi g1ao thông. 


Dòng người ra vào mua bán ở trung tầm thương inại đã dân đến sự cần thiết phải phân 
chia trung tâm ra thành từng nhóm chức năng và phân đạng môi trường không gian của 
chúng. Từ đó hình thành các khu vực khác nhau (với những quảng trường, khu đất tương 
đổi rộng) giúp cho việc phân định ranh giới đường đi bộ và đường vận tải. 


Có hai cách chính để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là phân phối đòng người bảng 
cách xây dựng những cỏng trình đặc biệt (cầu vượt, đường ngâm...) hoặc tận dụng địa hình 
cao thấp tự nhiên của khu vực. Cách thứ hai là tạo ra một khu vực riêng. một "hòn đảo” cho 
người đi bộ, cấm không cho xe cô qua lại. Cách này tốt hơn, vì nó đơn giản và tiết kiệm. 


Ví du như những trung tâm thương mại khu vực của thành phố Geteborg mang tên 
“Gogsbotorp” và "Sodra Guldgelden” để tách sự qua lại của người đi bộ và của xe có, người 
ta đã lợi dụng một thác nước từ độ cao tự nhiên của địa hình. Trung tâm thương mại phần 
bỏ ở địa hình phức tạp (cốt chệch l4 - i5m) gần đường lớn có xe tải cao tốc. Nơi đó cho 
phép phân bố tốt ở các tầng cao những kho tàng, gara khách sạn, những phòng đông lạnh, 
bãi bốc đỡ hàng hoá và đỗ xe, ở đó cần trông cây xanh, xày dưng những trạm nghỉ ngơi, 
chõ đi dạo... 


Trung tâm thương mại thường gắn liên với tiền sảnh, bãi đô xe, trạm tầu điện ngầm... 
Diện tích đô xe (3,5 h: ` được đự tính cho 400 xe. 


Những bến xe của trung tâm thương mại là những bến chung cho cả khu vực, vì thể nên 
đặt ở xung quanh trung tâm, gần với những con đường giao thông chính. Khi lựa chọn quy 


mó điện tích của một bến xe cần căn cứ vào số lượng xe hàng ngày. 


Ở nước Anh trước đây có kinh nghiêm bố trí bãi đỗ 20 ö tô cho dải đất dài 30m. Nước 
Mỹ còn có loại nhà tảng đô xe cho nơi dất chât hẹp. 
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Hình ó8: Ví dụ rể những giai pháp quy hoạch hình khói trung tam thương mại 


&) Giải pháp quy hoạch hình khối mặt bảng 


Ầ 
Trung tâm thương nghiệp Trung tâm thương nghiệp A- Qua trục giao thông; 
bồ trí | đãy bố trí 2 dãy B- Song song với trục g1ao thông 


I. Đường phó cho người đi bộ mua bán, 2. Nhà bán hàng, 3. Bến xe. 


l II \@ f 


Trung tâm TN bố trí xung Trung tâm thương nghiệp bố trí Trung tám thương nghiệp bé trí 
quanh khu vực đi bộ hẹp ở khu vực đi bộ bán lệ thiên Ở giữa 
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b} Trung tân: thung Nghiệp quốc vía 
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I. Nhà bán hàng; 2. Rạp chiếu bóng; 3. Khách sạn; +. Trạm ô tô; 
5. Đường míao thông chính: 6. Quảng trường đi bộ. 
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IV NHỪỮNG GIẢI PHÁP CƠ CẤU QUY IIOOACH CA CÁC TRUNG TÂM THƯỜNG MAI 


Điều đặc trưng nhật của khu nung tâm thương mái là quy hoạch theo khối. Phương 
pháp quy hoạch đó như sau: 

- Clc toà nhà của trung tâm phân hô thành dãy Cách giải quyết này phù hợp với khu 
đan cứ nhỏ vì giao thông đi lại, vận chuyen dể. Nhược điểm là kéo đài đường đi của khách 


hàng. Ví du Hung tăm thương mại Levitlown ở Mỹ. 

- Cúc toà nhà của trung tầm bố trí thành hai dây. Gnrt hài đầy là con đường nội bộ cho 
ngòi đi bộ. Nó rút ngăn dường đị của khách hàng Các công trình phụ khác của cả hai loại 
trung Tâm tren đều bố trí ỡ phía sau trung râm như gara ð tô. kho bãi 

- Các toà nhà phan bó quanh quảng trường khép kín dành cho khách đi bộ, Cách này 
cho phép cách xa tôi đa trung tâm với trúc đường chính. Các công trình phụ đật ở phía 
ngoài. khỏng làm rối khu vực đi bộ. Đường dị của khách hàng ngắn hơn. Thường nó 
được án dụng cho trung tâm thương mi khu vực, chăng hạn trung tầm Meibhruck và 
Í'Ieininghen (Mỹ). 

Các toà nhà phân bồ quanh quảng trường Kiếu nữa kín đành cho khách dị bọ. Thường 


gập kiểu chữ Ú. Như trung tâm Eskiestun và FarsL ở Siockholm. 


- Các toà nhà phân bỏ theo kiểu từng chùm ở giữa quảng trường đành cho khách đi bộ. 
Viec văn chuyên hàng hoá chủ yêu được thực hiện theo đường hâm Giữa cúc toà nhà là 
những con đường và sân đành cho người dì bỏ, Bãi độ xe ở ngoại vị quang trường. Ví du 
nh trune tăm thương mài ở Wecllongbix (Thuy Điền), Norslend và Rusewelt-field (Mỹ). 
Củch này phù hợp với trung tâm thương nhu chính. Các công trình phụ phần bố ở toà nhà 
|-2 lãng bảng khung bê tông cốt thép. Kiên nhà phụ này rất tiên đi kú cho Khách hàng. 


Hằng thực phạm. bưu điện v.v... đặt ở tầng | là tốt nhất. 


Kích thước mang lưới cột của trung tâm thương mat nen lấy Ø x 9 và 9 x 2m Các trung 
tam thương mi theo khói có lưới cốt 3 x 6; 6 x 6 không tối bang đó ròng nhà Irúng tâm từ 
IN. 24. 36m (phái chiếu sáng nhân tao). 

Các quây hàng, cửa vào đều dùng kính Khí hiện đại. Nội thất toà nhà thương mại liền 
qtidn đến sự phát triển các mặt hàng mới và cách mua bắn mới (bán theo mau má, đưa hàng 


tới tan nhấ..}. Gian hàng đồng thời là nơi trưng bày triển lầm các mẫu hãng mới. 


Các ví dụ về trung tam thương mi (hình 69 và 70) 
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Hình 69: Trung (ám thương mại phục vụ Ï - Í,3 nghìn dạn 
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MÁT BẢNG TẢNG II 
A- Khối phục vụ công cộng : B- Khói khách sạn, cưa hàng. 
Tầng l: 1. Khu quản lí, lãnh đạo; 2. Phòng ăn; 3. Phòng ân đặc biệt 
4. Quầy hàng thông dung; 5. Quầy hàng đặc biệt; 6. Quậy hàng thương phám 
Tầng ÏI: 1 Khách sạn; 2. Nhà ăn bê; 3. Căng tin 
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Nghiên cứu các phương án kiến trúc mặt đứng và xu hướng mở rộng trung tâm bằng 
cách thẻm tầng nhà. 


183 


Hình 70: Các trung tâm thương mại phục vụ từ 2 - 6 nghìn đạn 
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MÁT BẢNG TẢNG 2 


Tring tầm thuưng mại phục v 2 nghìn người chân 
Tảng ï- 1. Khu vực quan lí; 2. Nhà ăn, 3 Hộp 
kí thuật, 4. Đât mở rộng (dự trữ). 5. Cứa hàng 
thục phẩm. 6. Cửa hàWp còng nghé phẩm. 

A- Khôi phục vụ công cóng quán lí và khách sạii. 
B- Khối phục vụ ân uống; C- Khối thương nphiện 
Tản 2: 1. Quản lí, 2. Phòng ăn: 3. Căng Iìn, 
4. Bục biểu diễn tạp kĩ: 5. Phong nhảy múa 
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4 MẮT BẢẰNG TẢNG 3 


Trung tâm khih tế - về hội phúc vic6 HụhÚH Hgười cha! 
Tủng Ï- |. Phòng thị đâu thể thao, Ở Sành phòng 
ngoài, 3. Phòng khán giả, 4. Phòng nâu ăn phục vụ 
cửa hàng, 5. Cưa hàng công nghẻ phẩm. 6. Cửa hàng 
bách hoá, 7. Phòng trưc, 8. Phòng quan lí, 9. Đâi dự 
trữ mở rộng. 

Tửng 2- L Phòng thì đấu thể thao. 3 Phòng piải lao, 
3. Phòng cà phê. 4. Phòng ăn, 5 Phòng trực, 6. Phòng 
bảo vệ thông tin liên lạc, 7 Phòng về sinh, 8. Phòng 
dự trữ mở rộng. 

Tdny 3: 1. Thư viện, 2. Phòng ân và cảng trì, cá phe 
3. Khách sạn, 4. Phòng quản lí 


( hương Lễ 


SÀN VĂN ĐỒNG 


E TÔNG QUAN VỀ SỰ PHAT TRIẾN CÁC CƠỚNG TRÌNH THÊ THAO 


Ở Hy Lạp cổ đạt những trò điện Kinh chiến ÓL vị trí và vai trò to lớn irong đời 
sóng xã hỏi 

Lai ngọn đôi Olympia. một trong những trng tân tòn giáo của Hà Lấp có đan, ngay từ 
dam 776 trước công nguyên, người ta đã tô chức 4 nam một lấn đại hội điển Kinh toàn 
quốc, mang lên đại hội Olympic 

Vào the ky thứ V trước công nguyen lại Olvmipic nrướt tì đá xây đưng san vàn đồng 
đâu tiến đe phục vụ các trò điển kinh. 

Khăn đài của sân vận động Hy Lan có đang hình chữ nhất với tí lẻ các canh là 1:.5 đến 
1:6. Chiến đài của khẩn đài tới 200m Tren sản vàn đồng cô nhàt ở Olympic các chỗ ngồi 
được phản bố trên xườn núi tự nhiền ở phía năm nìang ten Kronos. còn ơ chân núi tại 
khoang đất rong được thiết ke một khán đài, Ở các phía Khác người ta đắp các u đái cho 
người ngôi xc1i. Sức chứa của sân văn đồng này khoang 40/UÓU người 


Về su các sản vận đóng dược xây dựng ở Delphe tựa su thẻ KỈ V Trước Công 


n†nvền), ở Aphine (nứa đầu thẻ Kĩ TV trước Công nghi ven} và ở thêu thành phỏ khác 


C2 Lai XIä có đại. sản vận đóng có khác số với Hy Lạp Những sản vận động được xay 
dựng ở l.a Mã trên ngọn đối Palatine là mọt khong giám Khép kín. được Báo quanh hởi các 
dưỡng đi và thường là mi phức hợp như cñlie điền ròng lớn 


Ngày Từ thể Kí nước Công nguyên đả bài đâu xuất hiến mói Kicu đắng mới về công 
trình phục vụ Khán giá, Đó là do những ráp hit bình vòng cung đã rác đồng ảnh hướng đến 
cau trúc sản vận đóng. 


Khác với các sàn vận đóng của Hy Lạp, nơi biếu điển của củng thể thao bán nguyệt có 
hình bầu duc, hoàn toàn tương ứng với những điệu Kiện của những cuốc thị đấu và đảm báo 
cho sự quan sát của khán giả từ mọi phía. 

Những sân vận đông hình bắn nguyệt ngày càng được hoàn thiên thêm về mất hình thức 
nh các sân vân động ở La Mã ở Pala và Verona cùng nhiều thành phố khác 

Vào những thẻ kí đâu của Kytô giáo, thẻ thao đã đã tới chỏ suy sụp bởi vì những từ 
tương của nó Không nhủ hợp với sự tôn thờ của về đẹp con người. Vào khoảng trung the kì 
củng như sau đó không một san vận đông nào được xây đựng 

Đến năm TÑ9+4 ở Paris mới thành lập mót av bạn khỏi phục các loạt điền kinh ©lynipic 

Đn hỏi diện kính Fan đâu của ho trên sân vận đông mi ở Afina 


Trong sân vận động mà ta được biết ngày này đã có cả một phức hợp kiến trúc đa dang 
nhằm phục vự công việc rèn luyện đào tạo và thi đấu nhiều môn thể thao theo mùa, 

Công trình cơ bản phức hợp này là sân vận động theo đúng nghĩa của nó, là một khoảng 
đất rộng dành cho người xem, nriằ số lượng tuỳ thuộc vào quy mô và ý nghĩa của sân vàn 
động, vào đân số địa phương, vào tính chất loại hình thẻ thao tham gia thị đấu. 

Diễn đường của các sân vận động ngày nay phát triển theo yêu cầu thể thao hiện đại, 
khác với cô đại về hình dáng kích cỡ và nội dung. Đối với môn bóng đá thì diện tích: sân 
bỏng theo kích cỡ tiêu chuẩn là 104 x 69m, với con đường dài 400m vòng quanh dùng cho 
các mòn chạy với bán kính đường cong R = 36m, và miột khu vực đành cho các một điền 
kinh nhẹ. 

Tuỳ thuộc sức chứa của sân vận động mà khán đài được phân bố ở một hay hai ph:a của 
sân. Khán đài thường có hình móng ngựa, bầu dục, e líp hoặc hình tròn khép kín. 

Căn cứ vào kích cỡ của sân vận động người ta phân chúng ra các loại sau đây: 

- Sân vận động loại nhỏ với khán đài E.500 - 3.000 chô ngôi; diện tích toàn khi vực 
không đưới 3ha. 

- Sản vận động loại vừa với khán đài 3.000 - 10.000 chỏ ngồi; điện tích toàn khi vực 
khoảng dưới 5 - 6 ha. 

- Sân vận động loại lớn với khán đài 10.000 - 50.000 chỏ ngồi; điện tích chung thông 
dưới lÔ - ISha. 

Các sân vận động dùng cho đại hội Olympic thường có khán đài 50.000 chỏ hoặc hơn; 
điện tích chung không dưới 20 - 25ha. 


II, SỰPHÂN BỐ SÂN VẬN ĐỘNG TRONG THÀNH PHỐ VÀ SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA NÓ 


Sự phân bỏ sân vận động trong thành phố phụ thuộc quy hoạch đò thị. Một trong những 
yếu tố quan trọng khi lựa chọn địa diễm đật sân vận đóng là việc giải tỏa khán giả ar toàn 
khi mà đường phố đã gắn liền với các bến bãi dành cho các loại xe của khán giả. 

Điều này có liên quan đến quyết định phân bố lối vào chính và những con đường tội bộ 
của sân. Ở các lối đi vào sân thường đặt các phòng bán vé. 

Trong sơ đồ tổng quát, khuôn viên sân vận động được chia thành ba vùng: vùng biểu 
diễn các môn thể thao, vùng dùng đề huấn luyện đào tạo, vùng của các bộ phận phục +u. 

Trong khu vực biểu diễn có sân bãi và khán đài cũng như những cấu trúc phục vv khán 
gia và vận động viên, ban trọng tài, cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình. 

Ở đây cũng có cả các bể bơi ngoài trời đùng cho mùa hè và bể bơi khép kín dùng 
cho mùa lạnh, có đường dua xe đạp, có sân riêng cho các môn thể thao bằng tay tà sân 
quần vợt. 


Khu vực này nối liền trực tiếp với những con đường giải toả và các bến đỗ xe. 
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Trong khu vực huấn luyện đào tạo có các nhóm sân bãi một phần có thể dùng để biểu 
diễn. Những công trình thể thao của khú vú này được gom thành từng nhóm tương ứng với 
môi loại hình thể thao. 

Ở khu vực phục vụ có nơi nghỉ của khán giá, quán cà phê, nơi bình luận, nhà vệ sinh, 
sân đi dạo. xướng sửa chữa, nhà kho v.v.. 

Sự phân chia khu vực được quyết định bơi những con dường di lại tốt nhất cho khán giả 
khi vào và ra khỏi sân, bởi con đường vận động của vận động viên tới các đấu trường. 
Những công trình xây dựng thường được đặt ở phía dưới khán đài hoặc trong sân nhỏ khép 
kín trước khán đài, hoặc trên những sản bãi điện kinh loại nhẹ, sân tập đá bóng trong khu 
vực huấn luyện. 

Khu vực phục vụ cần phải liên hệ thuận tiện với sản bài chính, sân bài phụ khác và với 
hãi dõ xe... 

Trong các sân vận động lớn thì cần phải xét tới việc thiết kể các cửa vào riêng cho các 
cuộc chụy việt dã hay chạy maratong từ bên ngoài tới trong những trục đường chính của 
sản vận động và khán đài. 

Trong sơ đồ tổng quát cũng cần phải xét đến việc sử dụng các công trình kiến trúc vào 
các hoạt động thể thao theo mùa khác nhau. 

Cần phú xanh sân vận động để bảo đảm Kĩ thuật cho hoạt động thể thao (làm nền thị 
đâu, chỏng gió bụi...). 


Dưới đây dân ra một ví dụ mắu mực về quy hoạch Khuôn viên của một sân vận động có 
diện tích mật bảng 9 hà với khán đài [5.000 cho ngói. 


- Tổng diện tích sản vận động: 100%. 


- Những công trình thể thao ngoài trời. diện tích sân bài: 34% 


- Những công trình thể thao trong nhà: I2% 
- Những công trình nhục vụ: ¡% 

- Đường nội bọ và bến bãi ôtô: L4% 
- Diện tích phủ xanh: 39%. 


Khi chọn khu đất xây đựng công trình thể thao phải xét đến những điều kiện sau đây, vì 
nó ảnh hương đến bố cục chung của còng trình: 

- Tình trạng quy hoạch đô thị: hướng của đường trục giao thông chính, sự hiện điện của 
quảng trường trước sân vận động, những con đường giải toá khán giá, những điểm nút về 
giao thông vận tải dành cho các loại xe cô khác nhau trong thành phố. 

- Sự sần gũi hỏ nước và vườn cây x8. 

- Đủ điện tích và kích cỡ đề đáp ứng cơ cấu sản vận động, độ đốc địa hình ở giới hạn 30”. 

- Hướng gió chủ đạo (phương pháp phòng chóng). 

- Điều kiện phú xanh sân bãi. 


- Tính chất hoạt động của sân vận động: như trượt bảng, khúc côn cầu... ở nhương Tây. 
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Hình 71: Các mát băng tổng thể sản vàn đóng có khán dài khác nhau. 
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I- Sân vận động Volgagrad ở Bunguri được bố 3- Sân vận dộng Minsk ở Ngà bộ cục 
cục cân đối trên diễn tích phãng có khán đài không cân đối liện cũnh quản đẹp 
BTCT ở xung quanh Khản đài dốc tư nhiên 


3- Sân vận động NM Kinov ở Lermmnerad Bộ 4- Sản vận động Helsinky ở Đức Bồ cục đet: theo 
cúc cân đối ở cạnh công vien. khẩn đài điểu kiến tự nÏ|nến 
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%Š_ San van dong ớ Budupel, Bồ 6- Sản vận động ở Kaxalanea bố cục đẹp, Khián đài định hướng 
cúc cân đối theo truc dọc ưu tÌeo Iruc chính theo đường ø1ao thông thành phố 
thể. Khăn đài hình mông ngựa 


Jä§ 


Các chỉ tiêu xây dựng san vận động có thể tham khảo các số liệu sau đây (Nga). 

- Diện tích bãi cho các loại xe (ở ngoài sân vận đóng) phục vụ cho việc giải toá khán 
giá, Tính 6,5 - 0,75m" cho mỏi chỏ ngồi của khán giả. 

- Cần có ít nhất hai lới vào sân vận động. 

- Chiếu rộng cúa con dường giải toäá: Ím cho 50 người. 

- Ngay trước khán dài cũng phải có khoảng rộng đề giúp giải toả khán giả với diện 
tích 0.5m” cho mỗi chỗ ngói (sân vận động trung bình), 0.3m” cho mỗi chỗ ngồi (sân 


vận động lớn). 


- Số cửa bán vé tính theo 1.500 khán giả một cửa vào. Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể 


của sân vận động mà sơ đồ tổng quát có các hình đáng khác nhau (hình 7l). 


Nhũng ví dụ về bố cực theo sơ đồ đối xứng có thể kể ra là những sơ đỏ tổng quát của 


các sân vận động ở Matscơva, Volgagrad, Lenimngrad. 


Sản vận động muang tên V.L Lênin ỡ Matsecdœva được bố cục theo hai dưỡng truc vuông 
uóc nhau. Trục ngàng đóng vài trò ưu thế, hướng về phía thành phố và ngọn đổi mang tên 
Lênin. Khuôn viên của sản vận động vào khoảng 90hú: sức chứa của khán đài khoảng 
00.000 cho. 


Cách bố cục của sản vàn động Voleaprad cũng dược tiến hành trên hai dường trục 
vuông góc nhu. Trên trúc dọc người ta xây dựng sản bài chính. Khán đài được bỏ cục theo 
hình tròn. tạo điều kiện tỏi tru cho khán giá ngồi ở các phía theo chiều đọc của sản bãi. Sức 


chữa của Khán đài là 40.000 chủ ngói, tổng diện tích của cá Khu vực là 46 ha, 


Sơ đó tòng quát của sân vận động SM Kimov ở Leningrad có bố cục đối xứng liên quan 
với một trực đọc của đại lộ chính mang tên “Công viên văn hoá nghĩ ngợi” nằm trên dải đất 


lình mũi tên của đạo Kirov ở trong vịnh Phần Lan. 


Những ví dụ về bỏ cục bất đối xứng của sơ đó tổng quát thuộc sân vận: động Minsk, 
Helsinky (Phản Lan), Hannower (LB Đức), Kazablanca (Ma óc). 


Sự bố cục ngoạn mục cửa sân vận động Miask là đo những đặc điểm về độ nghiêng tự 
nhiền của địa hình, Độ dốc khá lớn của địa hình khu vực đã cho phép bố trí khán đài ở phía 
Ty trên sườn đốc tự nhiền. Sức chứa của khán dài tới 12000 chó: diễn tích chung rần LÔ ha. 

Bở cục của sản vàn động ở Kacahlaneca cũng là bái đc? xứng. Trên khuôn ` tết, của sân 
văn động này có những cóne trình thể thao khác nhau °‹ sàự đó có ba bể bơi. Một toà nhà 
thế thao lớn được đất ở 1trung tầm để phục vụ chờ nhữn- đọ" *Sône của mi người có mặt 


Trên xản bãi. 


L&9 


Hình 72: Các kiểu khán đài trong vũ đài thế thao (các sơ đồ mặt cất) 


àyy 


a) Khán đài đất ở 2 phía trái b) Khán đài đắp đất c) Khán đài đáp đất khòng 
ngược nhau có tường chóng đỡ hoàn chính 


đ) Khán dài đất đấp dốc 2 phía ngược nhau có sàn cao 15.8Ñm (ở Nga) 
e) Khán đài đãt đắp đốc trái ngược ở 2 phía (ở Ganobe). 


14,50 Ị 


Ð Khán đài BTCT không mát che 8) Khán đài BTCT có mái 
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[L KHÁN ĐÀI SÂN VẬN ĐỘNG 


Các khán đài được phản bố ở các phía hoặc theo hình bảu dục xung quanh sân bãi 
chính, gồm sân bóng đá 69 x 104m, đường chạy vòng tròn đài 400m, hai khu vực diễn kinh 
hạng nhẹ đặt ở giữa sân bóng đá và bờ trong đoạn vòng của đường chạy đưa. Trên sân bãi 
của những sân vận động lớn thì vị trí dành cho các môn diễn kinh nhẹ (chủ yếu là nhảy dài, 
nháy cao) được đật ở mép ngoài của con đường thì chạy. dọc theo chiều dài của sân, còn 
hưởng trượt tuyết (nếu ở xứ lạnh) mùa đồng thì chiều đài của nó chạy theo đường trục lớn 
và vượt ra ngoài khuôn khổ của sân bãi. 

Sức chứa của khán dài phụ thuộc vai trò, ý nghĩa sân vận động, xế dịch từ 2,5 - I00 
ngàn chỗ ngồi hoặc kể cả chỗ đứng và ngồi. 

Việc lựa chọn chỗ xây dựng khán dài Không chỉ phụ thuộc sức chứa của sân vận động 
mà còn vào địa chất và các phòng ở đưới khán giả. 

Việc xây dựng khán đài cần bảo đảm khả năng nhìn tốt, và sức chứa khi xem. 

Đối với các vận động viên cần có các gian phòng ở gầm khán dài hoặc ở toà nhà riêng: 
phòng thay quần áo, tắm rửa, xoa bóp. y tế, phòng của huấn luyện viên, trọng tài, nghỉ 
ngơi, giải khát, kho chứa v.v... Với khán giả là phòng hán vé, hành lạng. phòng về sinh, 
quấn an nhẹ, giải khát, kỉ ốt... 

Ngoài ra, là các gian nhòng thuộc hành chính. giám đốc, bảo vệ, khí cụ. sửa chữa, gara... 

Sản bãi và khán đài chính có khá năng thu hút nhiều khán giá cần đạt được sự ưu trội về 
Kiện irúc và bố cục tổng thể. 

Những sân vận động hiện đại người ta áp dụng phố biến khán đài hai tầng có nhiều ưu 
điểm hơn loại môi tầng. Khán đài hai tầng cho phép khán giá tiếp cận tốt với đâu trường, 
đóng thời có thể dùng tầng 2 che cho tầng dưới. cho phép bỏ trí các phòng ở tầng trệt được 
chiếu sáng tự nhiền ca hai phía hơn loại khán đài một rầng. Hình đắng khán đài ở sân vận 
đóng rất đa đụng thình 73). 

Khán đài mọt phía (hình 73a) thường được phần họ ở phía Tày của sân bắt, tức là ở 
những điểu kiện quan sắt tối ưu. Khán đãi sày có thể có những hình dáng Khác nhau và 
thường được áp dụng rộng rãi cho những sân vận động có sức chứa tới 8.000 - 20.000 chỗ 
lioqc hơn. 

Để bớ tí dược nhiều khán giả người tà áp dụng khán đài ở hai phía (hình 73B) Theo 
dường tháng, đường hình thang hoặc đường cong. Sức chứa cửa những khán đài này tới 30- 
4Ó ngần chô hoạc hơm. 


Trong những trường hợp hắn hữu người ta án dụng những khán đài có đường gãy khúc, 
ví dụ như ở sân vận động Bcrlin (hình 73c). 

Phỏ biến hơn cả là khán dài 3 phía với các cạnh vuong góc với nhau, hình móng ngưa 
loặc hình cong (gần như hình bầu dục) với một đoạn để trồng ở phản cuối của sân. Những 
ví dụ vẻ các sân vận động loại này (hình 73e) lì ơ Dusseldorf (LB Đúc), Bankuvcr (Canada), 
Pazzedene (California). 

Những khán dài 3 phía có hình dáng khác nhau là khán đài có nhiều chỗ cho khắn giá ở 
phía Tây sân bãi, nơi mà người ta quan sát tốt nhất những diện biến trên sân bãi của những 
trận đấu vào buổi chiều. 
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Hình 73: Các ví dụ bó cục khán đài 
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Sơ đồ vùng quan sát tối nhất 
I. Khán đài; 2. Chê nhìn; 3. Chỗ ngồi xem khá rốt. 


Tại các sân vận động hiện đại người ta áp đụng các khán đài hai bà tầng với một dưỡng 
khép kín. có sức chứa tới IÚ ngàn chỏ ngồi hoặc hơn. Các hình đẳng của khán đài loạt này 
khá phong phú, bát đầu từ những đường thắng với những đoạn cong ở các phần góc của 
sản. với những hình: ö van và Iròn. 

Trong thời gian gần đây, phát triển các loại khán đài kết hợp. Bộ phận chính của khán 
đài này là các dãy chỏ ngôi thiết kế theo kiểu thông thường (ví đụ theo hình bầu dục chẳng 
hạn), còn các bộ phận tiếp theo là những dãy chó ngôi phân bố chủ yếu ở phía Tây sân bãi. 

Đề tạo điệu kiện quan sát tốt nhất, thì các khán dài lổn và hiện đại có khoảng cách tối 
đa sân bãi là 190m. Tuy nhiên khoảng cách này ở các sân vận đông Đại hội Olympic 
thường tới 340 - 250m và do đó khán gi! phíú trang bị những phương tiện nhìn. Trong 
khuôn khố của những sân vận động loạt này người ta thường thiết kế các kiểu khán dài 
khắc nhau. 

Khán đài hình móng ngựa được tạo thành từ những chò dãy ngồi thẳng theo chiếu dài 
của sân bãi và chỉ uốn lượn ở các đoạn gác. Khán đài này có thể là một tầng, hai tảng trên 
nén đất hoặc bang bê tông cóI thép, kím loại v. v... (hình 73g). 

Lơại khắn đài này có những ưu điểm về mặt Kĩ thuật thẻ thao, cũng như về thiết kế, kết 
cản. Nó cho phép hình thành một khối lượng hợp lí và một triển vọng có hiệu quả ở đoạn để 
tròng của khán đài, Điều căn thiết trong khi thiết kế kiểu khán đài hình móng ngựa là phải 
tính dên hướng gió chú yếu và cách chống lại tác động xấu của nó tới sản bãi. Sức chứa của 
các loại khán đài này là 50 - ¡Q0 ngàn chô. Ví dụ: 

Khán đài hình móng ngựa của sân vận động Budapest, phân bố theo chiều dài của sân 
bãi. Ở phía trước khán đài mở ra khoảng không gian rộng rài. Cấu trúc khán đài kiểu hôn 
hợp đất và bé tông cốt thép. Hình thức câu trúc này đảm bảo chứa số lượng lớn khán giả 
(100 ngàn) ngay ở phía trước đâu trường, khuởn viên phía ngoài khán đài ngoài tầm nhìn 
thông thường (190m), và thậin chí ở khoảng cách 24Óimn hoặc hơn vân có chỏ cho khán giả 
quan sát sân bãi bằng ống nhòm. 

Khán dài hình móng ngựa (hoặc hình chữ €) một tầng (hình 734đ) là loại khán dài diễn 
hình với địa hình xây dựng có độ đốc tự nhiên. Sức chứa của nó tới 20 ngàn chỗ ngồi. 

Khán đài khép kín hình elíp cho phép phát triển khu vực điền kinh nhẹ theo các chiều 
dọc ở sân bãi, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc quan sát và có một hình thái kiến 
trúc niềm mại, vì thế chúng dược áp đụng rộng rãi như sân vận dộng ở TbiliZI, Varsava, 
Budapest, Vena, Berlin, Los-Angeles. 

Sự kết hợp khán đài hình clíp với khán đài hình chữ € trên nền đất là giải pháp mới, 
hiện đại và đã được áp dụng tại sản vận động Hanover. Tại đó nhần elíp chiếm phần dưới 
cua nền đất, còn phần chữ € thì là phần cao của địa hình khu vực. Khán đài hình elíp chứa 
dược 25 ngàn chò ngồi. còn khán đài hình C thì chứa được 5Ø ngàn chỗ đứng. 

Khián đài khép kín được tạo thành ở các dãy thẳng và dãy cong (ở cuối sản bãi) cũng là 
loại khán đài dược dùng tương dối rộng rãi (sân vận động mang tên Khrouchew ở Kiev, các 
sân vận động ở Luàn Đôn, Paris). 
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[.oại khán đài này thường có hình bầu dục và ưu diểm của nó là tạo ra một vòng khép 
kín quanh sân bãi để chống lại sức gió tác động lên sân. Sức chứa của khán đài này lên tới 
100 ngàn khán gi. 

Các khán dài hình thang hoặc khán đài đã phân đoạn (hình 23b) được đề xuất bơ: kí sự 
người Mỹ Heddcn, dược áp dụng chủ yếu ở Hoa Kỳ. Ưu điểm của loại khán đài này là khi 
phản bố khán giả chỉ giới hạn ở các phía theo chiều dài sân bãi (các khán đài hình thang 
của sân vận động trường Đại học Browsky ở thành phố Providence (Hoa Kỳ) hoặc các khán 
đài phân đoạn của trường Đại học Denvarsky ở Hoa Kỳ. 

Trong đó những khán dài loại này, do phản bố ngất đoạn, không cho phép tạo r¿ hình 
khối hợp ií và không bảo đảm được việc chống gió theo trục dọc của sân bãi. 

Số lượng lớn nhất của các dãy ghế cho khán đài hình lưỡi liềm thường được pEìn bố 
theo chiều đài cửa sân bãi từ phía Tây và giảm dần ở các phía cuối bãi, nơi quan sát kem. 

Theo chu vị ngoài của khán đài, một mật dốc thoái thoải bao quanh một cách tự 1hiên, 
độ dố.: của nó tương ứng với độ hạ thấp dần dần của giới hạn phía ngoài của khán cài, do 
sự miảm bớt số đấy ghế ngỏi ở phía cuối của khán đài, và tạo ra diều kiện tốt nhất cho 
việc giải toá khán giả, vì dòng khán giả thường di chuyển từ phía dưới lên trên, úc là 
khỏng có sự dồn nén ở phía trên để đi xuống phía dưới. Khán đài hình lưỡi liểm trên nền 
đất là rất tiết kiệm, vì giá thành của môi chó ngồi rẻ hơn 305 lần sơ với các khán đà: bằng 
hệ lông cốt thép. 

Hình tròn cũng dược áp dụng cho những khán dài trên nén đất. phù hợp với đị: hình 
cho phép. Sức chứa tối ưu của một khán đài hình tròn từ 4Ó - 50 ngàn chò ngồi hoặc 1t 100 
ngàn chỏ nếu xếp thêm những chô đứng. 

Việc thiết kê khán đài trực tiếp liên quan đến kết cấu mặt cát khán đài, và cùng vời cấu 
trúc đó người ra quyết dịnh việc thiết kê bố cục khán dài. 

Dưới đây ta xem xét những sơ đồ đặc trưng theo các mặt cát của khán đài, gồm 1hững 
khán đài một tầng, khán đài trên nền đất, khán đài một tầng bằng bê tông cốt thép: v: khán 
đài Ì - 2 tầng băng kim loại. 

Như trên đã nhấn mạnh khán đài được áp dụng rộng rãi nhất hiện nay là loại khán đài 
một tầng trên nền đất. Khán đài được đắp cao trên nền đất với độ nghiêng cao dần v: phía 
sân bãi, hoặc khán đài là những bệ xây cao có trụ chống kết hợp với một phần độ khiết sâu 
của sân bãi đưới mặt bằng của đất (hình 72c). 

Phần lớn kiểu khán dài sân bãi khoét sâu dưới mặt bàng của đất, phản nhỏ là ở trên 
những bờ cao với độ đốc nghiêng thấp dần về phía sân bãi hoặc với các bệ xây có trụ 'hống 
(hình 72d). 

Giải pháp cấu tạo chố ngỏi cho khán giả trên khán đài nền đất được giới thiệu ở 
(hình 75). 
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Hình 74: Các loại khán đài trong các wũ đài thể thao (Các sơ đồ mặt cat) 


36,00 


52,00 


a) Khán đài Ï tầng kết cấu hôn hợp, tận dụng b) Khán đài 2 tầng KCBTCT tận dụng không 
không gian gần khán đài (SVĐ ở Đức). gian dưới khán đài (SVĐ ở La Mã) 


30,00 
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c) Khán đài 2 lắng kết cấu BTCT và thép, sátcó — đ) Khán đài 2 tầng bảng thép (SVĐ ở Mỹ) 
mái che 


Những khán đài một tầng bằng bê tông cốt thép được xây dựng trong những điều kiên 
không có khả năng kiến tạo khán đài trên nền đât có độ đốc tự nhiên. 


Tiong số những khán đài bê tông cốt thép cần phải chú ý đến loại một tầng không có 
điền: che với các gian phòng ở phía dưới phục vụ cho sự hoạt động của sân vân động. Các 
loại khán đài này được áp dụng rộng rãi với các sân vận động có sức chứa khác nhau. 
Những khán đài như vậy thường có 20 đãy hoặc hơn, sức chứa tới 5.000 chỗ hoặc hơn. 

Trong quá trình phát triển khán đài đã xuất hiện loại mới kết hợp giữa khán đài trên nên 
đất với khán đai bàng bê tông cốt thép. Những khán đài đầu tiên thuộc loại này được xây 
dựng đẻ phục vụ cho sân vận động Olympic ở LosAngeles (Hoa Kỳ, 932), tại đó tầng dưới 
của khán đài được phân bố trên độ nghiêng của mặt đất, còn tầng trên thì bằng bê tông cốt 
thép với 20 dãy chỗ ngồi cho khán giả. Ở dưới khán đài là các cơ sở phục vụ. Loại khán đài 
này được cấu trúc hai tầng, ở đó tầng hai đồng thời là điểm bảo vệ cho tầng mội, ví đụ: 
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Trên sản vận động Rio-De-Zaniero (Brazin) khán đài tầng hài bằng hé tông cốt thép có 
môi dầm con sơn vươn ra 20m và một mái chìa để bảo vệ 30m (hình 74c). 

Khán đài hai tầng bảng bê tông cốt thép thì được áp dụng trên sân vận đông ở Roơnna. 

Khán đài hai tầng bằng kim loại được xây dựng trên các sân vận động ở Klewland 
(Hoa Kỳ). 

Yếu tố quan trọng nhất của kết cấu khán đài, như đã nêu ở trên, là phương pháp thiết kế 
kiến trúc nhằm tổ chức giải toá khán giả ra khỏi khán đài. Việc giải tán khán giả được thực 
hiện qua các cửa sập tuỳ thuộc vào hệ thống đi lại của sân vận động. Hệ thống đường di lại 
với các cửa sập có thể là xuyên suốt hoặc phân nhánh; cách thứ hai có ưu điểm ở chỗ tránh 
co khán giả bị ùn tắc ở cửa. 

Cách giải toa tốt nhất là theo đường thông suối,không qua các cửa sập, theo hướng tầng 
dưới ra trước tầng trên ra sau, như thế sẽ tránh được sự chen chúc của dòng người từ phía 
sau. Những con đường ra thông suốt được phản bố vuông góc với các dãy ngồi của khăn giả 
hoặc phân bố theo kiểu nan hoa, theo những dãy khán đài hình tròn. Khuôn khó của các 
dãy khán giả có chỗ ngòi trên khán đài với những cấu trúc khác nhau, còn khuòn khó của 
những dãy khán giả phai dứng thì mỗi bậc chỉ có một, hai hoặc ba dãy mà thôi. 

Ví dụ thực tiển công việc thiết kế các khán dài ở Nga đều được chỉ dẫn qui chỉ tiêu 
kinh rế kĩ thuật 1958. 

Phù hợp với các chi tiêu đó người ta phải phân chưa chỗ của khán giá ra thành từng khu, 
số chỏ của mỗi khu không quá 50. chiều sâu của môi dãy trong khu là 74 - §Oem. Kbuön 
khổ của chỗ đành cho khán giả là: chiếu dài của băng 40 - 42cm, rộng 30 - 35cm. Chiều 
cao của đầu sơ với nền ghế là 45cm. Chiều rộng của khoảng cách giữa các ghế là 45cm. 

Chiều rộng của cầu tháng, cửa sập, lối đi lại, cửa chính, công ra vào là tuy thuộc miức 
chịu lửa của khán đài. 

Mức chịu lửa II thì rộng Im cho 600 người. 

Mức chịu lửa II thì rộng Lm cho 500 người. 

Mức chịu lửa V thì rộng Im cho 300 người. 

Chiều rộng cửa sập phải ở mức không dưới I.Š5m và không quá 2.5m, số lượng cửa 
được xác định bởi khả nàng cho đi qua của chúng: nói chung là không quá 1500 người 
cho mỗi cửa. 

Trọng tải hữu ích của khán đài là 400kg/m”, độ nhìn nghiêng cúa khán dài phải bảo 
đảm cho khán giả ngồi ở mép trong của con đường thí chạy không bị vướng, mắt. Tia mắt 
nhìn của người ngồi sau phải cao hơn tia mắt nhìn của người ngôi trước là không dưới 
15cm. Trên những đoạn đường vòng gần nhất với khán đài thì độ cao của tia mất nói tren 
có thể giảm bớt tới 13cm. 
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Hình 75: Các sơ đỏ đi lai, sử dụng khán đài tớ chức chó ngồi 


[- Lối đi từ dưới khán 2- Lõi đi từ gầm khán — 3- Lối đi ở gầm khán đài, - 4- Lối đi ở gầm 
đài lén đài và cầu thang cầu thang khán đài 
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3- Lối đi ở gầm 6- Lối đi ở gảm 7- Lôi đi theo R- Lối đi theo cầu thang 
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Các sơ đồ mặt bằng chỏ ngôi khán dài 
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Kích thước bác, độ dốc bảo đảm tấm nhìn 


A- Tổ chức chô ngồi  B- Chó ngồi khán đài C- Chô ngồi khán đài D- Chô ngồi khán đài 
trên khán đài thép bê tông đắp đất 
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Chương 6 
NHÀ THÊ THAO - BỀ BƠI 


Thực tiên có nhiều loại công trình thể thao, chương này chỉ đề cập đến mỏi nhân nho: 
nhà thể thao, các gian phòng thể thao da nâng, những bê bơi có mái. 


I.NHÀ THÊ THÁO 


Nhà thể thao là công trình phục vụ quanh năm cho những sân vận động ngoài trời, 
những bể bơi, những bến bãi đùng cho môn bơi chèo, câu lạc bộ thuyền buổm, bản súng thể 
thao, trượt băng (ở xứ lạnh) v.v... và các sân bãi cho môn bóng chuyền, bóng rổ, quần vợn 
Y.V... 


Tuỳ thuộc vào ý nghĩa mục đích cúa nhà thê thao mà thành phần cấu trúc của nó có thẻ 
rất khác nhau. Nhà thể thao dơn giản nhất có một cửa vào chung cho cả năm lẫn nữ từ phía 
chính điện hoặc về phía cuối của toà nhà. Phức tap hơn là một toà nhà có hai cửa vào riêng 
biệt cho nam và nữ, hoặc có cấu trúc nội thất như một cung điện nhỏ. 


Trên (hình 76.L) chỉ ra sơ đồ một sân vận động có nhà luyện tập thể thao tương ứng. 
Tơà nhà này được tính toán để có thể tiếp nhận cùng một lúc khoảng 200 người, chỉ tiêu 
bình thường cho một bãi thể thao hay sản vận động nhỏ, nhàm phục vụ cho khu đân cư 
khoảng 30.000 người. 

Khi Huiệt Kế nhà thể theo cẩn phải tính đến việc phân luông và phải bao đảm liông vĩ hại 
thuận tiện cho vận động viên đi vào trong phòng thể thao. 

Tren sân vận động loại nhỏ và vừa, thì tốt nhất là nên đạt nhà thể thao ơ trung tâm, phục 
vụ đồng đếu cho tất cả các sản bãi thể thao ngơài LIỜI. 

Đề tiện cho việc chuyên dịch các thiết bị thể thao hạng nặng, cũng như dẻ bảo quản các 
khí tài (rong những diểu Kiến thời tiết xaâu thì người tai khuyên nén phần bố các sản bài gân 
ngay nhà thể thao. Những sân bài dùng cho hoạt đồng thẻ thao (chạy vòng tròn, tập bóng 
đá, quân vợt...) thì phái phán bô sao cho tạo ra được con đường ngân nhất 1ừ tiền sinh tới 
sân bãi. Trong các nhà thể thao loại nhỏ người tt phần các nhóm sau: 

Một tiền sảnh có chó thay quần áo, nơi bảo quản và phân phát khí cụ, quấy giải khát, 
quấn ăn nhẹ, trạm y tế... Phòng the thao và công trình phụ gồm có: phòng (hay quần áo cho 
ram và nữ với vòi tám hương sen và buồng vệ sinh, buông xơa bóp, trạm y tế, phòng chỉ 
đạo viên, phòng khí cụ và trạm truyền thanh, các bộ phân thông gió... Những sơ đồ thiết kế 
nhà thể thuo được giới thiết ở hình 276. 

Trong phần này chỉ để cập đến những nh: thẻ thao Không lớn. Tuy vậy cũng cản nhận 
thầy rang hiện nay :lìng có những loại nhà thẻ thao cỡ lớn khác nhaàu, trong thành phân cầu 
trúc của chúng có miệt số gian nhòng thể thao, hờ bởi và nhĩv củo., nhĩìy dài... Bàng cách 
hợp nhất các loại cáu trúc thẻ thao như vậy người tạ đã cái tiến được những hoạt dòng đào 
tạo rèn luyện và tiết kiệm trong khai thắc sứ dụng, kể cả tiết kiệm đất đai xây dựng. 
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Hình 7ú. Các toà nhà thí đạn thê thao, cách bó trí và tó họp chúng 


I- Toà nhà Hịe thao tren trục trung lún, mat bàng sân — 2- Toà nhà Hhẻ thao trên khu đài xản vận động 1rnnit, 
vận động hó rịí độc lập với khu đãi và đường phố 

*- Toà nhất thẻ thao bỏ bí độc lập trên khu (lát của 4- Toá nhủ thẻ thao bố trí Hiến khu đât bê bơi lò thiên 
cũu lạc hỏ có họ nước leo trạc lồi vào hè 


Ấ- Sử đồ cần đói có loi vo chứng ở giữa cho cả nứn và nữ — R- Sơ đó cân đối có sân trong 
6= Nở đồ cầu đôi có lối đi Riêng cho nam và nữ 0- Sở dò khònh cần đồi nàm đưới xắn vận động 


sự đồ Không căn đổi có lôi dị chúnh chớ cũ tam x3 nữ 


37.40 


II- Nhà THYUT có: 12- Nhà TDTT cho sân vận đồng nhỏ 
1- Phòng tập nhỏ: 3- Kho: 3- Tam [- Phòng tập: 2- Ciửi quần áo, 3+4+Š- Tám, WC nam nữ; 
4+Š5- Thuy quản áo tàn Hữ 6- Cang 1ìn; 7- Kho; R- Nehi; 9-[S- Khói bác sĩ, Irọng lài, 


pfdng viên 
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1L CÁC GIAN PHÒNG THỂ THAO ĐA NÀNG 


Những gian phòng thể thao đa năng xuất hiện phố biến do sự phát triển rộng rải các tiên 
thể thao và sự cần thiết phải tiến hành quanh năm những hoạt động đào tạo, rèn luyện: và 
biểu diễn (thể dục, điển kinh nàng nhẹ, quyền anh, đua xe đạp, khúc côn cầu, Hươt bàng 
nghệ thuật (xứ lạnh) v.v...) 

Phòng thể thao đa năng, theo quy luật có một khán đài thể thao cách diệu. Với những 
khán đài chứa được từ 10 -15 ngàn người, có các gian phòng dùng vào huấn luyêu: và -ác 
công trình phục vụ cho cả khán giả lần vận dộng viên, các công trình phụ gốm: 

- Các lối vào các hành lang, quán ăn nhẹ, các kiốt, buồng vệ sinh dùng ho knaa giả. 

- Các công trình phục vụ vận động viên như tiền sảnh, phòng thay quần áo, buông 
tắm và vệ sinh, các phòng cho huấn luyện viên, ban trọng tài, y tế, quán ăn nhẹ, phòng 
nghi ngơi. 

- Nhà quản trị gồm phòng giám đốc, phòng làm việc, phòng bán ve, kho, phòng huấn 
luyện viên. diện thoại, điện báo. 

- khu phụ như phòng lạnh, thiết bị thông gió, trạm biến thế, xưởng sửa chữa v.v... 

Ví dụ minh hoạ dưới đây là những công trình thể thao đa năng, có giải pháp khác nhau về 
mặt bố cục kiến trúc, hình khối không gian. Đó là những cấu trúc vuông góc, báu dục, hình 
tròn với những mái vòm, mát tròn, mái bảng và những bố cục đối xứng hoặc bất đối xứng. 

Nói chung có hai cách hố cục cơ bản thể loại công trình này gồm: các công trình vào 
chung một khôi, hoặc tách các cong trình phục vụ ra khói toà nhà dùng cho các hoại động 
biếu diễn thẻ thịo. 

Ví như một gian phòng biếu diễn thể thao đa năng mang tên “Cung thẻ thao” năm trên sân 
vân động Lẻ Nin ở Lugnik thuộc Matscơva đã xây dựng theo cách thứ nhất (hình 77). 

Trên cơ sở bố cục hình khối không giam kiến trúc của toà nhà này là một hình khối đơn 
giản tạo cho toà nhà một đáng vẻ sáng sửa, ngoạn mục. Trong toà nhà có bố trí một diễn 
đài 30x6lm, các khán đài I5.000 chỗ ngồi, một gian huấn luyện và các cô, e trình phục vụ 
khán giả cũng như vận động viên. 

Diễn đài thể thao được dùng vào những mục đích khác nhau, như biểu diễn khúc còn 
cẩu, thi các môn thê dục, đấu quyền anh, huấn luyên thực hành.v.v... Trường hợp thi đấu 
quyền anh thì có thể lên tới 17.500 chô hoặc hơn. 

Gian phòng được trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ cho vận động viên và khán 
giả. Việc bố trí và giải toả khán giả được tiến hành qua tiền sảnh bao quanh phòng ở tầng 
một và qua các hành lang ở tầng hai. 

Chó ngồi trên khán đài được trang bị những ghế tựa khóng có tay đỡ với chiều rộng 
40cm, dãy phế gồm 35-50 chỗ được giói hạn ở hai đầu dãy là lối đi, chiêu sâu môi dãy ghế 
là 75cm, Số lượng khán giả trong môi khu ( giữa các tối đi) là 800 - 1150 người. Cửa ra vào 
rộng l,Šm (dùng cho môi 650 người) thì có lối đi qua phải tòng Im, chiều cao của gián 
phòng khoảng LÑm với khối tích phòng là 248.000m`. Kết cấu của nhà bảng khune bé tông 
cốt thép lắp ghép hoặc bằng thép (vượt tớt |ØØm). 
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Hình 77: Nhà thì đán thể đục thẻ thao tổng hợp 


I. Sơ đồ hồi nhà vuông góc và cân đối, các lôi vào theo chu vị (Nga) 
2_ Sơ dö cân đối có lối vào LL nát chính (Bì) 
n. 


Sơ đồ hình ô van. lỏi vào theo trụ: ngắn là mát chính (DortImunt) 


4. Sơ đồ hình tròn, các lới vào cân đới ở các phía theo chu vi (ở Áo) 


5. Sơ đồ nhiều góc cạnh. các lôi di dưới khán đài (Áo) 


6. Sơ đồ parabon, các lối đi theo trục ngắn của vũ đài (Mỹ) 
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Gian phòng thể thao lớn ở Tokyo với khán đài 700 chỗ có khối tích nhà là 25.00601.. 
làm gợi nhớ kiểu bố cục đối xứng của gian phòng thể thao ở Lugnich. Gian phòng này có 
kích thước 30 x 50m, có cái hay ở chỏ các hoạt động thể thao đều diễn ra ở tầng hai, (tầng 
một dành cho các bộ phận phục vu. 

Gian phòng thể thao ở Mudrid có các cửa ra vào chính đều được bố cục ở phía truớc, 
hình khối chủ yếu của gian phòng ở đây được kết hợp với hai khối phụ nhỏ. Khán giả được 
bố trí trên 3 dãy phế gồm 200 chỏ của một khán đài kiểu nhà hát. Cấu trúc độc đác của 
gian phòng này là có mái che gian phòng đưới dạng hai bán kính vòm được gán với nhau 
theo chiều dọc. 

Hình dáng bầu dục của diễn đài ở gian phòng thê thao đa năng tại Đortmunt (Vestfallia- 
LB Đức) được giải quyết trên đó một vòng đua xe đạp có thể tháo lắp được. Sự có mặt của 
vòng đua đã quyết định sự phân bố các dãy khán giả trên khán đài (theo kiểu ngắt đoan), 
trong đó số khán giả được tầng lên ở đoạn vòng của đường đua. Các khán đài này là kiểu 
húi bậc băng bê tông cốt thép có súc chứa 12.000 chỗ, Khi gỡ bỏ đường đua xe đạp và sứ 
dụng kiêu khán đài lấp ghép người ta có thể nâng sô khán giả lên tới 20.000 chó. 

Toà nhà được che băng mái vòm với quy mô khoảng 100 x 8Ơm, kết cấu chịu lực mát là 
giàn kim loại tựa trên khung bê tông cốt thép. Một chùm đèn cỡ lớn ở trung tâm mắt vòm 
đảm bảo ánh sáng nhân tạo của toàn thể gian nhòng. Chùm đèn găn với chao đèn sao cho 
ánh sáng được hãt đều cho mọi chớ, đặc biệt là soi sáng đều cho điển đài. 

Tất cả các công trình phụ và phục vụ được tập trung vào mội khố!, trừ lôi vào chính được 
cấu trúc theo kiếu một căn nhà phụ. Không kể lối vào chính, xung quanh toà nhà còn có 16 
lối vào đến từng khu vực ngồi khác nhau. 

Trong nhiều kiểu tương tự như hình tròn, có toà nhà the thao đa năng ở Viena (hình 78). 
Đường kính của nóc tròn là 128m, khán đài gồm 12.000 chô. Có thể tăng sức chứa lên tới 
25.000 chó hàng cách lắp thêm chở. 

Bồ cục hình khối chính của gian phòng thể thao là kiểu đối xứng, nhưng nhờ sự phân bố 
các công trình phụ và công trình phục vụ ở những toà nhà khác. nên toàn cảnh trông có vẻ 
bất đôi xứng. 

Gian phòng hình tròn ở Mashuami (Nhật Bản) (hình 78) giống như gian phòng thể thao 
hình tròn ở Viena nhưng nó nhỏ hơn nhiều (đường kính 80m. chứa 1500 chỏ). Gian phòng 
có nóc che hình tròn, có độ nghiêng do cấu trúc khán đài chỉ ở một phía. Giai pháp như thẻ 
là hợp lý với mục tiêu lầm giảm bớt khuôn khổ của toà nhà và tạo ra mội khối kiến trúc, nói 
thất chặt chẽ. 

Trong một đồ án dự thi về gian phòng thể thao ở Viena đã giành được giải nhất (1952), 
gian phòng có cấu trúc đa giác, sự sắp xếp các dãy khán giả trên khán đài cũng được quyết 
định bởi đường quanh của vòng đua xe đạp nhưng khác với các sơ đô nói tiên ỡ chỏ những 
dãy ngồi có vị trí xem không tốt ở các đoạn múi của dường đua thì không có. 
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Hình 78. Nhà thì đúu thể dục thể thao tong hợp 


ID ĐỚN 
/⁄&6 lùn 
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6. Sản vận độn. c6 góc vuông 


(ở Áo) kết cầu BTCT 


91,50 


5. Sản vận đồng hình ö van (ở Mỹ) vẻ thép 7, Câu lạc bệ ren nít ở 
Đan Mạch mái bàng vo BTCT 
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Sức chứa của gian phòng là 12.000 chỗ. Số lượng ghế nhiều nhất được đật ở những đoạn 
quan sát tốt nhất. Sức chứa của gian phòng trong trường hợp lắp ráp thêm diễn đài thì có thể 
tăng lên tới 25.000 chô, khuôn khổ gian phòng là 130 x 120m. 

Trong gian phòng thể thao "Ralein” ở Caroline (Bắc Hoa Kỳ) thì hình dáng parabol của 
nó đã quyết định việc bố trí các dãy ghế khán giả và bởi việc úp dụng sơ đồ kết cấu chông 
chéo tạo nên từ hai vòm cưng hình parabol có độ nghiêng cắt chéo nhau với một mái thép 
hình yên ngựa được gắn lên các vòm cung trên mạng lưới thép (hình 77; hình 78). Sức chứa 
của khán đài là 5.500 chỗ, trong trường hợp thi đấu quyền anh thì sức chứa lên tới 10.000 
chô. Kích thước của sơ đồ là 91.5 - 91,5rn; khoảng cách từ mặt đất tới đỉnh vòm là 25 6m. 
Khoảng không gian ở dưới khán đài người ta bố trí các công trình phục vụ. Bố cục toà nhà 
có điều hay xét theo mối liên quan tác động qua lại giữa kết cấu với hình đáng kiến trúc 
của toà nhà. 


III, BỀ BƠI THỂ THAO CÓ MÁI 


Ý nghĩa của bể bơi thể thao có mái là bảo đảm sự rèn luyện và hoạt dọng biểu diễn 
quanh năm. 

Trong bề bơi thể thao có mái có các nhóm công trình chính sau đây: 

- Các lối vào cho vận động viên, phòng tập luyện dùng để "bơi khỏ”, phòng thay 
quần áo, phòng tăm hương sen trước khi vào phòng bể bơi. Đường đi ra theo trình tự 
ngược lại. 

Tùy thuộc vào những điều kiện quy hoạch đô thị mà ý nghĩa, sức chứa... của nhà bể bơi 
mùa đông (xứ lạnh) có thế phân bố độc lập tạt khu vực riêng của thành phố, trên một khuôn 
viên sân vận động cùng với phức hợp các toà nhà thể thao khác, trong một công viên của 
khu hay của thành phố. 

Điển hình đốt với toà nhà bể bơi là kiểu cấu trúc vuông góc, vì nó được quyết định bởi 
khuôn khổ của bể bơi. Toà nhà bể bơi thể thao MO và "Dinarmno” ở Matscơva là đối xứng, 
vuông góc. Các cửa vào chính được phân bố ở đoạn mút (hình 88 - l) và hướng vào bên 
trong (MBO) hoạc hướng vào phía đường trục (°Dinamo'`). 

Bố cục các toà nhà bể bơi ở Munkhen (Cộng hoà Liên bang Đức) là đối xứng. Lối vào 
chung cho vận động viên và khán giả (hình 79) được mở ra ở phía bên của toà nhà. 

Ví dụ về bố cục chính diên đối xứng có thể kể ra ở đây là toà nhà bể bơi ở Gemmering 
(Úc) phân bố trên vùng đất của công viên. 

Bố cục toà nhà đó có cái hay và có thể được coi như một mẫu mực là ở mối liên quan 
của toà nhà với cảnh quan thiên nhiên với các sân bãi thể thao mở ra ngoài trời. Để sử dụng 
bể bơi vào mùa hè, người ta có thể thăo gỡ các bức tường bằng kính bao quanh bể bơi. 

Trong trường hợp bố cục đối xứng thì trong sơ đồ toà nhà đôi khi còn gồm có cả một cái 
sân nhỏ dùng để luyện tập. 
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Hình 79: Các suất bằng be bơi thể thao 
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1. Sơ đồ bơi cân đối lối vào ở 2. Sơ dô be bơi cân đổi theo 
trục dọc từ đầu hồi nhà (Nga) trục ngung từ chính diện có 
lối vào (ở Muynich) 


(ở Áo) 
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4. Sư dõ bê bơi tư do. có sản 3. Sơ đô bê bơi không cần 6. Sơ dê nhà không cản đối 
trong cho khơi động (Cof) đốt lộ thiến, có sân trortg lộ thiên thuộc sân vận động 
(Thụy Điển) (Ca-f£n-bee}) 


Ở Nga việc thiết kế và xây dựng đã áp dụng ròng rãi kiểu bể bơi phục vụ cho đào tạo, 
rèn luyện và thi đâu. Lối vào chính của toà nhà được phân bô chú yếu ở phía đầu hồi. Sự 
phân bố lôi vào như thể cho phép quy hoạch hợp lý và xít xao các công trình phụ dọc theo 
chiếu đài cửa gian phòng cùng với sự phân tách lối vào riêng cho nam và nữ. 

Các be bơi thể thao có thể phân bố trong các tòa nhà riêng hoặc ở nơi khác (câu lạc bộ, 
trường học...) với mục đích giảm giá thành xây dựng. 


B¿ bơi lớn da năng có kích cỡ 5Ø x 20m với các cầu nhảy và khán đài (khoảng 1000 
chỗ) thường tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế sau: Diện tích xây dựng khoảng 3.000 mỳ, 
khối tích nhà 40.000m'. Diện tích bể bơi loại nhỏ là 25 x 25m và gian phòng thể dục là 
24 x 12m, khoảng I000m', khối tích nhà I5.000mi'. 
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Đề phủ nóc gian bể bơi người ta có thể dùng các loại nguyên vật liêu khác nhau, chỉ yếu 
là bê tông cốt thép đạng vòm lắp ghép hoặc các tấm mái cong. Trong thời hiện đại có c¡ vật 
liệu tổng hợp được dùng. 

Cấu trúc hạt nhân cơ bản của toà nhà bể bơi là gian phòng, ở đó có bể bơi, cẩu nhát, trò 
chơi bóng nước, và khán đài, Khi thiết kế gian phòng này phải tuân thủ những yêu cứu kỹ 
thuật khác phù hợp với các quy luật các môn thể thao dưới nước. 

Bể bơi được trang bị các phương tiện khác nhau: bệ xuất phái, cầu nhảy, ghế trọn: tài, 
cầu thang xuống bể, đường vạch chia đường bể bơi và những vạch tín hiệu khác. Tuỳ tuộc 
mục đích sử dụng bể bơi thể thao mà người ta phân loại để trang bị riêng Bảng 16 giới 
thiệu những số liệu cơ bản về kích cỡ bể bơi thể thao (Bảng 16). 


Bảng l 6. Khuôn khổ bể bơi 


Kích Các loại bể bơi ý Chiều sâu (m) 
Chiều cao 
câu nhảy Chgế Ỏ đoan sâu 


thước bên Chữ tvnn 


trong các | Cho học sinh +.„ SẼ: 
bể l luyện tập động viên : xung nước mai Ã 
NuồnU vn luyện tập của bể 


của b 


Ơn: Lên 
25 xí 15 
50 x 12,5 jmxw% 


C?ứ ý: Khi cầu nhảy cao [ - 3m thì chiều sâu của nước ở dưới cầu nhảy đó là 3.5m. Tiết diệt điáy 


bể được thiết kế thay đổi; tuỳ thuộc loại bể mà nó có chiều sâu khác nhau. 


Trừ các đầu mút của bể, theo trục đường bơi, người ta thiết kế các bệ xuất phát với chiều 
cao 0,75m trên mặt nước. Diện tích của bệ là một mặt phẳng có vạch khía và có độ ngHêng 
5° về phía nước, kích thước bệ 0,5 x 0,5m. Xung quanh bể bơi có các lối đi lại, theo thiểu 
ngang của bể thì không dưới 2m, theo chiều đài không dưới 3m. Những lối di lại quath bể 
bơi được tạo thành bởi hai phần: phần nên và phần thanh tiếp giáp ranh giới bể bơi; siần 
thành có độ nghiêng, hướng đối lập với phía bể bơi để nước chảy xuôi (0,005), chiều rộmp 
của nó là 50cm. Ở các thành đọc bể, ở độ sâu Ì,2m so với mặt nước người ta thiết ké các 
bậc để nghỉ, có chiều rộng 15cm. 
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Hình §U. Các sơ đồ tiêu chuẩn các cấu tạo chỉ tiế! bẻ bởi 


—'ÿ Ƒ/J/2//7/7///vc7 77 


11. 


3. Độ cao sàn cho người nhây xuống nước — 4. Cầu tháng ra khỏi — 5, Bộ xuất phát cho người nhảy 
từ 5: 7,5 và 1Ôm và lấy từ đà cao L và 3m bể bơi 


#iIIiiiIIN TT: 
mimmn 


m=———————————¬ 


6. Giải pháp quy hoạch bể bơi 7.Chỉ tiết cấu tạo — 8. Sơ đồ đèn chiếu 
a- Gửi quần áo; B- Gứi quần áo riêng biệt: rãnh thoát nước sáng dưới nước 
c- Thay cuẩấn áo nam nữ; d- Gửi quần áo đặc biệt 
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Hình 81: Bể bơi có mái 


a- Phối cảnh tổng thê 


b- Mặt bàng: L. Bé bơi vạn năng 5Ö x 2Ím 
2. Bể bơi trẻ em 10 x 6m: 3. Chõ gửi áo khoác 
ngoài và tắm có vòi hương sen. 

c- Mặt cắt dọc 


d- Mặt cắt ngang 


Ở các đầu mút của bể từ phía xuất phái, theo trục của mỏi đường bơi, ở chiều cao 3Ô - 
50cm trên mặt nước, người ta thiết kế các tay vịn khoét sâu vào thành bể để có thể với tay 
tới được. 

Chiểu cao từ bệ nhảy tới trần nhà bể bơi không dưới 2,5m. Khi thiết kế bệ nhảy có chiều 
cao tới 10m thì trong một số trường hợp phải cấu tạo câu ïtang. 

Mặt nước của bể được phân ra thành từng luỏng bơi bảng những cấu trúc tháo gỡ được, 
như thanh gỗ có đường kính 8cm và dài Ï,6 - 2m. Chiều rộng môi luồng bơi là 2,25m, ở hai 
mép của luồng bơi còn có một đải nước rộng từ 0,Ì- Jm cách xa hai bờ đọc của tường bể. 

Khi thiết kế khán đài thì phải tính đến sao cho tránh mọi ngăn cách tầm nhìn đọc chiều 
bơi của vận động viên trên mặt nước. 

Cấu tạo bể bơi thường bằng bẻ tông cốt thép lúp ghép. Tuỳ thuộc vào điều kiện trang bị 
kỹ thuật cấp thoát nước mà có thể đặt bẻ bơi ở trên tầng sàn hay nền đất. Người ta cũng áp 
dụng cả phương pháp hôn hợp, đáy bể đật trên đất, một phần nổi trên sàn. Chú ý chống bể 
rò. Khi đặt bề trên các chân đế thẳng đứng ở doạn bẻ tong thì phải có một số bộ phận kết 
cấu liên quan với những thiết bị bảo đảm kỹ thuật y tế và mặt khai thác sử dụng. 

Vại trò quan trọng trong trang thiết bị bê bơi là những cẩu trúc kỹ thuật - y tế nhằm bảo 
đảm thông thoáng, điện nước v.v... Để kiểm tra và loại trừ những hư hỏng của bể người ta 
thiết kế những con đường đi quanh bể để theo dõi ở rnät ngoài bể (xem hình 80). 
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Chương 17 
BỆNH VIỆN 


[. ĐẶC ĐIỂM CHƯNG 


Bệnh viên là nơi dùng để điều trị người bệnh, khi xuất hiện các phòng khán: đa khoa thì 
những nơi này được sử đụng phục vụ cho cả những bênh nhàn nội trú và bệnh nhân ngoại 
trú (tại nhà)”. Bệnh viện có các khoa riêng (nội khoa, ngoại khoa, nhí khoa. khoa lây và 
khoa sản). 


Các bệnh viện phục vụ bệnh nhân theo một ngành chuyên khoa nào đó (lao, ung thư, 
bệnh truyền nhiễm...) thì được gọi là "bệnh viên chuyên khoa". 


Cần cứ vào từng vùng phân ra: bệnh viện quận, huyện, thành phố, còn dựa vào sức thu 
nhận thì phân ra các loại nhỏ, vừa và lớn (100- 400-500 giường). 


Những bệnh viện lớn của thành phố hay ở địa phương còn được dùng làm cơ sở giảng 
dạy, đào tạo cán hộ y tế vì họ đủ điều kiện hơn ở bệnh viện nhỏ. 


Một bệnh viên hiện đại là một cơ sở phúc tạp, có rất nhiều chuyên khoa. Sơ đỏ quy 
hoạch bệnh viện này có thể là một kiểu sơ đồ gồm nhiều toà nhà tách riêng hoặc kiểu nhà 
tập trung, hoặc kết hợp. 

Hình thức phân tấn thành nhiều nhà riêng biệt, thường là một tầng: Trong đó môi 
chuyên khoa là một nhà được xây dựng phổ biến vào cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Sơ 
đỏ này làm cho người phục vụ bệnh nhân gặp nhiều khó khăn, mất thời gian đi lại, làm tăng 
diện tích, giá thành xây dựng. Hiện nay sơ đồ này chỉ được áp dụng trong nhữmg trường 
hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp bệnh viện lây và những bệnh viện ở khu vực hay có 
động đất. 

Sơ đồ kiểu tập trung được đạc trưng bởi sự quy tụ tất cả những khoa điều trị và chấn 
đoán điều trị vào chung một toà nhà hay vào chung một khối. 

Với sơ đồ kết hợp thì ngoài toà nhà chính dùng cho việc điều trị, cho bộ phận quản lý, 
phục vụ và khoa giải phẫu bệnh lý, còn các toà nhà riêng dùng cho các bệnh lây và dành 
cho khoa phụ sản. 

Trong trường hợp bố cục bệnh viện vào chung một toà nhà thì tiết kiệm được điện tích 
đất xây dựng, rút ngắn đường đi lại, hạn chế được khối tích xây dựng. dẫn đến giảm giá 
thành xây dựng. Điều đó giải thích vì sao hiện nay sơ đồ bệnh viện kiểu tập trung được coi 
là hợp lý và áp dụng rộng rải. 


* Sự kết hợp điều trị nội tra với phòng kiuim đu khoa chỉ hợp lý trong trường lợn cá Biệt, còn lam như thể ở 
hệnh viện lớn là bất họn Èý. 


210 


Hiện này trong sơ đồ thiết kế mẫu rnực của một “bệnh viện chung”, "đa khoa” (bao gồm 
cả toà nhà quản lý và toà nhà riêng cho bệnh Lấy) thù cứ mniỏi giường bệnh phải có một khối 
tích xây dựng là 140 - 170 m'` (tuỳ thuộc vào độ lớn của bệnh viện), và chỉ phí xây dựng cho 
môi giường bệnh cần bảo đảm tiện nghỉ. 

Kha năng quan trọng nhất hạ giá thành xây dựng là ấp dụng công nghiệp hoá xây dựng, 
xử dụng kết cấu bê tông cốt thép có chọn lọc đã được đúc sản tại nhà máy; 

Một dò án thiết kế mắu cần được tính toán sở lượng buồng bệnh theo chỉ tiêu diện tích 
nhất định. Phố biển hơn cả là việc thiết kê các buồng bệnh có chiều dài 6m, rộng 3,6m. 
Điều đó đảm bảo điều kiện cho một buồng bệnh mẫu mực 3 giường. Tuy vậy không loại trừ 
các kiêu cấu trúc khác mà ta gặp trong các toà nhà công cộng, như kiểu 3 x 6; 6 x 6; 
6x 4.3m. 

Chiều cao của toà nhà trong bệnh viện (không kẻ toà nhà để phẫu thuật) hiện nay được 
chấn nhân là 3,3m (từ sàn đến trần). Về phương diện câu trúc các bệnh viên được coi là 
những "toà nhà có nhiều phòng nhỏ” có hành lang tức là toà nhà được hợp thành từ các cơ 
cấu nhỏ. Đối với kiểu nhà này có cấu trúc hài nhịp với một bức tường dọc ở giữa hay được 
thay bảng các cột. 

Kiểu cấu trúc tiến bộ hơn là loại khung sườn, panen được đúc sẵn từ các nguyên liệu 
nhe (penobeton., garubeton). Khi lựa chọn sơ đỏ câu trúc bệnh viện ta cần phải tính đến 
các mạng lưới kỹ thuật: điện, nước, thông gió... để bố trí sao cho thuận tiện sử dụng và 
mỹ quàn. 


II. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT MỘT BỆNH VIỆN 


Diện tích khu đất đành cho bệnh viện piiu thuộc vào độ lớn và thể loại bệnh viện. Diện 
tích tối thiểu của một bệnh viện kiêu tập trung là: 


- Cho 100 giường 2 hà 
- Cho 200 piường 3 ha 
- Cho 400 niường 4 ha 
- Cho 600 giường 3 ha 


Khu đất xây dựng bệnh viên phải ở riêng môi nơi, khi quy hoạch khu vực này cần theo 
quy hoạch đỏ thị và khu đaân cư. Khu vực bệnh viện bao gồm: các toà nhà điều trị, vườn 
hoa, khu phòng khám đa khoa, khu giải nhấu bệnh lý (giải phẫu thi thể), khu vực quản trị. 
Khu vực điều trị cần đạt ở nơi cao ráo nhất của khu đất xây dựng. 

Vườn hoa bệnh viên nên đặt ở hướng Nam của khu điều trị, và tất cả các cửa vào khu 
điều trị này cũng hướng về phía Nam, Đông Nam. Vườn hoa cần phải đáp ứng yêu cầu điều 
trị nuoài trời (Acrotherapy) và điều trị bằng lý liệu pháp, ngoài ra cần có những con đường 
nhỏ để dạo chơi và ngôi nghỉ dưới bóng cây. 

Khi phân bố khu vực quán trị cần phải xét đến hướng gió đề tránh khỏi bụi cho khu điều 
trị. Sự liên hệ giữa khu quản trị và điệu trị nén áp dụng tuyucn (đường ngẩm). Khu giải 
phẫu bệnh lý càn được bố trí ở nơi sao cho khuất mất khỏi khu điều trị và vườn hoa. Lối vào 
kh: điều trị và khu quản trị cần được thiết kế riêng rẽ. Cũng cần có lối vào riêng cho khu 
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giải phẫu bệnh lý. Việc quy hoạch khu bệnh viện cần ngần sự qua lại của những bệnh nhân 
vào khám bệnh tại phòng khám đa khoa tới các khu điều trị và vườn hoa của bệnh viên. 
Việc phủ xanh trên vùng đất của bệnh viện chiếm 60% tổng diện tích khu. Từ phía đường 
phố. khu vực bệnh viện cần phải cách xa khu vực bảo vệ cây xanh vào khoảng 20-30m. Các 
căn nhà dùng để điều trị cần phải lùi sau đường đỏ xây dựng không nhỏ hơn 30m. 


II. CÁC KHOA VÀ CÁC NHÓM CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA BỆNH VIỆN 


Bố cục toà nhà chính của bệnh viện kiểu tập trung cần phải bảo đảm mối quan hê hữu cơ 
với việc tổ chức hoạt động chức năng của bệnh viện. Muốn vậy cần phải bảo đảm các yêu 
cầu sau: 

- Sự biệt lập của tất cả các khoa trong bệnh viện, đặc biệt là khoa sản, khoa nhị, 
phòng khám (trong điều kiện tất cả các khoa này đều được sắp xếp chung trong một toà 
nhà chính). 

- Sự quan hệ qua lại thuận tiện giữa các khoa với nhau nhằm đảm bảo cho việc tổ chức 
chữa trị và cho công việc của nhân viên phục vụ. 

- Đam bảo ánh sáng tôi tu cho các phòng. 

- Phòng bệnh cần hướng về phía Nam hoặc Đông Nam, còn phòng mổ và phòng băng 
bó, cấp cứu cần lấy ánh sáng tự nhiên về phương Bắc, Nam, không có các chướng ngại che 
bóng rnất ánh sáng tự nhiên đó. 

Khi thiết kế các bệnh viện kiểu tập trung cần phải suy tính kỹ việc tổ chức đi lại như sau: 

- Sự vận động của bệnh nhân từ cửa vào đến phòng khám, tiếp nhận vào viện và đến 
buông bênh (trẻ em và sản phụ có khoa riêng và lối vào riêng). 

- Sự vận động của bệnh nhàn từ các buồng bệnh đến phòng phẫu thuật, phòng lý liệu. 
phòng X quang. 

- Đường chuyển thái rác, đồ bẩn và bệnh nhân tử vong. 

- Đường tiếp phâm (kho bảo quản, nơi sơ chế, nơi chế biến nấu nướng, đường vận 
chuyển các thúc ăn, đồ uống tới quán giải khát, nhà an, buồng bệnh. 

- Đường qưa lại giữa phòng khám, buồng bệnh, khoa X quang, khoa lý liệu pháp, khoa 
xé! nghiệm... 

Tất cả những con đường vận động này cần ngắn nhất và được sáp xếp tách biệt nhau. 
Cần chú ý việc tố chức quy hoạch, từng lối qua lại phải bắt đầu định hướng từ lối vào bệnh 
viện. Ví như gần nhất với phố phường phải là con đường vào phòng khám. Đường vào 
phòng tiếp nhận làm bệnh án vào viện cần phải đặt ở khoảng cách xa vừa phải với lối vào 
dành cho người đến thăm bệnh nhân. 

Ở nước ngoài các bênh viện có 2 tầng trở lên người ta đùng thang máy (kích thước 
195 x 270cm). Chiều rộng của các hành lang và cầu thang trên đường vận động của bệnh 
nhân cần bảo đảm sự vận chuyển các băng ca và các nhương tiện y cụ cần thiết. 

Toà nhà bệnh viện kiểu tập trung được phân ra làm ba khu vực cơ bản: khu điều trị nội 
trú; các khoa chẩn trị cận lâm sàng (chẩn đoán và điều trị); nhòng khám. 
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Các khoa chân đoáii cân lâm sàng (khoa X quang, khoa lý liệu pháp, phòng Xét 
nghiệm) cần được phân hố sao cho phục vụ tốt cả bệnh nhân nội trú lẫn bệnh nhân chỉ 
đến khám bệnh. 

Với mục đích cách ly tới đa giữa phòng khám với khu điều trị nội trú, người ta thường 
bộ trí phòng khám ở khu nhà ngang riêng biệt như môi nhánh cùa toà nhà. 

Phòng tiếp đón bệnh nhân vào viện nội trú, trong nhiều trường hợp sử đụng luôn cả vào 
việc sơ cứu ban đầu, 

Từ tiền sành của khoa tiếp đón, bệnh nhân đi vào phòng khám bệnh để sơ cứu, bên cạnh 
việc băng bó thì ở các bệnh viện lớn còn có cá phòng X quang. Sau khi khám, bệnh nhân 
được đưa tới phòng tắm rửa thay quần áo của bệnh viện, rồi vào nhòng nội trú chuyên khoa 
(tuỳ theo bênh tương ng). 

Trong phòng tiếp đón người 1a còn dành chỗ cho bệnh nhân vào viện nằm tạm khi 
cần thiết. 

Sư phản bở và quy hoạch một khoa của bệnh viện cần có sự thuận lợi trong việc 
chuyển vận bệnh nliần vào viện bằng thang máy. Trong các khoa nhí và khoa lây để tiếp 
nhận bệnh nhân cần phải thiết kế những phòng và cửa vào riêng biệt để cách ly người 
bệnh với bên ngoài. 


Hình §1, Bánh viện loại vừa 


|:-- ~ 44L .1L 


1T Ti nnng 


a) Bệnh viên 250 giường có phòng khám đa b) Bênh viên đai khoa 200 giường, có 750 người 
khoa có 750 người thăm hỏi (Nga) thăm hỏi (Nga) 


t. Phòng ngoài; 2. Phòng cách ly; 3. Phòng thí nghiệm; 6. Phòng hệnh nhân; 
+, Pluàng khám đa khaa; 4. Phòng chữa bệnh: — 7. Phòng phục vụ suut hoạt; 8. Phòng hành chính 


Ý Trong nhiều trường hợp người tạ có thể tách hoàn toàn phòng khám ra khỏi toà nhà bệnh viện. VÌ váy, 


nhòng khiitm cũng có ca X gương và thoa lý hện pháp. 
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Các khoa lâm sàng là bộ phận chủ yếu của bệnh viện thường chiếm khối lượng khoảng 
50-60% của lồng khối lượng bệnh viện. Trong thành phản của các khoa lâm sàng có đầy đủ 
mọi điều kiện nội trú, cho thầy thuốc tham khám và điều trị bệnh hàng ngày cũng như cho 
các yêu cầu về sinh hoạt và vệ sinh. Một khoa có 50-60 giường thì nên chia ra thành hai bộ 
phận. môi bộ phận có 25-30 giường. 


Buồng bệnh nói chung thường có từ Ì + 6 giường. Đối với các bệnh nhân nặng thì cẩn 
được cách ly tại phòng, chí có vài giường mmà thôi (thường những bệnh nhân này chiếm 3- 
8%). Diện tích mỗi giường bệnh là 7m”; Đối với giường cách ly là 9m'. 

Các buồng bệnh thuận tiện nhất thì chỉ có 2 + 4 giường, bởi vì đề tận dụng vai trò của 
cửa số thì trong mỗi buồng chỉ kê được 2 dãy giường mà thôi. Tuy nhiên những buỏng bệnh 
này lại không tiết kiệm so với buồng có từ 4 + 6 giường, trong đó giường được kê thành 3 
dãy. Bởi vậy trong các sơ đồ thiệt kế mẫu thì người ta thường xây dựng các buông bệnh 3 
giường với chiều sâu 6m, rộng 3,6m, diện tích 2lmr”. 

Trong khuôn khổ nói trên các giường được sắp xếp song song với búc tường phía ngoài 
với khoảng cách giữa chúng là 80em; điêu đó giúp cho bệnh nhãn tiện lợt trong rửa miật tại 
chỗ và cho xe đấy đưa ra hành lang trong trường hợp bệnh nhân không tự đi lại được. 

Ảnh sáng trong buồng bệnh phải bảo đảm từ 1:5 - ]:6 (tỷ lệ giữa điện tích cửa số chiếu 
sáng tự nhiên trên điện tích sàn của buồng). Hướng lấy ánh sáng phương Bắc là tốt hơn cả, 
cửa số thường rộng l 10 -] 15cm. 

Những cấu trúc phụ phục vụ công việc điều trị gồm hai nhóm: 

- Nhóm phục vụ chung cho cả hai bộ phận (hai khu): đó là nhà ăn, quán giải khát, buồng 
chuẩn bị, buồng bác sĩ, buồng chủ nhiệm khoa, buồng y tá trưởng 

- Nhóm phục vụ riêng cho các khu: buồng tắm, nhà xí cho bệnh nhân và cho nhân viền, 
buồng bác sĩ, buồng trực. 

Vào khoảng 50% bệnh nhân của bệnh viện đa khoa là bệnh nhân nằm tại viên; bởi vậy 
phải thiết kế buồng bệnh nhân nằm ở viện ngày đêm và ãn tại đó. 

Diện tích cân phòng cho bệnh nhân nằm điều trị ban ngày được tính là lm/người, phòng 
ăn l,3m”. Những cấu trúc này cần phải đủ tiện nghi, Ấm cúng, sáng sủa, đủ bàn ghế, và 
những đồ gô cần thiết khác. Thức ăn được đưa tới nhà ăn hoặc tới thắng buồng bệnh bằng 
xe đây (được làm nóng liên tục). 

Ở mỗi khu buồng bệnh hay ở môi khoa cần thiết kế một hành lang có lấp kính dùng vào 
mục đích điều trị ngoài trời. học hiện đại rất coi trọng tác dụng của không khí trong lành 
trong quá trình điều trị và phục hồi sức khoẻ. Hành lang được thiết kế với sự tính toán 3m" 


* Thời gian gắn đây, có quan niệm nén thiết kế buồng bệnh 5 giường là hợn tỳ hơn cá, trong đó chiếu sâu là 
06m, rộng 6m, diện tích 35,4 mẺ 
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cho môi giường bệnh, và có thể phục vụ cùng mới lúc 30%¿ tống số bệnh nhân. Cũng có thể 
thiết kế các hành lang riêng cho từng khu, với khoa nhỉ thì hành Tang bắt buộc phải có. 

Trong từng khu buỏng bệnh hay trong từng khoa có thê xây dựng hành lang một bên tốt 
liơn hành lang giữa nhưng lại đất hơn. Trong trường hợp thứ nhất thì các công trình phục vụ 
phân bố ở phía đầu mút của khn hoặc của khoa, hoặc phản bố ở mội đoạn riêng biệt nào đó. 
Trong trường hợp thứ hai thì những công trình phụ này được phân bô ở phía đổi diện với 
các buồng bệnh. Ở dây đẻ chiếu sáng cho hành lang người ta thiết kế các khoảng chiếu 
sáng (hành lang đứt đoạn). Những đoạn này thường được dùng cho bệnh nhân lưu trú ban 
ngày và cho nơi làn việc của y tá thường trực, 

Trường hơn hành lang dược chiếu sáng từ phía đầu mút thì có thể xây dụng công trình 
phụ chiếm 80% chieu dài của hành lang, ở phía đôi điện của buồng bệnh. So sánh thiết kế 
giữa hành lang ở hai phía và hành lang giữa thì hành lang siữa tiết kiệm EO% giá thành. 

Ngoài ra, hành lang giữa cho phép bố cục toà nhà đơn giản hơn và cũng hợp lý hơn. 
Trường hợp này ta thường nhận được một sơ đồ hai cánh với các tường dọc chịu lực ở giữa 
nhà. Sơ đô kiến trúc này ở mọi nước đều công nhận là tốt. 

Khi thiết kế một khoa lâm sàng ta cần phải tính đến các điều sau đây: tất cả các cấu trúc 
phụ phục vụ cho việc diều trị phải đặt ở các phía ít thuận lợi vẻ khí hậu tự nhiên so với 
buông bệnh. Buồng trực đặt ở trung tâm, buồng bệnh nhân nặng cần đặt gần buồng trực; 
buồng bác sĩ đặt gần buông thao tác chuẩn bị, những khoảng trống để lấy ánh sáng đều ở 
hành lang; những bộ phàn vệ sinh bố trí vào một khỏi kê cả rửa ráy, giặt rũ... tốt nhất đặt ở 
đầu nhà. 

I. Khôi phâu thuật 

Đây là một khối gồm nhiều phòng, ở đó phòng phẫẩu thuật là quan trọng nhất và diện 
1ích môi phòng phẩu thuật không nhỏ hơn 30m”, chiều rộng phòng không dưới 4,2m, chiều 
sâu phòng không dưới 4,6m, ở giữa phòng phẫu thuật dật một bàn xoay dùng để phẫu thuật, 
kích thước 2 x 0,5m 

Phía trên bàn phẫu thuật lấp đèn (loại đèn không bị sấp bóng) dùng cho việc phẫu thuật. 
Nếu sử dụng ánh sáng tự nhiên cửa số cần hướng vẻ phía Bác theo tỷ lệ giữa diện tích cửa 
và diện tích sàn từ l:4 - I:5. Tronp phòng mồ không có một chỗ gồ ghề nào, mặt tường 
phải ốp lát bằng những nguyên vật liệu dễ lau rửa. 

Trực tiếp kế cận với phòng phẫu thuật là phòng chuẩn bị và phòng tiệt trùng; tại đây 
người ta tiến hành mọi công việc chuẩn bị cần thiết trước khi phẫu thuật (rửa và sát trùng 
tay; mặc quần áo tiệt trùng...) và từ đây phẫu thuật viên có thể nhìn qua cửa số để quan sát 
những thứ đã được chuẩn bị ở trong phòng mổ. 

Phòng tiệt trùng dùng để tiệt trùng các dụng cụ, bông băng và chuẩn bị các dung dịch 
khử trùng. Việc tiếp chuyển các dụng cụ và phương iiện đã tiệt trùng vào phòng mổ qua 
một cửa số. Một phòng tiệt trùng có thể phục vụ cho hai phòng mổ. 
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Thành phần và diện tích của các cấu trúc thuộc khối phẫu thuật tuỳ thuộc quy mê của 
bệnh viện. Một phòng phẫu thuật có thể phục vụ cho 30-50 giường bệnh phẫu thuật. Trong 
những bệnh viện lớn người ta thiết kế một phòng riêng để làm những phẫu thuật nhỏ. 

Trong khối phẫu thuật có các cấu trúc phụ sau đây: buồng để máy dụng cụ, buồng lưu 
trữ biên bản, buồng thu gom quần áo và đồ bẩn. Ở đây cần có buồng gây mê hay buồng 
chuẩn bị cho bệnh nhân trước khi được phẫu thuật. 

Buông bó bội (thạch cao) dùng cho những trường hợp không cần đến phòng phẫu thuật 
và dược thiết kế ngoài phòng phẫu thuật, nhưng nhất thiết phải tách rời phòng trung tâm 
tiệt trùng và phòng băng bó. Có thể xây dựng các phòng phẫu thuật riêng cho từng khoa 
ngoại khác nhau, nhưng cũng có thể xây dựng một khối phẫu thuật chung cho tất cả các 
khoa ngoại. 


Khoa X quang trong các bệnh viện hiện đại có một vai trò rất lớn trong chẩn đoán và 
điều trị. Máy móc dùng để chẩn đoán bằng X quang được đạt trong buồng với diện tích 24- 
37m" (tuỳ thuộc loại máy). Bên cạnh đó cần có một buồng chiếu phim với diện tích không 
dưới 6m. Diện tích buồng chiếu chụp X quang là 24m”, (6 x 4m). Bên cạnh buồng này 
người ta thiết kế một buồng cho bác sĩ X quang, từ đây người bác sĩ có thể quan sát bệnh 
nhân. điều khiển máy móc qua mội cửa kính có pha chì. Cửa cho bệnh nhàn vào phòng X 
quang thường phải đi qua buồng quan sát của thầy thuốc. 

Trong thành phần cấu trúc khoa X quung còn có một phòng đợi dùng cho bệnh nhân và 
một buồng làm việc của thầy thuốc. Khoa X quang trong các bệnh viện thường được phân 
bố xít xao trong một khối. Những bức tường và mái che của các buồng X quang phái có Tác 
dụng ngăn chăn tia X quang phóng xạ ra bên ngoài, gây hại cho sức khỏe mọi người. Vì 
vậy, các cấu trúc của khoa cần được sáp xếp tách rời khỏi các cấu trúc khác của bệnh viện 
và tất cả mọi bề mặt che chăn của nó phải được phủ chất vôi vữa có pha trộn ba-rit (không 
kể các tường ở phía ngoài). 

Trong thành phần cơ cấu của khoa lý liệu pháp gồm có bộ phận điều trị bằng nước, bảng 
ánh sáng điện (tia cực tím, tia hồng ngoại...) và các biện pháp lý liệu khác . 

Bộ phận diều trị bằng nước và bảng bùn thường được đặt ở tầng một hoặc ở tầng hầm. 
Những bể có chứa bùn và những đi vãng có bùn được đặt trong các buồng có chô thay quần 
áo cá nhân. Các buồng nói trên nối thông với buồng tắm có vòi hương sen dùng riêng cho 
từng người, thường được thiết kế dọc theo bức tường ngoài. Các phòng tăm bùn cần được 
liên lạc thuận tiện với các thiết bị giữ và hâm nóng bùn phục vụ cho việc điều trị. Những 
bộ phận này thường đặt ở tảng hầm và có cầu thang máy để vận chuyển bùn lên phòng 
tàm ở bên trên. 

Để tiến hành điều trị bằng ánh sáng điện người ta cũng thiết kế buồng cá nhân, chiều sâu 
200cm, rộng 130-180cm, tuỳ thuộc vào kích cỡ của loại máy móc. Buồng điều trị lý liệu 
pháp thường trang bị các đèn phát ra tia cực tím. Khoa này cần có phòng đợi và phòng nghỉ 
cho bệnh nhân. Buồng làm việc của bác sĩ nên đặt ở khoảng giữa nhà thuộc khoa này. 
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2, Khoa đưực 


Khoa được căn được phản hồ sao cho vừa tách rời lai vừa liên lạc thuận tiện với tất cả 
các khoa của bệnh viện và các kho chứa ở tầng hầm. Cơ cấu chủ yếu của khoa dược là bộ 
phận bào chế. ÐĐẻ bào chế thuốc trong điều kiện đạc biệt vô trùng người ta phải thiết kế một 
phòng tiệt trùng. 

Trong thành phân cơ cấu của khoa được có các buòng rửa dụng cụ, buồng chưng cất, 
phòng tiệt trùng và phòng bao quản nguyên liệu. 


3. Phòng xét nghiêm 


Đây là một trong những khoa quan trọng nhất của hệnh viện, Các phương pháp phân tích 
xét nghiệm bảo đảm tính khoa học khách quan cho việc chẩn bệnh. 

Cúc phòng xét nghiệm, tuỳ quy mô của bệnh viện, có thê gồm một số bộ phận sau đây: 
phòng xét nghiệm thực hành chung (xét nghiệm chung chơ tất cả bệnh nhân; mọi loại 
bệnh). phòng xét nghiệm sinh hoá. phòng xét nghiệm vi khuẩn, phòng xét nghiệm huyết 
thanh và phòng xét nghiệm huyết học (máu). 

Sự phân bố tương quan cửa các bộ phận nói trên trioag khoa xét nghiệm được quy định 
bởi những quy tác kỹ thuật. Phòng xét nghiệm cần phái tách rời khỏi các khoa khác của 
bệnh viện. Ngay bên trong phòng xét nghiệm thì vẫn phải cách ly bộ phận xét nghiệm vì 
khuẩn. 

4. Nhà bếp 

Néu nhà bếp dược bô trí ở tầng tren thì nhà kho thực phầm chưa gia công bố trí ở tầng 
trệt. Thực phẩm đã được sơ chế dưa vào nhà bếp từ tầng trệt băng thang máy riêng. Khi 
phân bố các bộ phân phục vụ, phục vụ cho việc nấu nước phải đặt chung gần nhau để thuận 
lợi chớ người nàu. Cũng cần chú ý rú| ngàn đoạn dường vận chuyển thức ăn từ bếp tới bệnh 
nhân. Khu lò bếp nấu nướng nên đặt ở cuối hướng gió chủ dạo. 

Š. Phòng khám 

Cấu trúc cơ bản của phòng khám là các buồng khám bệnh có diện tích từ 10-15mỶ. Kê 
sát buông này là buồng làm thủ tục. Các buồng khám bệnh gần buồng ngồi đợi khám và 
thường bố trí chủng gần chuyên khoa (nội khoa, ngoại khoa, rãng miệng, sản khoa...) 

Các buồng khám dành cho bệnh lao, da liễu, tâm thần, cần phân bố riêng biệt. 

Tiên sanh của phòng khám thường được đùng làm nơi đăng ký khám bệnh, nơi tiếp nhận 
và làm một số xét nghiệm. 


Buông khám nhí khoa nên có lối vào riêng. Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm mà 
trẻ cm dê mắc phải, người ta chỉ cho phép trẻ cm đi qua tiền sánh khi chúng đã được khám 
xết sơ bớ. Cùng với việc khám xét cần phải phân nhóm cách ly đốt với các bệnh nhân trẻ 
em, và phải có buong khám riêng cũng như lối ra vào riêng. Phòng khám nên đặt ở tầng I. 
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Hình 82. Các ví du bố cục bệnh viện 
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2- Bệnh viện đa khoa 400 giường 


1. Bệnh viện chuyên ngành 
2. Phẫu thuật 

3. Thí nghiệm 

4. Khám chữa da khoa 

5. Bếp 

6. Giặt là 

7. Nhà xác 
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[linh 83, Hénh viên da khoa $00 giường ở Lang 1+" (1997) (KTS. Trần Đình Quyên) 
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I- Công chính; 7- Kỹ thuật nghiệp vụ; — 15- Sánh thang máy 2I- Cách ly 

3- Bảo vệ; 9- Phục hồi chức năng — I@- Phòng giải trí bệnh nhân 22- Bác sỹ 

3- Cất› cứu; I0- Bãi xe khách 17- Chuẩn bị 23- Phòng 4 giường 
4- Cliữa bệnh tội tì ú; [I- Phúc vụ sinh hoạt — E8- Quầy trực 24- Phòng 2 giường, 
5- Hành chính quản tị, - [Z- Khám bệnh đa khoa L9- Sơ sinh 25- Phòng nghi 

6- Bãi xe nhân viên: 13- Giải phẫu bệnh lý — 20- Tiuếu tháng 
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6. Nơi làm việc của nhân viên 

Đối với nhân viên của bệnh viện cần có nơi thay quần áo riêng, có tủ cá nhàn để 
đựng quần áo và buồng tắm riêng. Nơi thay quần áo và buồng tắm có thể đặt ở tầng hàn 
hay tầng trệt. 

Phòng làm việc của bác sĩ trưởng và người thay thế, phòng hành chính, kể toán và thủ 
quỹ, tổ chức đảng... thường đặt ở toà nhà chính (với bệnh viện kiểu tập trung). 

Buồng làm việc của bác sĩ và buồng lưu trữ bệnh án nên phân bố sao cho người đến 
khám di lại thuận tiện. Trong các bệnh viện lớn cần phải có một hội trường và nhà ái cho 
nhân viên. 

Trong toà nhà chính, các bộ phận bảo đảm kỹ thuật và quản lý vật tư là những tuông 
thoáng mát có thang máy, máy điều hoà nhiệt độ, hệ thống điện thoại. 


IV. BỐ CỤC KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN 


Bố cục kiến trúc bệnh viện rất đa dạng. Nó phụ thuộc vào cơ cấu phòng khoa, khả năng 
thu đung, số lượng tầng cao toà nhà, vào sơ đồ xây đựng và nhiều yếu tố khác. 

Cách bố cục kiểu bệnh viện tập trung được đạc trưng số lượng phòng khoa phân bố ở các 
tầng và các cấu trúc phụ phục vụ cho công tác điều tr]. 

Các bệnh viện nhỏ có sức thu dung hẹp thì thường được phân bố thành một kht, các 
bệnh viện cỡ trung bình thì có hai khu (đảm bảo tốt sự cách ly giữa chúng) vì sự li‡n hệ 
giữa các tầng được thực hiện qua cái gọi là "Vùng trung gian” nằm ở giữa hai khu. šơ đồ 
bệnh viện như thế thường là có hình đạng chữ T, các bộ phận phục vụ công tác điều trị 
thường được phân bố ở nhà ngang gần với khu trung tâm. 

Cũng có phương pháp phân bố hay gặp, trong đó tất cả các bộ phận phụ đều được đặt ở 
tầng một (của sơ đồ hai khu). Trong các bệnh viện có sức thu dung lớn thì ở tầng một 1g ười 
ta bố trí tới 4-6 khu điều trị (hình 83). Trong các bệnh viện này rất khó bảo đảm sự lišn lạc 
thuận tiện giữa các khoa điều trị nội trú với các bộ phận chẩn đoán. Một trong rhững 
phương pháp bố cục được công nhận rộng rãi là bố trí bộ phân phụ trong một toà nh: song 
song với nhà điều trị và liên hệ với nhau qua con đường hành lang, nhà cầu. 

Bổ cục bệnh viện phụ thuộc phần lớn sự bố trí khối phẫu thuật và khối nhà bếp. Cc hàng 
loạt cách bố trí khối phẫu thuật rải các tầng, tập trung vào một tầng, trong toà nhà ngịng từ 
hướng Bắc nhà nội trú. 

Phương pháp phân bố khối phâu thuậi trên nhà ngang hiện nay được xem là hợp lý hơn 
.cả. Nhà bếp đặt ở nhà ngang một tầng. kiến trúc bệnh viện từ bố cục đến dáng vẻ phii hợp 
lý và đẹp sáng sủa, thông thoáng. Việc chọn vật liệu, giải pháp kết cấu và xây dựng c) chât 
lượng trong yêu cầu hiện đại, vệ sinh nhằm tạo ra một môi trường tốt nhất cho ngườ bệnh 
và cán bộ của viện, có tác dụng quan trọng đến tâm sinh lý bệnh nhân và người phục +u. 
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Chương I8 
VIÊN ĐIỂỀU DƯỠNG 


I. SỰ PHÁT TRIÊN CỦA NGÀNH ĐIÊU DƯỠNG 

Trong các viên điều dưỡng người ta đùng không khí, nước khoáng và bùn tác động vào 
cơ thê người nhàm phục hồi sức khỏe bệnh nhân. 

Viên điều dưỡng khác với bệnh viện là điều trị bệnh nhân bằng phương pháp lý liệu, 
những biện pháp nâng cac sức khỏe bằng rèn luyện thân thể kết hợp với nghỉ ngơi và sinh 
hoạt vàn hóa. 

Chức năng của viện điều dưỡng tạo ra giải pháp bố cục kiến trúc cớ sắc thái riêng, gần 
với việc 1ð chức khu nhà nghỉ. Đó là sự khác biệt với cấu trúc của bệnh viện. 

Quy mô của viện điều dưỡng thường từ J50-200-500 chỏ. Trước đây viện điều dưỡng chỉ 
khai triển vào mùa hè, nay thì hoạt động quanh nãm. 

Diện tích xây dựng nhà điều dưỡng vùng khí hâu ấm và khối tích xây dựng xem bảng 
li: 


Bảng I7. Chỉ tiêu diện tích xây dựng 


| Số chô cho 1000 đân 
Nơi “Tên nhà điều dưỡn ". Sức chứa nhà Diện tích cho 
ên nhà đi ỡ (âv T x : : 
xay dựng ì É' | Aây dựng E80 điều dưỡng (chổ) |_ một chỗ (m3) 
đợi đầu | Tổng 
Nơi nghi Nhà trọ 2 | $ 300-1000 I30 - 120 
mát du lịch | Nhà nghi hề nghỉ mát 92 hộ 000-2000 IIØ - 100 
Trong khu | Cơ sở du lịch 5 9 - 75 
cày xanh Trại du lịch 5 9 500 - 1000 150 -135 
thành phô | Trại thiếu niên 20 40 ¡60 - 400 200 - 175 
| | 800 - 1600 150 - 135 


Bảng 18. Khối tích xây dựng nhà điều dưỡng 


Khối tích xây dựng tòa nhà điều đưỡng (m”) 


Tòa nhà điều đưỡng 250 chẽ (150 | Tòa nhà điều dưỡng 400 chô (250 
chỗ cả năm, 0O chô theo mùa) | chỗ cả năm, 50 chỗ theo màa) 


| Tòa nhà 


- Tòa nhà điều dưỡng I8.800 28.200 
- Nhà nghỉ 4.200 6.300 
- Tòa nhà quán trị 2.800 3.100 


25.800 
103.20 


- Tổng khối tích xây dựng 


- Khối tích cho một chô 
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Điều cần quan tâm giải quyết là xác định hợp lý khối tích không gian hên trong nhà theo 
số bệnh nhân. Nghiên cứu 2 bảng khối tích xây dựng nhà điều dưỡng cho thấy vào mùòa hè 
cao hơn về mùa lạnh. 


Việc xây dựng khu điều dưỡng tập trung quy mô lớn có thuận lợi về trang thiết bị hiện 
đại. Công việc phục vụ thủy lý trị liệu, diều trị bằng bùn. phơi nắng, khỏng khí trị liệu có 
hiệu quả cao, nhờ có các phòng tám không khí và ngủ trong phòng đặc biệt đã chữa khỏi 
bệnh lao. Chiều cao của các phòng trị bệnh trong trung tâm điều dưỡng không dưới 3,0m, 
chiều cao này có tác dụng thỏa mãn khối tích không khí đề chữa bệnh có tác dụng. 


II. MÔ HÌNH TÔNG QUÁT VIỆN ĐIỀU DƯỠNG 


Khu đất xây dưng viện điều đưỡng cần cao ráo, sạch sẽ, có cây xanh, mặt nước, 6ø1ao 
thông thỏa mãn yêu cầu nghi ngơi, an dưỡng, chữa bệnh. Người 1a thường xây dựng viên 
diều dưỡng bên bờ biển, bờ hồ, bờ sông có cảnh quan đẹp. Quy mô nhà điều dưỡng thường 
có diện tích từ 300 - 400 mìỶ. 

Khu điều dưỡng thường cách xa khu dân cư, khu công nghiệp và đường giao thòng vận 
tải ôn ào v.v... Diện tích đất phủ xanh trong khu an dưỡng không nhỏ 50% tổng diện tích 
khu. Cần có vườn hoa tự nhiên và vườn hoa được thiết kế hiện đại ở mức "thắng cảnh thiên 
nhiên” phục vụ nghỉ ngơi của bệnh nhân. Ngay trong vườn hoa này dành riêng một phần 
phục vu điều trị bệnh bang không khí... Một phần cho hoạt đông thể thao, vui chơi giải HÍ. 
có nhiều bóng mát, thủy toa, võng du, đi vàng, nơi nghỉ mát đón khí trời. Chỗ tắm nắng của 
bệnh nhân cần đặt gần mép nước của bãi biển, bờ sông, dầm phá. v.v... Nơi đây cần đặt 
tram y tế và các buồng tám. 

Ngoài loại vườn hoa lớn của viện còn có các vườn hoa nhỏ xung quanh các nhà điều 
dưỡng, trị bênh, cầu lac bộ, nhà ăn. Các vườn hoa nên có bể phun nước, các tác phảm điêu 
khắc bảng các vật liệu khác nhàu. 

Khi bố cục các nhà chính cách ly nhau thì cần có hành làng liên hệ giữa chúng, tiện 
cho bệnh nhân đi lại. Khu nhà ở của nhân viên nên đặt ở khu an đưởng nếu khu này được 
bố trí trong tổng thể viện điều đưỡng. Ở bên khu vực viện chí bố trí phòng trực cho nhân 


viên cấp cứu. 
HH CÁC NHÓM PHÒNG CHÍNH CỦA VIÊN ĐIỀU DƯỜNG. 


Cơ cấu hợp lý của viện điều dưỡng bao gồm các nhóm phòng sau đây: 

Các phòng ngủ, phòng chân đoán, điều dưỡng, các phòng văn hóa quần chúng, các 
phòng phục vụ ăn uống, hành chính, phòng y tế, nơi tiếp nhận bệnh nhân. Các nhóm phòng 
chủ yếu trên đây được xây dựng trên phần đất chiếm 50% tổng diện tích của viện. 

tác phòng ngủ, diều trị bái buộc phải bố trí sao cho đón được gió mát mùa hè, tránh gió 
rét mùa đồng. Tốt nhất là hướng Nam, và Đông Nam. Các phòng khác cũng khòng được lấy 
hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc. 
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Hình 84, Như ngủ ở 1n dưỡng đường 


[- Giải nhập quy hoạch nhóm phòng ngu 


6500 ————+ 
Bổ trí hảnh lang ở 1 phía 


°- Tỷ | 
IIlill | 
vf + - 4018 ———_D —+— 


Bỏ trí hạnh lang ở 2 phia 


Mệt phần hành lang ở 2 phía 


2- Bố trí các phòng ngủ và các loại đồ gỏ chủ yếu 


Rm Nụ 
+4i*+ Bs:—‡ 
. 
8E —+ 
T 

85 


+ 
° 
+ 


+ 
;MI 
= + 


l 
Ẳ 


+—100—k+ —100—‡} 
so—} 
—75—D— 54—- 
I 


F= 
| 

' 
+56-$‡ —I 


‡ 


1- Châu rữa; 2- Tủ tường: 3- Giường; 4- Bàn con đầu giường: Š- Ghe bành; 6- Bàn; 7- Ghế 


3- Xác dịnh phòng ngủ đón gió mát, tránh aäng, rét 


Hướng cửa số theo hướng chiếu sáng 
... 


4- Làm thủ tuc, bếp, điều khiển 
| 3- Kho thành phẩm 


Các phòng Nam | Bắc 
| Tối tu Đại yêu cầu 
Í- Các buông bệnh Nam | Đông Nam 
2- Phòng khách ăn : : 
3- Phòng làm việc, phòng thí nghiêm - : 
| : 
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Diện tích phòng ngủ cho 2 người là I4m”, cho 1 người là 9 - 12 mỉ”. Phía trước phèng 
ngủ cạnh cửa ra vào cần có chậu rửa và tủ tường. Cơ cấu và bố trí đỏ đạc trong phòng rgủ 
xem hình 84 . Nên lấy kích thước chiều rông phòng ngủ từ 3,3 - 3,6 sẽ cân đối hơn. Trecng 
buồng ngủ phải có phòng tám, vệ sinh riêng và trùng nhau thành ! khối cho các phèng ở 
các tầng. Mỗi phòng ngủ có ban công riêng và ghế đi văng để nghỉ vào mùa hè. Nhà rgủ 
không thiết kế hành lang giữa sẽ hạn chế gió xuyên phòng. Môi nhóm nhà nghỉ cần I 
phòng cho bắc sĩ y tá theo đõi sức khỏe người bệnh. 


1. Nhóm phòng điều tri. 


Nhóm phòng điều trị bao gồm: phòng chẩn đoán, phòng diều trị bằng lý liệu pháp, bàng 
thể dục, các phòng xét nghiệm và phòng được. 

Phòng điều trị lý liệu pháp dùng nước chia bệnh gợi là thủy trị liệu, chữa bệnh bằng ánh 
sáng và điện gọi là điện quang trị liệu. Việc thiết kế các phòng này xem chương 15, Khu 
vực trị liệu bằng nước và bảng bùn thường được bố trí ở tầng trệt và tập trung thành một 
khối thống nhất. Vị trí đó thuận tiện cho bệnh nhân và thầy thuốc tiếp cận, đi lại thuận tiện. 
Các tầng trên của nhóm điều trị này có thể là các phòng nghỉ dưỡng của trung tâm khu vực 
điều dưỡng. Mỗi khối phòng nghỉ cần được bổ sung thêm những bồn tắm bằng nước và 
băng bùn. 

Ngoài ra còn có các phòng khí công liệu pháp, phòng tắm nắng, phòng khí hậu liệu pháp 
khác. Những phòng này được gọi là phòng phụ trợ công tác điều trị và được bố trí tại các 
vườn hoa chính của viện hay ở bờ biển, bờ hồ hoặc bờ sông. 


2. Nhóm phòng phục vụ dinh dưỡng 


Nhóm phòng phục vụ định dưỡng bao gồm một số phòng ăn liên hợp với nhau và nơi 
chế biến (nhà bếp, chuẩn bị và chế biến, nhà kho). Nhà bếp được bố trí liên hệ thuận tiện 
với phòng ăn. Nhà bếp cần được lấy ánh sáng hướng Bắc - Nam và đặt cạnh phòng chia 
khẩu phần. Từ buồng này thức ăn được chuyển sang phòng án, diện tích của phòng dược 
tính là 1,5m” cho mỗi người . Tổng diện tích của phòng án tùy thuộc vào số bệnh nhân được 
tiếp nhận vào viên. Chiều cao của phòng này không dưới 3,9m. Phòng ăn cản phải định 
hướng sao cho từ đó mở ra tầm nhìn tới cảnh đẹp của môi trường, đồng thời có hiên hoặc 
sân ngoài trời phục vụ người bệnh ngồi ăn vào những ngày hè cho thoáng mát. 

3. Nhóm phòng sinh hoạt câu lạc bộ 

Nhóm phòng này bao gồm: hội trường để chiếu phim, biểu điên văn nghệ, các phòng 
phục vụ vui chơi giải trí, nhà khách, thư viện, phòng chụp và rửa ảnh. Sức chứa của hội 
trường tính theo số lượng bệnh nhân, diện tích cho mỗi đầu người là lm”. Câu lạc bộ được 
bố trí trong khu nhà nghỉ và gần phòng ăn để tiện phục vụ, nhưng tránh làm ồn gây phiên 
nhiễu cho người bệnh. Đối với những viện điều dưỡng có quy mô lớn, nên bố trí hội trường 
tách riêng tiện sử dụng hơn. 

4. Nhóm phòng hành chính quản trị 

Nhóm phòng này bao gồm: phòng làm việc của bác sĩ, giám đốc, phòng kế toán, văn 
phòng tiếp khách tham quan kiêm nhiệm vụ làm công tác xã hội, có lối vào riêng. Ngoài ra 
còn có nhà giặt là quần áo, nhà nồi hơi, gara ô tô, xưởng sửa chữa thiết bị, nhà kho. Khu 
nhà này cần tách xa khu nhà nghỉ của viện. 
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IÁ PHẦN LOẠI BỐ CỤC VIÊN ĐIÊU DƯỠNG 


1. Phan loại viện điều đường ve mat bọ cục 

- Toàn bộ các nhóm phòng phục vụ điều dưỡng, nhà điệu dưỡng bệnh nhân v.v... đều tập 
trung vào một nhà. Đó là giải pháp hợp Khôi Kien trúc. 

- Các nhà có chức nàng khác nh: của viện được bo trí rài kèm theo hành làng liên Kết. 
Nguời bệnh đi lại Irong viện thuận tiền tránh ảnh lượng của thời tiết, 


- Loại viện điệu đường cho phép bố trí các nhà và công trình riêng lẻ, không liên quan gì 
với nhau (loại đạc biệt). 


Giải pháp bố cục viện điều dưỡng tập trung thành mới tòa nhà tiết kiệm đất xây dựng, 
song lại Không đảm bạo được sự cách ly cần thiết ở mội số phòng bệnh nhân. Mát khác có 
một số phòng bệnh nhân lại không được tiếp cận nhiều với cảnh quan thiên nhiền phụ trợ 


chữa bênh. 


Ciai pháp bố cục thành các nhóm nhà có liên hệ với nhau bằng hành làng, nhà cầu thoá 
mãn dÍ lại, liên hẹ giữa những bộ phân cách ly cần thiết được thực hiện. Mặt khác những 
phòng ở của bệnh nhân được tiếp xúc nhiều với môi trường tự nhiên để kết hợp chữa bệnh. 
Bỏ cục phản nhóm phòng như thê cũng phù hợp với dịa hình xây dựng phức tạp. 


Giải pháp bỏ cục viện diều dưỡng thành các nhà riêng rễ Không gắn bó gì với nhau là 
Không hợp lý sử dụng và không kinh tế. Về mặt tổ chức không giam kiến trúc không đạt yêu 
cầu thấm mỹ của một tổng thể thông nhất, tạo nen khung cảnh rời rạc buốn lẻ. 


Để có được các giải pháp Kiến trúc tông thể sinh động, phải tôn trọng và dựa vào địa 
hình Khu đất của địa phương. Đây cũng là yếu tờ tích cực tham gia chữa bệnh. 


Điều này chỉ có thể đạt được bảng cách bố cục các tòa nhà một cách tương ứng với 
không gian cùng vớt viec quy hoạch hợp lý các vườn lụớa, các lối đi, các nhà câu, hành 
line. cứa tt vào, cứu lấy ánh sáng... [ình máu Kiến trúc viền điểu đường phải xuất phát từ 
việc sử dụng hợp lý với mọi điều Kiện khí hậu, trang thiết Dị và thỏa mãn tâm sinh lý bệnh 
nhân, cán họ phục vụ sao cho mọi người vừa có cái vui trong hoại động phục vụ xã hội lại 
âm cúng trong cuộc sống riêng Lừ. 


Cuộc sóng tập the trong viện điều duỡng phải được kết hợp hài hòa với phong cách sống 
nểng cá nhân cửa từng người (yên nh và thư thái). 


Nội thất các tòa nhà của viện cũng phái đẹp như hình đáng bể ngoài của nó, để tạo ra 
Khung cánh để chịu. Tất cả các đó đạc trang thiết bị trong nhà nghĩ cũng phái chọn lọc kiểu 
dáng. chảt liệu, màu sắc, thích hợp với người sử dụng. Đó là những diều kiện ngìi ngơi 
hoàn hảo trọn ven cần có. 

Trong thực tế xảy dựng viện điệu dưỡng người ta dè Lo ra những cái dư thừa trong kiến 
Irtc. Irang trí nọi ngoại thịt. Cái đó di ngược lại với thị liểu tham mỹ của con người hiện 
đại và làm tầng giá thành xảy dựng. Căn xây dựng viện điệu đưỡng ở vùng thiên nhiên dẹp. 
nội thất phòng hài hòa với thiền nhiên, 
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Hình 85: Những giải pháp cơ bản bố cục nhà an dưỡng 


[- Nhóm phòng trung tâm dn dưỡng bố trí trong Ì nhà 


Nhà an dưỡng ở Ycraina Nhà an dưỡng công nhân dầu mỏ Nhà an đưỡng điển hình 250 chö 
2- Nhà an dưỡng bố trí thành từng khối, nhóm phòng bố trí trong các nhà có đường đi qua 
⁄2⁄ ( 


Ba kiểu bố trí nhà an dưỡng ở Xôchi 


¬ :Á + `S/aW\\xZ s2 © 
9/2 <x se > bi Ai ¬ 
Nhi» k › 


Nhà an dưỡng ở Sôchi Nhà an dưỡng ở Nga 


3- Toà nhà an dưỡng, nhóm phòng bố trí trong các nhà riêng lẻ 


Nhà an dưỡng ở Xônôca Nhà ¿an dưỡng ở Kilôvô 
Ght chú: |- Nhóm nuôi dưỡng; 2- Nhóm chữa bệnh; 3- Nhóm ngủ; 4- Nhóm câu lạc bộ 
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Hình 86. Một sở kiểu nhà an dưỡng lớn 


I. Kiểu nhà an dưỡng 250 chỗ 


I- Phòng ngủ; 2- Phòng ngoài; |. Phòng ngủ; 2- Phòng quản lý; 
3- Phòng khán giả; 4- Phòng ăn; 5- Nhà cầu 3- Phòng khán giả; 4- Phòng ăn; 5- Bếp 


3. Quy hoạch mê dẻo một số nhà an đưỡng trong các điều kiện khí hậu khác nhau 


Khoảng không gian thoáng đăng và sự sáng sủa. gọn gàng của bố cục kiên trúc, sự cân 
đối của các tòa nhà, sự kết hợp hàt hòa màu sắc hoa lá, sự chọn lọc nguyên vật liệu xây 
dựng tòa nhà đúng chô, chất lượng thí công tốt đều là những điều kiện cần có để dẫn đến 
việc khai thác sử dụng hơp lý của người bệnh. Đó là tất cả những điều cần được người kiến 
trúc sư quan tâm để sáng tạo ra những tòa nhà điều đưỡng lý tưởng. 

Phỏ biến hơn cả là các Viện điều đưỡng kiểu bố cục thành từng nhóm và liên hoàn bằng 
hành lang nhà cầu nó thoa mãn di lại liên hệ giữa các bộ phận, cách ly cần thiết được thực 
hiện, bệnh nhân tiếp xúc được nhiều với môi trường bên ngoài hơn, phù hợp địa hình xây 
dựng không bình thường. 
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Hình 87. Các Việm chén dưỡng có quy mộ lớn bỏ cục kIêH Ẳrúc có HIHHIỂH ý tong lay 


kHình 2- Nhà nghi chén hưởng "Varddt” 
+- Nạt bằng tổng thể; b- Phối cảnh tong thể 
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